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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định sổ 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4948-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của 
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Triết học,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Triết học.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2020 - 2021. 
Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Triết học và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
-Như điều 3,
-LưuVT, ĐT.



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO c ử  NHÂN 
NGÀNH TRIẾT HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3906-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 20/9/2020 
của Giám đôc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục 
Tên văn bằng 
Trình độ đào tạo 
Tên CTĐT 
Tên tiếng Anh 
Mã số
Thời gian đào tạo 
Khoa quản lý

: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
: Cử nhân Triết học 
: Đại học
: Chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học 
: BA progam in Philosophy 
:7229001 
: 4 năm
: Khoa Triết học

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)
1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân triết học có năng lực giảng dạy và nghiên cứu triết học, 
năng lực phát hiện, phân tích, giải quyết vấn đề trong thực tiễn, đặc biệt trong 
lĩnh vực lý luận chính trị; có thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện 
chứng duy vật, có tư duy sáng tạo, phản biện, khả năng thích ứng với hoàn cảnh 
và hội nhập quốc tế; có kỹ năng nghiệp vụ; hiểu được các nội dung lý luận về 
quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh; yêu nước, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, có đạo đức nghề 
nghiệp; có khả năng học tập suốt đời.

1.2. Muc tiêu cu thể• •

POl. Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về 
quốc phòng an ninh và rèn luyện thể chất

P02: Có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn có liên quan 
đến ngành học.

P 0 3 : Có kiến thức về tâm lý học sư phạm và lý luận dạy học đại học
P04: Có kiến thức cơ bản về lý luận báo chí và truyền thông
P05: Có kiến thức về khoa học triết học, tri thức và phương pháp luận của

1



chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để giảng dạy, nghiên 
cứu triết học và phát hiện, phân tích, giải quyết vấn đề trong thực tiễn, đặc biệt 
trong lĩnh vực lý luận chính trị

P06: Có kiến thức về phương pháp giảng dạy triết học và lập kế hoạch bài 
giảng triết học

P07: Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với ngành triết học 
P 0 8 : Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc 

sau đại học trong lĩnh vực Triết học.
P09: Có kỹ năng sư phạm, giảng dạy triết học 
POl 0: Có kỹ năng nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn 
PO11: Có kỹ năng nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề liên quan 

đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước
P012: Có kỹ năng biên tập bài báo, tạp chí khoa học (lý luận)
P013: Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm, phân 

tích, phản biện và tư duy sáng tạo
P014: Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn. 
PO 15: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không 
hoang mang dao động trước những quan điểm lệch lạc, sai trái, làm tốt trách 
nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.

P016: Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều 
kiện làm việc thay đổi, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức và tinh thần 
trách nhiệm trong công tác.

PL017: Có năng lực tự học tập, nghiên cứu, cập nhật, tích lũy kiến thức, 
kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lập kế hoạch và 
thực thi, đánh giá hiệu quả công việc.
1.3. về vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
+ Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học trong hệ thống giáo dục và 

đào tạo quốc dân, bao gồm hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng 
trong cả nước.

+ Làm việc ở các cấp từ TW đến địa phương, như: Cơ quan nhà nước (lĩnh 
vực giáo dục, thông tin, truyền thông, lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực hành chính -  
nội vụ); Cơ quan đảng (Tuyên giáo; dân vận; tổng họp -  văn phòng); Các đoàn 
thể chính trị - xã hội (Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, công
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đoàn); Ở các cơ sở giáo dục, đào tạo, các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội -  
nhân văn

+ Làm việc ở các cơ quan lí luận chính trị, các viện nghiên cứu, các tạp chí 
lý luận chính trị.

+ Làm việc ở các bộ phận tham vấn chính sách, nhân sự của các doanh 
nghiệp

- Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ B 1 khung châu Âu.
- Trình đô tin hoc
Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
- Chương trình cử nhân Triết học Mác - Lênin hiện hành của Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền.
- Chương trình cử nhân Triết học của Đại học Khoa học xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019.
- Chương trình cử nhân Triết học của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020.
- Chương trình cử nhân Triết học của Đại học Essex, Vương Quốc Anh 

năm 2020.
- Chương trình cử nhân Triết học của Đại học Southampton, Vương Quốc 

Anh, năm 2020.
2.1.2. Kết quả khảo sát nhu cầu xã hội

Căn cứ vào kết quả khảo sát các bên liên quan, bao gồm khảo sát sinh 
viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên và chuyên gia

2.2. Căn cứ pháp lỷ
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội 

ban hành.
- Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi 

mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” và Chương 
trình, giáo trình môn Triết học Mác - Lênin mới (2019) do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành.
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-Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 
trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình 
chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

-Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại 
học;

-Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể:

STT Nội dung
Kiến thức
Kiến thức chung

PLO 1 Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam làm nền 
tảng cho việc định hướng cho việc học tập, làm việc theo ngành được 
đào tạo.

PL0 2 Hiểu và vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân
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văn có liên quan đến ngành học.
Kiến thức ngành

PLO 3 Vận dụng kiến thức về tâm lý học sư phạm và lý luận dạy học đại học 
vào phân tích, giải quyết tình huống trong quá trình giảng dạy.

PLO 4 Vận dụng kiến thức khoa học triết học vào phát triển tư duy và nhận 
định, giải quyết những vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội, đạo đức, nghệ 
thuật, tôn giáo, môi trường sinh thái, hướng đến việc phát triển giá trị 
con người trong bối cảnh hiện nay

PLO 5 Vận dụng kiến thức lý luận truyền thông vào tiếp cận các hoạt động 
báo chí, xuất bản, truyền thông trong lĩnh vực lý luận chính trị

PLO 6 Phân tích, đánh giá các giai đoạn phát triển triết học trong lịch sử thông 
qua các tư tưởng, trường phái triết học tiêu biểu. Trên cơ sở đó, khẳng 
định giá trị và góp phần bổ sung, phát triển triết học Mác -  Lênin trong 
bối cảnh hiện nay

Kiến thức chuyên ngành
PLO 7 Vận dụng những tri thức và phương pháp luận của CNDVBC và 

CNDVLS vào nhận định và giải quyết các vấn đề kinh tế - chính trị - 
xã hội liên quan đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước

PLO 8 Vận dụng kiến thức về phương pháp giảng dạy triết học vào lập kế 
hoạch chi tiết bài giảng và giảng dạy triết học

Kỹ năng
Kỹ năng chung

PLO 9 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm

PLO
10

Kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và logic hệ thống, tư duy sáng 
tạo, và kỹ năng giải quyết vấn đề.

PLO
11

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo yêu cầu theo Thông tư số 
01/2014/TT-BDGĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam.

PLO
12

Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông ở trình độ cơ bản theo thông 
tư số 03/2014/TT-BTTT theo mô tả trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin.
Kỹ năng chuyên biệt của ngành

PLO Kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy triết học và vận dụng lý luận vào thực
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13 tiễn
PLO
14

Kỹ năng phân tích, đánh giá một cách tổng thể và giải quyết vấn đề 
liên quan đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

PLO
15

Kỹ năng biên tập bài báo, tạp chí khoa học (lý luận)

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
PLO
16

Có năng lực làm việc độc lập, theo nhóm trong môi trường làm việc 
khác nhau, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

PLO
17

Có năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lập kế hoạch và thực thi, 
đánh giá hiệu quả công việc.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút 

ngắn tối đa 1 năm chính hoặc kéo dài tối đa 2 năm chính so với thời gian đào tạo 
quy định trên. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế 
về thời gian tối đa để hoàn thành chưcmg trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục 
thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, 

nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Triết học.
- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở 

lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
7.1. Quy trình đào tạo
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại 

học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số
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3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

7.2. Điều kiện tốt nghiệp
Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 

27 Quy định nêu trên.
8. Cách thức đánh giá
8.1. Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá
Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính 

giá trị, tin tưởng và công bằng.
Các phương pháp đánh giá bao gồm:
- Đánh giá thường xuyên: kiểm tra chuyên cần, bài tập về nhà, làm việc 

nhóm, sinh viên thuyết trình
- Đánh giá tổng kết: kiểm tra khách quan (trắc nghiệm, câu hỏi ngắn), viết 

tự luận, kiểm tra vấn đáp, thuyết trình, tiểu luận, bài tập lớn (nghiên cứu trường 
hợp, sản phẩm dự án), khóa luận/ sản phẩm tốt nghiệp.

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 
thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm 
tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ 
theo quy định tại điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình 
chung tích luỹ được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy 
định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo 
Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo 

dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 45 tínchỉ
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tínchỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ

Bẳt buộc: 9 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ

- Tin học 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12/24 tín chỉ
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Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ

Bắt buộc: 12 tín chỉ

Tự chọn: 6/18 tín chỉ

- Kiến thức ngành 31 tín chỉ

Bắt buộc: 22 tín chỉ

Tự chọn: 9/27 tín chỉ

- Kiến thức bổ trợ 6 tín chỉ
Bắt buộc: 3 tín chỉ
Tự chọn: 3/9 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành 30 tín chỉ
Bắt buộc: 27 tín chỉ
Tự chọn: 3/9 tín chỉ



STT Mã học 
phần Tên học phần PLO

1
PLO

2
PLO

3
PLỌ

4
PLO

5
PLO

6
PLO

7
PLO

8
PLO

9
PLO

10
PLO

11
PLO

12
PLO

13
PLO

14
PLO

15
PLO

16
PLO

17

9 TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 

khoa học xã hội 
và nhân văn

H M M M

10 XH01001 Xã hội học đại 
cương H M L

11 NP01002 Quản lý hành 
chính nhà nước H M L

12 TT01002 Cơ sở văn hoá 
Việt Nam H M L

13 TG01001 Giáo dục học 
đai cương H M L M L L

14 TT01003
Nguyên lý 
công tác tư 

tưởng
H M L

15 KT01003 Kinh tế phát 
triển H M L

16 QQ01001
Truyền thông 

trong lãnh đạo, 
quản lý

H M M L M M

17 ĐC01001 Tiếng Việt thực 
hành H M L

18 BC02550
Các loại hình 
truyền thông 

đương đại
H M M L M M

19 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

H M

20 NN01015 Tiếng Anh học H M

29



9.2. Chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phần

J -\ r

Nội dung cân đạt được của từng học phân (tóm tăt)
Khối lượng 

kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

1. Khôi kiến thức giáo dục đại cương 45
1.1. Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1. TM01001
Triết học 

Mác - 
Lênin

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản, tổng họp, có hệ thống 
những vấn đề của triết học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp 
nghiên cứu, học tập họp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện 
tượng đời sống.

4,0
(2,0:2,0)

2. KT01001

Kinh tế 
chính trị 

Mác - 
Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các pham trù kinh tế cơ bản: hàng 
hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, 
tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản 
cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng 
hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001

/

Chủ nghĩa 
xã hội khoa 

học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 
Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề 
chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

Lịch sử
Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng 
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1930 đến nay.

4. LS01001
Đảng Cộng 

sản Việt 
Nam

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình 
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng 
giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; 
về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại 
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tê; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)

1.2. Khoa hoc xã hôi và nhân văn • • 15
Bãt buộc 9

6. NP01001
Pháp luật 
đại cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà 
nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp 
luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, 
chống tham nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001
Chính trị 

học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc 
làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các 
phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi

2,0
(1,5:0,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc 
biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt 
Nam.

8. XD01001
Xây dựng 

Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phưong pháp nghiên cứu môn 
học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác -  Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng 
(xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng 
lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phưong
pháp

nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 

văn

Môn học trang bị các kiến thức về nhập môn phương pháp nghiên cứu 
khoa học; vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên 
cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây 
dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên 
cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 
khoa học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân 
loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. XH01001
Xã hội học 
đại cưong

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn 
Xã hội học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng,

2,0
(1,5:0,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

nhiêm vu các khái niêm cơ bản của Xã hôi hơC' các phươnơ pháp nghiên
cứu và cách thức tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các 
nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu Xã hội học 
như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn - đô thị, xã hội học truyền 
thông đại chúng.

11. NP01002
Quản lý 

hành chính 
nhà nước

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và hệ thống về quản lý hành 
chính nhà nước như: hình thức, phương pháp quản lý hành chính nhà 
nước; thế chế quản lý hành chính nhà nước; cơ quan quản lý hành chính 
nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ; quyết định 
quản lý hành chính, thủ tục hành chính và cải cách hành chính nhà nước.

2,0
(1,5:0,5)

12. TT01002
Cơ sở văn 
hoá Việt 

Nam

Trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa 
Việt Nam trên các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn 
trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa 
Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

13. TG01001
Giáo dục 
học đại 
cương

Sinh viên nắm vững hệ thống lý luận cơ bản về giáo dục con người trong 
nhà trường ở nước ta và có khả năng vận dụng những tri thức đó vào thực 
tiễn công tác giáo dục.

2,0
(1,5:0,5)

14. TT01003
Nguyên lý 
công tác tư 

tưởng

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống và chuyên sâu về 
công tác tư tưởng bao gồm: bản chất, hệ thống cấu trúc của công tác tư 
tưởng; nguyên tắc, phương châm công tác tư tưởng và đi sâu nghiên cứu vị

2,0
(1,5:0,5)

TM01001
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

trí, vai ừò, mối quan hệ của các yếu tố: mục đích, nội dung, phưong pháp, 
hình thức, phương tiện, hiệu quả công tác tư tưởng; tính chất, nội dung, 
phương thức đấu tranh trên mặt hận tư tưởng.

15. KT01003
Kinh tế 

phát triển

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tăng trưởng, 
phát triển kinh tế; lý giải làm thế nào để các nước đang phát triển phát 
triển có thể thoát khỏi tình trạng chậm phát triển. Bao gồm: khái niệm về 
tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững; các 
nguồn lực tăng trưởng; các mô hình tăng trưởng kinh tế; quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế; mối quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã hội; 
Đánh giá những vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế đặt ra hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

16. QQ01001

Truyền 
thông trong 

lãnh đạo, 
quản lý

Môn Truyền thông trong lãnh đạo quản lý nhằm cung cấp cho người học 
những kiến thức về truyền thông đại chúng, vai trò và sức mạnh truyền 
thông đại chúng trong các cơ quan quản lý của hệ thống cấu trúc chính trị 
Việt Nam. Môn học này hướng đến việc giúp người học kiến thức liên 
nghành như: cách Quốc hội sử dụng truyền thông đại chúng trong định 
hướng dư luận xã hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Hay cách 
đóng góp của người dân vào quá trình cải thiện chất lượng chính phủ 
thông qua truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

TM01001

17. ĐC01001
Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực 
hành tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện,

2,0
(1,5:0,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

18. BC02550

Các loại 
hình truyền 

thông 
đương đại

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về khái niệm, đặc trưng, đặc điếm của 
các loại hình truyền thông đương đại như truyền thông đại chúng, truyền 
thông đa phương tiện, truyền thông mạng xã hội.... Những ưu điểm, hạn 
chế, nguyên tắc và phương pháp sáng tạo, xu hướng phát triển riêng của 
từng loại hình nhằm phát huy tốt vai trò, sức mạnh của từng loại hình.

2,0
(1,0:1,0)

1.3. Tin học 3

19. ĐC01005
Tin học 

ứng dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; sử 
dụng các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft Word,...), xử lý bảng tính 
(Microsoft Excel,...), thiết kế trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và 
yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

r 7

1.4. Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiêng Anh hoặc tiêng Trung) 12/24

20. NN01015
Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế 
ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre- 
intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu 
sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016
Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiển thức cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. 
So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ

4,0
(2,0:2,0)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... 
Cách cấu tạo, kết họp và sử dụng các loại từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

22. NN01017
Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: 
các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc 
sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các 
dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, 
trao đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01019
Tiếng 

Trung học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, 
các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn 
luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản 
thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết 
với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01020
Tiếng 

Trung học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 
Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

*

25. NN01021 Tiếng Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn 4,0
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần
tiên quyết

Trung hoc đat phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuôc sống hàng ngày.Giao tiếp (2,0:2,0)

phần 3 trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực 
tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên 
quan trực tiếp đến cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và 
kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được 
chuẩn đầu ra phù hợp.

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc 12

26. TG01009
Tâm lý học 

sư phạm

Nội dung môn học đem đến những kiến thức cơ bản về bản chất tâm lý 
người, chỉ rõ cơ sở tâm lý học của hoạt động giảng dạy và giáo dục, đồng 
thời phác thảo mô hình nhân cách của giảng viên đáp ứng yêu cầu lao 
động sư phạm. Những nội dung trên là cơ sở quan trọng của một nghề 
nghiệp mang tính khoa học và tính ứng dụng. Nhờ đó, việc giảng dạy 
kiến thức cũng như hình thành kỹ năng, kỹ xảo cho người học sẽ được 
định hướng và có tính kỹ thuật rõ ràng.

3,0
(2,0: 1,0)

27. TG03001
Lý luận dạy 
học đại học

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát về Lý luận dạy học 
đại học: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, nội dung 
dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức to chức 
dạy học, lập kế hoạch dạy học. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng xác

3,0
(2,0:1,0)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện 
dạy học phù hợp với mục tiêu cụ thể. Những kiến thức và kỹ năng này là 
nền tảng cơ bản cho học viên tiếp tục nghiên cứu và học tập học phần 
Phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành

28. TM01008
Đạo đức 

học Mác - 
Lênin

Học phần đạo đức học Mác -  Lênin cung cấp những kiến thức cơ bản của 
đạo đức học như quy luật hình thành phát triến của đạo đức, các phạm trù 
cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo 
đức truyền thống. Trên cơ sở đó, người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận 
dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh tư duy và hoạt động con người theo 
nguyên tắc hướng tới chân, thiện, mỹ.

3,0
(1,5:1,5)

TM01001

29. TM01010 Logic học

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về những quy luật và những 
hình thức cơ bản của tư duy. v ề  hình thức tư duy như: Khái niệm, phán 
đoán, suy luận, giả thuyết, chứng minh, và các quy luật của tư duy gồm 
có: Quy luật đồng nhất, quy luật phi mâu thuẫn, quy luật bài trung, quy 
luật lý do đầy đủ. Thông qua đó, rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy 
cho người học, giúp người học có tư duy đúng đắn, chính xác, lập luận 
chặt chẽ trong nhận thức và vận dụng vào hoạt động thực tiễn.

3,0
(1,5:1,5)

TM01001

Tự chọn 6/18

30. BC02801
Lý thuyết 

truyền
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về 
lý thuyết truyền thông. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ hiểu

3,0
(1,5:1,5)

TM01001
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

thông đươc bản chất xã hôi của truyền thông, nắm và hiểu đươc những đăc trưng
cơ bản của truyền thông, các lý thuyết truyền thông cơ bản, chu trình 
truyền thông, các phương tiện truyền thông và có thể thiết lập kế hoạch 
truyền thông, cũng như các kỹ năng sử dung các công cụ đánh giá, giám 
sát. Bên cạnh đó, học phần cũng rèn luyện cho sinh viên thái độ học hỏi 
và làm việc nghiêm túc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

31. PT02306

Pháp luật và 
đạo đức báo 
chí - truyền 

thông

Những tri thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về pháp luật liên quan đến 
hoạt động truyền thông; các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực 
truyền thông,quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; tự do ngôn 
luận, tự do ngôn luận trên báo chí; địa vị pháp lý của báo chí và nhà báo; 
Quan niệm về đạo đức nghề nghiệp báo chí truyền thông; cơ sở quy định 
đạo đức nghề nghiệp; các quy ước đạo đức nghề nghiệp; tiêu chí đánh giá 
về đạo đức nghề nghiệp; vấn đề tư dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nhiệp 
của nhà báo - nhà truyền thông...

3,0
(2,0:1,0) TM01001

32. TT02353
Truyền 

thông và 
vận động

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thông 
bao gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, 
các yếu tố cấu thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của 
vận động; truyền thông thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì 
và thực hiện kế hoạch truyền thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001

33. TM01009 Môi trường Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới tự 3,0 TM01001
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

và phát 
triển

nhiên, phương pháp nhận thức đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa 
con người và môi trường (tự nhiên và xã hội); từ đó vận dụng một cách 
sáng tạo các quy luật tự nhiên vào hoạt động thực tiễn phục vụ lợi ích cao 
nhất của con người.

(1,5:1,5)

34. QQ01008
Quan hệ 

công chúng

Những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của quan hệ công 
chúng trên thế giới và tại Việt Nam; những nguyên tắc tác nghiệp, những 
kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên 
hệ với các nhóm đối tượng khác nhau

3,0
(2,0:1,0)

TM01001

35. TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật 
phát biểu miệng: bao gồm khái niệm, phân loại, cơ sở tâm lý sư phạm của 
phát biếu miệng; ngôn ngữ phát biểu miệng, các thao tác phân tích, chứng 
minh trong phát biểu miệng; các bước chuẩn bị và tiến hành phát biểu; 
phương pháp xử lý các tình huống nảy sinh trong quá trình phát biểu

3,0
(2,0:1,0)

TM01001

2.2. Kiến thức ngành 31
B ắt buộc 22

36. TM01015 Mỹ học

Học phần khái quát những tư tưởng mỹ học trong lịch sử, đối tượng 
nghiên cứu của mỹ học Mác - Lênin. Sau đó giới thiệu những nét khái quát 
của quan hệ thẩm mỹ (là đối tượng nghiên cứu của mỹ học Mác-Lênin). 
Các bài sau triển khai hai phương diện cơ bản của quan hệ thẩm mỹ và 
trình bày lý luận mỹ học về nghệ thuật- kết quả sự tác động qua lại cao

3,0
(1,5:1,5)

TM01001
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

nhất giữa hai phương diện đó.

37. TM02515
Tư tưởng 

triết học Hồ 
Chí Minh

Học phần trang bị cho người học những tri thức về nguồn gốc tư tưởng 
Triết học Hồ Chí Minh và các nội dung cơ bản của Tư tưởng Triết học Hồ 
Chí Minh, qua đó giúp người học có thêm những hiêu biêt nhăm vận 
dụng các tư tưởng đó vào nhận thức và hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,0:1,0)

TM03012

38. TM03010

Lịch sử 
triết học 
phương 
Đông

Cung cấp cho sinh viên tri thức khái quát, cơ bản của triết học phương 
Đông cổ đại (Trung Quốc - Ấn Độ) qua các thời kỳ và các trường phái 
tiêu biểu, giúp sinh viên biết phân tích, so sánh đánh giá những giá trị và 
hạn chê của mỗi trường phái, rút ra được ý nghĩa cho con người và xã hội 
Việt Nam, góp phần hoàn thiện tri thức lịch sử triết học và nâng cao năng 
lực tư duy triết học chung.

4,0
(2,0:2,0)

TM01001

39. TM03011

Lịch sử 
triết học 
phương 

Tây

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cốt lõi nhất về tư 
tưởng triết học trong các giai đoạn triết học Phương Tây trước Mác. Giúp 
sinh viên hiểu được những quan niệm, tư tưởng triết học chủ yếu của các 
trường phái triết học, các nhà triết học tiêu biểu trong các giai đoạn: giai 
đoạn Hy Lạp cổ đại; phong kiến; Phục hưng; thế kỷ XVII, XVIII; c ổ  điển 
Đức. Trên cơ sở đó góp phần hoàn thiện tri thức lịch sử triết học và nhằm 
nâng cao năng lực tư duy triết học chung.

5,0
(3,0:2,0)

TM01001

40. TM03012
Lịch sử 
triết học

Học phẩn khái quát hoàn cảnh lịch sử (về kinh tế, chính trị - xã hội, khoa 
học và cuộc đấu tranh tư tưởng) ra đời của triết học Mác - Lênin; quá

3,0
(1,5:1,5)

TM03011
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

Mác-Lênin trình hình thành và phát triên những nguyên lý triêt học Mác - Lênin. Rèn 
luyện cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá quá trình 
phát ừiển tư tưởng triết học của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin; bước 
đầu giúp sinh viên làm quen với các tác phẩm kinh điển của triết học 
Mác, hình thành khả năng tổng hợp, hệ thống các nội dung triết học.

41. TM02010
Thực tế 

chính trị - 
xã hội

Môn học cung cấp cho sinh viên những nhận thức về tình hình thực tế 
chính trị - xã hội hiện nay, giúp sinh viên củng cố kiến thức, quán triệt 
nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong học tập, nghiên cứu.

2,0
(0,5:1,5)

42. TM03032
Kiến tập 

nghề 
nghiệp

Học phần giúp sinh viên củng cố và bổ sung kiến thức lý luận, nắm vững 
quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng, phưcmg pháp giảng 
dạy môn Triết học tại các cơ sở kiến tập; rèn luyện phương pháp công tác 
và năng lực tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, rèn luyện ý thức tổ 
chức kỷ luật, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

3,0
(0,5:2,5)

TM03012

Tự chọn 9/27

43. TM02501

Lịch sử tư 
tưởng triết 
học Việt 

Nam

Học phần khái quát điều kiện hình thành các tư tưởng triết học Việt Nam 
trong từng giai đoạn lịch sử và ảnh hưởng của các nền văn hóa nước ngoài 
đến tư tưởng triết học của người Việt. Qua đó phân tích, đánh giá làm nổi 
bật về vai trò tư tưởng triết học Việt Nam đối với thực thiễn lịch sử Việt 
Nam và việc giữ gìn, phát huy những di sản văn hóa dân tộc.

3,0
(1,5:1,5)

TM01010 -

44. TM01014 Tôn giáo Trang bị cho người học lý luận mac-xit về tôn giáo và những kiến thức 3,0 TM01001
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

hoc khái quát về các tôn giáo cu thể. Trên cơ sở đó giúp người hoc hiểu và (1,5:1,5)
nắm được đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công 
tác tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay.

45. BC02110
Cơ sở lý 
luận báo 

chí

Những kiến thức cơ bản về truyền thông, báo chí; các loại hình báo chí 
đương đại; công chúng báo chí; các nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo 
chí; các chức năng cơ bản của báo chí; các vấn đề tự do báo chí; lao động 
báo chí; phương pháp tiếp cận của báo chí-truyền thông; nhà báo — chủ 
thể hoạt động báo chí. Kỹ năng nghiên cửu, làm việc nhóm phân tích 
đánh giá các vấn đề thực tiễn trên cơ sở lý thuyết và quan điểm nghề 
nghiệp; phân tích, đánh giá các sự kiện và vấn đề trên báo chí - truyền 
thông được công chúng và dư luận xã hội quan tâm.

3,0
(1,5:1,5)

46. XD01004
Khoa học 
lãnh đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh 
đạo; mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, 
phương pháp lãnh đạo; quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết 
sách; khoa học về sử dụng con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về dùng 
người; nghệ thuật thương thuyết, nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất 
và tác phong lãnh đạo, phương pháp đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001

47. CT02054
Thể chế 

chính trị thế 
giới đương

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống về các loại hình thể chế chính 
trị thế giới đương đại, kiến thức sâu về những thể chế chính trị điển hình 
ở một số nước trên thế giới thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

đại

48. TM02510
Triết học 
văn hóa

Học phần Triết học văn hóa góp phần cung cấp cho người học những kiến 
thức nền tảng của quan điểm Mác - Ăngghen về văn hóa. Trên cơ sở nắm 
vững kiến thức cơ bản, người học có thểrút ra ý nghĩa phương pháp luận 
và vận dụng vào nghiên cứu các khoa học khác cũng như nhìn nhận, đánh 
giá về các vấn đề trong đời sống khách quan,toàn diện và đúng đắn hơn.

3,0
(1,5:1,5)

49. TM02511
Triết học 
sinh thái

Triết học sinh thái nghiên cứu các vấn đề cơ bản của môi trường sinh thái 
dưới góc độ triết học và xã hội nhân văn. Môn học trình bày cơ sở tự nhiên 
của quan hệ giữa con người, xã hội, tự nhiên và nêu ra những vấn đề có tính 
phương pháp luận nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo cho sự phát 
triển bền vững.

3,0
(1,5:1,5)

50. TM02512

Dân chủ và 
đổi mới hệ 

thống chính 
trị

Cung cấp cho sinh viên tri thức khái quát, cơ bản về lý thuyết dân chủ nói 
chung và dân chủ ở Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó nâng cao được năng 
lực tư duy trong nhận thức và đánh giá những vấn đề dân chủ cả về lý luận 
và thực tiễn.

3,0
(1,5:1,5)

51. BC02605
Truyền thông 
chính sách

Học phần bao gồm những nội dung và phương pháp cơ bản, hệ thống và 
khái quát về truyền thông chính sách, chủ yếu dựa trên thực tiễn Việt 
Nam. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng nhận diện, phân tích, phản biện 
chính sách, kỹ năng thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông 
chính sách và phương pháp đánh giá truyền thông chính sách.

3,0
(1,0:2,0)
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TT Mã học >

Học phân
■ \ >  r

Nội dung cân đạt đưọc của từng học phan (tóm tăt)
Khối lượng 

kiến thức 
(LT/TH)

Hoc phần
phần tiên quyết

2.3. Kiến thức bổ trợ 6

Bắt buộc 3

52. TM02503
Triết học 
con người

Học phần Triết học con người góp phần cung cấp cho người học những 
kiến thức nền tảng trên quan điểm của Mác - Ăngghen những vấn đề triết 
học về con người và phát triển con người. Trên cơ sở nắm vững kiến thức 
cơ bản, người học thấy được rằng con người vừa là nguyên nhân cuối 
cùng của mọi thất bại, vừa là cơ sở sâu xa của mọi thành công, từ đó thấy 
rằng việc xây dựng chiến lược phát triển con người là yếu tố căn bản làm 
nên sự phát triển của đất nước.

3,0
(1,5:1,5)

TM03012
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53. BC02307
Biên tập 

văn bản báo 
chí

Nắm được đặc điểm của công tác biên tập, quy trình biên tập; từ việc lập 
kế hoạch tới các công đoạn biên tập văn bản ở các toà soạn cơ quan báo 
chí, các kỹ năng biên tập, ký hiệu dùng trong biên tập.

3,0
(1,0:2,0)

TM01001

54. TM02504
Triết học 
chính trị

Sinh viên nắm được những nội dung quan trọng của triết học chính trị 
trong lịch sử cũng như triết học chính trị mac-xit. Trên cơ sở đó nắm 
vững ý nghĩa phương pháp luận trong việc vận dụng vào nhận thức cũng 
vào đổi mới đất nước, trong đó có đổi mới tư duy chính trị.

3,0
(1,5:1,5)

TM03012

55. TM03028
Triết học 

giá trị

Học phần Triết học giá trị góp phần cung cấp cho người học những kiến 
thức nền tảng về triết học giá trị và các lý thuyết giá trị và các xu hướng 
vận động, biến đổi của giá trị. Trên cơ sở nắm vững kiến thức cơ bản,

3,0
(1,5:1,5)

TM03012
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

người học có thê rút ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng vào phân 
tích những vấn đề giá trị xã hội hiện đại dưới tác động của toàn cầu hóa 
và khoa học công nghệ.

2.4. Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buộc 27

56. TM03013

Tác phẩm 
kinh điển 

Mác- 
Ăngghen- 

Lênin

Học phẩn khái quát hoàn cảnh lịch sử (về kinh tế, chính trị - xã hội, văn 
hóa và cuộc đấu tranh tư tưởng) ra đời của mỗi tác phẩm của C.Mác, 
Ph.Ăngghen, V.I.Lênin; sự hình thành, phát triển và nội dung các nguyên 
lý triết học đã được C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin giải quyết trong 
mỗi tác phấm; hiểu được ý nghĩa lịch sử của các tác phẩm.

5,0
(3,0:2,0)

TM03012

57. TM03014
Chuyên đề 
chủ nghĩa 

DVBC

Học phần trang bị các tri thức triết học một cách hệ thống, sâu sắc nhàm 
mục đích vừa củng cố tri thức vừa giúp sinh viên thấy được sự phát triển 
của từng nguyên lý, từng tư tưởng triết học trong phần chủ nghĩa duy vật 
biện chứng. Trên cơ sở đó, củng cố vững chắc thế giới quan duy vật, 
phương pháp luận biện chứng, giúp sinh viên vận dụng được các nguyên 
tắc phương pháp luận để phân tích, đánh giá, khách quan, đúng đắn các 
vấn đề trong cuộc sống.

3,0
(1,5:1,5) TM03013

ị

58. TM03015
Chuyên đề 
chủ nghĩa 

DVLS

Học phần trang bị các tri thức triết học một cách hệ thống, sâu sắc nhằm 
mục đích vừa củng cố tri thức vừa giúp sinh viên thấy được sự phát triển 
của từng nguyên lý, tư tưởng triết học trong phần chủ nghĩa duy vật lịch

3,0
(1,5:1,5)

TM03013
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

sử. Từ đó giúp sinh viên nâng cao năng lưc nghiên cửu, củng cố vững
chắc thế giới quan duy vật, phương pháp luận biện chứng trong nghiên 
cứu, xem xét các vấn đề lịch sử - xã hội.

59. TM03050
Phương 

pháp giảng 
dạy triết học

Học phần giúp người học có tri thức cơ bản về giảng dạy triết học, trên cơ 
sở đó hình thành kỹ năng soạn giảng bài giảng triết học, kỹ năng thực hiện 
các bước của một bài lên lớp, kỹ năng vận dụng phương pháp giảng dạy 
vào giảng dạy triết học

3,0
(1,5:1,5) TM03012

60. TM03051

Thực hành 
phương 

pháp giảng 
dạy triết học

Học phần giúp sinh viên có tri thức, kỹ năng soạn nội dung các bài giảng 
trong chương trình triết học Mác- Lênin, vận dụng tri thức, phương pháp 
đã học ở môn Phương pháp giảng dạy triết học I vào lập kế hoạch và 
giảng dạy triết học.

4,0
(1,0:3,0)

TM03012

61. TM03033
Thực tập 

nghề 
nghiệp

Học phần giúp sinh viên củng cố và bổ sung kiến thức lý luận, nắm vững 
quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng, phương pháp giảng 
dạy môn Triết học tại các cơ sở thực tập; rèn luyện phương pháp công tác 
và năng lực tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, rèn luyện ý thức tổ 
chức kỷ luật, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

3,0
(0,5:2,5)

TM03016

62. TM04001 Khóa luận
Sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được học để hoàn thành khóa 
luận.

6,0
(0,5:5,5)

Học phân thay thê cho khóa luận 6,0
63. TM03034 Các vấn đề Môn học khái quát về xu hướng toàn cầu hóa và một số trào lưu tư tưởng 3,0 TM03012
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối ỉượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

triết học về 
toàn cầu hóa

triết học khác nhau xoay quanh vấn đề toàn cầu hóa và những vấn đề đặt 
ra của cách tiếp cận triết học đối với vấn đề này.

(1,5:1,5)

64. TM03505

Các lý 
thuyết phát 
triển xã hội 
đương đại

Sinh viên hiểu được khái niệm phát triển xã hội và lý thuyết phát triển xã 
hội. Phân tích được các lý thuyết phát triển xã hội đương đại tiêu biểu. 
So sánh, đánh giá được các học thuyết phát triển xã hội đương đại từ lập 
trường duy vật biện chứng.

3,0
(1,5:1,5)

TM03012
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65. TM03506
Triết học 

ngoài mác 
xít hiện đại

Học phần Triết học ngoài mác-xit hiện đại góp phần trang bị cho người 
học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân sinh quan, 
phương pháp nhận thức của các trào lưu triết học ngoài mác-xit hiện đại 
như Triết học thực chứng, triết học nhân bản phi lý tính, triết học tôn 
giáo... Trên cơ sở đó càng làm nổi bật giá trị cách mạng và khoa học của 
Triết học Mác - Lênin.

3,0
(1,5:1,5)

TM03011

66. TM03507
Triết học và 
khoa học tự 

nhiên

Trang bị cho sinh viên những tri thức về mối quan hệ giữa khoa học tự 
nhiên và triết học trong lịch sử phát triển của hai loại khoa học này.Giúp 
sinh viên nhận biết và vận dụng giải quyết những vấn đề triết học trong 
khoa học tự nhiên nhằm nâng cao năng lực và tư duy của sinh viên trong 
học tập, nghiên cứu triết học, đặc biệt giúp sinh viên trong việc học các 
chuyên đề triết học và đọc các tác phẩm kinh điển.

3,0
(1,5:1,5)

TM03012

67. TM03508 Chủ nghĩa Cung cẩp cho sinh viên tri thức khái quát, cơ bản của triết học chủ nghĩa 3,0 TM03012
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TT Mã hoc Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
Khối lưọng 

kiến thức 
(LT/TH)

Học phần
phần tiên quyết

Mác Mác phương Tây (triết hoc mác-xít phương Tây) qua các trường phái tiêu (1,5:1,5)
phương biểu, giúp sinh viên biết phân tích, đánh giá những giá trị và hạn chế của

Tây mỗi trào lưu, mỗi đại biểu trong trường phái này. Từ đó rút ra được ý
nghĩa cho đối với phát triển triết học Mác chính thống.

----- ---------------------
Tông 130

A 7  A

11. Ma trận đáp ứng giữa các học phân và chuân đâu ra của chương trình đào tạo

STT Mã học 
phần Tên học phần PLO

1
PLO

2
PLO

3
PLO

4
PLO

5
PLO

6
PLO

7
PLO

8
PLO

9
PLO

10
PLO

11
PLO

12
PLO

13
PLO

14
PLO

15
PLO

16
PLO

17

1 TM01001 Triết học Mác 
— Lênin H M M M M L

2 KT01001 Kinh tế chính 
trị Mác — Lênin H M L

3 CN01001 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học H M L

4 LS01001
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam
H M L

5 THO 1001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh H M L

6 NP01001 Pháp luật đại 
cương H M L

7 CT01001 Chính trị học H M L
8 XD01001 Xây dựng 

Đảng H M L
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STT Mã học 
phần Tên học phàn PLO

1
PLO

2
PLO

3
PLO

4
PLO

5
PLO

6
PLO

7
PLO

8
PLO

9
PLO

10
PLO

11
PLO

12
PLO

13
PLO

14
PLO

15
PLO

16
PLO

17
phần 1

21 NN01016
--- r—Ằ----------

Tiêng Anh học H M
phần 2

22 NN01017
r

Tiêng Anh học 
phần 3 H M

23 NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1 H M

24 NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2 H M

25 NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3 H M

26 TG03009 Tâm lý học sư 
phạm H M M L M

27 TG03001 Lý luận dạy 
học đại học H M M L L M

28 TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lênin M H M M L

29 TM01010 Logic học M H M M M

30 BC02801
Lý thuyết 

truyền thông H M M L L M

31 PT02306
Pháp luật và 

đạo đức báo chí 
-  truyền thông

M M M M M M

32 TT02353 Truyền thông 
và vận động H M M L L M

33 TM01009 Môi trường và 
phát triển M M M
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STT Mã học 
phần Tên học phần PLO

1
PLO

2
PLO

3
PLO

4
PLO

5
PLO

6
PLO

7
PLO

8
PLO

9
PLO

10
PLO

11
PLO

12
PLO

13
PLO

14
PLO

15
PLO

16
PLO

17

34 NP02001 Nhà nước và 
pháp luât L M M L

35 TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miêng
M H M M

36 TM01015 Mỹ hoc M H M M M
37 TM01014 Tôn giáo học M H M M M

38 TM03010
Lịch sử triêt 
học phương 

Đông
H M H M M

39 TM03011
Lịch sử triết 
học phương

n p ATây
H M H M M

40 TM03012 Lịch sử triết 
hoc Mác-Lênin H M H M M

41 TM02010 Thực tế chính 
tri - xã hội M M H M M M M

42 TM03032 Kiến tập nghề 
nghiệp M M H M M M M M M

43 TM02501
Lịch sử tư 

tưởng triết học 
Việt Nam

H M H M M

44 TM02515
Tư tưởng triết 
học Hồ Chí 

Minh
M M M M

45 BC02110 Cơ sở lý luận 
báo chí M M M M M

46 XD01004 Khoa học lãnh M M M M
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STT Mã học 
phần Tên học phần PLO

1
PLO

2
PLO

3
PLO

4
PLO

5
PLO

6
PLO

7
PLO

8
PLO

9
PLO

10
PLO

11
PLO

12
PLO

13
PLO

14
PLO

15
PLO

16
PLO

17
đao

Thể chế chính
M ivr M4  / u 1 U z U 3 4 trị thê giới 

đương đại
JLV±

48 TM02510 Triết học văn 
hóa H M M M M M M M

49 TM02511 Triết học sinh 
thái H M M M M M M M

50 TM02512
Dân chủ và đổi 
mới hệ thống 

chính trị
M M M M M M

51 BC02605 Truyền thông 
chính sách H H M M M M M M

52 TM02503 Triết học con 
người H M M M M M M M

53 BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí H M H H M

54 TM02504 Triết học chính 
trị H M M M M M M

55 TM03028 Triết học giá trị H M M M M M M

56 TM03013
Tác phẩm kinh 

điển Mác- 
Ăngghen-Lênin

H H M M H M

57 TM03014 Chuyên đề chủ 
nghĩa DVBC H M M H H H M

58 TM03015 Chuyên đề chủ 
nghĩa DVLS H M M H H H M

59 TM03050 Phương pháp H H M H M M M
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STT Mã học 
phần Tên học phần PLO

1
PLO

2
PLO

3
PLO

4
PLO

5
PLO

6
PLO

7
PLO

8
PLO

9
PLO

10
PLO

11
PLO

12
PLO

13
PLO

14
PLO

15
PLO

16
PLO

17
giảng dạy triết 

hoc

60 TM03051

Thực hành 
phưcmg pháp 
giảng dạy triết 

hoc

H H M H M M

61 TM03033 Thực tập nghề 
nghiệp M M M M H H H H H H

62 TM04001 Khóa luân H H H H H

63 TM03034
Các vấn đề triết 
học về toàn cầu 

hóa
M M M M M M M

64 TM03505
Các lý thuyết 
phát triển xã 

hôi đưomg đại
M M M M M M M

65 TM03506
Triết học ngoài 

mác xít hiện 
đại

H M H M M M

66 TM03507
Triết học và 
khoa học tự 

nhiên
H M M M M

67 TM03508 Chủ nghĩa Mác 
phưomg Tây M M M M M M M

Chú thích: H (Hight): Đáp ứng ở mức độ cao
M (Medium): Đáp ứng ở mức độ trung bình 
L (Low): Đáp ứng ở mức độ thấp
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11. Hướng dẫn thực hiện chương trình
11.1. K ế hoạch đào tạo dự kiến • • •

- Năm học thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùng lúc đó, sinh viên 
được học tập một số môn cơ sở ngành giúp sinh viên tiếp cận với kiến thức mang tính 
khái quát của ngành học.

- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành
- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp thực tế tại các cơ sở thực tế, song song với 

học các môn học liên quan đến ngành Triết học học theo kế hoạch.
- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về 

Xã hội học và được sắp xếp kiến tập, thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở kiến tập, thực 
tập.

TT Học phần Số TC
Phân bổ theo học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1. TM01001 4 *

2. KT01001 3 *

3. CN01001 3 *

4. LS01001 3 *

5. TH01001 2 *

6. NP01001 3 *

7. CT01001 2 *

8. XD01001 2 *

9. TG01004 2 *

10. XH01001 2 *

11. NP01002 2 *

12. TT01002 2 *

13. ĐC01005 3 *

14. NN01015 4 *

15. NN01016 4 *

16. NN01017 4 *

17. TG01009 3 *

18. TG03001 3 *

19. TM01008 3 *

20. TM01010 3 *

21. BC02801 3 *
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22. PT02306 3 *

23. TM01015 3 *

24. TM01014 3 *

25. TM03010 4 *

26. TM03011 5 *

27. TM03012 3 *

28. TM02501 3 *

29. TM02515 3 *

30. TM02010 2 *

31. TM03032 3 *

32. TM03032 3 *

33. TM02503 3 *

34. BC02307 3 *

35. TM03013 5 *

36. TM03014 3 *

37. TM03015 3 *

38. TM03050 6 *

39. TM02506 3 *

40. TM03033 3 *

41. TM04001 6 *

42. TM03034 3 *

43. TM03505 3 *

11.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
- Đội ngũ giảng viên:
Khoa hiện có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (kể cả cán 

bộ kiêm nhiệm) giàu kinh nghiệm, đuợc đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên 
môn tốt, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi duỡng và nghiên cứu 
khoa học đuợc giao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa hiện nay có 
55,5% giảng viên có học hàm Giáo su, phó Giáo su; 11,1 % giảng viên có học vị 
Tiến sĩ; 33,4 % giảng viên có học vị Thạc sĩ.

Ngoài ra, khoa Triết học còn có gần 30 cộng tác viên là các Giáo su, phó 
Giáo su, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp đang công tác tại Học viện Chính trị -
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Hành chính Quốc gia Hồ chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
và nhiều cơ sở đào tạo khác.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở ở Hà Nội, địa chỉ số 36 đường 

Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội với tổng diện tích 80.464 m2 và diện tích sử dụng 
là 57.310 m2. Hiện tại, Học viện đã đưa vào sử dụng khu Hành chính là một tòa 
nhà 11 tầng với diện tích sử dụng 10.000 m2.

Để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống 2 hội 
trường lớn (trên 200 chỗ); 2 giảng đường cho 100 học viên, 4 giảng đường 60- 
180 chỗ, 83 phòng học có từ 30-40 chỗ. Phần lớn giảng đường và phòng học của 
Học viện được lắp máy chiếu để giảng viên sử dụng trong quá trình giảng dạy. 
Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ thống trang âm, hệ 
thống điều hòa. Học viện có 3 phòng học ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực 
hành máy vi tính. Ngoài ra, Học viện còn có phòng dựng phim, phòng máy 
photocopy, máy in siêu tốc, máy fax.

Học viện có trang web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần 
mêm tin học ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu phục 
vụ cho nghiên cứu và học tập.

_ r

Tài sản của Khoa Triêt học phục vụ giảng dạy:
TT Tên goi của máy, thiết bị, ký 

hiệu, mục đích sử dụng
Nước sản 
xuất

Số
lượng

1 Máy tính để bàn CMS, Intel 
Pentium, 40G

Việt Nam 3

2 Máy tính xách tay Dell, CMS 2
3 Máy in Laser HP 3
4 Điện thoại để bàn Sony 3
5 Máy ghi âm Sony Trung Quốc 1

Thư viện và tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo
Từ nhiều năm nay Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tập trung nguồn 

lực xây dựng và hoàn thiện Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện. Phòng tư 
liệu -  thư viện thường xuyên cập nhật những tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn 
giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ 
công chức và sinh viên Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu
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đa dạng của người đọc với các phòng như: Phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, 
phòng mượn, phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ thư viện đã được tin học 
hóa giúp cho việc khai thác và quản lý tư liệu được hiệu quả. Đây là nơi cung 
cấp nguồn tài liệu tham khảo quý đối với cán bộ và sinh viên Học viện nói 
chung và Khoa Triết học nói riêng. Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện 
đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài liệu tham khảo phong phú đa dạng với 
6722 tài liệu. Trong đó có, 1194 đề tài khoa học; 372 giáo trình; 33 khóa luận tốt 
nghiệp; 63 luận án tiến sĩ; 3127 luận văn thạc sĩ; 31 khóa luận; 1428 sách tham 
khảo; 426 sách ngoại văn, 38 tạp chí; 43 thông tin tư liệu chuyên đề. Bạn đọc có 
thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

11.3. Kể hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện 

theo định kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu 
cầu xã hội đối với ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng 
lực lao động của cơ quan sử dụng nguồn lực đào tạo.

- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải 

cập nhật chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới 
trong lĩnh vực khoa học.thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, 
kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên 
liên quan; những thay đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và 
tổ chức lấy ý kiến của giảng viên trong Khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đồng khoa học Khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh.
(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương 

trình đào tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định.
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1) Thời lượng của chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình 

phải đảm bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết 
của chương trình đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.

(2) Các học phần mới bổ sung vào chương trình đào tạo hoặc các học phần 
thuộc chương trình đào tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi 
tiết học phần theo mẫu quy định, được Bộ môn thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải 
được Hội đồng Khoa học của Khoa thông qua và xác nhận.

37



- Học phần tương đương, thay thế
(1) Các học phần trong chương trình năm 2018 thuộc nhóm tự chọn nhưng 

không còn trong chương trình năm 2020, sinh viên được lựa chọn học phần khác 
trong cùng nhóm tự chọn để thay thế.

(2) Các học phần đã thay đổi mã học phần, cụ thể như sau:

TT

Học phần cũ 
(chương trình 2018)

Học phần tương đương, thay thế 
(chương trình 2020)

Mã học 
phần

Tên học phần
Số tín 

chỉ
Mã học 

phần
Tên học phần

Số tín 
chỉ

1 TM03016
Phương pháp 

giảng dạy Triết 
học

6,0
(5,0:1,0)

TM03050
Phương pháp 

giảng dạy triết học

3,0
(1,5:1,5)

TM03051
Thực hành phương 

pháp giảng dạy 
triết học

4,0
(1,0:3,0)

2 TM02502
Tư tưởng triết 

học Hồ Chí 
Minh

3,0

(2,5:0,5)
TM02015

Tư tưởng triết học Hồ 

Chí Minh

2,0

(1,0:1,0)
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Sổ 3 ^ 0  -ỌĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

I

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức bộ may của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 
độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4949-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào 
tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chủ nghĩa xã 
hội khoa học,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2020 - 
2021.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học 
và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Noi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giámiđốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CÕNG SẢN VIẺT NAM

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN NGÀNH CHỦ NGHĨA XÂ HỘI KHOA HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3910 QĐ-HVBCTT -Đ T  ngày 20/9/2020 của 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục :Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tên văn bằng :Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình đô đào tao : Đai hoc • • • •

Tên CTĐT :Cử nhân ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tên tiếng Anh : BA progam Science in Socialism

Mã số :729008

Thời gian đào tạo : 4 năm

Khoa quản lý : Chủ nghĩa xã hội khoa học

1. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Học viện và Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa 

học

1.1. Sứ mạng

- Sứ mạng của Học viện: Là trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có 

sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành 

khoa học xã hội và nhân văn khác.

- Sứ mạng của Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phát huy vị thế đào tạo và 

nghiên cứu lý luận chính trị Chủ nghĩa xã hội khoa học của một trường Đảng và trường

1
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đại học trọng điểm quốc gia. Đi đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

1.2. Tầm nhìn

- Tầm nhìn của Học viện: Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở 

hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và 

truyền thông. Học viện không ngừng phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín học 

thuật trong khu vực và trên thế giới. Học viện phấn đấu trở thành:

- Trường đại học hàng đầu của sinh viên trong các ngành học thuộc lĩnh vực lý 

luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông

- Trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực tư vấn chính sách, công tác tư tưởng - 

văn hóa, báo chí và truyền thông hàng đầu, nơi tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành 

có tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực.

- Trường đại học vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tầm ảnh hưởng về báo 

chí và truyền thông ở khu vực Đông Nam Á trước năm 2035; cơ sở đào tạo và nghiên 

cứu báo chí và truyền thông có uy tín ở châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2050.

- Tầm nhìn của khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học: Từ nay Đốn năm 2035, Khoa 

Chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành Khoa có uy tín học thuật trong đào tạo lý luận chủ 

nghĩa xã hội khoa học. Định hướng phát triển là:

- Lựa chọn của nhiều người học về ngành chủ nghĩa xã hội khoa học;

- Nơi tập hợp đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu khoa học và 

thực tiễn ngành nghề trong lĩnh vực lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, có khả năng 

tham gia giảng dạy các chương trình chuyên ngành sâu, rộng về chủ nghĩa xã hội khoa 

học.

- Đào tạo và nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học cho hệ thống các trường Cao 

Đẳng, Đại học; các trường Chính trị tỉnh, thành phố, các cơ quan Đảng, Nhà nước và 

đoàn thế trong cả nước.

1.3. Giả trị cốt lõi

- Giá trị cốt lõi của Học viện:



3

Đoàn kết: là nền tảng để tập trung sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động, 

hướng tới mục tiêu chung và chiến lược phát triển của Học viện.

Dân chủ: là môi trường cùng tham gia, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách 

nhiệm trong mọi hoạt động của Học viện.

Đổi mới: là phương thức và động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, không 

ngừng của Học viện

Chất lượng: là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Nhà trường, hướng 

tới xây dựng văn hóa và truyền thống chất lượng.

Cống hiến: là thước đo, lối sống và lý tưởng của mọi cán bộ hướng tới thành 

công của người học và sự phát triến của Nhà trường.

- Giá trị cốt lõi của khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học:

Đoàn kết: cán bộ, giảng viên Khoa thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu chung 

và sự phát triển của đơn vị.

Dân chủ: môi trường làm việc dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực 

sáng tạo của các cán bộ, giảng viên.

Tự chủ: đề cao ý thức của cá nhân trong cộng đồng, đồng thời lấy kết quả công 

việc làm thước đo hiệu quả.

Nhiệt huyết: sẵn sàng tham gia các hoạt động vói tinh thần trách nhiệm cao

Tận tâm: đặt người học ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động và nỗ lực phục vụ.

2. Chưong trình đào tạo
2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (PLOs)

2. 1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ cử nhân cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên cơ sở tri thức nền tảng của chủ của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, hình thành năng lực tư duy, phương pháp luận khoa học, phương pháp, kỹ năng 

dạy học; có trách nhiệm, năng lực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định 

hướng chính trị - xã hội cho người học.

2.1.2. Mục tiêu cụ thê
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PLOl. Có kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời 

am hiểu rộng các khoa học xã hội và nhân văn, các ngành khoa học khác.

PL02. Có kiến thức lý thuyết và thực tiễn sâu, rộng về chủ nghĩa xã hội khoa 

học, có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng vận dụng các kiến thức đã học tham 

gia giải quyết các vấn đề của thực tiễn thuộc chuyên môn đào tạo.

PL03. Có kiến thức vững vàng về phương pháp tổ chức, giảng dạy chủ nghĩa 

xã hội khoa học, giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho người học và cộng đồng 

xã hội.

PL04. Có kiến thức và kỹ năng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù 

địch, đi ngược lợi ích dân tộc, đối lập với hệ tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng.

PL05. Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện, phê phán và tư duy sáng tạo

PLOỔ. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm, thuyết trình, truyền đạt vấn đề và 

giải pháp tới người nghe trong môi trường công việc.

PL07. Có năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công

việc.

PL08. Có năng lực độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn chuyên 

môn. Có khả năng tham mưu, đề xuất, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

PL09. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện 

làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm trước tổ chức.

PLOIO. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước nồng nàn, trung 

thành với lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng 

và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của dân tộc .
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PL011. Có đạo đức của người cán bộ cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chính, 

chí công vô tư, trung thực. Có phẩm chất đạo đức của nhà giáo chân chính, có lối sống 

trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng, lời nói đi đôi với việc làm, có ý 

thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu nghề nghiệp.

2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể:

STT Nội dung

Kiến thức

Kiến thức chung

PLO 1 Hiểu được một cách hệ thống, cơ bản kiến thức các lĩnh vực khoa học xã 

hội nhân văn có liên quan đến ngành học như lý luận chính trị, pháp luật, 

văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, tâm lý, văn học, giáo dục...; những kiến thức 

cơ bản về an ninh, quốc phòng, thể chất.

PLO 2 Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 

học tập, nghiên cứu.

PL03 Vận dụng được ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung trình độ ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT-BGDĐT 

và Tin học theo chuấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm 

thông tư 03/2014/TT-BTTT trong học tập, nghiên cứu và đời sống hàng 

ngày.

Kiến thức ngành

PL04 Hiểu được những vấn đề cơ bản về tâm lý giáo dục; bản chất của quá trình 

dạy hoc; các nguyên tắc và phương pháp dạy học cơ bản.

PL05 Phân tích được quy luật vận động và phát triến cơ bản của lịch sử tư tưởng, 

đao đức, kinh tế, chính trị - xã hội.

PL06 Thẩm định được các nội dung tư tưởng, lý luận của CNXHKH qua nghiên 

cứu các tác phẩm kinh điển của Mác, Ănghen, Lênin, Hồ Chí Minh về 

CNXHKH.
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PL07 Vận dụng được lý luận trong nhận thức và giải quyết các vấn đề có liên 

quan đến cách mạng XHCN trong thời đại ngày nay.

PL08 Kiến tạo được những kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp cơ bản của người 

giảng viên lý luận chính trị tương lai.

Kiến thức chuyên ngành

PL09 Luận giải được những quy luật và tính quy luật của quá trình ra đời phát 

triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.

PLOIO Giải quyết được những vấn đề chính trị - xã hội cơ bản trong cách mạng xã 

hội chủ nghĩa trên lập trường chủ nghĩa xã hội khoa học.

PLOll Tổ chức thực hiện được hoạt động dạy học chuyên ngành CNXHKH theo 

chương trình Đại học, Trung cấp lý luận chính trị.

Kỹ năng

Kỹ năng chung

PL012 Kỹ năng tư duy: kỹ năng phân tích, đánh giá những sự kiện chính trị-xã 

hội, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam từ thế giới quan 

khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

PL013 Kỹ năng xử lý thông tin và định hướng chính trị; Kỹ năng tuyên truyền,diễn 

thuyết.

Kỹ năng chuyên biệt của ngành

PL014 Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm

PL015 Kỹ năng tổ chức dạy học chủ nghĩa xã hội khoa học

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

PLO 16 Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm

PLO 17 Năng lực tự học, tự nghiên cứu

2.3 Cơ hội việc làm và học tập sau khi tôt nghiệp
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Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây.

+ Giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cho các trường đại học, cao đẳng 

và trung cấp.

+ Giảng dạy môn CNXHKH ở hệ thống các trường Chính trị, trung tâm giáo dục 

chính trị của các tỉnh thành và các địa phương trong cả nước.

+ Có thể giảng dạy các môn học lý luận chính trị cho các trường đại học, cao 

đẳng và trung cấp.

+ Có thể giảng dạy môn giáo dục công dân tại các trường PTTH.

+ Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu về chính trị, triết học, CNXH KH.

+ Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng từ cấp trung ương 

tới địa phương trong hệ thống chính trị (hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tuyên 

giáo, Đảng ủy, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ...).

Cỏ khả năng nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn sau khỉ tốt nghiệp đại học.

3. Tiêu chí tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Tiêu chỉ tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc 

gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Triết học.

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.

- Có đủ sức khỏe đế học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà 

nước;

- Đạt điếm xét tuyến theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Quá trình đào tạo

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 

HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

3.3. Điều kiện tốt nghiệp
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Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 

Quy định nêu trên.

4. Hình thửc, phưong pháp dạy học

- Các hình thức dạy học: Dạy học lý thuyết, thực hành, tự học, e-learning.

- Các phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết giảng, phương pháp dạy học 

tương tác, phương pháp dạy học gián tiếp và phương pháp dạy học trải nghiệm. Cụ thể:

- Nhóm phương pháp thuyết giảng mang tính tương tác: Bao gồm phương pháp 

giảng lý thuyết, hỏi đáp (Mục đích: phát triển khả năng nhớ, hiểu);

- Nhóm phương pháp dạy học tương tác: Bao gồm phương pháp thảo luận nhóm, 

thảo luận chuyên đề (Mục đích: Phát triển khả năng nhớ, hiểu, phân tích, vận dụng, 

đánh giá);

- Nhóm phương pháp dạy học gián tiếp: Bao gồm phương pháp nghiên cứu 

trường hợp, giải quyết vấn đề, dạy học qua tình huống (Mục đích: Phát triển khả năng 

hiểu, phân tích, vận dụng, đánh giá, giải quyết vấn đề);

- Nhóm phương pháp dạy học trải nghiệm: Bao gồm phương pháp nghiên cứu 

thực tế, thực địa; thực hành; bài tập thực hành; (Mục đích: Phát triển khả năng vận 

dụng, phân tích, đánh giá; giải quyết vấn đề; kỹ năng thực hành nghề nghiệp).

5. Cách thức đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn 

đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định 

tại điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính 

theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy 

theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 

ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

6. Cấu trúc chương trình dạy học

6.1. Cấu trúc chương trình

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:
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Khối kiến thức giáo dục đại cương 45 tín chỉ

-Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 tín chỉ

-Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ

Bắt buộc: 9 tín chỉ

Tự chọn: 6 tín chỉ

- Tin học 3 tín chỉ

- Ngoại ngữ 12/24 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tín chỉ

-Kiên thức cơ sở ngành 18 tín chỉ

Bắt buộc: 12 tín chỉ

Tự chọn: 6 tín chỉ

- Kiến thức ngành 39 tín chỉ

Bắt buộc: 30 tín chỉ

Tự chọn: 9 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành 28 tín chỉ

Bắt buộc: 22 tín chỉ

Tự chọn: 6 tín chỉ

6.2. Chương trình khung

TT
Mã học 

phần
Học phân

Nội dung cần đạt đưọc của từng 

học phần (tóm tất)

Khối lưọng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học)

Học phần

tiên

quyết

1. Kiến thức giáo dục đại cưong 45

1.1. Khoa học Mác - Lênỉn, Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
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1. TM01001
Triết học 

Mác -  Lênin

Học phần giới thiệu chung về triết 

học và vai trò của triết học trong 

đời sống, những nội dung cơ bản 

của triết học Mác - Lênin, như: Vật 

chất và ý thức, phép biện chứng 

duy vật, lý luận nhận thức, hình 

thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân 

tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, 

ý thức xã hội, vấn đề con người.

4,0

(3,0:1,0)

2. KT01001

Kinh tế chính 

trị Mác -  

Lênin

Học phần trang bị kiến thức về 

các phạm trù kinh tế cơ bản: 

hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, 

cạnh tranh, cung cầu, giá trị 

thặng dư, tư bản, tích lũy, sở 

hữu, thành phần kinh tế, công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản 

xuất hàng hóa, kinh té thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, tài 

chính, tín dụng, ngân hàng, phân 

phối thu nhập, quan hệ kinh tế 

quốc tế...

3,0

(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản 

và hệ thống về các nguyên lý của 

chủ nghĩa xã hội khoa học: quy 

luật ra đời và phát triến của hình 

thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ 

nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân; các vấn đề chính 

trị - xã hội có tính quy luật trong

3,0

(2,0:1,0)
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tiến trình xây dựng xã hội xã hội 

chủ nghĩa.

4. TH01001
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ 

bản về Khái niệm, đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý 

nghĩa học tập môn học; về nguồn 

gốc, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về 

vấn đề dân tộc và cách mạng giải 

phóng dân tộc; về CNXH và thời 

kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; 

về Đảng Cộng sản Việt Nam; về 

nhà nước của dân, do dân, vì dân; 

về đại đoàn kết dân tộc và đoàn 

kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức 

và văn hóa.

2,0

(1,5:0,5)

5. LSOIOOI

Lịch sử Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam

Nội dung học phần gồm: đổi 

tượng, mục đích, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu, học tập 

môn học; sự ra đời của Đảng 

CSVN (1920-1930), sự lãnh đạo 

của Đảng đối với cuộc đấu tranh 

giành chính quyền (1930-1945), 

đối với các cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ xâm lược (1945-1975) và đối 

với công cuộc xây dựng, bảo vệ 

Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ 

lên CNXH (1975-2018); và

3,0

(2,0:1,0)
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những bài học về sự lãnh đạo của 

Đảng đối với cách mạng Việt 

Nam (1930-2018).

1.2. Khoa hocxã  hôi và nhân văn • • 15

Bẳt buộc 9

6. NP01001
Pháp luật đại 

cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ 

bản về nhà nước nói chung và 

Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

nói riêng; Những kiến thức cơ bản 

về pháp luật và hệ thống pháp luật 

XHCN; Những kiến thức cơ bản 

về phòng, chống tham nhũng và 

pháp luật về phòng chống tham 

nhũng ở Việt Nam.

3,0

(2,0:1,0)

7. CT01001 Chính trị học

Học phần trang bị những vấn đề 

lý luận chung nhất của lĩnh vực 

chính trị, từ việc làm rõ khái 

niệm chính trị, chính trị học, đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu 

chính trị học, khái lược lịch sử tư 

tưởng chính trị đến việc làm rõ 

các phạm trù: quyền lực chính 

trị, chủ thế quyền lực chính trị, 

cơ chế thực thi quyền lực chính 

trị, quan hệ chính trị với kinh tế, 

văn hoá chính trị và đặc biệt làm 

rõ xu hướng chính trị của thế 

giới và định hướng XHCN ở 

Việt Nam

2,0

(1,5:0,5)
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8. XD01001
Xây dựng 

Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, 

đối tượng, phương pháp nghiên 

cứu môn học; những vấn đề lý 

luận về xây dựng Đảng, học 

thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về xây dựng Đảng; các 

mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây 

dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, 

tố chức và đạo đức); công tác 

kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

Đảng; công tác dân vận của Đảng; 

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị 

và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0

(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học xã 

hội và nhân 

văn

Nội dung học phần gồm: nhập 

môn phương pháp nghiên cứu 

khoa học; vấn đề nghiên cứu, 

xây dựng và kiếm chứng giả 

thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên 

cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn 

đề tài khoa học; xây dựng cơ sở 

lý thuyết cho một đề tài khoa 

học; xây dựng đề cương nghiên 

cứu một đề tài khoa học. Phương 

pháp luận nghiên cứu khoa học; 

phương pháp và phân loại 

phương pháp nghiên cứu; một số 

phương pháp nghiên cứu khoa 

học xã hội và nhân văn

2,0

(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18
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10. XH01001 Xã hội học

Học phần cung cấp hệ thống 

những kiến thức chung về bộ 

môn xã hội học: Đối tượng 

nghiên cứu, lịch sử hình thành, 

hệ thống khái niệm và lý thuyết, 

phương pháp nghiên cứu, một số 

chuyên ngành nghiên cứu của xã 

hội học chuyên biệt. Cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức 

tống hợp, một cái nhìn toàn cảnh 

về môn học xã hội học làm cơ sở 

cho việc nghiên cứu các môn 

chuyên ngành.

2,0

(1,5:0,5)

11. NP01002

Quản lý hành 

chính nhà 

nước

Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức chung về hoạt động 

quản lý hành chính nhà nước bao 

gồm các khái niệm cơ bản, nền 

hành chính, thủ tục hành chính... 

Hoàn thiện một số kỹ năng: ra 

quyết định quản lý hành chính, 

thực hiện một số bước của thủ tục 

hành chính... Hình thành cho 

sinh viên kỹ năng tìm kiếm, thu 

thập, hệ thống hóa, tống hợp và 

xử lý các tri thức về quản lý hành 

chính nhà nước một cách khách 

quan, khoa học.Sinh viên nắm 

được các nội dung cơ bản của 

quản lý hành chính nhà nước, đặc

2,0

(1,5:0,5)
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biệt là các bước cơ bản quy trình 

quản lý hành chính nhà nước. Rèn 

luyện cách làm việc độc lập và 

liên kết nhóm với tinh thần họp 

tác và xây dựng. Biết cách lựa 

chọn hình thức quản lý, phương 

pháp quản lý qua đó xử lý tình 

huống quản lý hành chính nhà 

nước một cách linh hoạt

12. TT01002

Cơ sở văn 

hoá Việt 

Nam

Cung cấp những kiến thức nền 

tảng, chung nhất về văn hóa Việt 

Nam trên các mặt: những vấn đề 

lý luận cơ bản về văn hóa; diễn 

trình lịch sử văn hóa Việt Nam; 

vấn đề giao lưu tiếp biến trong 

văn hóa Việt Nam; mối quan hệ 

giữa văn hóa với môi trường...

2,0

(1,5:0,5)

13. LS01004

Lịch sử thế 

giới

(chuyên

đề)

Học phần ngoài phần mở đầu và 

giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu bộ môn, 

học phần gồm 6 chương như:Xã 

hội nguyên thủy; Lịch sử thế giới 

cổ đại; Lịch sử thế giới trung đại; 

Lịch sử thế giới cận đại; Lịch sử 

thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 

năm 1945; Lịch sử thể giới hiện 

đại từ năm 1945 đến nay... Học 

phần giúp sinh viên hiếu tương 

đối hệ thống và sâu sắc về lịch sử

2,0

(1,5:0,5)
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thế giới từ cổ đại cho đến ngày 

nay. Từ đó làm cơ sở cho các môn 

học khác.

14. QT01001
Quan hệ 

quốc tế

Học phần trang bị cho người học 

những tri thức cơ bản, hệ thống 

vềquan hệ quốc tế và mối quan hệ 

giữa các chủ thể trong quan hệ 

quốc tế. Trên cơ sở đó, người học 

có thể nhận thức được tình hình 

quốc tế, có năng lực và bản lĩnh 

bảo vệ đường lối, chính sách đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam

2,0

(1,5:0,5)

15. TTOIOOI

Lịch sử 

văn minh 

thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản và hệ 

thống về các nền văn minh lớn 

của nhân loại trong tiến trình lịch 

sử. Trên cơ sở đó, người học nâng 

cao phông kiến thức về văn hoá 

thế giới trong hội nhập và phát 

triến đế xây dựng và phát triến 

văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu 

cầu của lịch sử.

2,0

(1,5:0,5)

16.
QQOIOO

2

Quan hệ

công

chúng

Học phần giới thiệu cho sinh viên 

những kiến thức về quá trình hình 

thành và phát triến của quan hệ 

công chúng trên thế giới và tại 

Việt Nam; trang bị cho sinh viên 

những nguyên tắc tác nghiệp,

2,0

(1,5:0,5)
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nhũng kỹ năng giao tiếp trong 

nhiều tình huống như thuyết trình, 

tranh luận, liên hệ với các nhóm 

đối tượng khác nhau.

17. CT01002

Thể ché 

chính trị 

thế giới 

đương đại

Học phần là khoa học nghiên cứu 

hệ thống các định chế, các giá trị 

tạo thành những nguyên tắc tổ 

chức và phương thức vận hành 

của một chế độ CT, hình thức thể 

hiện các thành tố của HTCT thuộc 

thượng tầng kiến trúc, bao gồm 

các cấu trúc tổ chức, các bộ phận 

chức năng cấu thành của HTCT 

nhất định và vai trò, ảnh hưởng 

lẫn nhau của chúng trong HTCT 

đó nhằm tìm ra các qui luật, tính 

qui luật hình thành, tồn tại và phát 

triển cùng các công nghệ vận 

hành của các thể chế chính trị 

nhằm duy trì chế độ chính trị - xã 

hội đương thời và bảo đảm quyền 

lực thuộc về giai cấp thống trị. Do 

đó, thể chế chính trị thế giới 

đương đại làm rõ các nội dung: 

khái niệm thể chế chính trị, đặc 

điểm các loại thể chế chính trị thế 

giới đương đại, thể chế chính trị ở 

một số nước điển hình đại diện

2,0

(1,5:0,5)
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cho các loại hình thể chế chính trị 

thế giới đương đại

18. ĐC01003

Văn học 

Việt Nam 

(chuyên

đề)

Học phần Văn học Việt Nam là sự 

tống họp của ba mảng: văn học 

dân gian, văn học viết và văn học 

mạng. Văn học dân gian giới 

thiệu về nguồn gốc, tính chất, đặc 

điếm nội dung và nghệ thuật của 

các loại hình văn học dân gian 

Việt Nam từ cội nguồn đến hiện 

đại; đồng thời nhấn mạnh vai trò 

và sự chi phối của văn học dân 

gian đến đời sống văn hóa và các 

loại hình nghệ thuật khác. Văn 

học viết khái quát lịch sử hình 

thành, đặc điểm phát triển và giá 

trị nối bật của nền văn học qua các 

thời kỳ khác nhau, đặc biệt tái 

hiện rõ nét bức tranh của văn học 

thời kỳ đối mới. Văn học mạng 

cung cấp những kiến thức khái 

quát về một hình thái văn học 

hoàn toàn mới với những đặc 

trưng và giá trị nổi bật.

Theo hướng văn dụng học, 

chương trình còn chú trọng tới 

việc cung cấp cho người học 

những kỹ năng khai thác, vận 

dụng những ưu thế của văn học

2,0

(1,5:0,5)
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trong quá trình học báo và làm 

báo.

1.3. Tin học 3

19. ĐC01005
Tin học ứng 

dụng

Học phần trang bị những hiểu biết 

cơ bản về Công nghệ thông tin, 

những kiến thức và kỹ năng sử 

dụng máy tính, xử lý văn bản, 

bảng tính, trình chiếu, hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu. Sử dụng Internet đế 

phục vụ công việc cụ thể.

3,0

(1,0:2,0)

r  r

1.4. Ngoại ngữ  (chọn tiêng Anh hoặc tiêng Trung) 12/24

20. NN01015
Tiếng Anh 

học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về: Các 

thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành 

cho sinh viên trình độ tiền trung 

cấp (Pre-intermediate); từ vựng 

đuợc sử dụng trong các tình 

huống hàng ngày; các kỹ năng 

ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở 

mức độ tiền trung cấp. Buớc đầu 

sinh viên tập nghe giảng bằng 

tiếng Anh trong các bài học tiếng 

Anh.

4,0

(2,0:2,0)

21. NN01016
Tiếng Anh 

học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về: Các 

thời thể ngữ pháp tiếng Anh ở 

mức độ nâng cao hơn so với học 

phần Tiếng Anh 1. So sánh đối 

chiếu sự khác nhau giữa các hành

4,0

(2,0:2,0)
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động lời nói. Cung cấp từ vựng để 

nói về các chủ điểm quen thuộc 

như gia đình, sở thích, công 

việc.... Cách cấu tạo, kết họp và 

sử dụng các loại từ vựng.Rèn 

luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 

nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền 

trung cấp và trung cấp.

22. NN01017
Tiếng Anh 

học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn 

tập và củng cố những kiến thức cơ 

bản về: các hiện tượng ngữ pháp 

ở mức phức tạp như so sánh, bị 

động, câu điều kiện.. .Cung cấp từ 

vựng ở hầu hết các chủ điểm quen 

thuộc trong cuộc sống hàng ngày. 

Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói 

Đọc Viết thông qua các dạng bài 

tập đa dạng: kỹ năng đọc hiếu, 

nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, 

trao đổi về một số chủ đề quen 

thuộc.

4,0

(2,0:2,0)

23. NN01019
Tiếng Trung 

học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về phần 

ngữ âm, các nét cơ bản và các 

nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể 

viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ 

năng giao tiếp cơ bản như: chào 

hỏi, giới thiệu được bản thân, gia 

đình, bạn bè, mua bán....Rèn

4,0

(2,0:2,0)
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luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết 

với các chủ đề đơn giản.

24. NN01020
Tiếng Trung 

học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản vềcách 

viết chữ Hán, so sánh được một 

số âm Hán Việt, nắm được một số 

hiện tượng ngữ pháp cơ bản, cung 

cấp từ vựng cơ bản đếtrình bày về 

các chủ điếm thông thường như 

công việc, sở thích, học tập, gia 

đình... Rèn luyện các kỹ năng 

ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết 

tiếng Hán ở mức độ tiền trung 

cấp.

4,0

(2,0:2,0)

25. NN01021
Tiếng Trung 

học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về 

các loại câu trong tiếng Hán và 

cách diễn đạt phổ biến với các chủ 

điểm gần gũi với cuộc sống hàng 

ngày.Giao tiếp trong những tình 

huống đơn giản thông qua việc 

trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu 

tả về các tình huống giao tiếp và 

những vấn đề gần gũi, liên quan 

trực tiếp đến cuộc sống.Học phần 

cũng cung cấp một số kiến thức 

và kỹ thuật làm bài thi tiếng 

Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên 

đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0

(2,0:2,0)

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
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2.1. Kiến thức cơ sở  ngành 18

Bắt buộc 12

26. TG01006
Tâm lý học 

sư phạm

Những kiến thức cơ bản về bản 

chất hiện tượng tâm lý người, quy 

luật và các cơ chế hình thành các 

hiện tượng tâm lý như nhận thức, 

tình cảm, ý chí của cá nhân; khái 

niệm nhân cách, các thành tố 

trong cấu trúc nhân cách và con 

đường hình thành và phát triển 

nhân cách.

3,0

(2,5:0,5)

27. TG01004
Lý luận dạy 

học đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất 

của quá trình dạy học, các nguyên 

tắc dạy học, nội dung dạy học, 

phương pháp dạy học, phương 

tiện dạy học, hình thức tổ chức 

dạy học, lập kế hoạch dạy học. 

Sinh viên thực hành các kỹ năng 

xác định mục tiêu bài học, lựa 

chọn nội dung và phương pháp, 

phương tiện dạy học phù hợp với 

mục tiêu cụ thể.

3,0

(2,5:0,5)

28. TM01008
Đạo đức học 

Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm quy luật 

hình thành phát triến của đạo 

đức, các phạm trù cơ bản của đạo 

đức học, các phâm chât đạo đức 

cá nhân và các giá trị đạo đức 

truyền thống. Người học rút ra ý 

nghĩa, bài học đế vận dụng vào

3,0

(2,0:1,0)
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thực tiễn nhằm điều chỉnh suy 

nghĩ và hoạt động con người 

theo nguyên tắc hướng tới chân, 

thiện, mỹ.

29.
TM0101

0
Logic học

Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về những quy luật và 

những hình thức cơ bản của tư 

duy. v ề  hình thức tư duy như: 

Khái niệm, phán đoán, suy luận, 

giả thuyết, chứng minh, và các 

quy luật của tư duy gồm có: Quy 

luật đồng nhất, quy luật phi mâu 

thuẫn, quy luật bài trung, quy 

luật lý do đầy đủ. Thông qua đó, 

rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư 

duy cho người học, giúp người 

học có tư duy đúng đắn, chính 

xác, lập luận chặt chẽ..

3,0

(2,5:0,5)

Tự chọn 6/24

30. CN01004

Lịch sử 

phong trào 

cộng sản và 

công nhân 

quốc tế

Học phần cung cấp kiến thức cơ 

bản, hệ thống quá trình hình thành 

và phát triển của lịch sử phong 

trào cộng sản và công nhân quốc 

tế. Hoạt động, vai trò và ý nghĩa 

lịch sử của các tổ chức quốc tế 

của giai cấp công nhân; Những 

vấn đề cơ bản của phong trào giải 

phóng dân tộc..

3,0

(2,0:1,0)
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31.
TM0101

3

Lịch sử triết 

học

Học phần nhằm trang bị cho sinh 

viên những nội dung cốt lõi nhất 

về tư tưởng triết học trong các 

giai đoạn triết học Phương Đông 

và phương Tây trước Mác. Giúp 

sinh viên hiểu được bối cảnh ra 

đời, đặc điểm triết học và những 

quan niệm, tư tưởng triết học chủ 

yếu của các trường phái triết học, 

các nhà triết học tiêu biếu trong 

các giai đoạn lịch sử.

3,0

(2,0:1,0)

32. BC02308

Truyền 

thông chính 

sách

Học phần bao gồm những nội 

dung và phương pháp cơ bản, hệ 

thống và khái quát về truyền 

thông chính sách, chủ yếu dựa 

trên thực tiễn Việt Nam. Sinh 

viên sẽ thực hành các kỹ năng 

nhận diện, phân tích, phản biện 

chính sách, kỹ năng thiết kế và tổ 

chức thực hiện kế hoạch truyền 

thông chính sách và phương pháp 

đánh giá truyền thông chính sách. 

Đây là những kiến thức và kỹ 

năng cơ bản mà sinh viên cần 

trang bị để vận dụng trong Truyền 

thông chính sách sau khi tốt 

nghiệp ngành học.

3,0

(1,0:2,0)

33.
TMOIOI

4
Tôn giáo học

Trang bị cho người học lý luận 

mac-xit về tôn giáo và những kiến

3,0

(2,5:0,5)
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thức khái quát về các tôn giáo cụ 

thế. Trên cơ sở đó giúp người học 

hiểu và nắm được đường lối, 

chính sách của Đảng, Nhà nước 

Việt Nam về công tác tôn giáo ở 

Việt Nam trong thời kỳ hiện nay.

34. BC02307
Biên tập văn 

bản báo chí

Trong học phần này sinh viên sẽ 

được trang bị những kiến thức 

sau: vị trí và đặc điểm của công 

tác biên tập; quy trình biên tập 

báo chí; những nguyên tắc khi 

biên tập; một số cạm bẫy đối với 

người biên tập; những lỗi thường 

gặp trên báo, nguyên nhân và 

cách khắc phục; những tố chất 

của người biên tập; những quy 

ước chung khi sửa chữa, trình bày 

bản thảo.Sinh viên được thực 

hành kỹ năng biên tập báo chí.

3,0

(1,5:1,5)

35. KT01008
Kinh tế phát 

triển

Học phần nghiên cứu các vấn đề 

cơ bản về tăng trưởng và phát 

triển kinh tế; Các mô hình tăng 

trưởng kinh tế; Các nguồn lực của 

phát triển kinh tế; Chuyển dich cơ 

cấu kinh tế và phát triển các 

ngành kinh tế chủ yếu; Quan hệ 

kinh tế quốc tế và hội nhập kinh 

tế quốc tế với phát triển kinh tế;

3,0

(2,0:1,0)
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Tăng trưởng kinh tế với công 

bằng xã hội

36. CT02059

Khoa học 

chính sách 

công

Học phần trang bị cho sinh viên 

những vấn đề cơ bản liên quan 

đến chính sách công và quy trình 

chính sách công, giúp sinh viên 

hiểu được đặc điểm và nội dung 

của từng giai đoạn trong quy trình 

chính sách và thực tế chính sách 

công ở Việt Nam hiện nay, vận 

dụng những kiến thức chung về 

chính sách công đế nhận định 

thực trạng chính sách công ở Việt 

Nam hiện nay, rèn luyện năng lực 

tư duy phân tích, tư duy logic, 

nhận diện một chính sách công 

đòng thời biết phân tích, đánh giá 

ở mức độ đơn giản về các chính 

sách công trong thực tế.

3.0

(2.5;0.5)

37.
TM0101

5
Mỹ học

Học phần khái quát những tư 

tưởng mỹ học trong lịch sử, đối 

tượng nghiên cứu của mỹ học 

Mác -  Lênin. Sau đó giới thiệu 

những nét khái quát của quan hệ 

thẩm mỹ (là đối tượng nghiên cứu 

của mỹ học Mác-Lênin). Các bài 

sau triển khai hai phương diện cơ 

bản của quan hệ thấm mỹ và trình 

bày lý luận mỹ học về nghệ thuật-

3,0

(2,5:0,5)
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kết quả sự tác động qua lại cao 

nhất giữa hai phương diện đó.

2.2. Kiến thức ngành 39

Bắt buộc 30

38. CN02053

Lịch sử tư

tưởng

XHCN

Học phần cung cấp những kiến 

thức tổng quan về lịch sử các tư 

tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng 

sản chủ nghĩa trước Mác; tính quy 

luật của sự ra đời của chủ nghĩa 

xã hội khoa học; Sự vận dụng, 

phát triển CNXH khoa học của 

các Đảng c s ,  các Đảng CN quốc 

tế và Việt Nam

3,0

(2,0:1,0)

39. CN02054

Lịch sử tư 

tưởng Việt 

Nam

Học phần cung cấp kiến thức cơ 

bản, hệ thống quá trình hình thành 

và phát triển tư tưởng Việt nam 

qua các thời kỳ lịch sử dựng 

nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc 

và xây dựng đất nước đến nửa đầu 

thế kỷ XX.

3,0

(1,5: 1,5)

40. CN02055

Tác phẩm 

C.Mác,

Ph.Ănghen
>

vê

CNXHKH

Học phần nghiên cứu các nội 

dung cơ bản về hoàn cảnh lịch sử 

châu Âu những năm giữa thế kỷ 

XIX đến nửa sau thế kỷ XIX; Chủ 

đề, kết cấu nội dung và những 

luận điểm CNXHKH trong một 

số tác phấm tiêu biếu của C.Mác 

-  Ph. Ảngghen.

3,0 (1,5: 

1,5)
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41. CN02056

Tác phẩm 

V.I.Lênin về 

CNXHKH

Học phần tập trung nghiên cứu 

Hoàn cảnh lịch sử châu Ầu, nuớc 

Nga trong những thập niên thứ 

nhất, thứ hai và đầu thập niên thứ 

ba của thế kỷ XX. Các vấn đề 

chính trị - thực tiễn đặt ra đối với 

sự cần thiết phải bảo vệ, phát triển 

CNXHKH đã đuợc bảo vệ, sáng 

tạo và phát triển bới V. I. Lênin 

thời kỳ cuối thế kỷ XIX -  đầu thế 

kỷ XX.

3,0 (1,5: 

1,5)

42. CN02057

Tác phẩm 

Hồ Chí 

Minh về 

CNXHKH

Môn học trình bày những nội 

dung cơ bản của các tác phẩm tiêu 

biểu của Hồ Chí Minh, những vấn 

đề liên quan đến chủ nghĩa xã hội 

khoa học, ý nghĩa của tác phẩm 

đối với cách mạng Việt Nam và 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam hiện nay.

3,0 (1,5: 

1,5)

43. CN02058

Lý luận về 

thời đại ngày 

nay và 

phong trào 

cách mạng 

thế giới

Học phần trình bày hệ thống các 

chuyên đề về thời đại và phong 

trào cách mạng của GCCN và của 

nhân loại tiến bộ vì hoà bình, độc 

lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ và 

CNXH. Đồng thời, học phần 

cũng đề cập đến sự vận dụng sáng 

tạo và phát triến lý luận thời đại 

của Đảng ta trong quá trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam.

3,0

(2,0:1,0)
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44. CN02059

Lý luận về 

cách mạng 

XHCN

Học phần trình bày hệ thống lý 

luận và thực tiễn về cuộc cách 

mạng xã hội chủ nghĩa trên các 

lĩnh vực chính trị- xã hội, Văn 

hóa- xã hội và kinh tế- xã hội 

trong quá trình giai cấp công nhân 

và nhân lao động giành chính 

quyền, cải tạo xã cũ và xây dựng 

xã hội mới trên phạm vi thế giới 

nói chung và ở Việt Nam nói 

riêng..

4,0

(2,5:1,5)

45. CN02060

Lý luận về 

hình thái 

kinh tế xã 

hội CSCN 

và các mô 

hình CNXH 

hiện thực

Học phần trình bày hệ thống về 

điều kiện ra đời và các giai đoạn 

phát triến chủ yếu của hình thái 

kinh tế xã hội CSCN; đặc điểm, 

nội dung, bản chất của thời kỳ quá 

độ lên CNXH và xã hội XHCN - 

Giai đoạn đầu của hình thái KT- 

XH CSCN. Các mô hình XHCN 

trong thế giới đương đại

3,0

(2,0:1,0)

46. CN02062

Thưc tế •
chính trị -

xã hôi •

Học phần trang bị cho người học 

các kiến thức thực tế về chính trị 

xã hội tại các cơ quan Đảng,Nhà 

nước và đoàn thể; gắn lý luận với 

thực tiễn thông qua quá trình quan 

sát, nghiên cứu thực tiễn chính trị- 

xã hội

2,0

(0,5:1,5)

47. CN03073
Kiến tập 

nghề nghiệp
Học phần gồm các nội dung sau:

3,0

(0,5:2,5)
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l.Sinh viên nhận kế hoạch kiến 

tập, gặp gỡ giảng viên dẫn đoàn 

kiến tập của Học viên Báo chí và 

Tuyên truyền, thống nhất kế 

hoạch và trao đổi các vấn đề lưu 

ý cần thiết khi tham gia kiến tập 

sư phạm.

2. Thực hiện kế hoạch kiến tập sư 

phạm tại cơ sở kiến tập.

3. Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền tiến hành kiểm tra hoạt 

động kiến tập.

4. Tổng kết, đánh giá, rút kinh 

nghiệm hoạt động kiến tập.

Tự chọn 9/18

48. CN02061

Nền dân chủ 

và hệ thống 

chính trị 

XHCN

Học phần trình bày những vấn đề 

cơ bản của Dân chủ, nền dân chủ 

XHCN: bản chất, tính chất, lịch 

sử, nội dung, thực trạng...; hệ 

thống chính trị XHCN: bản chất, 

vai trò, nhiệm vụ của các thành tố 

trong hệ thống chính trị trong xây 

dựng nền dân chủ XHCN

3,0

(2,0:1,0)

49. CN02063

Lý luận và 

nghiệp vụ 

công tác dân 

vận

Học phần gồm 2 phần: lý thuyết 

và thực hành

l.Phần lý thuyết: Gồm hệ thống 

lý luận và nghiệp vụ công tác dân 

vận đối với các nhóm đối tượng 

cụ thể như thanh niên, công nhân,

3,0

(2,0:1,0)
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nông dân, phụ nữ, đồng bào dân 

tộc và tôn giáo. 2.Phần thực hành: 

s v  vận dụng tri thức của môn học 

vào phân tích, xây dựng và giải 

quyết một số tình huống dân vận 

thường gặp trong cuộc sống thực 

tiễn

50. CN02064

Lý luận về 

gia đình, 

giới và bình 

đẳng giới

Học phần đề cập đến lý luận chủ 

nghĩa Mác Lênin, Hồ Chí Minh 

và Đảng Cộng sản Việt Nam về 

hôn nhân, gia đình, giới, bình 

đắng giới; lịch sử hình thành khoa 

học về gia đình và bình đẳng giới; 

thực trạng vấn đề hôn nhân, gia 

đình, giới, bình đắng giới ở Việt 

Nam hiện nay; phương hướng, 

giải pháp xây dựng gia đình văn 

hóa, giải quyết vấn đề giới và 

bình đắng giới ở Việt Nam hiện 

nay.

3,0

(2,0:1,0)

51. QQ01004

Truyền 

thông trong 

lãnh đạo, 

quản lý

Học phần trang bị những kiến 

thức cơ bản và hệ thống về 

Truyền thông và truyền thông 

quốc tế, những vấn đề về truyền 

thông quốc tế trong thế giới hiện 

đại và lãnh đạo, quản lý và ứng xử 

đối với các phương tiện truyền 

thông quốc tế.

3,0

(2,0:1,0)
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52. TG03424

Lý luận về 

giáo dục và 

quản lý nhà 

trường

Học phần là môn khoa học nghiệp 

vụ, có ý nghĩa quan trọng trong 

việc rèn luyện kỹ năng nghề 

nghiệp cho các giảng viên lý luận 

chính trị tương lai.Nội dung của 

học phần gồm 7 chương; nhằm 

trang bị cho sinh viên những lý 

luận cơ bản về giáo dục và công 

tác quản lý của nhà trường.

3,0

(2,0:1,0)

53. CN02065

Lý luận liên 

minh giai 

cấp của 

GCCN trong 

cách mạng 

XHCN

Học phần làm rõ hệ thống những 

qui luật về liên minh và liên minh 

giai cấp của GCCN với đại đa số 

nhân dân lao động; nội dung của 

liên minh giai cấp của GCCN 

trong cách mạng XHCN; những 

quan điểm của Hồ Chí Minh và 

Đảng ta về tính tất yếu và tầm 

quan trọng liên minh giai cấp của 

GCCN và thực tiễn của việc xây 

dựng khối liên minh công- nông- 

trí thức ở Việt nam trong giai 

đoạn hiện nay.

3,0

(2,0:1,0)

Kiến thức chuyên ngành 28

Bắt buộc 22

54. CN03053

Học thuyết 

về sứ mệnh 

lịch sử thế 

giới của 

GCCN

Học phần trình bày hệ thống lý 

luận về GCCN và sứ mệnh lịch sử 

của nó: nguồn gốc, đặc điểm của 

GCCN; quy luật hình thành và 

phát triển của GCCN; địa vị kinh

3,0

(2,0:1,0)
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tế, xã hội của GCCN; Đảng cộng 

sản và vai trò của nó đối với quá 

trình thực hiện sứ mệnh lịch sử 

của GCCN; liên minh giữa công 

nhân với nông dân và trí thức 

trong cách mạng XHCN; GCCN 

Việt Nam và quá trình thực hiện 

sứ mệnh lịch sử của nó. Đồng 

thời, môn học cũng đề cập đến sự 

vận dụng sáng tạo và phát triển lý 

luận về GCCN của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong quá trình lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam.

55. CN02066

Lý luận về 

con đường đi 

lên CNXH

Học phần đề cập những vấn để lý 

luận khoa học và thực tiễn về con 

đường đi lên CNXH bỏ qua chế 

độ tư bản chủ nghĩa trên nền tảng 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh ở Việt Nam; về mục 

tiêu, động lực phát triển đất nước, 

các hình thức sở hữu, các thành 

phần kinh tế, tăng trưởng kinh tế 

gắn với việc giải quyết vấn đề xã 

hội; phát triển văn hóa trong quá 

trình xây dựng và bảo vệ tố quốc 

XHCN

3,0

(2,0:1,0)

56. CN02067
Phương 

pháp giảng

Học phần trình bày hệ thống các 

quan niệm cơ bản về dạy học đại 

học và dạy học CNXHKH; nội

3,0

(2,0:1,0)
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dạy

CNXHKH

dung và hình thức của dạy học 

CNXHKH; nguyên tắc & các 

kiểu phương pháp cơ bản của 

giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa 

học; các phương pháp tích cực 

trong giảng dạy CNXH khoa học

57. CN02068

Thực hành 

giảng dạy 

CNXHKH

Học phần trình bày quan niệm cơ 

bản về đề cương bài giảng, giáo 

án giảng dạy và quy trình tổ chức 

thực hiện bài giảng CNXH khoa 

học. Biên soạn giáo án và thực 

hành giảng dạy các nội dung môn 

học chủ nghĩa xã hội khoa học.

4,0

(0,5:3,5)

58. CN03430
Thực tập tốt 

nghiệp

Học phần gồm có 4 phần:

Phần 1: Gặp gỡ đoàn thực tập, 

thống nhất kế hoạch thực tập nghề 

nghiệp.

Phần 2: Triển khai nhiệm vụ thực 

tập nghề nghiệp tại cơ sở thực tập. 

Phần 3: Kiểm tra thực tập tại cơ 

sỏ' thực tập

Phần 4: Tổng kết, đánh giá kết 

quả thực tập nghề nghiệp

3,0

(0,5:2,5)

59. CN04002 Khóa luận

Dưới sự hướng dẫn khoa học của 

giảng viên, sinh viên thực hiện đề 

tài khóa luận tốt nghiệp nghiên 

cứu về một trong những vấn đề có 

liên quan đến nội dung của 

chuyên ngành CNXHKH nhằm

6,0

(0,5:5,5)
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đánh giá tống hợp năng lực và 

trình độ của sinh viên.

Học phân thay thê khóa luận

60. CN03075

Toàn cầu 

hóa với 

CNXH

Học phần bao gồm các chuyên đề 

về Khái niệm, nguồn gốc (tính tất 

yếu), nội dung, bản chất của toàn 

cầu hóa; toàn cầu hóa kinh tế với 

CNXH; toàn cầu hóa chính trị với 

CNXH; toàn cầu hóa văn hóa với 

CNXH ... Đồng thời, học phần 

cũng đề cập đến sự vận dụng sáng 

tạo và phát triển lý luận của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về toàn cầu 

hóa và tác động của nó trong quá 

trình hội nhập quốc tế và sự 

nghiệp xây dựng CNXH ở Việt 

Nam hiện nay.

3,0

(2,0:1,0)

61. CN02069

Nguồn lực 

con người 

trong cách 

mạng 

XHCN

Học phần đề cập đến những vấn 

đề lý luận khoa học và thực tiễn 

về nguồn lực con người và phát 

huy nguồn lực con người. Cung 

cấp những quan điểm của chủ 

nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh về vấn đề con người và 

nguồn lực con người. Cung cấp 

những kinh nghiệm của một số 

nước về việc phát huy nguồn lực 

con người, từ đó rút ra những bài

3,0

(2,0:1,0)
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học kinh nghiệm để vận dụng vào 

thực té của Việt Nam.

Tự chọn 6/12

62. CN02070

Lý luận về 

dân tộc và 

tôn giáo 

trong cách 

mạng XHCN

Học phần bao gồm nội dung lý 

luận chủ nghĩa Mác lênin về dân 

tộc và các vấn đề dân tộc trong 

CM XHCN, trên cơ sở đó lý 

nghiên cúu những vấn đề lý luận 

và thực tiễn của đường lối, mục 

tiêu, chính sách dân tộc ở Việt 

Nam; nguồn gốc, bản chất, tính 

chất, chức năng của tôn giáo và 

cuộc đấu tranh của giai cấp 

công nhân trên lĩnh vực tôn 

giáo trong giai đoạn hiện nay; 

Các tôn giáo ở Việt Nam; 

Chính sách tôn giáo của Đảng 

cộng sản Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới.

3,0

(2,5:1,5)

63. CN02071

Các trào lưu 

XHCN ngoài 

Mác - xít

Học phần giới thiệu quá trình ra 

đời, hình thành, phát triến của 

một số trào lưu tư tưởng xã hội 

chủ nghĩa ngoài mác xít tiêu biếu, 

với một số đại diện tư tưởng tiêu 

biểu.

3,0

(2,0:1,0)

64. TT02366

Nghệ thuật 

phát biểu 

miệng

Học phần giới thiệu: Nhập môn 

về nghệ thuật diễn thuyết; Những 

cơ sở tâm lý - sư phạm của quá 

trình diễn thuyết; Những đặc

3,0

(2,0:1,0)
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điểm văn phong bài phát biểu và 

những phương tiện, biện pháp tu 

từ trong diễn thuyết; Các thao tác 

chuấn bị và tiến hành một bài diễn 

thuyết.

65.
TM0303

9

Các lý thuyết 

phát triển xã 

hội đương 

đại

Học phần tóm tắt hoàn cảnh lịch 

sử, đặc điểm và nội dung các 

trường phái, trào lưu, học thuyết 

triết học xã hội ngoài mác-xit hiện 

đại.

3,0

(2,5:3,5)

Tông 130
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7. Các ma trận
7.1. Ma trận đáp ứng giữa các học phân và chuân đâu ra của chương trình đào tạo

TT
Mã học 

phần
Tên học phần

CHUẨN ĐẦU RA PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. TM01001 Triết học Mác -  Lênin X X X X

2.
KTOIOOI

Kinh tế chính trị Mác -  

Lênin

X X

3.
CNOIOOÍ

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học

X X X X

4. THOIOOI Tư tưởng Hồ Chí Minh X X X X

5. LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam

X X X

6. NP01001 Pháp luật đại cương X X

7. CTOIOOI Chính trị học X X
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8. XD01001 Xây dựng Đảng X X

9. TG01004 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học xã hội và nhân 

văn

X X X

10. XH01001 Xã hội học X X

11. NP01002 Quản lý hành chính nhà 

nước

X

12. TT01002 Cơ sở văn hoá Việt Nam X

13. LS01004 Lịch sử thế giới (chuyên

đề)

X X

14. QT01001 Quan hệ quốc tế X X

15. TT01001 Lịch sử văn minh thế 

giới

X X

16. QQ01002 Quan hệ công chúng X
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17. CT01002 Thể chế chính trị thế 

giới đương đại

X X X X

18. ĐC01003 Văn học Việt Nam 

(chuyên đề)

X

19. ĐC01005 Tin học ứng dụng X

20. NN01015 Tiếng Anh học phần 1 X

21. NN01016 Tiếng Anh học phần 2 X

22. NN01017 Tiếng Anh học phần 3 X

23. NN01019 Tiếng Trung học phần 1 X

24. NN01020 Tiếng Trung học phần 2 X

25. NN01021 Tiếng Trung học phần 3 X

26. TG01006 Tâm lý học sư phạm X X X X X

27. TG01004 Lý luận dạy học đại học X X X X X X
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28. TM01008 Đạo đức học Mác - Lênin X X

29. TM01010 Logic học X X

30. CN01004 Lịch sử phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế

X X X X X X X X X

31. TM01013 Lịch s ử  triêt học X X

32. BC02308 Truyền thông chính sách X X

33. TM01014 Tôn giáo học X X

34. BC02307 Biên tập văn bản báo chí X X X

35. KT01008 Kinh tế phát triển X

36. CT02059 Khoa học chính sách công X X

37. TM0101 Mỹ học X X

38. CN02053 Lịch s ử  tư tưởng XHCN X X X X X X X X X
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39. CN02054 Lịch sử tư tưởng Việt 

Nam

X X X X X X X X X X

40. CN02055 Tác phẩm C.Mác, 

Ph.Ănghen v ề  CNXHKH

X X X X X X X X X

41. CN02056 Tác phẩm V.I.Lênin về 

CNXHKH

X X X X X X X X X

42. CN02057 Tác phẩm Hồ Chí Minh về 

CNXHKH

X X X X X X X X

43. CN02058 Lý luận về thời đại ngày 

nay và phong trào cách 

mạng thế giới

X X X X X X X X X

44. CN02059 Lý luận về cách mạng 

XHCN

X X X X X X X
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45. CN02060 Lý luận về hình thái kinh 

tế xã hội CSCN và các mô 

hình CNXH hiện thực

X X X X X X X X

46. CN02062 Thực tế chính trị - xã hội X X X X X X X X X

47. CN03073 Kiến tập nghề nghiệp X X X X X X X X X

48. CN02061 Nền dân chủ và hệ thống 

chính trị XHCN

X

49. CN02063 Lý luận và nghiệp vụ công 

tác dân vận

X X X X X X X X X

50. CN02064 Lý luận về gia đình, giới 

và bình đăng giới

X X X X X X X X

51. QQ01004 Truyền thông trong lãnh 

đạo, quản lý

X X X X
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52. TG03424 Lý luận về giáo dục và 

quản lý nhà trường

X X X

53. CN02065 Lý luận liên minh giai cấp 

của GCCN trong cách 

mạng XHCN

X X X X X X X

54. CN03053 Học thuyết về sứ mệnh 

lịch sử thế giới của GCCN

X X X X X X X X

55. CN02066 Lý luận v ề  con đường đi 

lên CNXH

X X X X X X X

56. CN02067 Phương pháp giảng dạy 

CNXHKH

X X X X X X X X X X X X X X

57. CN02068 Thực hành giảng dạy 

CNXHKH

X X X X X X X X X X X X X X

58. CN03430 Thực tập tốt nghiệp X X X X X X X X X X X X X
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59. CN04002 Khóa luận X X X X X X X X X X

60. CN03075 Toàn cầu hóa với CNXH X X X X X X X X

61. CN02069 Nguồn lực con người 

trong cách mạng XHCN

X X X X X X X

62. CN02070 Lý luận về dân tộc và tôn 

giáo trong cách mạng 

XHCN

X X X X X X X

63. CN02071 Các trào lưu XHCN ngoài 

Mác - xít

X X X X X X

64. TT02366 Nghệ thuật phát biểu 

miệng

X X X X

65. TM03039 Các lý thuyết phát triển xã 

hội đương đại

X X
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7.2. Ma trận đáp ứng mục tiêu và chuân đâu ra chương trình đào tạo
9  >

Mục tiêu cụ PL PL PL PL PL PL PL PL PL PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
thể (POs) O l 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PO l X X

P 02 X X X X X X

P 03 X X X X X X X

P 04 X X X X X X X X

P 05 X X X X X X X

P 06 X X X X X X X X

P 0 7 X X

P 08 X X X X X X X X X X

P 09 X X X X X

POIO X X X X X X X

P O ll X X X X X X
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Ấ Ấ •> '7.3 Ma trận đáp ứng khôi kiên thức và chuân đâu ra chương trình đào tạo

S T T K h ố i k iế n  th ứ c
T ín
c h ỉ

T ỉ lê
P L O s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
K iế n  th ứ c  g iá o  d ụ c  

đ ạ i c ư ơ n g
4 5 34% X X X - - - - - - - - X - - - X X

2

K iế n  th ứ c  c ơ  s ở  
n g à n h 18 14% X - - X X - - X - - - - - X - X X

3
K iế n  th ứ c  n g à n h

3 9 30% - X X X X X X X X X X X X X X X

4

K iế n  th ứ c  c h u y ê n  
n g à n h 2 8 22% - X X X X X X X X X X X X X X X

T O T A L 130 100% X X X X X X X X X X X X X X X X X
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10.6 M a trận đáp ứng giữa phương pháp dạy học và chuân đâu ra của chương trình đào tạo

Phương pháp hoạt động 
dạy và học

ỊPLOs
PLO l PL 02 P L 03 PL04 PLOí PL06 P L 07 P L 08 PL 09 PLOIO P L O ll PL012 PL 013 PL014 PL015 PL016 PL 017

I. Dạy học tương tác
1. Thuyết giảng tương tác* X X a a a a a a X

2. Thảo luận nhóm X X a a a a a a X X a X

II. Dạy học gián tiếp
1. Giải quyết vấn đề X X X X X X X a X X a X X

2. N ghiên cứ u  trường họp X X X X X X X X X a X X

IV. Dạy học trải nghiệm
1. N hập  v a i mó phỏng X X X X X X X X X X X X X a X X

2. Thực hành/thí nghiệm
3. D ự  án  (S ản  phẩm) X X X X X X X X X X X X X a X X

4. Thực tế/thực tập X X X X X X X X X X X X X X X X

V. Sinh viên thuyết trình a a a a X X a X a a X a X a X X
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7.5 Ma trận đáp ứng kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

STT Phương pháp đánh giá
Chuẩn ctầu ra (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A Đánh giá thường xuyên

1 Kiểm tra chuyên cần X X X X X X X X X

2 Bài tập về nhà X X X X X X X X X X

3 Làm việc nhóm X X X X X X X X X X X X

B Đánh giá tổng kết

4 Kiểm tra khách quan: Câu hỏi
trăc nghiệm/ câu hỏi ngăn X X X X X X X X X X X X

5 Kiểm tra viết tự luận X X X X X X X X X

6 Kiểm tra vấn đáp X X X X X X X X X

7 Thuyết trình X X X X X X X X X X X X

8 1 iêủ luận X X X X X X X X X

9
Bài tập lớn: Nghiên cứu 
trường hợp, sản phâm, thao 
giảng

X X X X X X X X X X X X X X

1 0 Khoá luận tốt nghiệp X X X X X X X X X X X X X X X X



I l l

TT Học phần
Phân kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TM01001 *

2 KT01001 *

3 CN01001 *

4 TH01001 *

5 LS01001 *

6 NP01001 *

7 CT01001 *

8 XD01001 *

9 TG01004 *

10 XH01001 *

11 NP01002 *

12 TT01002 *

13 LS01004 *

14 QT01001 *

15 TT01001 *

16 QQ01002 *

17 CT01002 *

18 ĐC01003 *

19 ĐC01005 *

20 NN01015 *

21 NN01016 *

22 NN01017 *

23 NN01019 *

24 NN01020 *

25 NN01021 *

26 TG01006 *



1 1 2

27 TG01004 *

28 TM01008 *

29 TMOIOIO *

30 CN01004 *

31 TM01013 *

32 BC02308 *

33 TMOIOI *

34 BC02307 *

35 KT01008 *

36 CT02059 *

37 TM01015 *

38 CN02053 *

39 CN02054 *

40 CN02055 *

41 CN02056 *

42 CN02057 *

43 CN02058 *

44 CN02059 *

45 CN02060 *

46 CN02062 *

47 CN03073 *

48 CN02061 *

49 CN02063 *

50 CN02064 *

51 QQ01004 *

52 TG03424 *

53 CN02065 4 *

54 CN03053 *
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55 CN02066 *

56 CN02067 *

57 CN02068 *

58 CN03430 *

59 CN04002 *

60 CN03075 *

61 CN02069 *

62 CN02070 *

63 CN02071 *

64 TT02366 *

65 TM03039 *

9.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình

*  về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục 

vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với việc đào tạo ngành CNXHKH cần có 

những cơ sở vật chất cơ bản nhu- giảng đuờng, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy nhu máy 

tính, máy chiếu, loa, mic, hệ thống mạng internet tốc độ cao và ổn định, bảng từ, nam 

châm... Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu tham khảo cập nhật và đa dạng.

Bên cạnh đó, để tăng cường gắn lý luận với thực tiễn phù hợp với đặc thù của 

ngành đào tạo, cần phải tổ chức cho sinh viên đi thực tế ở các cơ sở văn hóa, các di tích 

lịch sử, truyền thống. Đe thực hiện được chuyến đi này cần có sự hỗ trợ của Học viện 

về thủ tục, giấy tờ khi liên hệ làm việc, hỗ trợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ trợ 

kinh phí cho sinh viên và sự đóng góp của sinh viên khi tham dự chuyến đi.

*  về đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành CNXHKH của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền có: 01 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 05Tiến sỹ, 2 Nghiên cứu sinh, 3 Thạc sĩ đúng 

chuyên ngành, cùng với sự cộng tác của một số lượng đông đảo các nhà khoa học, các
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phó giáo sư và tiến sĩ chuyên ngành CNXHKH ở các Học viện và trường Đại học trên 

địa bàn Hà Nội.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành CNXHKH được tuyển 

chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức 

nền tảng vững chắc được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín của đất nước, có nhiều 

năm kinh nghiệm giảng dạy và rất tâm huyết với nghề nghiệp.

*  về thư viện

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 

trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 

phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 

phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho 

để sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa 

học thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo 

trình, tài liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ công chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu 

đa dạng của người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng 

mượn tong hợp, phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học 

hoá giúp cho việc mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. 

Các sách liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao... nói chung và công tác 

tư tưởng nói riêng rất phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt 

động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình 

tài liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu. Trong đó có, 362 đề tài khoa 

học; 249 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 37 luận án tiến sĩ; 1982 luận văn thạc sĩ; 

899 sách tham khảo; 24 tạp chí; 22 thông tin. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số 

theo điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

9.3. K ế hoạch điều chỉnh chương trình
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Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo 

định kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội 

đối với ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của 

cơ quan sử dụng nguồn lực đào tạo.

Hà Nội, Ngày 2 tháng 10 năm 2020
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

SỐ -ỌĐ /H VBCTT-ĐT N à Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế chính trị

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, tô 
chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cư Quyết định’ số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu vê năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 
độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4950-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào 
tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế chính trị;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế chính trị;

Xét đê nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Kinh tê chính

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống  tín chỉ 
ngành K inh tế chính trị.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ  khóa tuyển sinh năm  học 2020 - 
2021.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa K inh tế chính trị v à  các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm  thi hành Quyết định này.

trị,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Noi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HÒ CHÍ MINH ------------------------ ---------- -------------

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO c ử  NHÂN 
NGÀNH KINH TÉ CHÍNH TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3911 -QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 20 thảng 9 năm 2020 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục 
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1. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Học viện và Khoa Kinh tế chính trị
1.1. Sứ mạng

- Sứ  mạng của Học viện: Là trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có 

sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao 

trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một 
số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

- Sứ mạng của Khoa Kinh tể  chính trị: Tiếp tục phát huy vị thế đào tạo và

nghiên cứu lý luận chính trị ngành Kinh tế chính trị của một trường Đảng và trường 

đại học trọng điểm quốc gia. Góp phần đào tạo đội ngũ giảng viên giảng dạy và

nghiên cứu Kinh tế chính trị có trình độ cao, chuyên sâu và hội nhập quốc tế, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1.2. Tầm nhìn
- Tầm nhìn của Học viện: Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở 

hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và
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truyền thông. Học viện không ngừng phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín học 

thuật trong khu vực và trên thế giới. Học viện phấn đấu trở thành:
- Trường đại học hàng đầu của sinh viên trong các ngành học thuộc lĩnh vực lý 

luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông
- Trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực tư vấn chính sách, công tác tư tưởng - 

văn hóa, báo chí và truyền thông hàng đầu, nơi tập họp đội ngũ chuyên gia đầu ngành 

có tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực.
- Trường đại học vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tầm ảnh hưởng về 

báo chí và truyền thông ở khu vực Đông Nam Á trước năm 2035; cơ sở đào tạo và 
nghiên cứu báo chí và truyền thông có uy tín ở châu Á - Thái Bình Dương trước năm 

2050.
- Tầm nhìn của khoa Kinh tế chính trị: Từ nay đến 2035, Khoa Kinh tế chính trị 

tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo 3 cấp và phát triển trở thành đơn vị nghiên cứu 

khoa học có uy tín cao về học thuật. Trên cơ sở đó bổ sung, phát triển đội ngũ cán bộ 

giảng dạy, nghiên cứu đủ về cơ cấu, cao về chất lượng, trong đó có các chuyên gia 

đầu ngành trong nghiên cứu khoa học Kinh tế chính trị của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền nói riêng và của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói 

chung.

1.3. Giả trí cốt lõi
- Giả trị cốt lõi của Học viện:

Đoàn kết: là nền tảng để tập trung sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động, 

hướng tới mục tiêu chung và chiến lược phát triển của Học viện.
Dân chủ: là môi trường cùng tham gia, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức 

trách nhiệm trong mọi hoạt động của Học viện.
Đổi mới: là phương thức và động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, không 

ngừng của Học viện

Chất lượng: là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Nhà trường, hướng 
tới xây dựng văn hóa và truyền thống chất lượng.

Cống hiến: là thước đo, lối sống và lý tưởng của mọi cán bộ hướng tới thành 
công của người học và sự phát triển của Nhà trường.
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- Giả trị cốt lõi của khoa Kỉnh tế chính trị:

Tâm: Quan tâm tới phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy nghiên cứu cả về 

chuyên môn và cuộc sống; Tận tâm trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

Đồng tâm đoàn kết, nhất trí trong công tác và hướng tới mục tiêu phát triển; Quyết 

tâm đưa Khoa Triết trở thành đơn vị có uy tín trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trí: Nâng tầm tư duy, trí tuệ, bản lĩnh, tự chủ để đáp ứng mọi yêu cầu của 

nhiệm vụ, và thích ứng với sự biến đổi của đời sổng thực tiễn.

Đức: Xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức trong sáng; có trách nhiệm cao 

trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học; có sự khoan dung chia sẻ, có tinh 

thần tương thân, tương ái trong công việc và cuộc sống.

Slogan: Phát huy truyền thống -  hướng tới tương lai

2. Chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)
2.1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Kinh tế chính trị: Có kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy về kinh tế 

chính trị và các môn học khác về kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng; các trường trung 
học chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh, thành phố và các đoàn thể; Có năng lực tham 
mưu tư vẩn cho các cấp lãnh đạo, quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện 
và quản lý các hoạt động kinh tế; có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực 
tiễn về kinh tế - xã hội; cỏ kỹ năng khả năng làm công tác truyền thông kinh tế cho các báo, 
tạp chí, cơ quan... có liên quan đến các lĩnh vực kinh tế.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể
POl. Nắm vững tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
P02. Có kiến thức rộng về khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức về khoa học tự 

nhiên, nhất là những tri thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế;
P03. Hiểu biết về pháp luật Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả 

năng tự rèn luyện về thể chất;
P04. Nắm vững hệ thống tri thức ngành Kinh tế, nhất là tri thức chuyên ngành Kinh tế 

chính trị để có thể nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng...
P05. Nam hệ thống kiến thức truyền thông để tham gia các lĩnh vực truyền thông về
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kinh tế ở các tòa soạn báo, tạp chí, các cơ quan có liên quan đên truyên thông kinh tê.
P06. Có đủ trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ở bậc sau 

đại học cũng như các bậc học cao hơn trong lĩnh vực kinh tế.
P07. Có kỹ năng giảng dạy, thuyết trình những vấn đề về lý luận chính trị nói chung 

và kinh tế chính trị cùng các môn học khác về kinh tế nói riêng ở các trường đại học, cao 
đẳng, các trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề; các trường chính trị địa phương và đoàn 

thể;
P08. Có năng lực tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo quản lý trong việc xây dựng 

kế hoạch, tổ chức cũng như điều khiển các hoạt động kinh tế;
P09. Có năng lực nắm bắt, phân tích, đánh giá và xử lý các tình huống kinh tế - xã hội 

nảy sinh trong thực tiễn;
PO 10. Có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế.
PO11. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
P012. Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống trong công việc chuyên 

môn được giao;
P013. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
P014. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội;
P015. Có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề và có ý thức trách nhiệm cao trong công

việc;
P016. Biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, của nhân 

loại và những chuẩn mực của cộng đồng, của nghề nghiệp.
2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể:

STT Nội dung

Kiến thức

Kiến thức chung

PLO 1 Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam. Hiểu được một cách hệ thống 
kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên quan đến ngành học, như 
chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng, ngôn ngữ ...

P L 0  2 Vận dụng được phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa học xã 
hội và nhân văn có khả năng vận dụng tri thức vận dụng tri thức và phương pháp
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liên ngành trong tiêp cận và nghiên cứu Kinh tê chính trị.

Kiến thức ngành

P L 0  3 Phân tích được các vấn đề cơ bản của kinh tế, vận dụng các lý thuyết kinh tế học 
vĩ mô và vĩ mô vào thực tiễn nghiên cứu kinh tế và thực tiễn của hoạt dộng lãnh 
đạo.

PLO 4 Phân tích được hệ thống khái niệm, phạm trù căn bản của Kinh tế chính trị, một 
số vấn đề lí luận then chốt về kinh tế chính trị thế giới và kinh tế chính trị Việt 
Nam đương đại.

P L 0  5 Thiết kế bài nghiên cứu, bài giảng sử dụng trong quá trình nghiên cứu và giảng 
dạy kinh tế chính trị và sáng tạo tác phẩm cho thể loại báo chí kinh tế.

Kiến thức chuyên ngành

PLO 6a Phân tích được các vấn đề của kinh tế chính trị trong các giai đoạn phát triển của 
mình, bao gồm giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh, CNTB độc quyền, thời kỳ quá 
độ lên CNXH.

PLO 6b Nhận định và xử lý chính xác các vấn đề Kinh tế chính trị trong thực tế vận động 
của nền kinh tế. Vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động kinh tế.
Kỹ năng

Kỹ năng chung

PLO 7 Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông tin 
từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.

PLO 8 Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những tình 
huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý các vấn đề.

PLO 9 Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngừ lời nói và văn bản một cách trôi chảy, chuấn 
xác, hiệu quả.

PLO 10 Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo mô tả trong Khung trình độ 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT.

PLO 11 Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong Chuẩn 
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.

PLO 12 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin số liệu phục vụ quá trình nghiên cứu giảng 
dạy các môn kinh tế. Kỹ năng sáng tạo, phát hiện vấn đề kinh tế; trình bày tốt, 
logich các vấn đề thông qua các phương tiện phù hợp.

PLO 13 Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và giảng dạy
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kinh tế. Kỳ năng lập kế hoạch và tố chức thực hiện sản xuất tác phâm và dự án 
truyền thông kinh tế.

Năng lưc tư chủ và trách nhiêm

PLO 14 Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, 
chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt 
trong hoạt động chuyên môn.

PLO 15 Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả 
công việc và nghiệp vụ giảng dạy Kinh tế chính trị.

PLO 16 Có bản lĩnh chính trị vừng vàng, có đạo đức nghề nghiệp và năng lực tự học tập, 
nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, năng lực thích nghi với các môi 
trường làm việc khác nhau và năng lực khởi nghiệp.

2.3.
Các

Cơ hội việc làm và học tập sau tốt nghiệp
vị trí công việc cỏ thê đảm nhận sau khi tôt nghiệp:

- Giảng dạy chuyên ngành Kinh tế chính trị và các môn học khác về kinh tế tại các trường 
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh, thành, đoàn thể...

- Tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước về 
kinh tế và trong các doanh nghiệp, cũng như trong các cơ quan nghiên cứu về kinh tể - xã hội.

- Công tác truyền thông cho các báo, tạp chí, cơ quan có liên quan đến lĩnh vực truyền 
thông kinh tể.

3. Tiêu chí tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
3.1. Tiêu chí tuyên sinh

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 
đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Lý luận chính trị, chuyên ngành Kinh tế 
chính trị nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên; có kết quả xếp loại học 
lực 3 năm trung học phổ thông đạt từ 6,0 trở lên.

- Hạnh kiểm cả 3 năm trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.
3.2. Quá trình đào tạo
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Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định sổ 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

3.3. Điêu kiện tốt nghiệp
Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 

Quy định nêu trên.
4. Hình thức, phương pháp dạy học
Các hình thức dạy học gồm: Dạy học lý thuyết, thực hành, tự học,

Các phương pháp dạy học: Dạy học tương tác (gồm thuyết giảng tương tác, thảo 

luận nhóm), dạy học gián tiếp (gồm giải quyết vấn đề, nghiên cứu trường hợp), dạy 

học trải nghiệm (gồm nhập vai - mô phỏng, thực hành - thí nghiệm, dự án - sản 

phẩm, thực tế/ thực tập), sinh viên thuyết trình.

5. Cách thức đánh giá
Điêm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một 
chữ sổ thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; 
điếm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức 
và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

6. Cấu trúc chương trình dạy học
6.1. Cấu trúc chương trình
Tổng sổ tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cưong 45

-Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15tínchỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15tínchỉ

Bắtbuộc: 9 tínchỉ
Tựchọn: 6/18tínchỉ

-Toánvàkhoa học tự nhiên 3tínchỉ
- Ngoại ngữ 12/24 tín chỉ
- Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 12 tín chỉ

Bắtbuộc: 11 tínchỉ
Tựchọn: l/4tínchi

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
-Kiến thức cơ sở ngành 18 tínchỉ
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Bắtbuộc: 12 tínchỉ
Tựchọn: 6/24 tỉnchỉ

- Kiến thức kiến thức ngành 28 tín chỉ
Bắtbuộc: 21tínchỉ
Tựchọn: 7/21 tínchỉ

- Kiên thức bô trợ 9 tínchỉ
Bắtbuộc: ótínchỉ
Tựchọn: 3/9 tỉnchỉ

- Kiến thức chuyên ngành 30tínchỉ
Batbuộc: 15 tínchỉ
Tựchọn: 6/18 tínchỉ

Thực tập cuối khóa 3 tín chỉ
Khóa luận/học phần thay thế 6 tín chỉ
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6.2. Ch ương trình khung

TT Mã
học phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Ghi chú

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 45
1.1 Khoa học Mảc-Lênin và Tư tưởng Hồ Chỉ Minh 15

1. TM01001 Triết học Mác- 
Lênin

Học phần giới thiệu chung về triết học và vai trò của 
triết học trong đời sổng, những nội dung cơ bản của 
triết học Mác - Lênin, như: Vật chất và ý thức, phép 
biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình thái kinh 
tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng 
xã hội, ý thức xã hội, vấn đề con người.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001 Kinh tế chính trị 
Mác -  Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù 
kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh 
tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần 
hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư 
bản cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ 
nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tể, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Nội dung học phần cần đạt được: đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học, sự 
hình thành và các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
cơ cấu xã hội giai cấp và liên minh công nông trí thức; 
vấn đề văn hóa và phát huy nguồn lực con người, dân 
tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001 Lịch sử Đảng cộng Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và có hệ 3,0
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sản Việt Nam thống về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, 
đường lối lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách 
mạng và trên những lĩnh vực trọng yếu của đời sống 
xã hội từ khi Đảng ra đời năm 1930 cho đến nay.

(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 9 chương cung 
cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Khái niêm, đối 
tượng, phương pháp, nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh: về nguồn gốc, quá trình hình 
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề 
dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa 
xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam; về Đảng Công sản Việt Nam; về nhà nước; 
về đại đoàn kết; về nhân văn, đạo đức và về văn hóa

2,0 (1,5: 
0,5)

1.2 Khoa ỉtoc xã hội và nhân văn 15
Bắt buôc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Học phần bao gồm những vấn đề lý luận về nhà nước 
và pháp luật, trong đó chương 1 đề cập đến lý luận về 
nhà nước, chương 2 đề cập đến lý luận về pháp luật. 
Phần 2 tập trung vào một số ngành luật cơ bản trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam bao gồm Luật hiến pháp 
(chương 1), Luật hành chính (chương 2), Luật dân sự 
(chương 3) và Luật hình sự (chương 4). Phần 3 tập 
trung vào những vẩn đề phòng chổng tham nhũng trong 
quản lý, trong đó nêu lên kinh nghiệm, các biện pháp 
chủ yếu để phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện 
nay.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị học đại 
cương

Học phần bao gồm các nội dung về: khái niệm chính trị, 
chính trị học, đổi tượng, phương pháp nghiên cứu chính 
trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm 
rõ các phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực 
chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ 
chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm

2,0
(1,5:0,5)
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rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng 
XHCN ở Việt Nam.

8. XD01001 Xây dựng Đảng

Học phẩn bao gồm ván đề cơ bản về xây dựng Đảng; 
học thuyết Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng 
Cộng sản; các mặt công tác xây dựng nội bộ Đảng; xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của 
Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực 
đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cửu khoa 
học xã hội và nhân 
văn

Học phần bao gồm các kiến thức về nhập môn phương 
pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề nghiên cửu, xây 
dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài 
nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa 
học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa học; 
xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. 
Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa 
học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương 
pháp và phân loại phương pháp nghiên cửu; một số 
phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn (6/18)

10. XH01001 Xã hội học đại 
cương

Môn học cung cấp hệ thống những kiến thức chung về 
bộ môn xã hội học: Đổi tượng nghiên cứu, lịch sử hình 
thành, hệ thống khái niệm và lý thuyết, phương pháp 
nghiên cứu, một số chuyên ngành nghiên cứu của xã 
hội học chuyên biệt. Cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức tổng hợp, một cái nhìn toàn cảnh về môn 
học xã hội học làm cơ sở cho việc nghiên cứu các môn 
chuyên ngành.

2,0
(1,5:0,5)

11. NP01002 Quản lý hành 
chính nhà nước

Những kiến thức cơ bản và hệ thống về quản lý hành 
chính nhà nước như: hình thức, phương pháp quản lý 
hành chính nhà nước; cơ quan quản lý hành chính nhà 
nước; cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ;

2,0
(1,5:0,5)
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quyết định quản lý hành chính, thủ tục hành chính và 
cải cách hành chính nhà nước.

12. TT01002 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền 
tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: 
những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch 
sử văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong 
văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi 
trường...

2,0
(1,5:0,5)

13. LS01003 Dân tộc học đại 
cương

Những kiến thức cơ bản về các tộc người trên thế giới, 
bao gồm: lịch sử nguồn gổc tộc người, quá trình tộc 
người và các đặc trưng sinh hoạt văn hóa tộc người; 
các phương pháp nghiên cứu đặc thù và liên ngành để 
giải mã đời sống và các hiện tượng văn hóa của các 
tộc người trên thế giới.

2,0
(1,5:0,5)

14. TT01001 Lịch sử văn 
minh thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản và hệ thống về các nền văn minh lớn của nhân loại 
trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người học nâng 
cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội 
nhập và phát triển để xây dựng và phát triển văn hoá 
Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

15. ĐC02110 Xác suất thống 
kê

Cung cấp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất 
và thống kê toán học với mục đích giúp người học có 
phương pháp, công cụ để học tập, nghiên cứu và giải 
quyết các bài toán thuộc chuyên ngành quản lý kinh tế, 
khoa học xã hội...

2,0
(1,5:0,5)

16. ĐCOIOOI Tiếng Việt thực
Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát 
về lý thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng Việt. Sinh 2,0

hành viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, 
sáng tạo sản phấm báo chí bằng ngôn từ.

(1,5:0,5)

,7. TM01014 Tôn giáo học
Môn Tôn giảo học cung cấp cho sinh viên những hiếu 
biết cơ bản về: Nguồn gốc, bản chất, cấu trúc, tính

2,0
(1,5:0,5)
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chất, chức năng của tôn giáo. Các hình thức tín 
ngưỡng nguyên thủy và các tôn giáo dân tộc điển hình. 
Ba tôn giáo lớn trên thế giới: Phật giáo, Kitô giáo, Hồi 
giáo.Một sổ tín ngưỡng và tôn giáo hình thành ở Việt 
Nam. Đặc điểm, tình hình tôn giáo ở Việt Nam và 
đường lối, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà 
nước ta hiện nay.

18. QT02552 Địa chính trị thế 
giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến 
lược của địa lý các khu vực và châu lục trên thế giới: 
Các đặc điểm địa - chính trị; sự vận động - địa chính 
trị các châu lục, khu vực trên thế giới qua từ chiến 
tranh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa - chính trị Việt 
Nam; Địa - chính trị của biển và địa - chính trị biển 
Đông.

2,0
(1,5:0,5)

1.3 Tin hoc 3

19. ĐC01005 Tin học ứng dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử dụng máy 
tính và mạng; sử dụng các phần mềm xử lý văn bản 
(Microsoft Word,...), xử lý bảng tính (Microsoft 
Excel,...), thiết kế trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) 
và yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.

3,0
(1,0:2,0)

r  r

1.4 Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiêng Anh hoặc tiêng Trung) 12/24

20. NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về: Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho 
sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; 
các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ 
tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng 
bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh học 
phần 2

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về: Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ 
nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 
đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói.

4,0
(2,0:2,0)
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Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điếm quen thuộc 
như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết 
hợp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ 
năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ giữa tiền 
trung cấp và trung cấp.

22. NN01017 Tiếng Anh học 
phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những 
kiến thức cơ bản về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức 
phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện...Cung 
cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong 
cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe 
Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ 
năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao 
đổi về một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01019 Tiếng Trung học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về phần ngữ âm, các nét cơ bản và các nguyên tắc 
viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ 
năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được 
bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các 
kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01020 Tiếng Trung học 
phần 2

Môn học cung câp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản vềcách viết chữ Hán, so sánh được một số âm Hán 
Việt, nắm được một sổ hiện tượng ngữ pháp cơ bản, 
cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm 
thông thường như công việc, sở thích, học tập, gia 
đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01021 Tiếng Trung học 
phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong 
tiếng Hán và cách diễn đạt phổ biến với các chủ diểm 
gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp trong 
những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi 
thông tin trực tiếp. Micu tả về các tình huống giao tiếp 
và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đen cuộc

4,0
(2,0:2,0)
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sống.Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ 
thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh 
viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

2. Khôi kiên thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

26. TG01009 Tâm lý học sư 
phạm

Nội dung của học phần gồm 7 chương bao gồm những 
kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, 
quy luật và các cơ chế hình thành các hiện tượng tâm 
lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá nhân. Đặc 
biệt, học phần này còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về 
khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân 
cách và con đường hình thành và phát triển nhân cách

3,0
(2,0:1,0)

27. TG03001 Lý luận dạy học 
đại học

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát 
về Lý luận dạy học đại học: Bản chất của quá trình 
dạy học, các nguyên tắc dạy học , nội dung dạy học, 
phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức 
tố chức dạy học, lập kế hoạch dạy học. Học viên sẽ 
thực hành các kỹ năng xác định mục tiêu bài học, lựa 
chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học 
phù hợp với mục tiêu cụ thể. Những kiến thức và kỹ 
năng này là nền tảng cơ bản cho học viên tiếp tục 
nghiên cứu và học tập học phần Phương pháp giảng 
dạy môn chuyên ngành

3,0
(2,0:1,0)

28. TM 01008 Đạo đức học 
Mác- Lênin

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản của đạo 
đức học như quy luật hình thành phát triển của đạo 
đức, các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm 
chất đạo đức cá nhân và các giá trị đạo đức truyền 
thống. Trên cơ sở đó, người học rút ra ý nghĩa, bài học 
để vận dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ 
và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới 
chân, thiện, mỹ.

3,0
(2,0:1,0)
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29. TM01010 Logic học

Giới thiệu chung về Logic học hình thức, vai trò và 
đối tượng nghiên cứu của logic học hình thức. Những 
nội dung cơ bản của Logic học hình thức, như: Khái 
niệm, Phán đoán, suy luận, Chứng minh, Quy luật 
đồng nhất, Quy luật cấm mâu thuẫn, Quy luật bài 
trung, Quy luật lý do đầy đủ.

3,0
(2,0:1,0)

Tư chon 6/18

30. KT02701 Kinh tế học

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về bản 
chất kinh tế của các hoạt động kinh tế và các hiện 
tượng kinh tế, các quyết định kinh tế của người tiêu 
dùng, của nhà quản trị doanh nghiệp và nhà hoạch 
định chính sách. Đưa ra những công cụ để xác định 
các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia, phân tích 
các mối quan hệ lớn trên phạm vi toàn thể nền kinh tế 
như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp. Vai trò 
điều tiết vĩ mô của chính phủ thông qua hệ thống các 
chính sách kinh tế ...

3,0
(1,5:1,5)

31. KT02403
Kinh tế tài 
nguyên và môi 
trường

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về tài 
nguyên, môi trường với viễn cảnh và những phân tích 
của kinh tế học. Môn học tập trung vào nghiên cứu 
mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, những vấn đề 
cơ bản về kinh tế ô nhiễm, khai thác tài nguyên tối ưu, 
đánh giá tác động môi trường, tìm hiểu nguyên nhân 
và cách thức con người gây ô nhiễm môi trường và 
khai thác cạn kiệt tài nguyên, từ đó đề ra những chính 
sách và công cụ kiểm soát môi trường cũng như khai 
thác tài nguyên thiên nhiên có hiệu quả hơn.

3,0
(2,0;1,0)

32. KT02430 Nghệ thuật lãnh 
đạo

Học phần bao gồm các kiến thức về bản chất con 
người, cách thức vận dụng các kỹ năng lãnh đạo 
(Phong cách, Quyền hạn, Động viên, Tâm lý) làm 
phương tiện để đạt được mục tiêu trong quản lý.

3,0
(2,0:1,0)
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Hon nữa, học phần còn truyền đạt các nội dung cơ 
bản vê phong cách, phẩm chất, kỹ năng, bản chất 
và vai trò của nhà lãnh đạo, cùng với các yếu tố 
động viên và các kỹ năng động viên người được 
lãnh đạo. Các tình huống qua kinh nghiệm thực tế 
được thảo luận nhóm để trao dồi và phát triển kỹ 
năng lãnh đạo.

33. KT03720 Thị trường 
chứng khoán

Trang bị cho người học kiến thức tổng quan về chứng 
khoán và thị trường chửng khoán; hiểu được lợi ích và 
rủi ro khi mua bán các loại chứng khoán; nắm được 
các hình thức giao dịch, quy trình thực hiện giao dịch 
ở các loại trường chứng khoán; hiểu biết các thông tin 
quan trọng cũng như các loại phân tích khi quyết định 
mua (bán) chứng khoán để có thể tham khảo, vận 
dụng vào thực tiễn giao dịch (mua bán) trên thị 
trường.

3,0
(2,0:1,0)

34. KT02001
Quản trị kinh 

doanh

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về quản lý 
kinh tê: chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ 
chê và công cụ quản lý kinh tể; cơ cấu tố chức 
quản lý kinh tế, quản lý vĩ mô của nhà nước về 
kinh tế, quản lý các loại hình doanh nghiệp; bộ 
máy quản lý nhà nước về kinh tế và thực trạng bộ 
máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam, 
những vấn đề đặt ra và hướng hoàn thiện.

3,0
(2,0:1,0)

35. KT02410 Kinh tế phát 
triển

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về tăng trưởng, phát triển kinh tế; lý giải làm thế 
nào đế các nước đang phát triển phát triển cả công 
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, từ đó chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nhanh và bền vững, thoát khỏi tình trạng 
chậm phát triển, và gắn tăng trưởng kinh với công 
bằng xã hội.

3,0
(1,5:1,5)
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2.2 Kiến thức ngành 28
Bắt buôc 21

36. KT02102 Lịch sử kinh tế 
quốc dân

Học phần gồm hai phần: Lịch sử kinh tế thế giới và 
Lịch sừ kinh tế Việt Nam. Phần Lịch sử kinh tế thế 
giới gồm 4 chương: Kinh tế các nước tư bản chủ 
nghĩa, Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa, Kinh tế các 
đang phát triển và Kinh tế các nước ASEAN. Phần 
Lịch sử kinh tê Việt Nam cũng gôm 4 chương: Kinh tê 
Việt Nam thời cổ  đại, Kinh tế Việt Nam thời Trung 
đại, Kinh tế Việt Nam thời Cận đại và Kinh tế Việt 
Nam thời hiện đại (từ 1945 đến nay).

4,0
(2,0:2,0)

37. KT02702

Lịch sử các học 
thuyết kinh tế từ 
thế kỷ XVI đến 
thế kỷ XIX

Học phần cung cấp một cách hệ thống về quá trình ra 
đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các 
quan điểm kinh tế của các trường phái trong thế kỷ 
XVI - XIX. Nội dung học phần bao gồm: các học 
thuyết kinh tế về lao động, tiền tệ, thu nhập, địa tô, lợi 
nhuận, giá trị, giá cả, kinh tế thị trường, vai trò của 
Nhà nước... của trường phái trọng thương, trọng 
nông, Tư sản cổ điển, tiểu tư sản, tầm thường, CNXH 
không tưởng và Các Mác, Ảngghen, Lênin.

3,0
(2,0:1,0)

38. KT02703
Lịch sử các học 
thuyết kinh tế 
thế kỷ XX

Học phần cung cấp một cách hệ thống về quá trình ra 
đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các 
quan điểm kinh tế của các trường phái trong thể kỷ 
XX như trường phái Tân cổ điển, Keynes, Tự do mới, 
chính hiện đại.... Công lao và hạn chế của các nhà lý 
luận kinh tế trong tìmg thời kỳ; tính phê phán khách 
quan vốn có của các trường phái kinh tế, không phủ 
nhận tính độc lập tương đối của các lý thuyết và ảnh 
hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế của xã 
hội hiện đại.

3,0
(2,0:1,0)

39. KT02704 Thống kê kinh tế Học phần Thống kê kinh tế gồm 5 chương, bao quát 
các nội dung từ sơ lược về Thống kê kinh tế, Thông kê

3,0
(1,5:1,5)
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các nguôn lực sản xuất xã hội, Thống kê việc sử dụng 
các nguồn lực sản xuất của nền kinh tể vào quá trình 
sản xuât đê tạo ra kết quả sản xuất như thể nào, Thống 
kê lưu thông kết quả sản xuất để đi vào tiêu dùng ra 
sao, thống kê hiệu quả kinh tế của nền sản xuất xã hội, 
Thông kê mức sống dân cư và so sánh quốc tể.

40. KT02705 Các chuyên đề 
kinh tế

Học phân nhằm phục vụ sinh viên chuyên ngành 
nghiên cứu chuyên sâu chuyên ngành kinh tế chính trị, 
thấy được sự phát triển của các vấn đề kinh tế chính trị 
trong xã hội hiện đại. Vận dụng lý luận kinh tế chính 
trị Mác -  Lênin để nhận biết, phân tích, luận giải các 
vấn đề thực tiễn mới nảy sinh.

4,0
(2,0:2,0)

41. KT02706 Thực tế kinh tế - 
xã hội

Sinh viên đi thực tế tại các cơ quan, các trường Đại 
học, trường Chính trị tỉnh, doanh nghiệp nhằm nâng 
cao kiến thức thực tế về các vấn đề kinh tế - xã hội, 
đặc biệt là kinh tế chính trị, kiến thức về kinh tể vĩ mô, 
vi mô

2,0 (0;2.0)

42. KT03133 Kiến tập nghề 
nghiệp

Nâng cao kiên thức thực tiễn vê kinh tê - xã hội nói 
chung, hoạt động dạy và học ở các cơ sở đào tạo nói 
riêng; bước đầu tiếp cận và làm quen với các hoạt 
động gắn với nghề nghiệp; củng cố kiến thức lý thuyết 
về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Kinh tế 
chính trị; hình thành ý thức trau dồi nghề nghiệp trong 
tương lai.

2,0 (0:2,0)

Tự chọn 7/21

43. KT02707

Các phương 
pháp nghiên cứu 
và giảng dạy 
kinh tể chính trị

Học phần bao gồm những vấn đề lý luận chung về dạy 
học, về phương pháp giảng dạy kinh tế chính trị Mác - 
Lênin, những nguyên tắc cần tuân thủ khi giảng dạy 
Kinh tế chính trị. Những nghiệp vụ cụ thể như: chuẩn 
bị bài giảng, giảng bài, điều khiển xêmina, ra đề thi, 
làm đáp án, chẩm thivới hệ thống các phương pháp từ 
các phương pháp cơ bản, đặc thù (thuyết giảng, nêu

3,0
(2,0:1,0)

Module
KTCT
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vấn đề, xêmina, toán học, sơ đồ hóa) đến các phương 
pháp giảng dạy hỗ trợ, các hình thức học tập bổ sung. 
Phương pháp triển khai nghiên cứu một đề tài khoa 
học, một khóa luận tốt nghiệp đại học Kinh tế chính 
trị.

44. KT02708

Thực hành các 
phương pháp 
nghiên cứu và 
giảng dạy Kinh 
tế chính trị

Học phần bao gồm hướng dẫn sinh viên doạn giáo án, 
thực hàng giảng trên lóp, từ đó hình thành kỹ năng soạn 
bài, giảng bài Kinh tế chính trị và những kỹ năng nghề 
nghiệp dạy học ở bậc đại học, cao đẳng, các trường 
chính trị tỉnh, thành phố, các trung tâm bồi dưỡng chính 
trị.

4,0
(0,5:3,5)

45. BC02108 Kinh tế báo chí

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về các dòng sản phẩm báo chí - truyền thông và 
nghiệp vụ kinh doanh báo chí - truyền thông (khái 
niệm, đặc điểm, thị trường, bạn hàng, cơ sở pháp lý, 
phương thức kinh doanh sản phẩm báo chí - truyền 
thông, từ đó hướng dẫn ứng dụng và đề xuất ý tưởng, 
kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp truyền thông 
ở Việt Nam hiện nay.

4,0
(2,0:2,0)

Module 
báo chí 
truyền 
thông

46. QQ03460 Công chúng 
truyền thông

Thông qua học phần, sinh viên có thể hiểu được thế 
nào là công chúng, phân biệt được các loại công 
chúng, nắm được quy trình truyền thông và xác định 
được các nhóm đối tượng trước khi lên kế hoạch 
truyền thông. Học phần cũng phát triển tư duy, kỹ 
năng phân tích, đánh giá các nhóm công chúng của 
truyền thông và quảng cáo.

3,0
(2,0:1,0)

Môn học Kinh tế Công cộng nghiên cứu về hành vi 
của chính phủ trong nền kinh tế, giúp người học trả lời 
các câu hỏi: khi nào chính phủ nên can thiệp, cần can 
thiệp như thế nào và tác động của sự can thiệp đó tới 
kinh tế xã hội là như thế nào. Theo đó, người học sẽ

47. KT02409 Kinh tế công 
cộng

4,0
(3,0:1,0)

Module
QLKT
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có cái nhìn bao quát về vai trò của chính phủ trong nền 
kinh tế.

48. QT02709 Quan hệ kinh tế 
quốc tể

Học phần Quan hệ kinh tể quốc tế trang bị cho người 
học những kiến thức cơ bản và hệ thống về quan hệ 
kinh tế quốc tể; từ đó giúp người học có khả năng 
phân tích, đánh giá các chính sách và các hoạt động 
liên quan đến kinh tế đối ngoại, thương mại, đầu tư 
quốc tế.

3,0
(2,0:1,0)

2.3 Kiến thức bổ trơ 9
Bất buôc 6

49. KT03116

Tác phẩm kinh 
điển về kinh tể 
chính trị tư bản 
chủ nghĩa

Học phần gồm ba tác phẩm điển hình: “Tư bản”, 
Chông Đuyrinh và Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột 
cùng của chủ nghĩa tư bản, người học bắt đầu nghiên 
cứu từ hàng hóa và tiền tệ đển phân tích thực chất của 
giá trị thặng dư, các phương pháp sản xuất ra giá trị 
thặng dư và vấn đề tiền công của người lao động là 
biểu hiện của giá trị sức lao động; đến quá trình tích 
lũy tư bản gắn liền với tái sản xuất mở rộng. Nghiên 
cứu các hình thái tư bản và những biến hóa của chúng 
làm tiền đề cho sự tái sản xuất và lưu thông của tổng 
tư bản xã hội

3,0
(2,0:1,0)

50. KT02710

Tác phẩm kinh 
điển về kinh tế 
chính trị thời kỳ 
quá độ lên chủ 
nghĩa xã hôi

Học phần bao gồm 3 tác phẩm: Phê phán cương lĩnh 
Goota, Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền 
Xô Viết và Bàn về Thuế lương thực, qua đó người học 
hiểu một cách hệ thống về quá trình ra đời, phát triển 
và nội dung của những nguyên lý kinh tế chính trị 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn 3/9

51. KT02001 Quản lý kinh tể
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về quản lý kinh tế và khoa học quản lý kinh tế; 
Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế quản lý

3,0
(2,0:1,0)

Module
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kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tê; quản 
lý nhà nước về kinh tế; quản lý các loại hình doanh 
nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tế; làm cơ 
sở cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề 
của thực tiễn quản lý kinh tế.

52. KT02711 Kỹ năng giao 
tiếp đàm phán

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức, 
kỳ năng cơ bản về qui trình tổ chức đàm phán thương 
lượng để sinh viên có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò 
của đàm phán thương lượng. Trên cơ sở đó, sinh viên 
nhận thức bước đầu về kỳ thuật và nghệ thuật đàm 
phán thương lượng, chiến lược và chiến thuật đàm 
phán thương lượng, và học tập cách vận dụng các thủ 
thuật, cách ứng xử trong đàm phán thương lượng trong 
hoạt động kinh doanh và quản lý nói chung.

3,0
(1,5:1,5)

Module 
Báo chí, 
truyền 
thông

53. KT02406 Nguyên lý kế 
toán

Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế 
toán để từ đó là cơ sở học tập, nghiên cứu môn học kế 
toán tài chính. Từ đó, người học có cơ sở và phương 
pháp phân tích thông tin kể toán phục vụ cho việc ra 
quyết định kinh tế.

3,0
(2,0:1,0)

Module
QLKT

2.4 Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buôc 24

54. KT03712

Kinh tế chính trị 
tư bản chủ nghĩa 
giai đoạn tự do 
cạnh tranh

Học phần bao gồm các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng 
hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, giá trị thặng dư, tư bản, tiền 
công, tích lũy, lưu thông tư bản, các loại tư bản; Học 
phần cung cấp kiến thức về nội dung, tác dụng của các 
quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế tư bản tư bản 
chủ nghĩa; các mâu thuẫn và khủng hoảng kinh tế

5,0
(3,5:1,5)

trong chủ nghĩa tư bản để hiểu chủ nghĩa xã hội về 
thực chất là quá trình nhận thức các mâu thuẫn và giải 
quyết các mâu thuẫn

55. KT03713 Kinh tế chính trị Học phần bao gồm các nội dung về chủ nghĩa tư bản 3,0
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tư bản chủ nghĩa 
giai đoạn độc 
quyền

độc quyền: nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức 
độc quyền,sự hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước, độc quyền xuyên quốc gia ;các đặc điểm 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền và những biểu 
hiện mới của các đặc điểm đó trong thời đại hiện nay. 
Giải thích được xu thế vận động của CNTB ngày nay.

(2,0:1,0)

56. KT03714
Kinh tế chính trị 
thời kỳ quá độ ở 
Việt Nam (I)

Học phần bao gồm các nội dung về thời kỳ quá độ lên 
CNXH, tính tất yểu khách quan, bản chất, đặc điểm và 
các nhiệm vụ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 
Nam, các vấn đề như sở hữu, kinh tế thị trường, CNH, 
HĐH, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn,...

4,0
(2,0:2,0)

57. KT03715
Kinh tế chính trị 
thời kỳ quá độ ở 
Việt Nam (II)

Học phần bao gồm các nội dùng kinh tế của thời kỳ 
quá độ lên CNXH ở Việt Nam như: vai trò, vị trí của 
tài chính, tín dụng, ngân hàng, của lợi ích cá nhân và 
của quan hệ kinh tế quốc tế trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hôi ở Việt Nam; biết vận dụng nhũng vấn 
đề đó vào thực tiễn công tác tham mưu tư vấn cho các 
cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quản trị doanh 
nghiệp.

3,0
(2,0:1,0)

58. KT03134 Thực tập tốt 
nghiệp

Nâng cao kiến thức thực tiễn về kinh tế - xã hội nói 
chung, hoạt động dạy và học ở các cơ sở đào tạo nói 
riêng; tiếp cận và làm quen với các hoạt động gắn với 
nghề nghiệp; vận dụng kiến thức lý thuyết về phương 
pháp nghiên cứu và giảng dạy Kinh tế chính trị; hình 
thành ý thức trau dồi nghề nghiệp trong tương lai.

• 3,0 
(0,0;30)

59. KT04003 Khóa luận

Sinh viên dưới sự hướng dẫn của giáo viên biết định 
hướng và lựa chọn đề tài nghiên cứu đúng chuyên 
ngành Kinh tế chính trị; Vận dụng tổng hợp kiến thức 
ngành Kinh tế chính trị vào phân tích, đánh giá một đề 
tài nghiên cứu cụ thể và có kiến nghị, đề xuất giải pháp 
để vận dụng vào thực tiễn

6 (0,5:5,5)

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6
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60. KT03716 Thể chế kinh tế 
thị trường

Thể chế kinh tế thị trường là môn khoa học nghiên 
cứu về lý luận và thực tiễn phát triển thế chê kinh tê 
thị trường trên thế giới và ở Việt Nam. về mặt lý luận, 
học phần trang bị kiến thức lý luận về thể chế kinh tế 
thị trường; về hình thức tổ chức cụ thể và chế độ quản 
lý kinh tế, kiến thức về các đạo luật, luật lệ, quy định, 
quy tắc,., về kinh tế gắn với các chế tài xử lý vi phạm; 
các tổ chức kinh tế; cơ chế vận hành nền kinh tể. về 
mặt thực tiễn, học phần cung cấp kiến thức về những 
thể chế kinh tế thị trường trên thế giới; thực tiễn xây 
dựng và phát triển thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3,0
(2,0:1,0)

61. KT03717 Kinh tế chính trị 
thế giới

Kinh tế chính trị thế giới là một môn học liên ngành, 
nghiên cứu mối quan hệ giữa quá trình phát triển mối 
quan hệ trong nền kinh tế thị trường thể giới với quan 
hệ giữa các quốc gia, hay nói cách khác, nghiên cứu 
mối liên hệ giữa kinh tế và chính trị trong sự phát triên 
toàn cầu. Thông qua đó người học hiểu được các quy 
luật vận động của hệ thống kinh tế - chính trị toàn cầu, 
nhìn nhận được góc độ chính trị của các quan hệ kinh 
tế quốc tế như Thương mại, Đầu tư, quan hệ tiên tệ 
quốc tế. Đe từ đó có thể nhận diện các vấn đề kinh tê 
chính trị toàn cầu hiện nay như khủng hoảng tài chính, 
nợ nước ngoài, chênh lệch trình độ phát triển trong 
dòng chảy của toàn cầu hóa, xu hướng hợp tác và hội 
nhập quốc tế hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

Tư chon 6/18

62. KT03718 Marketing lý 
thuyết

Học phần bao gồm khái niệm, phạm trù cơ bản về 
Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Kiến thức chủ đạo xoay quanh chiên lược 
Marketing tổng quan và 4 chiến lược thành phần mà 
một doanh nghiệp thường áp dụng. Từ đó áp dụng vào

3,0
(2,0:1,0)

Module
KTCT
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thực tiễn trong việc sử dụng các công cụ của 
Marketing vào sản xuất kinh doanh sản phẩm của 
doanh nghiệp, tổ chức.

63. KT03719 Quản trị nhân 
lực

Học phần trang bị cho sinh viên các vấn đề cơ bản 
nhất của quản trị nhân lực, làm cơ sờ cho việc nắm 
băt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của thực tiễn 
trong quản lý con người.

3,0
(2,0:1,0)

64. KT02411
Thương mại 
điện tử

Học phần trang bị cho người học những kiến thức có 
tính thời sự, mới mẻ và thiết thực giúp người học hình 
thành những kỹ năng thương mại điện tử căn bản..

3,0
(2,0:1,0)

Module 
báo chí 
truyền 
thông65. QQ02630

Sản xuất sản 
phâm truyên 
thông

Đây là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức cơ bản và chi tiết về cách thức quản lý, tổ chức 
các dự án sản xuất các sản phẩm truyền thông, đáp 
ứng tiêu chuẩn quốc tể về quản lý dự án về tổ chức, 
quản lý điều hành tổ chức sản xuất các sản phẩm 
truyền thông, quản lý, lập kế hoạch, phân bổ nguồn 
lực và tiên độ dự án, quản lý chất lượng, thông tin và 
rủi ro trong quá trình tổ chức sản xuất cụ thể

3,0
(2,0:1,0)

66. K T 02407 Lý thuyết tài 
chính tiền tệ

Học phân lý thuyết tài chính tiền tệ bao gồm 
những vân đê cơ bản về tiền tệ, về tài chính và hệ 
thống tài chính. Môn học nghiên cứu những nội 
dung cơ bản như: Ngân sách nhà nước, Tài chính 
doanh nghiệp, Tín dụng và lãi suất, thị trường tài 
chính.

3,0
(2,0:1,0)

Module
QLKT

67. ĐC01010 Toán kinh tể

Đào tạo người học, có khả năng nghiên cứu và vận 
dụng các phương pháp toán học vào thực tiên nên kinh 
tế, qua đó có những đánh giá sơ bộ về nền kinh tế khia 
áp dụng các phương pháp nghiên cứu toán học..

3,0
(2,0:1,0)

Tồng 130
7. Các ma trận
7.1. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
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STT
Mã học 
phần

Tên học phần
PLO

1
PLO

2
PLO

3
PLO

4
PLO

5
PLO

6
PLO

7
PLO

8
PLO

9
PLO
10

PLO
11

PLO
12

PLO
13

PLO
14

PLO
15

PLO
16

1 TM01001
Triết học 

Mác-Lênin
H M M M M L

2 KTOIOOI
Kinh tể chính 

trị Mác -  
Lênin

H M L

3 CNOIOOI
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

H M L

4 LSOIOOI
Lịch sử Đảng 
cộng sản Việt 

Nam
H M L

5 THOIOOI
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh
H M L

6 NPOIOOI
Pháp luật đại 

cưcmg
H M L

7 CTOIOOI
Chính trị học 

đại cưong
H M L

8 XDOIOOI
Xây dựng

H M L
Đảng

9 TG01004
Phưong pháp 
nghiên cứu

H M M
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khoa học xã 
hội và nhân 

văn

10 XHOIOOI
Xã hội học 

đại cưong
H M L

11 NP01002
Quản lý hành 

chính nhà 

nước
H M L

12 TT01002
Cơ sở văn 

hóa Việt 
Nam

H M L

13 LS01003
Dân tộc học 
đại cương

H M L M L

14 TTOIOOI
Lịch sử văn 

minh thế giới
H M L

15 ĐC02110
Xác suất 
thống kê

H M L

16 ĐC01001
Tiếng Việt 
thực hành

H M M L M

17 TM01014 Tôn giáo học H M L

18 QT02552
Địa chính trị 

thể giới
H M M L M

19 ĐC01005 Tin học ứng H
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dụng

20 NN01015
Tiêng Anh 

học phần 1
H

21 NN01016
Tiếng Anh 

học phần 2
H

22 NN01017
Tiếng Anh 

học phần 3
H

23 NN01019
Tiếng Trung 

học phần 1
H

24 NN01020
Tiếng Trung 
học phần 2

H

25 NN01021
Tiếng Trung 
học phần 3

H

26 TG01009
Tâm lý học 

sư phạm
H M M L

27 TG03001
Lý luận dạy 

học đại học
H M M L L

28 TM01008 Đạo đức học 
Mác- Lênin

M H M M

29 TM01010 Logic học M H M M

30 KT02701 Kinh tế học H M M L L
31 KT02403 Kinh tê tài M M M M M
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nguyên và 
môi trường

32 KT02430
Nghệ thuật 

lãnh đạo
H M M L L

33 KT03720
Thị trường 

chứng khoán
M M M

34 KT02001
Quản trị kinh 

doanh
L M M L

35 KT02410
Kinh tế phát 

triển
M H M

36 KT02102
Lịch sử kinh 
tể quốc dân

M H M M

37 KT02702

Lịch sử các 
học thuyết 

kinh tế từ thế 
kỷ XVI đến 

thể kỷ XIX

M H M M

38 KT02703

Lịch sử các 

học thuyết 
kinh tế thế kỷ 

XX

H M H M M

39 KT02704
Thống kê 

kinh tế
H M H M M
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40 KT02705
Các chuyên 
đề kinh tế

H M H M M

41 KT02706
Thực tế kinh 

tế - xã hội
M M H M M M

42 KT03133
Kiến tập 

nghề nghiệp
M M H M M M M M

43 KT02707

Các phương 

pháp nghiên 

cứu và giảng 
dạy kinh tế 

chính trị

H M H M M

44 KT02708

Thực hành 
các phương 
pháp nghiên 
cứu và giảng 

dạy Kinh tế 
chính trị

M M M M

45 BC02108
Kinh tê báo 

chí
M M M M M

Công chúng
M46

truyền thông
M M

Kinh tế công
47 KT02409

cộng
M M
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48 QT02709
Quan hệ kinh 

tế quốc tế
H M M M M M M

49 KT03116

Tác phẩm 
kinh điển về 

kinh tế chính 

trị tư bản chù 

nghĩa

H M M M M M M

50 KT02710

Tác phẩm 

kinh điển về 

kinh tế chính 
trị thời kỳ 
quá độ lên 

chủ nghĩa xã 

hôi

M M M M M M

51 KT02001
Quản lý kinh 

tể
H H M M M M M

52 KT02711
Kỹ năng giao 

tiếp đàm 

phán
H M M M M M M

53 KT02406
Nguyên lý kế 

toán
H M H H M

54 KT03712
Kinh tế chính 

trị tư bản chù
H M M M M M
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nghĩa giai 
đoạn tự do 

cạnh tranh

55 KT03713

Kinh tế chính 

trị tư bản chù 
nghĩa giai 
đoạn độc 

quyền

H M M M M M

56 KT03714

Kinh tế chính 
trị thời kỳ 

quá độ ở Việt 
Nam (I)

H H M M H M

57 KT03715

Kinh tế chính 
trị thời kỳ 

quá độ ở Việt 
Nam (II)

H M M H H H

58 KT03134
Thực tập tốt 

nghiệp
H M M H H H

59 KT04003 K hỏa luận H H M H M M
Thể chế kinh

60 KT03716
tế thị trường

H H M H M

61 KT03717
Kinh tể 

chính trị thế
M M M M H H H H H
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giới

62 KT03718
Marketing lý 

thuyết
H H H H

63 KT03719
Quản trị nhân 

lực
M M M M M M

64 KT02411
Thương mại 

điện tử
M M M M M M

65 QQ02630

Sản xuất sản 

phẩm truyền 

thông
H M H M M

66 KT02407
Lý thuyết tài 
chính tiền tệ

H M M M

67 ĐC01010 Toán kinh tế M M M M M M

Chú thích: H (Hight): Đáp ứng ở mức độ cao
M (Medium): Đáp ứng ở mức độ trung bình 
L (Low): Đáp ứng ở mức độ thấp
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7.2. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
MA TRẬN ĐÁP ÚNG M ự c  TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLO)

Mục tiêu 

cụ thể 

(POs)

PLO

1
PL02 PL03 PL04 PLOS PL06 PL07 PL08 PL09 PLO

10
PLO

11
PLO

12

PLO

13

PLO

14

PLO

15

PLO

16

POl X

P02 X

P03 X

P 04 X

POS X X X

P 06 X

P 07 X

P08 X

P09 X

POIO X

P O ll X

P012 X

POI3 X

POỈ4 X

POIS X

P016 X
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7.3. Ma trận đáp ứng khôi kiên thức và chuân đâu ra của chương trình đào tạo

S T T K h ố i  k iế n  t h ứ c S ố

tín

c h ỉ

T ỉ  lệ P L O s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K iế n  t h ứ c  g iá o  

d ụ c  đ ạ i  c ư ơ n g

4 5 3 4 .6

1%

X X - - - - - X X X X - - - X X

2 K h ố i  k iế n  t h ứ c  

g iá o  d ụ c  c h u y ê n  

n g h iệ p

8 5 65 .3

8%

2 .1 K iế n  th ứ c  c ơ  s ở  

n g à n h

1 8 13.8

5%

- X X X X - - X X - - X X - X X

2 .2 K iế n  th ứ c  n g à n h 2 8 21 .5

4%

- X X X X X X X X - - X X - X X

2 .3 K iế n  th ứ c  b ồ  t r ợ 9 6 .9 2

%

- X X X X X X X X - - X X - X X

2 .4 K iế n  th ứ c  c h u y ê n  

n g à n h

3 0 2 3 ,0

8%

- X X X X X X X X X X X X X X X
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3 Thực tập nghề 
nghiệp

3 2,31
%

X X X X X X X X X X X X X X X

4 Khóa luận/các 
học phần thay 

thế khóa luận tốt 
nghiệp

6 4,62
%

X X X X X X X X

Tổng 130 100
%

X X X X X X X X X X X X X X X X

9  >

7.4. M a trận đáp ứng g iữ a  p h ư ơ n g  pháp  dạy học và chuăn  đâu ra của C T Đ T

Phương pháp hoạt động dạy và học CHUẨN ĐẦU RA PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. Dạy học tương tác

1. Thuyết giảng tương tác X X X X X X X X X

2. Thảo luận nhóm X X X X X X X X X X X

II. Dạy học gián tiếp

I. Giải quyết vấn đề X X X X X X X X X X X X
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2. Nghiên cứu trường họp X X X X X X X X X X X

IV. Day hoc trải nghiêm

1. Nhập vai, mô phỏng X X X X X X X X X X X X X X X

2. Thưc hành/thí nghiêm X X X X X X X X X X X X X X X

3. D ự án (Sản phẩm) X X X X X X X X X X X X X X X

4. Thực tế/thực tập X X X X X X X X X X X X X X X

V. Sinh viên thuyết trình X X X X X X X X X X X X

7.5. M a trận đáp k iểm  tra, đánh g iá  và CĐR của C T Đ T

STT Phương pháp 
đánh giá

Chuẩn đầu ra (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Đánh giá thường 
xuyên

1 Kiểm tra chuyên 
cân

X X X X X X

2 Bài tập v ề  nhà X X X X X X X
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3 Làm việc nhóm X X X X X X X X X

R Đánh giá tổng 
kết

4 Kiểm tra khách 
quan: câu hỏi 

ngắn

X X X X X X X

5 Kiểm tra viết tự 
luận

X X X X X X X

6 Kiểm tra vấn đáp X X X X X X X X

7 Thuyết trình X X X X X X X X X X X X X

8 Tiểu luận X X X X X X X X X X X

9 Bài tập lớn X X X X X X X X X X X X X X X

10 Khoá luận X X X X X X X X X X X X X X X
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HỌC VIỆN BÁO CHỈ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 33 Ị2 -QĐ/HVBCTT-ĐT //(3 Vọz, Hgạy 20 tháng 9 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử

Căn cứ Quyết định sổ 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 
độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4953-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào 
tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Lịch sử Đảng,

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2020 -

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Lịch sử Đảng và các đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

2021.

-LưuVT, ĐT.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VlLT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ị ị  Q^-QĐ/HVBCTT ngàyolồ./3 /2020  

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tên cơ sở đào tạo : Học viện Báo chí và Tuyên truyên
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng
Tên chương trình đào tạo
Trình độ đào tạo

Cử nhân Lịch sử
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Cử nhân 
Lịch sửNgành đào tạo 

Chuyên ngành 
Mã số

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
7229010

1. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Học viện và Khoa Lịch sử Đảng
1.1. Sứ mệnh
- Sứ mạng của Học viện: Là trường Đảng, trường đại học trọng điếm quốc gia, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có sứ 
mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các 
lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chỉ, truyền thông và một số ngành khoa 
học xã hội và nhân văn khác

- - Sứ mạng của khoa Lịch sử Đảng: Tiếp tục phát huy vị thế đào tạo và nghiên 
cứu lý luận chính trị ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của một trường Đảng và 
trường đại học trọng điểm quốc gia. Góp phần đào tạo đội ngũ giảng viên giảng dạy và 
nghiên cứu Lịch sử Đảng có trình độ cao, chuyên sâu và hội nhập quốc tế, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1.2. Tầm nhìn 2035
- Tầm nhìn của Học viện: Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở hàng 

đầu Việt Nam trong lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền 
thông. Học viện không ngừng phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín học thuật trong 
khu vực và trên thể giới. Học viện phấn đấu trở thành:

- Trường đại học hàng đầu của sinh viên trong các ngành học thuộc lĩnh vực lý 
luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông

- Trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực tư vấn chính sách, công tác tư tưởng - văn 
hóa, báo chí và truyền thông hàng đầu, nơi tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành có tầm 
ảnh hưởng trong nước và khu vực.



- Trường đại học vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tầm ảnh hưởng về báo 
chí và truyền thông ở khu vực Đông Nam.Á trước năm 2035; cơ sở đào tạo và nghiên 
cứu báo chí và truyền thông có uy tín ở châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2050.

- Tầm nhìn của khoa Lịch sử Đảng: Từ nay đến 2035, Khoa Lịch sử Đảng tiếp tục 
nâng cao chất lượng đào tạo 3 cấp và phát triển trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học có 
uy tín cao về học thuật. Trên cơ sở đó bổ sung, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, 
nghiên cửu đủ về cơ cẩu, cao về chất lượng, trong đó có các chuyên gia đầu ngành trong 
nghiên cứu khoa học Lịch sử Đảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và 
của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung.

1.3. Giá trị cốt lõi 
- Giá trị cốt Tối của Học viện:

Đoàn kết: là nền tảng để tập trung sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động, 
hướng tới mục tiêu chung và chiến lược phát triển của Học viện.

Dân chủ: là môi trường cùng tham gia, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách 
nhiệm trong mọi hoạt động của Học viện.

Đổi mới: là phương thức và động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, không 
ngừng của Học viện

Chất lượng: là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Nhà trường, hướng tới 
xây dựng văn hóa và truyền thống chất lượng.

Cống hiến: là thước đo, lối sống và lý tưởng của mọi cán bộ hướng tới thành công 
của người học và sự phát triển của Nhà trường.

- Giá trị cốt lõi của khoa Lịch sử Đảng
Tâm: Quan tâm (đến sự phát triển của đơn vị và đời sống của cán bộ; Tận tâm 

trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học; Đồng tâm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương 
hướng tới mục tiêu phát triển; Quyết tâm phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, đưa 
Khoa Lịch sử Đảng trở thành đơn vị có uy tín trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trí: Am tường chuyên môn, bản lĩnh, tự chủ, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ và 
thích ứng với sự vận động và phát triển của thực tiễn.

Đức: Trung thực, trách nhiệm trong công việc, nhân ái, bao dung trong đời sống.
Slogan: Đoàn kết, trí tuệ và phát triển.
2. Chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)
2.1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ đại học những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống trường 
Đảng của cả nước; những người làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ 
chức chính trị - xã hội; có kỹ năng nghiệp vụ, có tư duy sáng tạo, phản biện, có khả năng 
thích ứng với hoàn cảnh, làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế; có bản lĩnh chính trị 
vũng vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưỏng Hồ Chí Minh, yêu nước, trung 
thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng; có năng lực tự chủ và khả năng học tập suốt đời.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể:
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P01. Có kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

P02. Có kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn có liên 
quan đến ngành học.

P 0 3 : Có kiến thức cơ bản về tâm lý học sư phạm, lý luận dạy học đại học và lý luận 
báo chí và truyền thông

P04. Có kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phương pháp 
nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phục vụ hệ thống đào tạo và 
phục vụ xã hội

P05. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình để làm việc trong môi trường giảng dạy và 
hoạt động xã hội

P06. Cỏ kỹ năng phân tích, phản biện, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
P07. Kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc và có năng lực 

ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
P08. Kỹ năng giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, biên tập bài báo báo chí 

và truyền thông
P09. Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và giám sát các 

hoạt động, đánh giá hiệu quả công việc.
POIO. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm 

việc thay đổi, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm trong 
công tác

P O ll. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng.

P012. Có năng lực tự học, nghiên cứu, cập nhật, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thế:

STT Nội dung
Kiến thức
Kiến thức giáo dục đại cương
PLO 1 Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng làm nền tảng, định hướng cho việc 
học tập, làm việc theo ngành được đào tạo.

PLO 2 Hiểu và vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có 
liên quan đến ngành học.

r

Kiên thức ngành
PLO 3 Vận dụng kiến thức về tâm lý học sư phạm, lý luận dạy học đại học và lý luận 

báo chí, truyền thông vào phân tích, giải quyết những vấn đề lý luận và thực 
tiễn trong lĩnh vực Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và báo chí truyền thông

PL0 4 Vận dụng được kiến thức khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam để giải 
quyết giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế 
trong bối cảnh hiện nay.
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PL0 5 Phân tích, đánh giá được những vấn đề liên quan đến Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam, góp phần bổ sung, phát triển những chủ trương đường lối của Đảng, 
góp phần nâng cao chất lượng nghiên cún, giảng dạy và giảng quyết các vấn đề 
lý luận và thực tiễn.

Kiến thức chuyên ngành
PLO 6 Vận dụng kiến thức về Lịch sử Đảng và báo chí truyền thông để phân tích, lý 

giải, góp phần nhận thức đúng và giải quyết những vấn đề của Lịch sử Đảng 
đương đại.

PLO 7 Vận dụng kiến thức về phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam vào lập kế hoạch thiết kế bài giảng và giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam

Kỹ năng
Kỹ năng chung
PLO 8 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm
PL0 9 Kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và logic hệ thông, tư duy sáng tạo, và kỹ 

năng giải quyết vấn đề.
PLO 10 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo yêu cầu theo Thông tư số 

01/2014/TT-BDGĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PLO 11 Kỹ năng sử dụng CNTT và truyên thông ở trình độ cơ bản theo Thông tư sô 

03/2014/TT-BTTT theo mô tả trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin.

Kỹ năng chuyên ngành
PLO 12 Kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và vận dụng 

lý luận vào thực tiễn.
PLO 13 Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện các quan điếm, tư tưởng, sự kiện chính 

trị - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng.
PLO 14 Kỹ năng biên tập bài báo, tạp chí khoa học (lý luận)
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
PLO 15 Có bản lĩnh chính trị vừng vàng, có năng lực làm việc độc lập, theo nhóm, 

chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm, có khả năng tự định hướng, 
thích nghi với các môi trưòng làm việc khác nhau.

PLO 16 Có năng lực dần dắt về chuyên môn được đào tạo, có năng lực tự học tập, 
nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ và lập kế hoạch và thực thi, đánh giá hiệu quả công việc.

2.3. Cơ hội việc làm và học tập sau tốt nghiệp
Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
+ Làm giảng viên giảng dạy các môn Lịch sử Đảng trong trong hệ thống giáo dục và 

đào tạo quốc dân, bao gồm hệ thống trường Đản2, các trưòĩia đại học, cao đẳng trong cả nước;
+ Làm việc ở các cơ quan lý luận chính trị, các viện nghiên cứu, các tạp chí lý luận 

chính trị.
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+ Làm cán bộ trong các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính 
trị của Việt Nam: Cơ quan nhà nước (lĩnh vực giáo dục, thông tin, truyền thông, lĩnh vực 
văn hóa, lĩnh vực hành chính -  nội vụ); Cơ quan đảng (Tuyên giáo; dân vận; tổng hợp -  
văn phòng); Các đoàn thể chính trị - xã hội (Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
phụ nữ, công đoàn); Ở các cơ sở giáo dục, đào tạo, các cơ quan nghiên cứu khoa học xã 
hội -  nhân văn '

3. Tiêu chí tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
3.1. Tiêu chỉ tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 
đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên.
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Đạt điếm xét tuyến theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
3.2. Quả trình đào tạo

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
3.3. Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

4. Hình thức, phương pháp dạy học
- Các hình thức dạy học gồm: Dạy học lý thuyết, thực hành, tự học, e-learning, 

blended learning
- Các phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết giảng, phương pháp dạy học 

tương tác, phương pháp dạy học gián tiếp và phương pháp dạy học trải nghiệm. Cụ thể:
+ Nhóm phương pháp thuyết giảng mang tính tương tác: Bao gồm phương pháp 

giảng lý thuyết, hỏi đáp (Mục đích: phát triển khả năng nhớ, hiểu);
+ Nhóm phương pháp dạy học tương tác: Bao gồm phương pháp thảo luận nhóm, 

thảo luận chuyên đề (Mục đích: Phát triển khả năng nhớ, hiểu, phân tích, vận dụng, đánh 
giá);

+ Nhóm phương pháp dạy học gián tiếp: Bao gồm phương pháp nghiên cứu trường 
họp, giải quyết vấn đề, dạy học qua tình huống (Mục đích: Phát triển khả năng hiểu, 
phân tích, vận dụng, đánh giá, giải quyết vấn đề);

+ Nhóm phương pháp dạy học trải nghiệm: Bao gồm phương pháp nghiên cứu thực 
tế, thực địa; thực hành; bài tập thực hành; dự án (Mục đích: Phát triển khả năng vận 
dụng, phân tích, đánh giả; giải quyết vấn đề; kỹ năng thực hành nghề nghiệp).

5. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm
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10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo 
côn» thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
6. Cấu trúc chương trình dạy học

6.1. Cấu trúc chương trình
Tổng sổ tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và Giáo dục quốc phòng- An ninh), trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 45

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6

- Toán và khoa học tự nhiên 3
- Ngoại ngữ 12
- Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng- an ninh (12 tín chỉ)

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6

- Kiến thức ngành 23
Bắt buộc: 14
Tự chọn: 9

- Thực tế chính trị- xã hội 2
- Kiến tập 2
- Kiến thức chuyên ngành 31

Bẳt buộc: 25
Tự chọn: 6

Thực tập nghề nghiệp 3
Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6
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6.2. Chương trình khung

TT
Mã học 

phần
Học phần Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng 
kiến thửc 
(LT/TH/ 
Tự học)

Học phần 
tiên quyết

1. Kiến thức giáo dục đại cưong: 45 tín chỉ
1.1. Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng HÒ Chí Mình 15

1 TM01001
Triết học Mác - 
Lênin

Học phần giới thiệu chung về triết học và vai trò của triết học trong 
đời sống, những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin, như: 
Vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức, hình 
thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã 
hội, ý thức xã hội, vấn đề cọn người.

4,0
(3,0:1,0)

2 KT01001
Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Trang bị kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, 
giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, 
sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất 
hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tài chính, 
tín dụng, ngân hàng, phân phối thu nhập, quan hệ kinh tế quốc tể...

3,0
(2,0:1,0)

3 CN01001
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của 
chủ nghĩa xã hội khoa học: quy luật ra đời và phát triển của hình 
thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong 
tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4 LS01001
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự 
lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng 
dân tộc và xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, 2,0
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Minh tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điếm của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước.

(1,5:0,5)

1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt huộc 9

6 NP01001 Pháp luật đại cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và 
Nhà nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản 
về pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản 
về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về phòng chông tham 
nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7 CTOIOOI Chính trị học

Trang bị những vẩn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ 
việc làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị 
đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thế quyền lực 
chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với 
kinh tể, văn hóa chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của 
thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam.

2,0
(1,5:0,5)

8 XDOIOOI Xây dựng Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
môn học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyêt Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng 
nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo 
đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân 
vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời 
sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9 TG01004
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa 
học; vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên

2,0
(1,5:0,5)
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và nhân văn cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; 
xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng đề 
cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cứu; 
một sô phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Tự chọn 6/18

10 LS01003
Dân tộc học đại 
cương

Những kiến thức cơ bản về các tộc người trên thế giới, bao gồm: 
lịch sử nguồn gốc tộc người, quá trình tộc người và các đặc trưng 
sinh hoạt văn hóa tộc người; các phương pháp nghiên cửu đặc thù 
và liên ngành đế giải mã đời sổng và các hiện tượng văn hóa của các 
tộc người trên thế giới.

2,0
(1,5:0,5)

11 TG01001
Giáo dục học đại 
cương

Sinh viên nắm vững hệ thống lý luận cơ bản về giáo dục con người 
trong nhà trường ở nước ta và có khả nằng vận dụng những tri thức 
đó vào thực tiễn công tác giáo dục.

2,0
(1,5:0,5)

12 TT01002
Cơ sở văn hóa Việt 
Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt 
Nam trên các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn 
trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn 
hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

13 KT01003 Kinh tế phát triển

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tăng 
trưởng, phát triến kinh tế; lý giải làm thế nào để các nước đang phát 
triển phát triển có thể thoát khỏi tình trạng chậm phát triển. Bao 
gồm: khái niệm về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế; các nguồn 
lực tăng trưởng; các mô hình tăng trưởng kinh tế; quá trình chuyển 
dịch cơ câu kinh tế; mối quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã 
hội; Đánh giá những vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế đặt ra 
hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)
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14 CN03075
Toàn cầu hóa với 
chủ nghĩa xã hội

Học phần bao gồm các chuyên đề về Khái niệm, nguồn gốc (tính tất 
yểu), nội dung, bản chất của toàn cầu hóa; toàn cầu hóa kinh tế với 
CNXH; toàn cầu hóa chính trị với CNXH; toàn cầu hóa văn hóa với 
CNXH ... Đồng thời, học phần cũng đề cập đến sự vận dụng sáng 
tạo và phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về toàn câu

2,0
(1,5:0,5)

hóa và tác động của nó trong quá trình hội nhập quốc tế và sự 
nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.

15 XH01001
Xã hội học đại 
cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức CO' bản liên quan đến bộ 
môn Xã hội học như đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức 
năng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của Xã hội học; các phương 
pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành điều tra Xã hội học. Ngoài 
ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của một sô chuyên ngành 
nghiên cứu Xã hội học như: xã hội học gia đình, xã hội học nông 
thôn - đô thị, xã hội học truyền thông đại chúng.

2,0
(1,5:0,5)

16 CN03171
Các trào lưu XHCN 
ngoài Mác - xít

Học phần giới thiệu quá trình ra đời, hình thành, phát triển, bản 
chất, giá trị, hạn chế của một sổ trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
ngoài mác xít tiêu biểu, với một số đại diện tư tưởng tiêu biếu.

2,0
(1,5:0,5)

17 ĐC01001
Tiếng Việt thực 
hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và 
thực hành tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, 
phản biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

18 NP01002
Quản lý hành chính 
Nhà nước

Những kiến thức cơ bản và hệ thống về quản lý hành chính nhà 
nước như: hình thức, phương pháp quản lý hành chính nhà nước; cơ 
quan quản lý hành chính nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức và 
chế độ công vụ; quyết định quản lý hành chính, thủ tục hành chính 
và cải cách hành chính nhà nước.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin ltocr - -  ... _____
3.0
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19 ĐC01005 Tin học ứng dụng

Trang bị các kiến thức CO' bản về CNTT; sử dụng máy tính và mạng; 
sử dụng các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord...), xử lý 
bảng tính (Microsoft Excel...), thiết kế trình chiếu (Microsoft 
PowerPoint...) và yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.

3,0
(2,0:1,0)

1.4. Ngoại ngữ  (c lọn tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20 NN01015
Tiếng Anh học phần 
1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các 
thòi thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung 
cấp (Pre-intermediate); từ vựng được sử dụng trong các tình huống 
hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền 
trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng Anh trong 
các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21 NN01016
Tiếng Anh học phần 
2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các 
thời thế ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần 
Tiêng Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động 
lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia 
đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng các loại 
từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức 
độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

22 NN01017
Tiếng Anh học phần 
3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ 
bản về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị 
động, câu điều kiện... Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm 
quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe 
Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, 
nghe hiểu, viết thư/viểt đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen 
thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23 NN01019 Tiếng Trung học Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần 4,0 *
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phần 1 ngữ â m ,  các nét cơ bản và các nguyên tác viết chữ Hán để có thể 
viết chữ Hán. Rèn luyện các k ỹ  năng giao tiếp CO' bản như: chào hỏi, 
giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán...Rèn luyện các 
k ỹ  năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

(3,0:1,0)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vê cách

24 NN01020
Tiếng Trung học 
phần 2

viết chữ Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm dược một sổ 
hiện tượng ngữ pháp cơ bản, cung câp từ vựng cơ bản đế trình bày 
về các chủ điểm thông thường như công việc, sở thích, học tập, gia 
đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng 
Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(3,0:1,0)

25 NN01021
Tiếng Trung học 
phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách 
diễn đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sổng hàng 
ngày. Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc 
trao đối thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và 
những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Học phân 
cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung 
HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

4,0
(3,0:1,0)

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

26 TG01002 Tâm lý học sư phạm

Nội dung môn học đem đến những kiến thức cơ bản về bản chất tâm 
lý người, chỉ rõ cơ sở tâm lý học của hoạt động giảng dạy và giáo 
dục, đồng thời phác thảo mô hình nhân cách của giảng viên đáp ứng 
yêu cầu lao động sư phạm. Những nội dung trên là cơ sở quan trọng 
của một nghề nghiệp mang tính khoa học và tính ứng dụng. Nhờ đó, 
việc giảng dạy kiến thức cũng như hình thành kỹ năng, kỹ xảo cho

3,0
(2,0:1,0)
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người học sẽ được định hướng và có tính kỹ thuật rõ ràng. -

27 TG03001
Lý luận dạy học đại 
học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các 
nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, 
phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, lập kế hoạch dạy 
học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác định mục tiêu bài học, lựa 
chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với 
mục tiêu cụ thể.

3,0
(2,0:1,0)

28 TM01008
Đạo đức học Mác- 
Lênin

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triển của đạo đức, 
các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá 
nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, 
bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt 
động con người theo nguyên tắc hướng tới chân, thiện, mỹ.

3,0
(2,0:1,0)

LS01001

29 TM01010 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới 
quan, nhân sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học 
đại cương và vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/18

30 CN01004
Lịch sử phong trào 
cộng sản và công 
nhân quốc tế

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống quá trình 
hình thành và phát triển của lịch sử phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. Hoạt động, vai trò và ý nghĩa lịch sử của các tổ chức 
quốc tế của giai cấp công nhân; Những vẩn đề cơ bản của phong 
trào giải phóng dân tộc.

3,0
(2,0:1,0)

LS01001

31 TM01014 Tôn giáo học

Trang bị cho người học lý luận mác-xit về tôn giáo và những kiến 
thức khái quát về các tôn giáo cụ thể. Trên cơ sở đó giúp người học 
hiểu và nắm được đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt 
Nam về công tác tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

32 CN02054 Lịch sử tư tưởng Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống quá trình 3,0
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Việt Nam hình thành và phát triển tư tưởne Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử 
dựng nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước: Đôi 
tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cửu môn học; tư tưởng 
Việt nam thời kỹ tiền sử và sơ sử; tư tưởng Việt Nam thời kỳ đâu 
tranh lâu dài giành độc lập dân tộc từ thế kỷ thứ II Trước công

(2,0:1,0)

nguyên đến thế kỷ X; Tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ thứ X đến thể 
kỷ XIV; Tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV, XVI, XVII, XVIII, XIX 
và nửa đầu thể kỷ XX.

33 TT02366
Nghệ thuật phát biểu 
miệng

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản vê nghệ thuật phát 
biểu miệng; Nắm vững các thao tác chuẩn bị và tiến hành phát biêu 
trước công chúng; Hình thành khả năng chuẩn bị và tồ chức một 
buổi nói chuyện với một đối tượng người nghe cụ thế.

3,0
(2,0:1,0)

34 BC02801
Lý thuyết truyền 
thông

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thông vê lý 
thuyết truyền thông. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ 
hiểu được bản chất xã hội của truyền thông, nắm và hiếu được 
những đặc trưng cơ bản của truyền thông, các lý thuyết truyền thông 
cơ bản, chu trình truyền thông, các phương tiện truyền thông và có 
thể thành thiết lập kế hoạch truyền thông, cũng như các kỹ năng sử 
dung các công cụ đánh giá, giám sát. Bên cạnh đó, học phân cũng 
rèn luyện cho sinh viên thái độ học hỏi và làm việc nghiêm túc trong 
môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

3,0
(2,0:1,0)

35 QQ01004
Truyền thông trong 
lãnh đạo, quản lý

Trang bị cho người học những kiến thức về truyền thông đại chủng, 
vai trò và sức mạnh truyền thông đại chúng trong các cơ quan quản 
lý của hệ thống cấu trúc chính trị Việt Nam. Môn học này hướng 
đến việc giúp người học kiến thức liên ngành như: cách Quốc hội sử 
dụng truyền thông đại chúng trong định hướng dư luận xã hội về

3,0
(2,0:1,0)
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chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Hay cách đóng góp của 
ngưò'i dân vào quá trình cải thiện chất lượng chính phủ thông qua 
truyền thông đại chúng.

2.2. Kiến thức ngành 23
Bắt buộc 14

36 LS02501 Lịch sử sử học
Những kiến thức cơ bản về lịch sử sử học thế giới và lịch sử sử học 
Việt Nam; những thành tựu của sử học thế giới và sử học Việt Nam 
qua các thời kỳ lịch sử.

3,0
(2,0:1,0)

37 LS02203
Phương pháp luận 
sử học

Những kiến thức cơ bản về khoa học lịch sử, bao gồm: Nhận thức 
lịch sử, những nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu lịch sử.

3,0
(2,0:1,0)

38 LS02502
Lịch sử Việt Nam 
(từ thời nguyên thủy 
đến năm 1930)

Những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lịch sử dân tộc Việt Nam 
từ thời nguyên thủy đến năm 1930 trên các lĩnh vực chủ yếu: kinh 
tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ lịch sử.

4,0
(3,0:1,0)

39 LS02503 Lịch sử thế giới
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quá 
trình hình thành và phát triển xã hội loài người từ thời kỳ nguyên 
thủy đến nay.

4,0
(3,0:1,0)

Tự chọn 9/27

40 LS02504 Khảo cổ học
Trang bị những kiến thức cơ bản về Khảo cổ học thế giới và Việt 
Nam bao gồm những thành tựu khảo cổ học trong các thời kỳ.

3,0
(2,0:1,0)

41 XD02303
Các đảng chính trị 
trên thể giới

Những kiến thức cơ bản như: khái niệm, đặc điểm, quá trình hình 
thành và điều kiện để đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền; tổ 
chức và hoạt ,động của một số đảng chính trị trên thế giới ở Vương 
quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai len, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng 
hòa Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng 
hòa Singapore.

3,0
(2,0:1,0)

42 QQ02606 Cơ sở truyền thông Trang bị hệ thống khái niệm, các kiến thức và kỹ năng cơ bản, có hệ 3,0
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quốc tế thống về truyền thông quốc tế, về lịch sử hình thành và phát triển 
của các loại hình, vị trí, vai trò của từng loại hình trong hệ thống 
truyền thông quốc tế. Nắm được các đặc điểm về các chủ thể, kênh, 
công chúng... trong hoạt động truyền thông quổc tế. Tìm hiểu thực 
trang truvền thông quốc tế ở môt sổ quốc gia, môt sổ tổ chức quổc

(2,0:1,0)

tể... trên thế giới.

43 TH02091

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về vấn đề dân 
tộc và cách mạng 
giải phóng dân tộc

Học phần giúp cho người học nắm được cơ sở và quá trình hlnh 
thành, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện naý; có 
khả năng phân tích, đánh giá có phản biện các quan điểm, tư tưởng, 
đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của Đảng Cộng sản 
Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp sinh viên nhận thức sâu 
sắc được vai trò, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 
cách mạng Việt Nam, xác định rõ trách nhiệm của bản thân đổi với 
đất nước, nhân dân, công việc.

3,0
(2,0:1,0)

44 TH02092

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về CNXH và 
con đường quá độ 
lên CNXH ơ Việt 
Nam

Học phần giúp cho người học nắm được cơ sở và quá trình hình 
thành, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá 
độ lên CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng của Đảng ta trong xây 
dựng CNXH hiện nay; có khả năng phân tích, đánh giá có phản biện 
các quan điểm, tư tưởng, đường lối xây dựng CNXH hiện nay theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giá có phản biện việc lựa chọn đi lên 
CNXH ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh của dân tộc và thời đại 
có nhiều chuyển biển sâu sắc; giúp sinh viên nhận thức sâu sắc được 
vai trò, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng 
Việt Nam, xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước

3,0
(2,0:1,0)
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hiện nay.

45 TH02093

Những luận điểm 
sáng tạo của Hồ Chí 
Minh về cách mạng 
Việt Nam

Học phần trang bị cho người học hệ thống những luận điểm sáng tạo 
của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác-Lênin; giúp cho người học có khả năng phân tích, đánh giá 
những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong đổi với thực tiễn cách mạng 
Việt Nam, biết vận dụng những tư tưởng của Người vào thực tiễn 
cách mạng Việt Nam hiện nay; thông qua những sáng tạo của Hồ 
Chí Minh góp phần cũng cố niềm tin vảo con cách mạng Việt Nam, 
những thắng lợi đó có cơ sở từ đường loi đúng đắn, sáng tạo của Hồ 
Chí Minh và Đảng ta

3,0
(2,0:1,0)

46 BC03915
Sản phẩm truyền 
thông số

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sản phẩm 
truyên thông số và các phương thức, kỹ thuật liên quan. Sinh viên sẽ 
thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện và sáng tạo các sản 
phấm truyền thông trên nền tảng công nghệ hiện đại.

3,0
(2,0:1,0)

47 QQ01008 Quan hệ công chúng

Những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của quan hệ 
công chúng trên thế giới và tại Việt Nam; những nguyên tắc tác 
nghiệp, những kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết 
trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

3,0
(2,0:1,0)

48 QC03466 Tổ chức sự kiện

Những kiến thức cơ bản nhất về sự kiện và tổ chức sự kiện, về nghề 
tô chức sự kiện, nắm vững các nguyên tẳc tổ chức sự kiện chuyên 
nghiệp đế truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh 
nghiệp đên công chúng. Đồng thời, người học cũng được được biết 
ve quy trình quản lý rủi ro trong sự kiện và được học các kỹ năng 
phân tích, đánh giá, kỹ năng xử lý tình huống,...

3,0
(2,0:1,0)

49 LS02505
Thực tế chính trị - 
xã hội

Những kiến thức thực tế về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Những hoạt động thực tế của các tổ chức, các cơ quan trong hệ

2.0
(0,5:1,5)

LS01001
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thống chính trị Việt Nam.

50
LS03224

Kiến tập nghề 
nghiệp

Tìm hiểu thực tế địa phương. Tìm hiểu cách hoạt động chuyên môn 
của cơ sở kiến tập, dự giờ, viết thu hoạch. Tham gia các hoạt động 
tại cơ sở thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

2.0
LS01001

2.3. Kiến thức chuyên ngành 31
----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — —

Băt buộc 25

51 LS03208

Cuộc vận động 
thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
(1920-1930)

Những kiến thức chuyên sâu về lịch sử ra đòi Đảng Cộng sản Việt 
Nam, bao gồm: Hoàn cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam cuôi thê kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX; vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 
Đảng; ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng CSVN.

3,0
(2,0:1,0)

LS01001

52 LS03209
Đảng lãnh đạo đẩu 
tranh giành chính 
quyền (1930-1945)

Những kiến thức chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh 
giành chính quyền từ năm 1930 đến 1945, bao gồm: Quá trình bổ 
sung và phát triển đường lối giải phóng dân tộc của Đảng; các cao 
trào cách mạng, Tổng khởi nghĩa giành chính quyên.

3,0
(2,0:1,0)

LS01001

53 LS03210

Đảng lãnh đạo 
kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm 
lược và can thiệp 
Mỹ (1945-1954)

Những kiến thức chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo kháng 
chiến chổng thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954), 
bao gồm: Quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 
(1945-1946); lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (1946-1954), nguyên 
nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm.

3,0
(2,0:1,0)

LS01001

54 LS02506

Đảng lãnh đạo 
kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước và 
xây dựng CNXH ở 
miền Bắc (1954- 
1975)

Những kiến thức chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miên 
Bắc (1954-1975), bao gồm: Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước qua hai giai đoạn (1954-1964), (1965-1975), các phong trào 
chổng Mỹ ở miền Nam và chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, 
đường lối và các phong trào xây dựng CNXH ở miền Bắc, nguyên

4,0
(3,0:1,0)

LS01001
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nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm.

55 LS03213
Đảng lãnh đạo cả 
nước quá độ lên 
CNXH (1975-1986)

Những kiến thức chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo cả nước 
quá độ lên CNXH (1975 - 1986), bao gồm: Đường lối xây dựng 
CNXH trên phạm vi cả nước; công cuộc cải tạo XHCN ở miền 
Nam; thống nhất nước nhà về mặt nhà nước; công nghiệp hóa 
XHCN; xây dựng và phát triển văn hóa; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
XHCN

3,0
(2,0:1,0)

LS01001

56 LS02507
Đảng lãnh đạo công 
cuộc đổi mới đất 
nước (1986-2016)

Những kiên thức chuyên sâu vê quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc 
đổi mới đất nước (1986-2016), bao gồm: Nguyên nhân dẫn đến 
công cuộc đổi mới; đường lối đổi mới; quá trình bổ sung và phát 
đường lối đổi mới của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XII; những 
thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới.

3,0
(2,0:1,0)

LS01001

57 LS03216

Phương pháp giảng 
dạy Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
(Lý thuyêt)

Những kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam, bao gồm: Phương pháp soạn giáo án; phương 
pháp giảng bài Lịch sử Đảng bằng hình thức thuyết trình; sê mi na, 
tham quan ngoại khóa Lịch sử Đảng, phương pháp kiểm tra đánh 
giá kết quả.

3,0
(2,0:1,0)

LS01001

58 LS03217

Phương pháp giảng 
dạy Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
(Thực hành)

Thực hành thuần thục các kỹ năng, thao tác sư phạm. Vận dụng lý 
thuyết về phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng vào việc soạn và 
giảng chương trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành dùng cho các trường Đại học, cao đẳng.

3,0
(0,5:2,5)

LS01001
LS03216

59 LS03225 Thực tập cuối khóa

Tìm hiểu, tiếp cận công việc thực tể. Tham gia các hoạt động 
chuyên môn dưới sự hướng dẫn của giảng viên: dự giờ, soạn giáo 
án, tập giảng, sinh hoạt chuyên môn. Tham gia các hoạt động thực 
tế tại cơ sở thực tập. Viết báo cáo thực tập.

3.0
(0,5:2,5)

60 LS04005 Khóa luận Người học vận dụng kiến thức đã tích lũy trong toàn khóa học, ứng 6,0

19



dụng vào giải quyết một vấn đề thực tiễn trong phạm vi chuyên 
ngành đào tạo và trình bày dưới dạng một đề tài khoa học.

Học phần thay thế khóa luận 6.0

61 LS02508
Chủ nghĩa Mác-

Những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin về những vấn đề 
sau: Chủ nghĩa Mác- Lênin về tính tất yếu ra đời của các Đảng 3,0

Lênin về Đảng Cộng 
sản

Cộng sản, về xây dựng Đảng Cộng sản và sự vận dụng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam về những vẩn đề lý luận trên.

(2,0:1,0)

62 LS03228
Các bài học kinh 
nghiệm của Đảng

Những kiến thức chuyên sâu và tổng quát về bài học kinh nghiệm 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 
1930 đến nay.

3,0
(2,0:1,0)

Tự chọn 6/21 '

63 LS03226
Phương pháp nghiên 
cứu lịch sử Đảng bộ 
địa phương

Những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch 
sử đảng bộ địa phương; phát triển kỹ năng sưu tầm, biên sọan, biên 
tập và các công tác liên quan để nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng 
bộ địa phương, bộ, ban, ngành.

3,0
(2,0:1,0)

64 TT03801
Lý thuyết và kỹ 
năng truvền thông 
chính sách

Học phần cung cấp tri thức về chính sách và vai trò của chính sách, 
quan niệm về truyền thông chính sách, mô hình, chủ thê, thông điệp, 
phương thức và hiệu quả của truyền thông chính sách. Kỹ năng nắm 
bắt nhu cầu đối tượng, xây dựng thông điệp, sử dụng các phương 
tiện truyền thông chính sách.

3,0
(1,5:1,5)

65 BC02307
Biên tập văn bản 
báo chí

Nắm được đặc điểm của công tác biên tập, quy trình biên tập; từ 
việc lập kế hoạch tới các công đoạn biên tập văn bản ở các tòa soạn 
cơ quan báo chí, các mẹo biên tập, ký hiệu dùng trong biên tập.

3,0
(2,0:1,0)

66 PT03801 Ngôn ngữ báo chí
Những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ báo chí, hiếu và ứng dụng 
được chuẩn mực trong sử dụng ngôn ngữ báo chí trên các phương 
diện ngữ âm, từ vựng, cú pháp; hiểu và sử dụng ngôn ngữ báo trong

3,0
(2,0:1,0)
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tác phâm báo chí...; có kỹ năng đánh giá ngôn ngữ báo chí trên một 
tác phẩm báo chí thuộc một thể loại, loại hình báo chí bất kỳ.

67 BC02502
Kỳ thuật và công 
nghệ báo chí truyền 
thông

Những kiến thức, nguyên tắc, kỹ thuật sử dụng trang thiết bị và 
công nghệ để sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, tác 
phẩm báo in và báo mạng điện tử; Phân tích, đánh giá được hiệu quả 
sử dụng kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất các tác phẩm phát thanh, 
truyền hình, báo in và báo mạng điện tử; Biết sử dụng công nghệ 
truyền thông tin trực tiếp từ hiện trường về ban biên tập.

3,0
(2,0:1,0)

68 PT03925 Dan chương trình

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản 
về hoạt động dẫn chương trình: Hiếu được vị trí, vai trò, đặc trưng 
của hoạt động dẫn chương trình và của người dẫn chương trình; 
Nắm được kỹ năng cơ bản để dẫn chương trình nói chung và kỹ 
năng dẫn một số dạng chương trình cụ thể; Hiểu được các dạng sự 
cố và cách xử lý khi dẫn chương trình...

3,0
(2,0:1,0)

69 PT03911 Sản xuất Video

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tư duy và cách 
quay, dựng hình ảnh để sản xuất được những sản phẩm video; 
Những kỹ năng trong sản xuất video từ viết các dạng kịch bản đến 
kỹ năng quay phim, dựng phim... Thông qua những kiến thức lý 
thuyết để đạt được hiệu quả thực hành: Sản xuất một video clip theo 
chủ đề. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà sinh viên 
bắt buộc cần nắm được để vận dụng trong các hoạt động liên quan 
tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện sau khi tốt 
nghiệp ngành học.

3,0
(2,0:1,0)

Tổng cộng 130

7. Các ma trận
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7.1. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

s
T
T

Mã học 
phần

Tên học 
phần

CHUẨN ĐẦU RA PLOs

Khiến thức Kỹ năng
Năng lực 
TC&TN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
TM0100

1
Triết học 
Mác - Lênin

X X X X X X

2 KTOIOOI
Kinh tế 
chính trị 
Mác - Lênin

X X X

3 CNOIOOI
Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học

X X X

4 LSOIOOI

Lịch sử 
Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam

X X X

5 THOIOOI
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh

X X

í -

X

6 NPOIOOI
Pháp luật 
đại cương

X X X

7 CTOIOOI
Chính trị 
học

X X X

8 XDOIOOI Xây dựng X x X
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Đảng

9 TG01004

Phương 
pháp nghiên 
cửu khoa 
học xã hội 
và nhân văn

X X X

-

1
0

LS01003
Dân tộc học 
đại cương

X X X

1
1 TG01001

Giáo dục 
học đại 
cương

X X X

1
2 TT01002

Cơ sở văn 
hóa Việt 
Nam

X X X

1
3 KT01003

Kinh tế phát 
triển

X X X X X

1
4 CN03075

Toàn cầu 
hóa với chủ 
nghĩa xã hội

X X X

1
5 XHOIOOI

Xã hội học 
đại cương

X X X

1
6

CN03171

Các trào lưu 
XHCN 
ngoài Mác -  
xít

X X X X X
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1
7

ĐC01001
Tiếng Việt 
thực hành

X X X

1
8

NP01002
Quản lý 
hành chính 
Nhà nước

X X X X X

1
9

ĐC01005
Tin học ứng 
dụng

X

2
0

NN01015
Tiếng Anh 
học phần 1

X

2
1

NN01016
Tiếng Anh 
học phần 2

X

2
2

NN01017
Tiếng Anh 
học phần 3

X

2
3

NN01019
Tiếng Trung 
học phần 1

X

2
4

NN01020
Tiếng Trung 
học phần 2

X

2
5

NN01021
Tiếng Trung 
học phần 3

X

2
6

TG01002
Tâm lý học 
sư phạm

X X X X

2
7

TG03001
Lý luận dạy 
học đại học

X X X X X

2
8

TMOIOO
8

Đạo đức học 
Mác- Lênin

X X X X
■

2 TMOIOI Logic học X X X X
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9 0

3
0 CN01004

Lịch sử 
phong trào 
cộng sản và 
công nhân 
quốc tế

X X X X X

3
1

TM0101
4

Tôn giáo 
học

X X X X X

3
2

CN02054
Lịch sử tư 
tưởng Việt 
Nam

X X X - X X

3
3

TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 
miệng

X X X

3
4 BC02801

Lý thuyết 
truyền thông X X X X

3
5

QQ01004

Truyền 
thông trong 
lãnh đạo, 
quản lý

X X X

3
6 LS02501

Lịch sử sử 
học X X X X

3
7

LS02203
Phương 
pháp luận sử 
học

X X X X

3 LS02502 Lịch sử Việt X X X X X
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8 Nam (tù' 
thời nguyên 
thủy đến 
năm 1930)

3 Lịch sử thế
9

LoUZj Uj
giới X X X X X

4
0

LS02504 Khảo cổ học X X X X X

4
1 XD02303

Các dans 
chính trị trên 
thể giới

X X X X X X

4
2 QQ02606

Cơ sở truyền 
thông quốc 
tế

X X X X X X X X

4
3

TH02091

Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh về vấn 
đề dân tộc 
và cách 
mạng giải 
phóng dân 
tộc

X X X X X

4
4 TH02092

Tư tưởng 
HỒ Chí 
Minh về 
CNXH và

X X X X
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con đường 
quá độ lên 
CNXH ở 
Việt Nam

4
5

TH02093

Những luận 
điểm sáng 
tạo của Hồ 
Chí Minh về 
cách mạng 
Việt Nam

X X X X X

4
6

BC03915
Sản phẩm 
truyền thông 
sổ

X X X

4
7

QQ01008
Quan hệ 
công chúng

X X

4
8

QC03466
Tổ chức sự 
kiện

X X X X X X X

4
9

LS02505
Thực tế 
chính trị - xã 
hội

X X X X X X X

5
0

LS03224
Kiến tập 
nghề nghiệp

X X X X X X

5
1

LS03208

Cuộc vận 
động thành 
lập Đảng 
Cộng sản

• X X X X X X X
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Việt Nam 
(1920-1930)

5
2 LS03209

Đảng lãnh 
đạo đấu 
tranh giành X X X X X X X X X

chính quvền 
(1930-1945)

5
3 LS03210

Đảng lãnh 
đạo kháng 
chiến chống 
thực dân 
Pháp xâm 
lược và can 
thiệp Mỹ 
(1945-1954)

X X X X X

5
4 LS02506

Đảng lãnh 
đạo kháng 
chiến chống 
Mỹ, cứu 
nưó'c và xây 
dựng CNXH 
ở miền Bắc 
(1954-1975)

X X X X X X X X

5
5 LS03213

Đảng lãnh 
đạo cả nước 
quá độ lên

X X X X X X X X
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CNXH
(1975-1986)

5
6

LS02507

Đảng lãnh 
đạo công 
cuộc đổi 
mới đất 
nước (1986- 
2016)

X X X X X X X X

5
7

LS03216

Phương 
pháp giảng 
dạy Lịch sử 
Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam (Lý 
thuyết)

X X X X X X X

5
8

LS03217

Phương 
pháp giảng 
dạy Lịch sử 
Đảng Cộng 
sản Việt 
Nam (Thực 
hành)

X X X X X X X

5
9

LS03225
Thực tập 
cuối khóa

X X X X X X

6
0

LS04005 Khóa luận X X X X X
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6

1
LS02508

Chủ nghĩa 
Mác-Lênin 
về Đảng 
Cộng sản

X X X X X X X X X

Các bài học
u

2
LS03228 kinh nghiệm 

của Đảng
X X X X

6

3 LS03226

Phương 
pháp nghiên 
cứu lịch sử 
Đảng bộ địa 
phương

X X X X X X

6

4 TT03801

Lý thuvêt và 
kỹ năng 
truyền thông 
chính sách

X X X X X X

6

5 BC02307
Biên tập văn 
bản báo chí X X X X X

6

6
PT03801

Ngôn ngữ 
báo chí X X X X X X

6

7 BC02502

Kỹ thuật và 
công nghệ 
báo chí 
truyền thông

X X X X X X

6

8
PT03925

Dan chương 
trình X X X X
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6
9

PT03911
Sản xuất 
Video X X X X X

Chú thích: X : Đáp ứng ở  mức

7.2. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra PLOs
Mục tiêu cụ

thể (POs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POl X

P 02 X

P 03 X

P 04 X X X X

P 05 X ■*

P 06 X

P 07 X X

P 08 X X

P 09 X

POIO X X

P O ll X

P 012 X
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7.3. Ma trận đáp úng khôi kiên thức và chuăn đâu ra của chương trình đào tạo

S T T K h ố i  k iến  th ứ c S ố

tín

c h ỉ

T ỉ  lệ P L O s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K iế n  th ứ c  g iá o  

d u c  đ a i  c ư ơ n g

45 3 4 ,6

1 %

. X X - - - - - X X X X - - - X X

2 K h ố i  k iến  th ứ c  

g iá o  d ụ c  c h u y ê n  

n g h iệp

2.1 Kiến thức cơ sở 
ngành

18 13,8

%

- X X X X - - X X - - X X - X X

2.2 Kiến thức ngành 23 17,6

9%

“ X X X X X X X X - - X X - X X

Thực thế chính 
trị - xã hội

2 1,53

%

- X X X X X X X X - - X X - X X

2 .3 Kiến tập 2 1,53

%

X X X X X X X X - - X X - X X
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2.4 Kiến thức chuyên 
ngành

31 23,8
4%

- X X X X X X X X X X X X X X X

3 Thực tập nghề 
nghiệp

3 2,30
%

X X X X X X X X X X X X X X X

4 Khóa luận/các 
học phần thay 

thế khóa luận tốt 
nghiệp

6 4,61
%

X X X X X X X X

rri ÁTông 130 100
%

X X X X X X X X X X X X X X X X

7.4. Ma trận đáp ứng giữa phương pháp dạy học và chuẩn đầu ra của CTĐT

Phương pháp hoạt động dạy và học CHUẢN ĐẦU RA PLOs
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. Dạy học tương tác

1. Thuyết giảng tương tác X X X X X X X X X

2. Thảo luận nhóm X X X X X X X X X - X X

II. Dạy học gián tiếp

1. Giải quyết vấn đề X X X X X X X X X X X X

2. Nghiên cứu trường hợp X X X X X X X X X X X

IV. Dạy học trải nghiệm

1. Nhập vai, mô phỏng X X X X X X X X X X X X X X X

2. Thực hành/thí nghiệm X X X X X X X X X X X X X X X

3. Dự án (Sản phẩm) X X X X X X X X X X X X X X X

4. Thực tế/thực tập X . X X X X X X X X X X X X X X

V. Sinh viên thuyết trình X X X X X X X X X X X X

7.5. Ma trận đáp kiểm tra, đánh giá và CĐR của CTĐT
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STT Phương pháp 
đánh giá

Chuẩn đầu ra (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Đánh giá thường 
xuyên

1 Kiểm tra chuyên 
cần

X X X X X X

2 Bài tập về nhà X X X X X X X

3 Làm việc nhóm X X X X X X X X - X

B Đánh giá tổng 
kết

4 Kiểm tra khách 
quan: câu hỏi 

ngan

X X X X X X X

5 Kiểm tra viết tự 
luận

X X X X X X X

6 Kiểm tra vấn đáp X X X X X X X X

7 Thuyết trình X X X X X X X X X X X X X

8 Tiểu luận X X X X X X X X X X X
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9 Bài tập lớn X X X X X X X X X X X X X X X

10 Khoá luận X X X X X X X X X X X X X X X
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lịch sử đảng bộ địa phương
4 Có kỹ năng giao tiếp, thuyết 

trình, phân tích đa chiều về các 
vấn đề liên quan tới quy trình 
nghiên cứu, biên soạn lịch sử 
đảng bộ địa phương.

Giảng lý thuyết 
Thuyết trình 
Thảo luận nhóm

4

Thuyết
trình

8,9,13

5 Xây dựng mối quan hệ tích cực, 
họp tác trong làm việc nhóm, kỹ 
năng nghiên cứu độc lập, tư duy 
hệ thống, kỳ năng lãnh đạo và 
dẫn dắt trong hoạt động.

Giảng lý thuyết 
Thuyết trình 
Thảo luận nhóm

Thuyết 
trình 

Bào luận 
Báo cáo 
thực tế

9,12,13

6 Có thái độ tích cực, chủ động 
trong học tập, có ý thức trách 
nhiệm đối với đất nước, với nhân 
dân và với Đảng.

Thuyết trình 
Thảo luận nhóm 
Dạy học thông 
qua vấn đề

Thuyết 
trình 

Bào luận 
Báo cáo 
thực tế

15,16

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương thuộc 

khối chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt buộc trong chương trình đào tạo 
cử nhân Lịch sử Đảng CSVN. Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống 
về phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

9. Hướng dẫn thực hiện chưong trình 
9.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

TT Học phần
Số
TC

Phân bổ theo học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Triết học Mác - Lênin 4 X

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 X

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 X

4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 X

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X

6 Pháp luật đại cương 3 X

7 Chính trị học 2 X

8 Xây dựng Đảng 2 X

9
Phương pháp nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn

2 X

10 Dân tộc học đại cương 2 X

11 Giáo dục học đại cương 2 X

12 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 X

13 Kinh tế phát triển 2 X
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14
Toàn cầu hóa với chủ nghĩa xã hội 2 X

15 Xã hội học đại cương 2 X

16 Các trào lưu XHCN ngoài Mác -  xít
2 X

17 Tiếng Việt thực hành 2 X

18 Quản lý hành chính Nhà nước 2 X

19 Tin học ứng dụng 3 X

20 Tiếng Anh học phần 1 4 X

21 Tiếng Anh học phần 2 4 X

22 Tiếng Anh học phần 3 4 X

23 Tiếng Trung học phần 1 4 X

24 Tiếng Trung học phần 2 4 X

25 Tiếng Trung học phần 3 4 X

26 Tâm lý học sư phạm 3 X

27 Lý luận dạy học đại học 3 X

28 Đạo đức học Mác- Lênin 3 X

29 Logic học 3 X

30
Lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế

3 X

31 Tôn giáo học 3 X

32 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 3 X

33 Nghệ thuật phát biểu miệng 3 X

34 Lý thuyết truyền thông 3 X

35
Truyền thông trong lãnh đạo, quản
lý

3 X

'36 Lịch sử sử học 3 X

37 Phương pháp luận sử học 3 X

38
Lịch sử Việt Nam (từ thời nguyên 
thủy đến năm 1930)

4 X

39 Lịch sử thế giới 4 X

40 Khảo cổ học 3 X

41 Các đảng chính trị trên thế giới 3 X

42 Cơ sở truyền thông quốc tế 3 X

43
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 
dân tộc và cách mạng giải phónq 
dân tộc

3 X
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44
Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH 
và con đường quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam

3 X

45
Những luận điểm sáng tạo của Hô 
Chí Minh về cách mạng Việt Nam

3 X

*

46 Sản phẩm truyền thông số 3 X

47 Quan hệ côns chúng 3 X

48 Tổ chức sự kiện 3 X

49 Thực tế chính trị - xã hội 2 X

50 Kiến tập nghề nghiệp 2 X

51
Cuộc vận động thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (1920-1930)

3 X

52
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945)

3 X

53
Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược và can 
thiệp Mỹ (1945-1954)

3 X

54
Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước và xây dựng CNXH ỏ 
miền Bắc (1954-1975)

3 X

55
Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 
CNXH (1975-1986)

3
X

56
Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới 
đất nước (1986-2016)

3 X

57
Phương pháp giảng dạy Lịch sủ 
Đảng Cộns sản Việt Nam (Lý 
thuyết)

3
X

58
Phương pháp giảng dạy Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam (Thực 
hành)

3 X

59 Thực tập cuối khóa 3 X

60 Khóa luận 6 X

61
Chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng 
Cộng sản

3 X
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62 Các bài học kinh nghiệm của Đảng
3

t
X

63
Phương pháp nghiên cứu lịch sử 
Đảng bộ địa phương

3 X

64
Lý thuyết và kỹ năng truyền thông 
chính sách

3 X

65 Biên tập văn bản báo chí 3 X

66 Ngôn ngữ báo chí 3 X

67
Kỳ thuật và công nghệ báo chí 
truyền thông

3 X

67 Dần chương trình 3 X

69 Sản xuất Video 3 X

9.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình 
+ về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở ở Hà Nội, địa chỉ số 36 đường Xuân 

Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội với tổng diện tích 80.464 m2 và diện tích sử dụng là 57.310 m2. 
Hiện tại, Học viện đã đưa vào sử dụng khu Hành chính là một tòa nhà 11 tầng với diện 
tích sử dụng 10.000 m2.

Để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống 2 hội trường 
lớn (trên 200 chỗ); 2 giảng đường cho 100 học viên, 4 giảng đường 60-180 chỗ, 83 phòng 
học có từ 30-40 chỗ. Phần lớn giảng đường và phòng học của Học viện được lắp máy 
chiếu để giảng viên sử dụng trong quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng 
học đều được lắp đặt hệ thống trang âm, hệ thống điều hòa. Học viện có 3 phòng học 
ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Ngoài ra, Học viện còn có phòng 
dựng phim, phòng máy photocopy, máy in siêu tốc, máy fax.

Học viện có trang web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phân mềm tin 
học ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu phục vụ cho nghiên 
cứu và học tập.

+ về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền có: 01 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 08 Tiến sỹ, 01 Thạc sĩ Lịch 
sử Đảng. Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam được tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết 
với nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở 
trong và ngoài nước.

Ngoài ra, khoa Lịch sử Đảng còn có gần hơn 20 cộng tác viên là các Giáo sư, phó 
Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp đang công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội nhân văn và nhiều cơ sở đào tạo khác.

+ về Thư viện
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Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục jđào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3.419nr trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho đế 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đổi hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tố chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bôi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tống hợp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện đưọc tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đến lĩnh vực lịch sử, chính trị, xã hội nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất phong 
phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 
liệu tham khảo phong phú đa dạng với 6722 tài liệu. Trong đó có, 1194 đề tài khoa học; 
372 giáo trình; 33 khóa luận tốt nghiệp; 63 luận án tiến sĩ; 3127 luận văn thạc sĩ; 31 khóa 
luận; 1428 sách tham khảo; 426 sách ngoại văn, 38 tạp chí; 43 thông tin tư liệu chuyên 
đề. Bạn đọc có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn: 8080/dspace

9.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đối về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đôi với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.

Hà Nội, ngàyjjb tháng s năm 2020

TRƯỞNG KHOA

VŨ NGỌC LƯƠNG
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k > HỌC VIỆN CHÍNH TR Ị ỌUỔC GIA Đ Ả N G  C Ộ N G  SẢ N  V IỆ T  N A M

HỒ CHÍ M IN H  '
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số 3 3 0  -Q Đ /H V BCTT-Đ T Hà N ội, ngàv 20 tháng 9 năm 2020

Q UYÉT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thông tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nưóc

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ;

Căh cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 cua Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 
độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4954-ỌĐ/HVBCTT-ĐT, 4955-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 
26 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban 
hành chương trình đào tạo trĩnh độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng 
Đảng và Chính quyền nhà nước;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Xây dựng Đảng,

G IÁ M  Đ Ố C  H Ọ C  VIỆN Q U Y ÉT ĐỊNH :

Điều 1. B an hành C hương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Điều 2. C hương trình  được thực hiện từ  khóa tuyển sinh năm  học 2020 - 
2021 .

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm  thi hành Quyết định này.

N ơi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT, ĐT.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định sổ 3913-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2020 

của Giám ãổc Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục 
Tên văn bằng 
Trình độ đào tạo 
Tên chương trình

Tên Tiếng Anh 
Mã số
Thời gian đào tạo 
Khoa quản lý

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cử nhân Xây dụng Đảng và Chính quyền nhà nước
Đại học
Giảng viên XDĐ&CQNN (a);
Công tác tổ chức (b)

7310202 
4 năm
Khoa Xây dựng Đảng

1. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt ỉõi của Học viện và khoa Xây dựng Đảng

1.1. Sứ mạng

Sứ mạng của Học viện: Là trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có 

sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lương cao trong 

các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành 

khoa học xã hội và nhân văn khác.

Sứ mạng của Khoa: Là khoa một trong những khoa trọng điểm của Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Xây dựng Đảng có sứ mệnh: “Nghiên cứu khoa học, 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lưọng cao trong lĩnh vực Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà nước.

1.2. Tầm nhìn

Tầm nhìn của Học viện: Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở hàng 

đầu Việt Nam trong lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền 

thông. Học viện không ngừng phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín học thuật 

trong khu vực và trên thế giới. Học viện phấn đấu trở thành:

- Trường đại học hàng đầu của sinh viên trong các ngành học thuộc lĩnh vực lý 

luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông
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- Trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực tư vấn chính sách, công tác tư tưởng - văn 

hóa, báo chí và truyền thông hàng đầu, nơi tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành có 

tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực.

- Trường đại học vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tầm ảnh hưởng về báo 

chí và truyền thông ở khu vực Đông Nam Á trước năm 2035; cơ sở đào tạo và nghiên 

cứu báo chí và truyền thông có uy tín ở châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2050.

Tầm nhìn của Khoa:  Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

trở thành khoa hàng đầu trong hệ thống các trường đại học, trường Đảng, các trường 

lực lượng vũ trang trong cả nước về nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Khoa phẩn đấu trở 

thành:

■ Lựa chọn hàng đầu của người học về Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 

nước.

■ Đơn vị nghiên cứu có uy tín hàng đầu, nơi tập họp đội ngũ giảng viên, chuyên 

gia đầu ngành về lĩnh vực Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có uy tín 

ở trong nưóc.

■ Là Khoa có uy tín trong hệ thống các trường Đại học về lĩnh vực xây dựng 

Đảng và chính quyền nhà nước trước năm 2030; là đơn vị đào tạo và nghiên 

cứu nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

có uy tín trong hệ thống các trường đại học, trường Đảng, trường chính trị, các 

trường lực lượng vũ trang trong cả nước trước năm 2050.

1.3. Giá trị cốt lõi

- Giá trị cổt lõi của Học viện:

Đoàn kết: là nền tảng để tập trung sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động, hướng 

tới mục tiêu chung và chiến lược phát triển của Học viện.

Dân chủ: là môi trường cùng tham gia, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách 

nhiệm trong mọi hoạt động của Học viện.

Đổi mới', là phương thức và động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, không ngừng 

của Học viện

Chất lượng: là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Nhà trường, hướng tới 

xây dựng văn hóa và truyền thống chất lượng.
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cổng hiến: là thước đo, lối sống và lý tưởng của mọi cán bộ hướng tới thành công 

của người học và sự phát triển của Nhà trường.

-  Giả trị cốt lõi của khoa Xây dựng Đảng:

Đoàn kết', là nền tảng để tập trung sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động, hướng 

tới mục tiêu chung và chiến lược phát triển của Khoa.

Dân chủ: là môi trường cùng tham gia, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách 

nhiệm của các cán bộ, giảng viên trong mọi hoạt động của Khoa.

Đổi mới: là phương thức và động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, không ngừng 

của Khoa, hướng tới phát huy tư duy sáng tạo của các cán bộ, giảng viên trong Khoa.

Chất lượng: là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Khoa, hướng tới nâng 

cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng văn hóa và truyền 

thống chất lượng của Khoa.

Cổng hiến: là thước đo, lối sống và lý tưởng của các cán bộ, giảng viên hướng tới 

thành công của người học và sự phát triển chung của Khoa.

Slogan: Xây dựng, đoàn kết, đổi mới để phát triển.

2. Chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)

2.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có kiến thức Cữ  

bản và khả năng phát hiện, phân tích, giải quyết vấn đề trong công tác giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học và công tác tổ chức, cán bộ; có kỹ năng nghiệp vụ, có tư duy sáng tạo, 

phản biện, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh, làm việc trong môi trường thay đổi và 

hội nhập quốc tế; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tư tưởng HCM, với mục tiêu và lý tưởng của Đảng; cớ năng lực tự chủ và khả năng học 

tập suốt đời.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể

POl. Kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật cửa Nhà nước.

P02. Kiến thức nền tảng về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên quan 

như chính trị, kinh tế, pháp luật, xây dựng Đảng, phương pháp nghiên cứu khoa học 

XH&NV, xã hội học, văn hóa, tâm lý, đạo đức, quan hệ công chúng và tin học cơ bản.

P03. Kiến thức thực tế vũng chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về lĩnh vực xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước.



P04. Có kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu khoa học và giảng dạy xây dựng 

Đảng và chính quyền nhà nước.

P05. Có kiến thức về chuyên sâu về công tác tổ chức, cán bộ.

POÓ. Kỹ năng phân tích, phản biện, phê phán và tư duy sáng tạo.

P07. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người nghe 

trong môi trường làm việc.

P08. Kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc và có năng lực 

ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

P09. Kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; lựa chọn, thuyết minh và triến khai đề tài nghiên 

cứu khoa học.

P10. Có kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức và cán bộ, công tác tham mưu trong 

trong lĩnh vực xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

POl 1. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm 

việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm trước tổ chức.

P012. Khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và giám sát các

4

hoạt động trong công việc.

2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

Sau khi tốt nghiệp chương trình dào tạo, người học có thể:

STT Nội dung

Kiến thức

Kiến thức chung

PLOl Hiểu các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.

PL02 Hiểu và vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có 

liên quan đến ngành học như chính trị, pháp luật, xây dựng Đảng, phương 

pháp nghiên cửu khoa học XH&NV và tin học cơ bản.

Kiến thức ngành

PL03 Vận dụng kiến thức cơ bản về một số ngành học liên quan bao gồm: khoa 

học lãnh đạo, nhà nước và pháp luật, quan hệ quốc tế, truyền thông và vận 

động nhằm phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề lý luận và thực 

tiễn XDĐ&CQNN.

PL04 Vận dụng các kiến thức lý luận và thực tiễn về XDĐ&CQNN vào hoạt động 

nghiên cứu và thực hành XDĐ&CQNN
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Kiến thức chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành Giảng viên XDĐ&CQNN

PL05a Vận dụng các kiển thức về phương pháp nghiên cứu khoa học XDĐ&CQNN 

đe lựa chọn, thuyết minh và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học 

liên quan đến lĩnh vực XDĐ&CQNN.

PL05b Vận dụng kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực XDĐ&CQNN và phương pháp 

giảng dạy XDĐ&CQNN vào lập kế hoạch, thiết kế bài giảng và thực hành 

giảng dạy XDĐ&CQNN.

Kiến thức chuyên ngành Công tác tổ chức

PLOóa Vận dụng các kiến thức về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Giao tiếp 

trong thực thi công vụ; Công vụ, công chức vào nghiên cửu, phân tích, luận 

giải, góp phần nhận thức đúng và giải quyết những vấn đề đó trong thực tiễn.

PLOób Vận dụng các kiến thức chuyên sâu liên quan đến các quy định (nguyên tắc, 

nội dung, quy trình) trong công tác tố chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội 

bộ vào tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả trong thực tiễn.

Kỹ năng

Kỹ năng chung

PL07 Kỹ năng giao tiếp, phân tích, phản biện và tư duy sáng tạo.

PL08 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo yêu cầu trong thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt 

Nam.

PLO 9 Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ở trinh độ cơ bản theo 

thông tư số 03/2014/TT-BTTT theo mô tả trong chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin.

Kỹ năng chuyên ngành

PLOIO Kỹ năng lựa chọn, thuyết minh và triển khai nghiên cứu đề tài khoa học trong 

lĩnh vực Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

P L O ll Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế bài giảng và thực hành giảng dạy Xây dựng 

Đảng và Chính quyền nhà nước.

PL012 Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, luận giải và giải quyết những vấn đề liên 

quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Giao tiếp trong thực thi 

công vụ; Công vụ, công chức.
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PL013 Kỹ năng tổ chức thực hiện và đánh giả hiệu quả việc các quy định (nguyên 

tắc, nội dung, quy trình) trong công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị 

nội bộ.

Năng lưc tư chủ và trách nhiêm

PL014 Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

PL015 Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm đế nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước và có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp

PL016 Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý, đánh giá công việc, dẫn dắt khỏi 

nghiệp các dự án, mô hình hoặc tổ chức trong hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ của ngành.

2.3. Cơ hội việc làm và học tập sau tốt nghiệp

- Người học sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nước, quản lý nhà nước, giảng dạy lý luận chính trị trong các cơ sở 

giáo dục đại học, các trường trong lực lượng vũ trang, các viện, trung tâm nghiên cứu 

trong hệ thống trường Đảng, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trung tâm bồi 

dưỡng chính trị quận, huyện, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân trong các 

trường phổ thông trung học...

- Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác tham mưu, tổng hợp tại các ban 

đảng, các cơ quan chuyên môn từ Trung ương đến cơ sở; làm công tác tổ chức, cán bộ, 

hành chính, văn phòng, làm công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang; 

công tác đảng, công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

3. Tiêu chí tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Tiêu chí tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc 

gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền 

nhà nước nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nưóc’

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Quá trình đào tạo

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 

HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

3.3. Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 

định nêu trên.

4. Hlnh thức, phương pháp dạy học

Các hình thức dạy học gồm: Dạy học lý thuyết, thực hành, tự học, e-leaming, 

blended leaming.

Các phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết giảng, phương pháp dạy học tương 

tác, phương pháp dạy học gián tiếp và phương pháp dạy học trải nghiệm. Cụ thể:

- Nhóm phương pháp thuyết giảng mang tính tương tác: Bao gồm phương pháp 

giảng lý thuyết, hỏi đáp (Mục đích: phát triển khả năng nhớ, hiểu);

- Nhóm phương pháp dạy học tương tác: Bao gồm phương pháp thảo luận nhóm, 

thảo luận chuyên đề (Mục đích: Phát triển khử năng nhở, hiểu, phân tích, vận dụng, 

đánh giá);

- Nhóm phương pháp dạy học gián tiếp: Bao gồm phương pháp nghiên cứu trường 

họp, giải quyết vấn đề, dạy học qua tình huống (Mục đích: Phát triển khả năng hiểu, 

phân tích, vận dụng, đánh giá, giải quyết vẩn đề);

- Nhóm phương pháp dạy học trải nghiệm: Bao gồm phương pháp nghiên cứu thực 

tế, thực địa; thực hành; bài tập thực hành; dự án (Mục đích: Phát triển khả năng vận 

dụng, phân tích, đảnh giá; giải quyết vẩn đề; kỹ năng thực hành nghề nghiệp).

5. Cách thức đánh giá

5.1. Hình thức, phưongpháo kiểm tra đảnh giá

Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính giá trị, 

tin tưởng và công bằng.

Hình thức đánh giá sinh viên bao gồm: Tuyển sinh đầu vào, đánh giá môn học và 

đánh giá cuối khóa.

Các phương pháp đánh giá bao gồm: thi trực tuyến, bài kiểm tra ngắn, bài luận, 

bài thi thực hành, thực tế, thực tập, bài trình bày, thuyết trình ý tưởng.
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5.2. Hệ thống tính điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chẩm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 

một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 

điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 

công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo 

hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 

18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

6. Cấu trúc chưong trình dạy học

6.1. Cẩu trúc chương trình

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cưong 45

- Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 15

- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc 9

Tự chọn 6

- Tin học 3

- Ngoại ngữ (chọn một trong hai ngôn ngữ) 12

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85

- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12

Tự chọn: 6

- Kiến thức ngành 36

Băt buộc: 27

Tự chọn: 9

- Kiến thức chuyên ngành 31

Bẳt buộc (bao gồm cả kiến tập/thực tập) 19

Tự chọn: 6

- Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6

Tổng 130
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6.2. Nội dung chương trình khung

TT Mã học phần Học phần
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

{tóm tắt)

Khối lượng kiến 
thức (LT/TH/ Tự 

học)
Ghi chú

1. Kiến thức giáo dục đại cưong 45
1.1. Khoa học Mác - Lênỉn, tư tưởng Hồ Chí Minh 15

1. TM01001
Triết học Mác - 

Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng họp, 

có hệ thống những vấn đề về của triết học 

Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng 

và chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người 

học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học 

tập họp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá 
các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các 

phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá 
trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng 

dư, tư bản, tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển 

của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho 

vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ 

nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần

3,0

(2,0:1,0)
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kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản 

xuất hàng hóa, kinh tể thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa, ...

3. CN01001
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống 

về các nguyên lý của CNXHKH: quy luật ra 

đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 
Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội 
có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã 

hội xã hội chủ nghĩa.

3,0

(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh 

đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính 

quyền, giải phóng dân tộc và xây dựng 

CNXH từ năm 1930 đến nay.

3,0

(2,0:1,0)

5. TH01001 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái 
niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và 

ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 

Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng

2,0

(1,5:0,5)
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giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá 

độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản 

Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì 

dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc 

tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

1.2. Kiến thức Khoa học xã hội và nhăn văn 15
Băt buộc 9

6. NP01001
Pháp luật đại 

cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà 

nước nói chung và Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam nói rièng; Những kiến thức cơ bản về 

pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN; 

Những kiến thức cơ bản về phòng, chống 

tham nhũng và pháp luật về phòng chổng 

tham nhũng ở Việt Nam.

3,0

(2,0:1,0)

TM01001

CN01001

7. CT01001 Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của 

lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ khái niệm 

chính trị, chính trị học, đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch 

sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các 

phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền

2,0

(1,5:0,5)
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lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính 

trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá 
chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính 
trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt 

Nam

8. XD01001 Xây đựng Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, 
phương pháp nghiên cứu môn học; những 

vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 

dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng 
(xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ 

chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của 

Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và 

các lĩnh vực đòi sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

TM01001
KT01001

CN01001

9. TG01004

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học xã hội và 

nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương 

pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề nghiên 

cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết 

nghiên cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn 

cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở

2,0

(1,5:0,5)
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ỉý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng 

đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; 

phương pháp và phân loại phương pháp 

nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu 

khoa học xã hội và nhân văn.

Tự chọn 6/18

10. TT01G02
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung 

nhất về văn hóa Việt Nam trên các mặt: 

những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn 

trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn đề giao 
lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối 

quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0

(1,5:0,5)

11. TM01003 Đạo đức học

Nội dung học phẩn gôm quy luật hình thành 

phát triển của đạo đức, các phạm trù cơ bản 

của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức cá 

nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. 

Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận dụng 

vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và 

hoạt động con người theo nguyên tắc hướng

2,0

(1,5:0,5)
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tới chân, thiện, mỹ.

12. TM01007 Logic học

Trang bị cho người học những tri thức cơ 

bản, hiện đại về thế giới quan, nhân sinh 

quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic 

học đại cương và vận dụng chúnu vào hoạt 

động thực tiễn.

2,0

(1,5:0,5)

13. TG01003
Lý luận dạy học 
đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá 
trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, nội 

dung dạy học, phương pháp dạy học, phương 

tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, lập 

kế hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ 

năng xác định mục tiêu bài học, lựa chọn nội 
dung và phương pháp, phương tiện dạy học 

phù hợp với mục tiêu cụ thể.

2,0

(1,5:0,5)

14. TT01001
Lịch sử văn minh 

thế giới

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản và hệ thống về các nền văn minh 

lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên 

cơ sở đó, người học nâng cao phông kiến 

thức về văn hoá thể giới trong hội nhập và 

phát triển để xây dựng và phát triển văn hoá

2,0

(1,5:0,5)
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Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

15. TG01006
Tâm lý học đại 

cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện 

tượng tâm lý người, quy luật và các cơ chế 

hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận 

thức, tình cảm, ý chí của cá nhân; khái niệm 

nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân 

cách và con đường hình thành và phát triển 

nhân cách.

2,0

(1,5:0,5)

16. ĐC01001
Tiếng Việt thực 

hành

Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý 

thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng Việt. 

Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, 

phản biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng 
ngôn từ.

2,0

(1,5:0,5)

17. QQ01002
Quan hệ công 

chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ 
công chúng, những kiến thức về khái niệm, 

vai trò, chúc năng, quá trình hình thành và 

phát triển của quan hệ công chúng trên thế 

giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các 

hoạt động quan hệ công chúng bao gồm kỹ

2,0

(1,5:0,5)
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năng lập kế hoạch, xử lý khủng hoảng, quan 

hệ báo chí và tổ chức sự kiện. Môn 

học cũng :rang bị cho sinh viên những 

nguyên tắc tác nghiệp, kỹ năng vận dụng 

công cụ quan hệ công chúng vào các lĩnh vực 

chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều 

tình huống như thuyết trình, tranh luận, liên 

hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

18. XK01001
Xã hội học đại 
cương

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương 
pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề nghiên 

cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết 

nghiên cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn 

cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở 

lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây dựng 

đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; 

phương pháp và phân loại phương pháp 

nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu 

khoa học xã hội và nhân văn.

2,0

(1,5:0,5)

1.3. Tin học 3
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19. ĐC01005
Tin học ứng 

dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sử 

dụng máy tính và mạng; sử dụng các phần 

mềm xử lý văn bản (Microsoft W ord,...), xử 
lý bảng tính (Microsoft Excel,...), thiết kế 

trình chiếu (Microsoft PowerPoint,.. .) và yêu 

cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng.

3,0

(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ  (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 12/24

20. NN01015
Tiếng Anh học 

phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về: Các thời thể ngữ pháp tiếng 

Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung 

cấp (Pre-intermediate); từ vựng được sử 
dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ 

năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ 

tiền trung cấp. Bước đàu sinh viên tập nghe 

giảng bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng 
Anh.

4,0

(2,0:2,0)

21. NNG1016
Tiếng Anh học 

nhan 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ pháp 

tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với 

học phần Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu

4,0

(2,0:2,0)
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sự khác nhau giữa các hành động lời nói. 

Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm 
quen thuộc như gia đình, sở thích, công 
v iệc .... Cách cấu tạo, kết hợp và sử dụng 

các loại từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng 

ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ 
giữa tiền trung cấp và trung cấp.

22. NN01017
Tiếng Anh học 

phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng 

cố những kiến thức cơ bản về: các hiện tượng 

ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị 

động, câu điều kiện...Cung cấp từ vựng ở 
hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc 

sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe 

Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa 
dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết 

thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề 
quen thuộc.

4,0

(2,0:2,0)

23. NNC1019
Tiếng Trung học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét CO' bản 

và các nguyên tắc viết chữ Hán đề CÓ thể viết

4,0

(2,0:2,0)
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chữ Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ 

bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, 

gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các 

kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn 

giản.

24. NNOIO20
Tiếng Trung học 

phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về cách viết chữ Hán, so sánh 

được một số âm Hán Việt, nắm được một số 

hiện tượng ngữ pháp cơ bản, cung cấp từ 

vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm 

thông thường như công việc, sở thích, học 

tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn 

ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ 

tiền trung cấp.

4,0

(2,0:2,0)

25. NN01021
Tiếng Trung học 

phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu 

trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ biến với 

các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng 

ngày. Giao tiếp trong những tình huống đơn 

giản thông qua việc trao đổi thông tin trực 

tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và

4,0

(2,0:2,0)
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những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến 

cuộc sổng. Học phần cũng cung cấp một số 

kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung 

HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt đưọc chuẩn 

đầu ra phù họp.

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Băt buộc 12

26. XD01004
Khoa học lãnh 

đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; 
bản chất của hoạt động lãnh đạo; mối quan 
hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các 

nguyên tắc, phương pháp lãnh đạo; quy trình 

ban hành quyết sách và chấp hành quyết 

sách; khoa học về sử dụng con người và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về dùng người; nghệ 

thuật thương thuyết, nghệ thuật lãnh đạo, rèn 

luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, 

phương pháp đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0

(2,0:1,0)
XD01001

27. NPG2001
Nhà nước và 
Pháp luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên 

lý về nhà nước và pháp quyền XHCN; mô
3,0

(2,0:1,0)
NP01001

CT01001
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hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện 

quyền lực trong xây dựng nhà nước pháp 
quyền CHXHCN Việt Nam; xây dựng và 

thực hiện pháp luật trong điều kiện hiện nay.

28. QT02001 Quan hệ quốc tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và mang 

tính hệ thống về quan hệ quốc tế như khái 

niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể 

và các mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan 

hệ quốc tế đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia 

độc lập có chủ quyền và tổ chức quốc tế trong 

đó có UN, ASEAN; các quy luật trong quan hệ 

quốc tế; xung đột và họp tác trong quan hệ 

quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính 

sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

29. TT02353
Truyền thông và

A 4 Avận động

Học phân trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về truyền thông bao gồm: khái 

niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình 

truyền thông, các yếu tố cấu thành hoạt động 

truyền thông, khái niệm và bản chất của vận

3,0

(2,0:1,0)
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động; truyền thông thay đổi hành vi; phương 

pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch 

truyền thông và vận động.

Tự chọn 6/18

30. XD02303
Các đảng chính 

trị trên thế giới

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đặc 
điểm, quá trình hình thành và điều kiện để 
đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền; tổ 

chức và hoạt động của một số đảng chính trị 

trên thể giới ở Vương quốc Liên hiệp Anh và 
Bắc Ai len, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng 

hòa Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa và Cộng hòa Singapore.

3,0

(2,0:1,0)
XD01001

31. XD02403
Lịch sử xây dựng 
Đảng Cộng sản 
Việt Nam

Nội dung học phần gồm: quá trình xây dựng 
Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Đảng ta ra 

đời cho đến nay (quá trình xây dựng nội bộ 

Đảng gồm xây dựng Đảng về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức và đạo đức; quá trình đổi mới 

phương thức lãnh đạo của Đảng; các mặt 

công tác của Đảng như công tác dân vận, 

công tác kiểm tra, giám sát; các bài học kinh

3,0

(2,0; 1,0)

XD01001

XD02303

XD02402
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kiệm về xây dựng Đảng).

32. KT02001 Quản lý kinh tế

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về quản lý kinh tế và khoa học 

quản lý kinh tế; chức năng, nguyên tắc, 

phương pháp, cơ chế quản lý kinh tế; công 

cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý 

nhà nước về kinh tế; quản lý các loại hình 

doanh nghiệp; thông tin và quyết định quản 

lý kinh tế; làm cơ sở cho việc nắm bắt, đánh 

giá và giải quyết các vấn đề của thực tiễn 

quản lý kinh tế.

3,0

(2,0:1,0)

33. XD02401 Khoa học tổ chức

Nội dung học phần gồm: Chủ nghĩa Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của 

Đảng Cộng sản Việt Nam về khoa học tổ 

chức xây dựng Đảng; các học thuyết chủ yểu 

về tổ chức; những quy luật cơ bản của tổ 

chức; hoạt động, cơ cấu, thiết kế tổ chức và 

sử dụng con người trong tổ chức; vận dụng 

khoa học tổ chức trong xây dựng Đảng về tổ 

chức.

3,0

(2,0:1,0)

XD01001

XD02303

XD02403
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34. NP02002

Lịch sử xây dựng 

chính quyền nhà 
nước Việt Nam

Bao gồm những kiến thức cơ bản về chính 

quyền nhà nước Việt Nam qua từng thời kỳ 

lịch sử khác nhau, trong đó làm rõ cơ cấu tổ 

chức, cơ chế hoạt động của các cơ quan nhà 

nước từ trung ương đến địa phương; hệ thống 
pháp luật của nước ta trong các giai đoạn lịch 

sử từ khi hình thành nhà nước Văn Lang -  Âu 
Lạc cho đến nay.

3,0

(2,0:1,0)

NP01001

XD02403

35. QT02560
Địa chính trị thế 

giới

Môn học gồm nhũng nội dung cơ bản về vị trí 

chiến lược của địa lý các khu vực và châu lục 
trên thế giới: Các dặc điểm địa- chính trị; sự 

vận động - địa chính trị các châu lục, khu vực 

trên thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai 

nhất đển nay; Địa -  chính trị Việt Nam; Địa- 

chính trị của biển và địa -  chính trị biển Đông.

3,0

(2,04,0)

2.2. Kiến thức ngành 36
Bắt buộc 27

36 XD02402

Học thuyết Mác- 

Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về

Nội dung học phần gồm những vấn đề lý luận 

nền tảng cơ bản: tư tưởng C.Mác và 

Ph.Ăngghen về xây dựng chính đảng độc lập
3,0

(2,04,0)

XD01001

XD02303
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xây dựng Đảng của giai cấp công nhân; học thuyết của 

V.I.Lênin về Đảng kiểu mới, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 

và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

hiện nay; giới thiệu một số tác phẩm kinh 

điển tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, 

V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

37 XD02404

Xây dựng Đảng 

về chính trị, tư 

tưởng và đạo đức

Nội dung học phần gồm: các khái niệm cơ 

bản, vai trò, nội dung, nguyên tắc xây dựng 

Đảng về chính trị; nội dung, phương thức xây 

dựng Đảng về tư tưởng, về đạo đức; các 

nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về tư 

tưởng, đạo đức; phòng, chống quan liêu, 

tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự 

suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên

4,0
(3,0; 1,0)

XD01001
XD02403

XD02402

38. XD02405
Xây dựng Đảng 

về tổ chức

Nội dung học phần gồm: vị trí, vai trò, chức 

năng và nhiệm vụ của xây dựng Đảng về tổ 

chức; về khái niệm, đặc điểm, việc xây dựng 

hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương

3,0

(2,0; 1,0)
XD02402
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đến CO' s ở ;  khái niệm, vị trí, vai trò, mục tiêu, 

quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên cũng như khái niệm, vị trí, phương 

châm, nguyên tắc... công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ.

39. XD02406
Thực tế chính trị -

x ã  hội

Tổ chức cho sinh viên thành các đoàn thâm 
nhập thực tế chính trị - xã hội ở  địa phương: 

làm việc, nghe báo cáo của các tổ chức đảng, 
chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở  

địa phương; tham gia các hoạt động đền ơn, 

đáp nghĩa, tham gia lao động, sản xuất với 
nhân dân địa phương; tuyên truyền đường 

lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân 

địa phương, vận động nhân dân; phối hợp với 
Đoàn TNCS HCM và các đoàn thể địa 

phương tổ chức các hoạt động chính trị, xã 

hội, văn hóa, văn nghệ; viết báo cáo thu 

hoạch thực tể chính trị - xã hội.

2,0

(0,5; 1,5)
XD02405

40. XD03318 Các ngành luật cơ Nội dung học phần gồm: khái niệm, đối 3,0 NP02001
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bản của Việt Nam tượng nghiên cứu, quan hệ pháp luật, quy 

phạm pháp luât, các chế định cơ bản và liên 
hệ thực hiện trong thực tể của các ngành luật 

Hiến pháp; ngành luật Dân sự & tố tụng dân 

sự, ngành luật Hành chính và tố tụng Hành 

chính, ngành luật Hình sự và Tố tụng hình sự; 

ngành luật Kinh tế.

(2,0; 1,0)

41. XD02407

Quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực 

trọng yếu

Nội dung học phần gồm: khái niệm, vai trò 
quản lý nhà nước; nội dung, phương pháp, 

công cụ quản lý nhà nước, vấn đề thực tiễn đặt 

ra và các giãi pháp quản lý nhà nước trên các 

lĩnh vực Kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục - đào 

tạo, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc 
phòng, hành chính tư pháp.

3,0

(2,0; 1,0)
NP02001

42. XD02408

Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị và 

các lĩnh vực đời 

sống xã hội

Nội dung học phần gồm: khái niệm, cấu trúc, 

đặc điểm, vai trò, chức năng của các tổ chức 
thành viên HTCT; nội dung và phương thức 

lãnh đạo của Đảng đói với các tổ chức thành 

viên của HTCT (Quốc hội, Chính phủ, cơ 

quan tư pháp, Mặt trận TQVN và các đoàn

3,0

(2,0; 1,0)
XD02402
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thể chính trị - xã hội); nội dung và phương 

thức lãnh đạo của Đảng đổi với kinh tế; văn 

hóa, y tế, giáo dục - đào tạo; khoa học- công 

nghệ; quốc phòng-an ninh; đối ngoại và báo 
chí.

43. XĐ02409

Công tác kiểm 

tra, giám sát và 
kỷ luật của Đảng

Nội dung học phần gồm: Chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của 

Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm tra, giám 

sát và khen thưởng, kỷ luật đảng; khái niệm, 

vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát 

của Đảng, của cấp uỷ đảng, của uỷ ban kiểm 
tra các cấp; nội dung, phương pháp, hình thức 

kiểm tra, giám sát của Đảng; giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong tổ chức đảng; thẩm quyền 

thi hành kỷ luật Đảng.

3,0

(2,0; 1,0)
XD02405

44. XD02410

Công tác tư tưởng 

và dân vận của 

Đảng

Nội dung học phân gôm: những vân đê cơ 

bản về công tác tư tưởng của Đảng (khái 

niệm, vai trò, nội dung, hình thức, nguyên 

tắc, phương châm, đấu tranh tư tưởng, phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch); những

3,0

(2,0; 1,0)
XD02402
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vấn đề cơ bản về công tác dân vận của Đảng 

(khái niệm, vai trò, nội dung, phương thức 
công tác dân vận của Đảng; công tác vận 

động công nhân, nông dân, trí thức, thanh 

niên, phụ nữ, dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc 

tôn giáo của Đảng; tổ chức bộ máy của ban 

dân vận cấp ủy các cấp)

Tự chọn 9/30

45 XD03375

Công tác vận 

động thanh niên 

của Đảng

Nội dung học phần gồm: nhập môn và một số 

vấn đề cơ bản về công tác vận động thanh 

niên của Đảng: Tư tưởng của C.Mác, 

Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh về 

thanh niên và công tác vận động thanh niên; 

Công tác vận động thanh niên của Đảng thòi 

kỳ trước đổi mới; Công tác vận động thanh 

niên của Đảng trong thời kỳ đổi mới; Quan 

điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

tăng cường công tác vận động thanh niên của 

Đảng thời gian tới.

3,0

(2,0:1,0)

46 XD03316 Lý luận hành Nội dung học phần gồm: khái niệm, bản chất, 3,0 NP02001
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chính nhà nước đặc điêm, chức năng và phương pháp hành 

chính nhà nước Việt Nam; các yếu tố cơ bản 

cấu thành nền hành chính nhà nước; quá trình 
ban hành và tổ chức thực hiện quyết định 

hành chính nhà nước; sự cần thiết về kiểm 

soát đối với nền hành chính nhà nước; chủ 
trương, quan điểm của Đảng và nội dung, 
chương trình cải cách hành chính nhà nước 

Việt Nam giai đoạn hiện nay.

(2,0:1,0)

47. XD02411

Kiểm tra, giám 
sát trong thực thi 

quyền lực nhà 
nước

Những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 
công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực 

hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt 

Nam theo nguyên tắc có sự phân công, phối 
hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa hệ 

thống tổ chức các cơ quan quyền lực nhà 
nước (Quốc Hội, Hội đồng nhân dân), cơ 

quan hành pháp (Chính phủ, Ưỷ ban nhân 

dân), Chủ Tịch nước, cơ quan tư pháp (Toà 

án nhân dân), Viện kiểm sát nhân dân.

3,0
(2,0; 1,0)

NP02001

48. XD02419 Quản lý và phát Nội dung học phân gôm: khái niệm, bản chất, 3,0 NP02001
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triển nguồn nhân 

lực hành chính

vai trò, nội dung, quy trình và các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình quản lý và phát triển 
nguồn nhân lực hành chính; lập kế hoạch, 

tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực hành 

chính; quyền lọi và nghĩa vụ của cán bộ, công 

chức.

(2,0; 1,0)

49. CT02053
Quyền lực chính 

trị

Trang bị cho người học những tri thức, những 

qui luật, tính qui luật giành, giữ, tổ chức, thực 

thi và kiểm soát quyền lực chính trị, tập trung 

ở quyền lực nhà nước. Trên cơ sở đó giúp 

người học nhận thức sâu sắc hơn về bản chất 

quyền lực chính trị, phương thức tổ chức, cơ 
chế vận hành và thực thi của quyền lực chính 

trị; có khả năng nhận biết, phân tích những 

hiện tượng, quá trình chính trị.

3,0

(2,0;1,0)

50 NP02014 Khoa học quản lý

Bao gồm hệ thống tri thức cơ bản, khái quát 

về các quy luật, các nguyên tắc, chức năng, 

công cụ, phương pháp xây dựng quan hệ 

quản lý, quyết định quản lý, lao động quản lý 

và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện

3,0

(2,0:1,0) NP02001



32

hoạt động quản lý xã hội.

51. CT02059
Khoa học chính 
sách công

Học phần trang bị cho sinh viên những vấn 

đề cơ bản liên quan đến chính sách công và 

quy trình chính sách công, giúp sinh viên 
hiểu được đặc điểm và nội dung của từng giai 
đoạn trong quy trình chính sách và thực tế 

chính sách công ở Việt Nam hiện nay, vận 
dụng những kiến thức chung về chính sách 

công để nhận định thực trạng chính sách công 

ở Việt Nam hiện nay, rèn luyện năng lực tư 

duy phân tích, tư duy logic, nhận diện một 
chính sách công đòng thời biết phân tích, 

đánh giá ở mức độ đơn giản về các chính sách 

công trong thực tế.

3,0
(2,5:0,5)

52. CT02054

Thể chế chính trị 

thế giới đương 
đại

Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống 
về các loại hình thể chế chính trị thế giới 

đương đại, kiến thức sâu về những thể chế 

chính trị điển hình ở một số nước trên thế giới 

thời kỳ hiện nay.

3,0

(2,0;1,0)

53. CT03023 Phân tích chính Cung cấp kiến thức chung nhất và hệ thống 3,0
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sách về phân tích chính sách (từ hệ thống khái 

niệm đến các kỹ năng và công cụ cũng như 

kỹ năng tổ chức thực hiện phân tích chính 

sách công theo quy trình phân tích chuẩn và 

phương pháp phân tích)

(2,0; 1,0)

54 XH020Ó5
Nghiên cứu dư 

luận xã hội

Cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm, 

lý thuyết tiếp cận, đặc điểm, tính chất, chức 

năng của dư luận xã hội (DLXH), đồng thời 

đặt trong tâm vào trang bị kiến thức, phương 

pháp nghiên cứu DLXH, cụ thể như: các 

phương pháp nghiên cứu DLXH, tiến trình 

nghiên cứu DLXH, kỹ thuật xây dựng công 

cụ hỗ trợ quá trình nghiên cứu DLXH, kỹ 

thuật phần tích, trình bày dữ liệu, sổ liệu 

nghiên cứu cũng như ứng dụng cụ thể kết quả 

nghiên cứu DLXH trong quản lý xã hội.

3,0

(1,5:1,5)

2.3. Kiến thức chuyên ngàn ìt 31
Chuyên ngành Giảng viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (à)

Băt buộc 25
55 XD03341 Phương pháp Những vấn đề lý luận chung về phương pháp 3,0
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nghiên cứu, giảng 

dạy xây dựng 
Đảng và Chính 

quyền nhà nước

nghiên cứu XDĐ&CQNN; phương pháp 

nghiên cứu đề tài khoa học XDĐ&CQNN; 
một sô vân đê lý luận vê giảng dạy 

XDĐ&CQNN; đặc điểm, mục đích, nhiệm 

vụ và nguyên tắc của giảng dạy 
XDĐ&CQNN; nội dung, phương pháp, hình 

thức giảng dạy XDĐ&CQNN; các phương 

pháp tích cực thường dùng trong giảng dạy 

XDĐ&CQNN; phẩm chất, năng lực và 
những hoạt động cơ bản của người giảng viên 

giảng dạy XDĐ&CQNN.

(2,0:1,0)

56 TG03010
Giao tiếp sư 
phạm

Những kiến thức cơ bản về giao tiếp sư phạm 

gồm: đặc điểm, nguyên tắc, phong cách, kỹ 
năng của giao tiếp sư phạm; kỹ năng giải 

quyết tình huống sư phạm cụ thể nhằm tổ 

chức thực hiện hoạt dộng dạy học có hiệu 

quả.

3,0

(2,0:1,0)

57 XD02801
Thực hành 
phương pháp 

giảng dạy xây

Sinh viên soạn giáo án trên phần mềm Word 

và giáo án điện tử PowerPoint (chọn 1 bài 

trong cuốn “Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ

4,0

(1,0; 3,0)
XD03341
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dựng Đảng sở” trong chương trình trung cấp lý luận 

chính trị - hành chính); thực hành các phương 

pháp giảng dạy (phương pháp thuyết trình, 
phương pháp vấn đáp, phương pháp nêu vấn 

đề, phương pháp thảo luận nhóm, phương 

pháp chuyên gia, phương pháp bể cá vàng, 

phương pháp đóng vai, phương pháp trực 
quan... )

58 XD02802

Thực hành 

phương pháp 

giảng dạy xây 

dựng Chính 

quyền nhà nước

Sinh viên soạn giáo án trên phần mềm Word 

và giáo án điện tử PowerPoint (chọn 1 bài 

trong cuốn “Những vấn đề cơ bản về quản lý 

hành chính nhà nước” trong chương trình 

trung cấp lý luận chính trị - hành chính); thực 

hành các phương pháp giảng dạy (phương 

pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, 

phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo 

luận nhóm, phương pháp chuyên gia, phương 
pháp bể cá vàng, phương pháp đóng vai, 

phương pháp trực quan...)

3,0

(1,0; 2,0)
XD03341

59 XD02803 Kiến tập sư phạm Tố chức cho sinh viên đi kiến tập sư phạm tại 3,0 XD03341
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các cơ sở đào tạo (các học viện, viện nghiên 

cứu, trường đại học, cao đẳng, các trưcmg 
chính trị tỉnh, thành phổ trong cả nước) để 
sinh viên tiếp xúc, làm quen với công việc 

của giảng viên (dự giờ, nghe giảng, trực hành 

chính, soạn giáo án, tìm hiểu tổ chức, hoạt 
động của đơn vị, tìm hiểu thực tiễn địa 

phương, cơ sở....)

(0,5;2,5)

60 XD03345 Thực tập sư phạm

Tổ chức cho sinh viên đi thực tập sư phạm tại 

các cơ sở đào tạo (các học viện, viện nghiên 

cún, trường đại học, cao đẳng, các trường 
chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước) để 
sinh viên thực tập công việc của giảng viên 
(dự giờ, nghe giảng, trực giảng, soạn giáo án, 

thông qua giáo án, tập giảng và giảng trước 

hội đồng khoa học, giảng thực tế trên lớp, 

trước học viên; tìm hiểu tổ chức, hoạt động 

của đơn vị, tìm hiểu thực tiễn địa phương, cơ 

sở....)

3,0
(0,5:2,5)

XD03341

XD02801
XD02802

XD02803

61 XD04007 Khóa luận tốt Người học biết định hướng, lựa chọn vấn đề 6
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nghiệp nghiên cứu thuộc lĩnh vực Xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà nước, triển khai thực hiện 

đề tài gắn liền với thực tiễn dưới sự hướng 

dẫn của giảng viên được phân công hướng 

dẫn khóa luận; trang bị cho người học 

phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, 

thực hiện một đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước

Học phần thay thế khỏa luận tốt nghiệp 6

62 XD03346

Xử lý tình huống 

trong xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền nhà nước

Nội dung học phần gồm: quan niệm, dấu hiệu 

nhận biết; các nguyên tắc và quy trình, 
phương pháp xử lý tình huống trong 

XDĐ&CQNN; giới thiệu một số dạng tình 

huống thường gặp trong các lĩnh vực công tác 

Đảng, trong quản lý hành chính nhà nước và 

phương pháp xử lý

3,0

(1,0;2,0)

63 XD03347
Công tác văn 

phòng

Nội dung học phần gồm: khái niệm, vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; hiện 

đại hóa văn phòng và các nghiệp vụ cơ bản

3,0

(2,0; 1,0)
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của công tác văn phòng gồm xây dựng 

chương trình công tác của cấp ủy, công tác 

thông tin phục vụ cấp ủy, công tác phục vụ 

các kỳ họp của cấp ủy, công tác lễ tân Nhà 
nước, công tác soạn thảo văn bản và công tác 
văn thư, lưu trữ của Đảng, Nhà nước

Chuyên ngành công iác tổ chức (b) 31
Băt buộc 25

64 XD02412

Nghiệp vụ công 

tác tổ chức, cán 

bộ và bảo vệ 
chính trị nội bộ

Nội dung học phần gồm những vẩn đề cơ bản 

về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ và bảo 
vệ chính trị nội bộ như: Tổ chức và công tác 
tổ chức của Đảng; công tác quy hoạch, luân 

chuyển, điều động, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ; 
quản lý, đánh giá cán bộ; kiện toàn tổ chức, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công 
tác tổ chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước; công tác hồ sơ bảo vệ 
chính trị nội bộ.

4,0

(2,0; 2,0)

XD02401

XD02405

65 XĐ03350
Tô chức bộ máy 

của hệ thống
Nội dung học phần gồm: nguồn gốc, bản 

chất, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức, hoạt động
3,0

(2,0; 1,0)
XD02401



39

chính trị của bộ máy Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội 
ở Việt Nam; cơ cẩu tổ chức bộ máy của 

Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam; 

kiện toàn và đổi mới tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị hiện nay.

66 XD02413
Giao tiếp trong 

thực thi công vụ

Nội dung học phần gồm: khái niệm, nguyên 

tắc, hình thức, kỹ năng giao tiếp về nghe, nói, 

đọc, viết, phi ngôn từ, thuyết trình, thuyết 

phục...; nghi thức giao tiếp cụ thể ở Việt 

Nam; rèn luyện, vận dụng các kỹ năng trong 

làm việc nhóm, ứng xử giao tiếp nội bộ giữa 

cấp trên với cấp dưới, cẩp dưới với cấp trên 

và giữa đồng nghiệp với nhau, giải quyết 

xung đột trong giao tiếp công vụ ...

3,0
(2,0; 1,0)

67 XD03351

Công vụ, công 

chức và những 

vấn đề cơ bản của 

Luật cán bộ, công

Nội dung học phần gồm: khái niệm, đặc 

trưng, nguyên tắc và các yếu tố cơ bản để 

thực thi công vụ; công chức và các nội dung 

cơ bản về công chức như khái niệm, phân

3,0

(2,0; 1,0)
XD03318
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chức loại, quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức 

theo quy định của luật cán bộ, công chức; 
một số hoạt động liên quan đến quản lý công 

chức hiện nay; trách nhiệm công vụ và xử lý 

vi phạm của cán bộ, công chức.

68
XĐ03331

Kiến tập nghề 

nghiệp

Những kiến thức thực tiễn công tác tổ chức 

trong chương trình đào tạo xây dựng Đảng và 

chính quyền Nhà nước năm học thứ ba. Cụ 

thể: tiếp cận và nắm bắt hoạt động của các cơ 

quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, 

lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; thâm nhập 

thực tiễn để thu thập kiến thức chính trị - xã 
hội; viết báo cáo đánh giá về tình hình chính 
trị - kinh tể - xã hội và những thu nhận về đợt 
kiến tập;...

3,0

(0,5; 2,5)

XD03350

XD02412

69 XD03332
Thực tập nghề 
nghiệp

Những kiến thức thực tiễn công tác tổ chức 
trong chương trình đào tạo xây dựng Đảng và 

chính quyền Nhà nước năm cuối cùng (thực 

tập tốt nghiệp). Cụ thể: tiếp cận và nắm bắt 

hoạt động của các cơ quan đảng, chính

3,0

(0,5; 2,5)

XD03350

XD03331

XD02412
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quyển, đoàn thế các cấp, lực lượng vũ trang, 

doanh nghiệp; thực hành các nghiệp vụ về 

công tác tổ chức; thâm nhập thực tiễn để thu 

thập kiến thức chính trị -  xã hội và xây dựng 

được bản tham mưu cho nhà lãnh đao, quản
\ r ^ t r 

1 / Ã  Ã  4  A  . A  1 r 1 /\ • A  , 1 f rlý vê vân đê tô chức, nhân sự; viêt báo cáo 

đánh giá về tình hình chính trị - kinh tế - xã 

hội và những thu nhận về đợt thực tập;.. .

70 XD04007
Khóa luận tốt 

nghiệp

Sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu thuộc 

lĩnh vực xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước chuyên ngành công tác tổ chức, thực 

hiện khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn 

của giảng viên

6

- y- —  ■ /

Học phân thay thê khóa luận tót nghiệp 6

71 XD03347
Công tác văn 

phòng

Nội dung học phần gồm: những kiến thức cơ 

bản về văn phòng cấp ủy và văn phòng hành 

chính Nhà nước như khái niệm, vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; hiện đại 

hóa văn phòng và các nghiệp vụ cơ bản của 

công tác văn phòng gồm xây dựng chương

3,0

(2,0;1,0)
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trình công tác của cấp ủy, công tác thông tin 

phục vụ cấp ủy, công tác phục vụ các kỳ họp 
của cấp ủy, công tác lễ tân Nhà nước, công 
tác soạn thảo văn bản và công tác văn thư, 

lưu trữ của Đảng, Nhà nước.

72 XD03353
Nghiệp vụ công 
tác đảng viên

Nội dung học phần gồm những vấn đề cơ bản 
về nghiệp vụ công tác đảng viên: kết nạp 

đảng viên; quản lý đảng viên và phân công 

công tác cho đảng viên; đánh giá và phân loại 

chất lượng đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng 
cho đảng viên; xây dựng kể hoạch giáo dục, 

rèn luyện đảng viên; báo cáo, thống kê về đội 

ngũ đảng viên và một số kỹ năng xử lý tình 

huống trong công tác đảng viên.

3,0

(2,0;1,0)

Tự chọn 6/30

73 XĐ03352

Nghiệp vụ công 

tác tổ chức, cán 

bộ

Nội dang học phần gồm: học ohần trang bị 

những kiến thức cơ bản về nghiệp vạ công tác 
tổ chức, cán bộ của Đảng như: Tổ chức và 

công tác tổ chức của Đảng; cán bộ và công tác 

cán bộ của Đảng; công tác quy hoạch, luân

3,0

(2,0; 1,0)
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chuyển, điều động, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ; 

quản lý, đánh giá cán bộ; kiện toàn tổ chức, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công 

tác tổ chức trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

74 XD02414
Lãnh đạo và quản 

lý cấp cơ sở

Nội dung học phần gồm: Quan niệm, đặc 

điểm, chức năng, nhiệm vụ, vai trò, nội dung 

và phương thức hoạt động lãnh đạo hoặc 

quản lý của từng loại chủ thể ở cấp cơ sở (tổ 

chức cơ sở đảng, chính quyền cơ sở, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội, các tổ chức tự quản ở cấp cơ sở và đội 

ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở)

3,0
(2,0; 1,0)

75 TG03011
Kỹ năng dạy học 

đại học

Nội dung học phần gồm: kỹ năng chuẩn bị 

bài giảng, kỹ năng thực hiện bài giảng, kỹ 

năng sử dụng các phương pháp và phương 

tiện dạy học, kỹ năng kiểm tra, đánh giá 

nhằm giúp học viên thiết kế và tổ chức thực 

hiện hoạt động dạy học đạt hiệu quả cao.

3,0
(2,0; 1,0)

76 XĐ028G4
Xử ỉý tình huống 
sư phạm trong

Nội dung học phần gồm: quan niệm, đặc 

điểm, dấu hiệu nhận biết; các nguyên tắc và
3,0

(2,0; 1,0)
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giảng dạy Xây 

dựng Đảng và 
Chính quyền nhà 
nước

quy trình, phương pháp xử lý tình huống sư 

phạm trong giảng dạy XDĐ&CQNN; giới 
thiệu một số dạng tình huống sư phạm điển 

hình trong giảng dạy XDĐ&CQNN với các 
phương pháp, cách thức xử lý cụ thể.

77 TT02366
Nghệ thuật phát 
biểu miệng

Học phần trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về nghệ thuật phát biểu miệng: 
bao gồm khái niệm, phân loại, cơ sở tâm lý 

sư phạm của phát biểu miệng; ngôn ngữ phát 

biểu miệng, các thao tác phân tích, chứng 

minh trong phát biểu miệng; các bước chuẩn 

bị và tiến hành phát biểu; phương pháp xử lý 
các tình huống nảy sinh trong quá trình phát 
biểu.

3,0

(2,0; 1,0)

78 QQ03466 Tổ chức sự kiện

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về sự 

kiện và tổ chức sự kiện, về nghề tổ chức sự 

kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự 

kiện chuyên nghiệp để truyền đạt có hiệu quả 

thông điệp của tổ chức, doanh nghiệp đến 

công chúng. Đồng thời, người học cũng được

3,0

(1,0:2,0)
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biết về quy trình quản lý rủi ro trong sự kiện 

và được học các kỹ năng phân tích, đánh gía, 
kỹ năng xử lý tình huống,...

79 XD02416

Xử lý tình huống 

trong công tác tổ 

chức, cán bộ, 

đảng viên

Nội dung học phần gồm: những vấn đề cơ 
bản về xử lý tình huống trong công tác tổ 

chức, cán bộ, đảng viên như nguyên tắc, quy 

trình, phương pháp; xử lý một số tình huống 

cụ thể trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng 

viên.

3,0

(2,0;1,0)

80 XDG2417

Xử lý tình huống 

trong công tác 

dan vận

Nội dung học phần gồm: những vấn đề lý luận 

và thực tiễn về tình huống và phương pháp xử lý 

tình huống dân vận của Đảng; phương hướng và 

giải pháp cơ bản nâng cao năng lực xử lý tình 

huống; các tình huống trong công tác dân vận 

của Đảng; nguyên tắc và quy trình, phương pháp 

xử lý tình huống trong công tác dân vận; nghiệp 

vụ của cán bộ dân vận.

3,0

(2,0;1,0)

81 XĐ02418
Nghiệp vụ quản 

lý nhân sự

Nội dung học phần gồm: hoạch định nguồn 

nhân sự; phân công, sử dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển, đánh giá nhân sự; rèn

3,0

(2,0; 1,0)
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luyện một sổ kỹ năng cơ bản về quản lý nhân 

sự như kỹ năng lập kể hoạch về nhân sự, phân 
tích công việc, tuyển dụng nhân sự, kỹ năng 

tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân 

sự, kỹ năng tạo động lực làm việc, kỹ năng 
đánh giá nhân sự, kỹ năng quản lý sự thay 
đổi.

82 XD03355
Nghiệp vụ quản 

lý công sở

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ 

bản về nghiệp vụ quản lý điều hành công sở; 
các kỹ năng điều hành, quản lý công sở bao 

gồm những hoạt động phân công công việc; 
điều hòa, phối hợp, chỉ đạo hoạt động... 
nhằm kết nổi, phổi họp hoạt động giữa các cá 

nhân trong tổ chức, đơn vị trực thuộc; tổ chức 
sắp xếp khoa học tại công sở, nơi làm việc.

3,0

(2,0;1,0)

Tông 130
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7. Ma trân
7.1. M a trận đáp ứng giữa các học phân và chuăn đâu ra của chương trình đào tạo

TT Học phần Tên học phần

CHUẢN ĐẨU RA PLOS

Kiến thức Kỹ năng
Năng lực tự 

chủ
1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.
TM01001

Triết học Mác - 

Lênin
H M M H H L

2.
KTOIOOI

Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin
H M M H H L

3.
CNOIOOI

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học
H M M . H H L

4.
LS01001

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

H M M H H L

5.
TH01001

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh
H M M H H L

6. NP01001 Pháp luật đại 

cương
M H M H H M

7. CTG10G1 Chính trị học M H M H H M
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8. XD01001 Xây dựng Đảng M H M H H M

9.

TG01004

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học xã hội 

và nhân văn

M H M H H M

10.
TT01002

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
M H M H H M

11. TM01003 Đạo đức học M H M H H M

12. TM01007 Lỏgic học M H M H H M

13.
TG01003

Lý luận dạy học 

đại học
M H M H H M

14. TT01001 Lịch sử văn 

minh thế giói
M H M H H M

15. TG01006 Tâm lý học đại 

cương
M H M H H M

16.
ĐC01001

Tiếng Việt thực 

hành
M H M H H M

17. QQ01002 Quan hệ công 

chúng
M H M H H M
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18.
XH01001

Xã hội học đại 

cương
M H M H H M

19.
ĐC01G05

Tin học ứng 

dụng
f í M H H H M

20.
NN01015

Tiếng Anh học 

phần 1
L L L H H M

21.
NN01016

Tiếng Anh học 

phần 2
L L L H H M

22.
NN01017

Tiếng Anh học 

phần 3
M M L H H M

23.
NN01019

Tiếng Trung 

học phần 1
L L L H H M

24.
NN01020

Tiếng Trung 

học phần 2
L L L H H M

25.
NN01021

Tiếng Trung 

học phần 3
M M L H H M

Kiến thức cơ sở  ngành

26.
XD01004

Khoa học lãnh 

đạo
M M M H H M

27.
NP02001

Nhà nước và 

Pháp luật
M M M H H M



28. QT02C01 Quan hệ quốc tế M M M H H M

29.
TT02353

Truyền thông 

và vận động
M M M H H M

30.
XD02303

Các đảng chính 

trị trên thế giói
M M M H H M

31. XĐ02403

Lịch sử xây 

dựng Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

M M M H H M

32. KT02001 Quản lý kinh tể M M M H H M

33.
XD02401

Khoa học tổ 

chức
M M M H H M

34. NP02002

Lịch sử xây 

dựng chính 

quyền nhà nước 

Việt Nam

M M M H H M

35.
QT02560

Địa chính trị thế 

giới
M M M H H M

Kiến thức ngành
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36.

XB02402

Học thuyết 

Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh về xây 

dựng Đảng

M H H H M

37.

XD02404

Xây dựng Đảng 

về chính trị, tư 

tưởng và đạo 

đức

M H H H M

38.
XD02405

Xây dựng Đảng 

về tổ chức
M H H H M

39.
XD02406

Thực tế chính 

trị - xã hội
M M M M M M M

40.

XD03318
Các ngành luật 

cơ bản của Việt 

Nam

M H H H M

41.

XD02407

Quản lý nhà 

nước trong các 

lĩnh vực trọng 

yếu

M H

1

H H M
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42.

XD02408

Đảng lãnh đạo 

hệ thống chính 

trị và các lĩnh 

vực đời sống xã 

hội

M H H H M

43.

XD024G9

Công tác kiểm 

tra, giám sát và 

kỷ luật của 

Đảng

M H H H M

44.

XD02410
Công tác tư 

tưởng và dân 

vận của Đảng

M H H H M

45.

XD03375

Công tác vận 

động thanh nicn 

cùa Đảng

M H H H M

46.
XD03316

Lý luận hành 

chính nhà nước
M H H H M

47.

XD02411

Kiểm tra, giám 

sát trong thực 

thi quyền lực 

nhà nước

M H H H M
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48.

XD02419

Quản lý và phát 

triển nguồn 

nhân lực hành 

chính

M H H H M

49.
CT02053

Quyền lực 

chính trị
M H H H M

50.
NP02014

Khoa học quản

lý
M H H H M

51.
CT02059

Khoa học chính 

sách công
M H H H M

52.

CTŨ2054

Thể chế chính 

trị thế giói 

đương đại

M H H H M

53.
CT03023

Phân tích chính 

sách
M H H H M

54.
XH02065

Nghiên cứu dư 

luận xã hội
M H H H M

Kiến thức chuyên ngành

Chuyên ngành Giảng viên XDĐ&CQNN

55.
XD03341

Phương pháp 

nghiên cứu,
H H H H H H H H M
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giảng dạy xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền 

nhà nước

56.
TG03010

Giao tiếp sư 

phạm
H H H H H H H M

57.

XD02801

Thực hành 

phương pháp 

giảng dạy xây 

dựng Đảng

H H H H H H M

58.

XĐ02802

Thực hành 

phương pháp 

giảng dạy xây 

dựng Chính 

quyền nhà nước

n H H H H H M

59.
XD02803

Kiến tập sư 

phạm
M M M H M M H H M

60.
XD03345

Thục tập sư 

phạm
H H H H H H H H M

61.
XD04007

Khóa luận tốt 

nghiệp
H H H H H H M
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62.

XD03346

Xử lý tình 

huống trong 

xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

nhà nước

H H H H H H H K M

63.
XD03347

Công tác văn 

phòng
H H H H H H H

Chuyên ngành công tác tổ chức

64.

XD02412

Nghiệp vụ 

công tác tổ 

chức, cán bộ 

và bảo vệ 

chính trị nội 

bộ

H H H H H H M

65.

XD03350

Tổ chức bộ 

máy của hệ 

thống chính 

trị

H H H H H H M

66.

XD02413

Giao tiếp 

trong thực 

thi công vụ

H H H H H H M
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67.

XD03351

Công vụ, 

công chức 

và những 

vấn đề cơ 

bản của Luật 

cán bộ, công 

chức

H H H H H H M

68.
XD03331

Kiến tập 

nghề nghiệp
M M M H M M H H M

69.
XD03332

Thực tập 

nghề nghiệp
H H H H H H H H M

70.
XD04007

Khóa luận 

tốt nghiệp
H H H H H H M

71.
XD03347

Công tác 

văn phòng
H H H H H H H

72.

XD03353
Nghiệp vụ 

công tác 

đảng viên

H H H H H H M

73.
XD03352

Nghiệp vụ 

công tác tổ 

chức, cán bộ

H H H H H H M
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74.

XDG2414

Lãnh đạo và 

quản lý cấp 

CO' sở

H H H H M

75.
TG03011

Kỳ năng dạy 

học đại học
H H H H H H M

76.

XD02804

Xử lý tình 

huống sư 

phạm trong 

giảng dạy 

Xây dựng 

Đảng và 

Chính quyền 

nhà nước

K H H H H H M

77.

TT02366

Nghệ thuật 

phát biểu 

miệng

H H H H H H M

78.
QQ03466

Tổ chức sự 

kiện
M H H H M

79.

XĐ02416

Xử lý tình 

huông trong 

công tác tổ

H H H H H H M
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chức, cán 

bộ, đảng 

viên

80.

XD02417

Xử lý tình 

huống trong 

công tác dân 

vận

H H H H M

81.

XD02418
Nghiệp vụ 

quản lý nhân 

sự

H H H H H H H H M

82.

XD03355
Nghiệp vụ 

quản lý công 

sở

H H H H H H H H M

Chú thích: H (Hight): Đáp ứng ở mức độ cao

M (Medium): Đáp ứng ỏ- mức độ trung bĩnh 

L (Low): Đáp ứng ở mức độ thấp
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7.2. Ma trận mục tiêu vói CĐT của CTĐT
M ụ c  

t i ê u  c ụ  

thể 

(POs)

P L O

1

P L O

2

P L O

3

P L O

4

PL O

5a

P L O

5b

P L O

6a

P L O

6b

P L O

7

P L O

8

P L O

9

P L O

10

P L O

11

P L O

12

P L O

13

P L O

14

P L O

15

P L O l

6

POl X

P02 X

P03 X X X

P04 X X X

POS X X X

P06 X

P07 X X

P08 X X

P09 X X

POIO X X

P O ll X

P012 X
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r r 9  ^
7.3. M a trận đáp ứng khôi kiên thức và chuân đâu ra của chương trình đào tạo

STT

Khối

kiến

thức

Số

tín

chỉ

Tỉ lệ
PLOs

1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Kiến 

thức 

giáo 

đục đại 

cưong

45 34,6 H H M M H H H M

2

Kiến

thức eo'

sở

ngành

18 13,8% M M M H H M

3

Kỉến

thức

ngành

36 27,7% H M M M M M M M M M H H M

4

Kiến

thức

chuyên

ngành

31 23,8% H H H H H H H H H H H H H H H M

TOTAL 130 100% H H H H H H H H M H H H H H H H H M
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7.4. Ma trận đáp ứng giữa phương pháp dạy học và chuăn đâu ra của chương trình đào tạo

P h ư ơ n g  p háp  h oạt đ ộng  

dạy và  học

C huẩn  đầu  ra  (P L O s)

P L O l P L 0 2 P L 03 P L 04 P L 05a P L 05b P L 06a PLOỗb P L 07 P L 0 8 P L 09 PLOIO P L O ll P L 0 1 2 P L 013 PL O Ỉ4 P L 015 P L 016

I. D ạy  học tư ơ n g  tác

1. T h u y ết g iảng  tưcmg 

tác*
X X X X X X X X X X X X

2. T h ảo  luận  nhóm X X X X X X X X X X X X X X

II. D ạy học g ián  tiếp

1. G iả i qu y ế t vấn  đề X X X X X X X X X X X X X X

2. N g h iên  cứ u  trư ờ n g  

họp
X X X X X X X X X X X X X

IV . D ạy  học trải ngh iệm

1. N hập  vai, m ô ph ỏ n g X X X X X X X X X X X X X X X X X

2. T hự c h àn h /th í n gh iệm X X X X X X X X X X X X X X X X X

3. D ự  án  (Sản  phẩm ) X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. T hự c tế /th ự c  tập X X X X X X X X X X X X X X X X X

V . S inh v iên  thu yết  

trình
X X X X X X X X X X X X X X X X X
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7.5. Ma trận đáp ứng kiêm tra đánh giá và chuân đâu ra của chương trình đào tạo

STT Phương pháp đánh giá
Chuẩn đầu ra (PLOs)

1 2 3 4 5a 5b 6a 61) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Đánh giá thường xuyên

1 Kiểm tra chuyên cần X X X X X X X X

2 Bài tập về nhà X X X X X X X X X

3 Làm việc nhóm X X X X X X X X X X

B Đánh giá tổng kết

4
Kiểm tra khách quan: Câu hỏi trắc 

nghiệm/câu hỏi ngắn
X X X X X

5 Kiểm tra viết tự luận X X X X X X X X X

6 Kiểm tra vấn đáp X X X X X X X X X

7 Thuyết trình X X X X X X X X X X X X X X X X

8 Tiêủ luận X X X X X X X X X X X X X X X X

9
Bài tập lớn: Nghiên cứu trường hợp, sản 

phẩm, dự án, thao diễn
X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 Khoá iuận/sản phẩm tốt nghiệp X X X X X X X X X X X X X X X X X
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9. Hướng dẫn thực hiện 

9.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

TT Mã học phần
Số tín chỉ

Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 . TM01001 4.0 X

2. KT01001 3.0 X

3. CN01001 3.0 X

4. LS01001 3.0 X

5. THO 1001 2.0 X

6. NP01001 3.0 X

7. CT01001 2.0 X

8. XD01001 2.0 X

9. TG01004 2.0 X

10. TT01002 2.0 X

11. TM01003 2.0 X

12. TM01007 2.0 X

13. TG01003 2.0 X

14. TT01001 2.0 X

15. TG01006 2.0 X

16. ĐC01001 2.0 X

17. QQ01002 2.0 X

18. XH01001 2.0 X

19. ĐC01005 3.0 X

20. NN01015 4.0 X

21. NN01016 4.0 X

22. NN01017 4.0 X

23. NN01019 4.0 X

24. NN01020 4.0 X

25. NN01021 4.0 X

26. XD01004 3.0 X

27. NP02001 3.0 X
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28. QT02001 3.0 X

29. TT02353 3.0 X

30. XD02303 3.0 X

31. XD02403 3.0 X

32. KT02001 3.0 X

33. XD02401 3.0 X

34. NP02002 3.0 X

35. QT02560 3.0 X

36. XD02402 3.0 X

37. XD02404 4.0 X

38. XD02405 3.0 X

39. XD02406 2.0 X

40. XD03318 3.0 X

41. XD02407 3.0 X

42. XD02408 3.0 X

43 XD02409 3.0 X

44 XD02410 3.0 X

45 XD03575 3.0 X

46. XD03316 3.0 X

47. XD02411 3.0 X

48. XD02419 3.0 X

49. CT02053 3.0 X

50 NP02014 3.0 X

51. CT02059 3.0 X

52. CT02054 3.0 X

53. CT03023 3.0 X

54. XH02065 3.0 X

55. XD03341 3.0 X

56. TG03010 3.0 X

57 XD02801 4.0 X

58. XD02802 3.0 X
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59. XD02803 3.0 X

60. XD03345 3.0 X

61. XD04007 6.0 X

62. XD03346 3.0 X

63. XD03347 3.0 X

64. XD02412 4.0 X

65. XD03350 3.0 X

66. XD02413 3.0 X

67. XD03351 3.0 X

68. XD03331 3.0 X

69. XD03332 3.0 X

70. XD04007 6.0 X

71. XD03347 3.0 X

72. XD03353 3.0 X

73. XD03352 3.0 X

74. XD02414 3.0 X

75. TG03011 3.0 X

76. XD02804 3.0 X

77. TT02366 3.0 X

78. QQ03466 3.0 X

79. XD02416 3.0 X

80. XD02417 3.0 X

81. XD02418 3.0 X

82. XD03355 3.0 X

9.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình 

+ về cơ sở  vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở tại số 3ố, đường Xuân Thuỷ, quận cầu  

Giấy, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích sử dụng là 57.310 

m2.

Để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường 

với 1 hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 -  200



chỗ 56 phòng học cho 50 -  100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các 

giảng đường và phòng học của Học viện đêu được lăp đặt máy chiêu Projector đè giang 

viên sử dụng vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được 

lắp đặt hệ thống âm thanh. Hơn 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có 

3 phòng học ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông 

tin Tư liệu - Thư viện với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, 

phòng ngoại văn, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức 

và sinh viên trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim, phòng máy 

photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần mềm tin 

học ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào tạo.

Khoa Xây dựng Đảng có các thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy và học 

tập. Đặc biệt, Khoa còn xây dựng riêng một tủ sách chuyên ngành liên quan đến ngành 

XDĐ&CQNN, tổ chức phục vụ sinh viên ngay tại văn phòng khoa.

+ về đội ngũ giảng viên:

Đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên ngành Giảng viên XDĐ&CQNN của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền có: 02 Phó Giáo sư, 08 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ, cùng một số 

lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ XDĐ&CQNN là giảng viên kiêm 

nhiệm, thỉnh giảng.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Giảng viên 

XDĐ&CQNN là những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức 

nền tảng vững chắc, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu từ các cơ sở đào tạo có uy tín ở 

trong và ngoài nước.

+ về Thiỉ viện

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học trong 

toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m-1 trong đó có 2 phòng đọc 

diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, phòng hội thảo 

khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để sách cùng các 

trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học thường xuyên 

cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài liệu học tập 

phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và sinh
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viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đọc 

với các phòng: phòng dọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng họp, phòng 

ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc mượn, trả 

và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan đến lĩnh 

vực chính trị, xã hội, ngoại giao nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất phong phú, 

là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 

liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu, có thể đọc toàn văn tài liệu số theo 

điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

9.3. Ke hoạch điều chỉnh chương trình

Chương trinh được đánh giá định kv 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 

ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan 

sử dụng nguồn lực đào tạo.

- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:

(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chửng liên quan đến sự càn thiết phải cập 

nhật chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền về chương trinh đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực 

khoa học thuộc ngành, chuyên ngành truyền thông; các vấn đề kinh tể xã hội, kết quả 

nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những 

thay đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuvên môn...).

(2) Dự thảo những nội dung cân sửa đổi, cập nhật chương trình đảo tạo và tồ chức 

lấy ỷ kiến của giảng viên trong Khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đồng khoa học Khoa xem xét thôna qua các nội dung điều chỉnh.

(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương trình dào 

tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định.

- Việc điêu chính chương trình đtio tạo phải tuân thủ theo nguvên tắc:

(1) Thời lượng của chương trình đảo tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình phải đảm 

bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình 

đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.

(2) Các học phần mới bổ sung vào chương trình đào tạo hoặc các học phần thuộc 

chương trình đào tạo có nội dung được diều chỉnh phải có đề cươns chi tiết học phần
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theo mẫu quy định, được Bộ môn thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải được 

Hội đồng Khoa học của Khoa thông qua.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUY ÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 3908-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4965, 4966-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào 
tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan 
hệ chính trị và Truyền thông quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ quốc tế,

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyên 
thông quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2020 - 2021.
Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế và các đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm th’ 1 ' “1'

GIÁM  ĐỐ C HỌC V IỆN QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT, ĐT.



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
{Ban hành kèm theo Quyết định số 3908-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 20/9/2020 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyển truyền)

Tên cơ sở đào tạo : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Quan hệ quốc tế
Tên chương trình đào tạo : Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế (a);

Thông tin đối ngoại (b)
Ngành đào tạo : Quan hệ quốc tế (International Relations)
Mã số : 7310206

/

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Pos)
1.1. M ục tiêu chung
Đào tạo, bồi dưỡng cử nhân ngành QHQT có kiến thức cơ bản và khả năng phát 

hiện, phân tích, giải quyết vấn đề trong lĩnh vực QHCT & TTQT, TTĐN; có kỹ năng 
nghiệp vụ, có tư duy sáng tạo, phản biện, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh, làm việc 
trong môi trường công nghệ cao, hội nhập quốc tế; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên 
định với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM, yêu nước, trung thành với mục tiêu và 
lý tưởng của Đảng; có năng lực tự chủ và khả năng học tập suốt đời.

1.2. M ục tiêu cụ thể
PO l. Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 

điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
P02. Có kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn có liên 

quan đến ngành học.
P03. Có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành quan hệ quốc 

tế.
P04a. Có kiến thức chuyên sâu về quan hệ chính trị, nghiệp vụ đối ngoại và truyền 

thông quốc tế
P04b. Có kiến thức chuyên sâu về báo chí đối ngoại, truyền thông quốc tế
P05. Có kiến thức tiếng Anh chuyên ngành cơ bản trong hoạt động quan hệ quốc tế.
P06. Có kỹ năng phân tích, phản biện, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
P07. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình để làm việc trong môi trường hội nhập quốc 

tế
P08. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ngoại ngữ (đặc biệt 

ngoại ngữ chuyên ngành) để ứng dụng vào chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền 

thông quốc tế, thông tin đối ngoại
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P09. Kỹ năng nghiệp vụ quan hệ quốc tế và sáng tạo, tổ chức sản xuất sản phẩm 

báo chí đối ngoại, truyền thông quốc tế
POIO. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm 

việc thay đổi, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm trong 

công tác.
PO 11. Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và giám sát các 

hoạt động trong công việc.
P012. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng.
1.3 Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu quan hệ quốc tế, truyền thông quốc tế ở các 
cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm, tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ:

+ Đối với chuyên ngành QHCT &TTQT sẽ có thể giảng dạy và nghiên cứu 
chuyên sâu về quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế;

+ Đối với chuyên ngành TTĐN sẽ giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về thông 
tin đối ngoại

- Làm các công tác đối ngoại, các công việc liên quan đến quan hệ quốc tế tại các 
Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và các doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế, tổ chức 
liên chính phủ - phi chính phủ, trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường 
trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;

- Làm việc trong các cơ quan truyền thông (nghiên cứu truyền thông quốc tế, cán 
bộ trong các cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực báo chí đối ngoại...):

+ Đối với chuyên ngành QHCT &TTQT: cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông 
về quan hệ chính trị quốc tế

+ Đối với chuyên ngành TTĐN: cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông chuyên về 
thông tin đối ngoại

- Làm trong các cơ quan, doanh nghiệp về các lĩnh vực truyền thông, họp tác quốc 
tế, quan hệ công chúng, quảng cáo...

- Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu.
- Trình độ tin học
Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2.Căn cử xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
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a. Chương trình đào tạo trong nước:

* Đối với chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao 

năm 2015.

- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Ngoại ngữ - Tin học 
thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015.

- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế của trường Đại học khoa học 
xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam năm 2017.

* Đối với chuyên ngành Thông tin đối ngoại:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế và ngành Truyền thông quốc 

tế của Học viện Ngoại giao năm 2015.
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế của trường Đại học khoa học 

xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam năm 2017.
- Chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 2018.
- Chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018.
b. Chương trình đào tạo quốc tế:

* Đối với chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Truyền thông toàn cầu của trường đại học The 

American University o f Paris năm 2016.
- Chương trình đào tạo đại học Truyền thông toàn cầu của trường đại học Utah State 

University năm 2016.
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế của trường đại học IE 

University 2018 (ìittps://www.ie.edu/universitv/stưdies/academic-programs/bachelor- 

international-relations/courses/)
- Chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế của trường University of 

New York in Prague (TJNYP) năm 2018.
* Đối với chuyên ngành Thông tin đối ngoại:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Truyền thông toàn cầu của trường đại học The 

American University of Paris, 2016.
- Chương trình đào tạo đại học Truyền thông toàn cầu của trường đại học Utah State 

University năm 2016.
- Cử nhân Nghiên cứu truyền thông và Truyền thông quốc tế (ĐH Nottingham, 

Vương quốc Anh) Năm 20Ì7.
- Chương trình cử nhân Truyền hình và Báo chí kỹ thuật số (ĐH Syracuse, New 

York, Mỹ) năm 2018.
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2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Nhu cầu làm việc tại Bộ Ngoại giao, các cơ quan Bộ, Ngành, các cơ quan chuyên 

môn thuộc các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp truyền thông quốc tế các tổ chức quốc 
tế tại Việt Nam của sinh viên ngày một gia tăng.

Kết quả khảo sát các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, cựu sinh viên và 
sinh viên năm thứ 3 (năm học 2019 -  2020) khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền cho thấy các đơn vị tuyển dụng có nhu cầu:

- Tăng cường kiến thức hiểu biết về chính sách của Đảng, Nhà nước
- Tăng cường kiến thức về quy chế, quy định hoạt động TTĐN ở địa phương; kiến 

thức quảng bá, hệ thống thông tin cổ động, tuyên truyền
- Tăng cường các kỹ năng nghiên cứu, xây dựng chương trình/quy chế, thẩm định 

nội dung
- Tăng cường các kỹ năng quảng bá, tuyên truyền, tổ chức thông tin cơ sở, đào tạo
Kết quả phóng vấn lẩy ý kiến giảng viên cho thấy cần phân bổ đồng đều giữa các

khối kiến thức về quan hệ quốc tế và truyền thông cũng như ngoại ngữ chuyên ngành.
* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 

2018 (theo yêu cầu rà soát, sửa đổi chương trình đào tạo của Trung tâm Khảo thí và Kiểm 
định chất lượng đào tạo -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho thấy:

- Cần thêm nhiều môn học gắn với thực tế hơn.
- Đưa môn Phương pháp nghiên cứu KHXH&NV sang năm thứ ba, khi phải làm 

nhiều tiểu luận, nghiên cứu hơn.
- Tăng cường các môn trải nghiệm thực tế, nghiệp vụ.
- Giảm bớt số lượng các môn học.
- Tăng cường hình thức thi vấn đáp.

2.2 Căn cứ pháp lí
Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội ban hành;
Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/06/2014 của Giám đốc Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền;

Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ;

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học
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đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc sử dụng tài liệu hướng 
dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể:

Kiến thức
A. Kiến thức chung
PLO 1. Hiểu được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam làm nền tảng cho việc định hướng 
học tập, làm việc theo ngành được đào tạo.

PLO 2. Hiểu và vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 
văn có liên quan đến ngành học như chính trị, pháp luật, quản lý hoạt động văn hoá-tư 
tưởng, tâm lý, ngôn ngữ, kinh tế và tin học văn phòng để bước đầu phân tích các vấn đề 
cơ bản của quan hệ quốc tế.

B. Kiến thức ngành
PLO 3. Vận dụng các kiến thức lý luận của khoa học chính trị, quan hệ quốc tế, 

truyền thông để phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ 
bản trong quan hệ quốc tế và truyền thông quốc tế.

PLO 4. Vận dụng các kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ cơ bản phục 

vụ cho các công việc chuyên môn.
c . Kiến thức chuyên ngành
Kiến thức chuyên ngành Quan hệ chỉnh trị và Truyền thông quốc tế
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PLO 5a. Vận dụng kiến thức về lý luận và thực tiễn trong QHQT để nghiên cứu, 
giải quyết các vấn đề QHQT hiện đại nhu Luật quốc tế, Ngoại giao kinh tế và văn hoá... 
và các chủ thể phi nhà nước như các phong trào chính trị - xã h ộ i...

PLO 6a. Vận dụng kiến thức về lý luận và thực tiễn trong QHQT để nghiên cứu, 

giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ đối ngoại.
Kiến thức chuyên ngành Thông tin đối ngoại
PLO 5b. Vận dụng kiến thức báo chí và truyền thông để nghiên cứu, giải quyết 

các vấn đề về báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tê.
PLO 6b. Vận dụng kiến thức báo chí và truyền thông trong các hoạt động thuộc 

lĩnh vực báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế.
Kỹ năng
A. Kỹ năng chung
PLO 7. Kỹ năng giao tiếp, phân tích, phản biện và tư duy sáng tạo.
PLO 8. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 4/6 theo yêu cầu trong thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam.
PLO 9. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ở trình độ cơ bản 

theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT theo mô tả trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin.
B. Kỹ năng chuyên ngành
PLO 10. Kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong hoạt động quan hệ quốc 

tế và truyền thông quốc tế.
PLO 11. Kỹ năng cơ bản của công tác đối ngoại bao gồm Nghiệp vụ ngoại giao & 

văn phòng đối ngoại, Tổ chức hoạt động đối ngoại, giao tiếp liên văn hoá, nghệ thuật phát 
ngôn đối ngoại, giao tiếp & đàm phán quốc tế.

PLO 12. Kỹ năng sáng tạo tác phẩm và tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối 

ngoại, truyền thông quốc tế.
PLO 13. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành để nghe, nói, đọc, viết, biên 

phiên dịch các tài liệu chuyên ngành QHQT và các sản phẩm báo chí đối ngoại.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
PLO 14. Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
PLO 15. Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành QHQT và có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có đạo đức nghề nghiệp

PLO 16. Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý, đánh giá công việc, dẫn dắt 
khởi nghiệp các dự án, 1Ĩ1Ô hình, doanh nghiệp hoặc tổ chức trong hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngành.
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4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.

Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 
2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành 
Thông tin đối ngoại nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức lchỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo..

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
8.1. Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá
Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính giá trị, tin 

tưởng và công bằng.
Hình thức đánh giá sinh viên bao gồm: đánh giá quá trình, đánh giá môn học và đánh 

giá cuối khóa.
Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, bài kiểm 

tra ngắn, bài luận, bài thi thực hành, thực tế, thực tập, bài trình bày, thuyết trình ý tưởng
8.2. Hệ thống tính điểm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 

một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 

điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo
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công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình 
9.1 Cẩu trúc chương trình

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 
và Giáo dục quốc phòng), trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương 48
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6

-  Tin học 3
- Ngoại ngữ (chọn một trong hai ngôn ngữ) 15
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6

-  Kiến thức ngành 25
Bắt buộc: 15
Thực tế chính trị -  xã hội: 2
Kiến tập: 2
Tự chọn: 6

- Kiến thức bố trợ 9
Bắt buộc: 6

Tự chọn: 3
- Kiến thức chuyên ngành 30

Bắt buộc: 15
Thực tập tốt nghiệp: 3
Khóa ỉuận/các học phần thay thế khỏa luận tốt nghiệp: 6
Tự chọn: 6 .

o
r r  A

_______Tông 130
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9.2. Chương trình khung

TT Mã học 
phàn Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 48
1.1. Khoa học M ác — Lênin, Tư  tưởng Hồ C hỉ M inh 15

1. TM01001 Triết học 
Mác- Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống những vấn đề về của 
triết học Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử); từ đó, người học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập họp lý, vận 
dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

4,0
(3,0:1,0)

2. KT01001
Kinh tế 
chính trị 
Mác- Lênin

Kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá trị thặng 
dư, tư bản, tích lũy tư bản, các loại hình tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền; quan 
hệ sở hữu tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan hệ phân phối, quan hệ kinh tế đối 
ngoại; nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tể hàng 
hóa và các vấn đề có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

3. CN01001
Chủ nghĩa 
xã hội khoa 
học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: 
quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật 
trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

3,0
(2,0:1,0)

4. LS01001
Lịch sử 
ĐCS Việt 
Nam

Những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của 
Đảng, sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực phát triển đát nước, nhất là trong 
thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

3,0
(2,0:1,0)

5. TH01001
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đổi tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân 
tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt 
Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 
quốc tê; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)
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TT Mã học 
phần Học phân Nội dung cần đạt đưọc của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

1.2. Khoa hoc xã hôi và nhân văn 15
r  --------- ----------- *............... ....... ....................................................................................... ........ ......... ...—----------------------------

Băt buộc (Khoa học xã hội và nhân văn) 9 /

6. NP01001 Pháp luật 
đại cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ thông 
pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp 
luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị 
học

Trang bị những vân đê lý luận chung nhât của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ 
khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị 
học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đển việc làm rõ các phạm trù: quyền lực 
chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ 
chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của 
thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác -  Lênin, tư tưởng Hô 
Chí Minh vê xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng vê 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh 
vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

9. TG01004

Phương 
pháp nghiên 
cứu khoa 
học xã hội 
và nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 
nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu 
khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề 
tài khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp 
luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp nghiên cửu; 
một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn (Khoa học xã hội và nhân văn) 6/18

10. TT01002 Cơ sở văn 
hoá Việt

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các 
mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử văn hóa Việt

2,0
(1,5:0,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung càn đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

Nam Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn 
hóa với môi trường...

11. TM01008
Đạo đức 
học Mác - 
Lênin

Cung câp những kiên thức cơ bản của đạo đức học như quy luật hình thành phát 
triển của đạo đức, các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo đức 
cá nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. Trên cơ sở đó, người học rút ra ý 
nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động 
con người theo nguyên tắc hướng tới chân, thiện, mỹ.

2,0
( 1,5 :0,5) '

12. TM01007 Logic học

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về những quy luậtvà những hình 
thức cơ bản của tư duy. về hình thức tư duy như: Khái niệm, phán đoán, suy 
luận, giả thuyết, chứng minh, vàcác quy luật của tư duy gồm có: Quy luật đồng 
nhất, quy luật phi mâu thuẫn, quy luật bài trung, quy luật lý do đầy đủ. Thông 
qua đó, rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học 
có tư duy đúng đắn, chính xác, lập luận chặt chẽ.

2,0
( 1,5 :0,5)

13. TG01003 Lí luận dạy 
đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, 
nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức 
dạy học, lập kế hoạch dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác định mục 
tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học phù họp với 
mục tiêu cụ thể.

2,0
( 1,5 :0,5)

14. TT01001
Lịch sử văn 
minh thế 
giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nền 
văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, người học nâng 
cao phông kiến thức về văn hoá thể giới trong hội nhập và phát triển để xây dựng 
và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

2,0
( 1,5 :0 ,5)

15. TG01006 Tâm lý học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các cơ 
chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá nhân; 
khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường hình 
thành và phát triển nhân cách.

2,0
( 1,5 :0 ,5)

16. ĐC01001 Tiếng Việt Gồm những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành tiếng 1 2,0
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phàn (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

thực hành Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo sản phâm 
báo chí bằng ngôn từ.

(1,5:0,5)

17. QQ01002 Quan hệ 
công chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức về khái 
niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của quan hệ công 
chúng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ 
năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm kỹ năng lập kê hoạch, 
xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự kiện. Môn học cũng trang bị 
cho sinh viên những nguyên tắc tác nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ 
công chúng vào các lĩnh vực chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiêu tình 
huống như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác nhau.

2,0
(1,5:0,5)

18. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Cung cấp hệ thống những kiến thức chung về bộ môn xã hội học: Đối tượng 
nghiên cứu, lịch sử hình thành, hệ thống khái niệm và lý thuyết, phương pháp 
nghiên cứu, một số chuyên ngành nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin học 3

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị những hiểu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, những kiến thức và kỹ 
năng sử dụng máy tính, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu. Sử dụng Internet để phục vụ công việc cụ thể.

3,0
(1,0:2,0)

1.4. Ngoai ngữ( chim  học Tiếng A nh hoặc Tiếng Trung) 15/30

20. NN01015 Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate); từ 
vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng 
tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thế ngữ 
pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh đối 
chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng đế nói về các 
chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết họp và

4,0
(2,0:2,0)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

sử dụng các loại từ vựng. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở 
mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

22. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều kiện.. .Cung 
cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn 
luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ 
năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một số chủ đề quen 
thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

23. NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ, 
kỹ năng thực hành tiếng. Từng bước trang bị một số lượng từ vựng liên quan đển 
các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 
Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp 
(Intermediate). Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Anh theo các dạng thức đề thi hiện đang được sử dụng tại Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

24. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các nét 
cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ 
năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, 
mua bán... Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách viết chữ Hán, so 
sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ pháp cơ bản, 
cung cấp từ vựng cơ bản để trình bày về các chủ điểm thông thường như công 
việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, 
viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

26. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt phổ 
biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp trong những 
tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các 
tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống.

4,0
(2,0:2,0)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

Hoc phần cũng cung cấp môt số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung
HSK3 nhằm giúp sinh viên đat đươc chuẩn đầu ra phù hợp.

27. NN01024 Tiếng Trung 
học phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ 
tiếng Hán, các kỹ năng thực hành tiếng Hán. Từng bước trang bị một sô lượng từ 
vựng liên quan đến các lĩnh vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã 
hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ 
trung cấp. Học phần cũng cung cấp một số kiên thức và kỹ thuật làm bài thi tiêng 
Trung HSK4 cho sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra

3,0
(1,5:1,5)

2. Khối kiến thức giáo duc chuyên nghiêp 82
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buôc (Kiến thức cơ sở ngành) 12

28. XD01004 Khoa học 
lãnh đạo

Nội dung học phần gồm: lược sử lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh đạo; mối 
quan hệ giữa chủ thể với đối tượng lãnh đạo; các nguyên tắc, phương pháp lãnh 
đạo; quy trình ban hành quyết sách và chấp hành quyết sách; khoa học về sử dụng 
con người và tư tưởng Hô Chí Minh vê dùng người; nghệ thuật thương thuyêt, 
nghệ thuật lãnh đạo, rèn luyện phẩm chất và tác phong lãnh đạo, phương pháp 
đánh giá hiệu quả lãnh đạo.

3,0
(2,0:1,0)

29. NP02001 Nhà nước 
và pháp luật

Bao gồm các vấn đề mang tính chất nguyên lý về nhà nước và pháp quyền 
XHCN; Mô hình tổ chức cũng như phương thức thực hiện quyền lực trong xây 
dựng nhà nước pháp quyền CHXHCN Việt Nam; Xây dựng và thực hiện pháp 
luật trong điều kiện hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)

30. TT02353

r p  Àiruyên 
thông và 
vận động

Học phân trang bị cho người học những kiên thức cơ bản vê truyên thông bao 
gồm: khái niệm, các lý thuyết truyền thông, mô hình truyền thông, các yếu tố cấu 
thành hoạt động truyền thông, khái niệm và bản chất của vận động; truyền thông 
thay đổi hành vi; phương pháp xây dựng, duy trì và thực hiện kế hoạch truyền 
thông và vận động.

3,0
(2,0:1,0)

31. ỌT02001 Quan hệ Môn học bao gồm các nội dung cơ bản và mang tính hệ thống về quan hệ quốc tế
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

quốc tế như: khái niệm, đặc trưng, các vấn đề mang tính quy luật trong quan hệ quốc tế; chủ 
thể và các mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế đặc biệt nhấn mạnh 
đến quốc gia độc lập có chủ quyền và các tổ chức quốc tế trong đó có UN, ASEAN, 
WTO; các vấn đề quan hệ quốc tế hiện đại; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3,0
(2,0:1,0)
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32. QT02551
Lịch sử 
quan hệ 
quốc tế

Môn học bao gồm kiến thức cơ bản về lịch sử quan hệ quốc tế: những diễn biến quan 
trọng trong quá trình phát triển của quan hệ quốc tế, mối quan hệ giữa các nước lớn 
trên quy mô khu vực và thế giới theo phân kỳ lịch sử. Trên cơ sở đó hình thành kỹ 
năng phân tích, đánh giá, tổng họp sự kiện, vấn đề quốc tế, tìm ra các vấn đề có tính 
quy luật trong lịch sử quan hệ quốc tế.

3,0
(1,5:1,5)

33. QT03709
Quan hệ 
kinh tế quốc 
tế

Môn học hàm chứa những kiến thức cơ bản và có tính hệ thống về kinh tế quốc tể 
như: những vấn đề chung về quan hệ kinh tế quốc tế; liên kết kinh tế quốc tế; Các 
lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế; quan hệ thương mại quốc tế; sự lưu chuyển các 
nguồn lực sản xuất quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

34. QT02560 Địa chính trị 
thể giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa lý các khu vực và 
châu lục hên thế giói: Các đặc điểm địa- chính trị; sự vận động - địa chính trị các 
châu lục, khu vực trên thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa - 
chính trị Việt Nam; Địa-chính trị của biển và địa - chính trị biển Đông.

3,0
(2,0:1,0)

35. CT02054

Thế chế 
chính trị thể 
giới đương 
đại

Gồm các nội dung: khái niệm thế chế chính trị, đặc trưng các loại thể chế chính trị 
thế giới đương đại, thể chế chính trị ở một số nước điển hình đại diện cho các loại 
hình thể chế chính trị thế giới đương đại như: Anh, Nhật, úc, Mỹ, Nga, Đức, Pháp, 
Trung Quốc và ASEAN.

3,0
(2,0:1,0)

36. TT03801

Lý thuyết và 
kỹ năng 
truyền 
thông chính

Eíọc phần cung cấp tri thức về: chính sách và vai trò của chính sách, quan niệm về 
TTCS, nguyên tắc TTCS, mô hình TTCS, chủ thể, thông điệp, phương thức và hiệu 
quả TTCS. Các kỹ nắm bắt nhu cầu đối tượng, xây dựng thông điệp, sử dụng các 
phương tiện truyền thông chính sách.

3,0
(2,0:1,0)

15



TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

sách

37. TT01007
Nguyên lý 
công tác tư 
tưởng

Học phần trang bị những kiến thức về công tác tư tưởng bao gồm: bản chất, hệ 
thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, phương châm công tác tư tưởng và 
đi sâu nghiên cứu vị trí, vai trò, mối quan hệ của các yếu tố: mục đích, nội dung, 
phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả công tác tư tưởng; tình chât, nội 
dung, phương thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

3,0
(2,0:1,0)

r

2.2. Kiên thức ngành 25
---------- 7--------------------------------------------7----------“---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ ---------

Băt buộc (Kiên thức ngành) 15

38. QT03561
Lý luận 
quan hệ 
quốc tế

Môn học bao gồm các nội dung cơ bản sau: Chủ thể quan hệ quốc tế, Quyền lực 
trong quan hệ quốc tế, Hệ thống quốc tế, các công cụ được sử dụng trong quan hệ 
quốc tế, Xung đột và chiến tranh trong quan hệ quốc tế, Họp tác, hội nhập trong 
quan hệ quốc tế dưới góc nhìn của các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế như 
chủ nghĩa hiện thực (tân hiện thực), chủ nghĩa tự do (tân tự do), chủ nghĩa Mác- 
Lênin, chủ nghĩa kiến tạo ...

3,0
(2,5:0,5)

39. QT02607
Thông tin 
đối ngoại 
Việt Nam

Môn học bao gồm kiến thức cơ bản về Thông tin đối ngoại Việt Nam như Quan 
điểm đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Thông tin đôi 
ngoại; Nội dung, chủ thê, phương châm, lực lượng... thực hiện công tác thông tin đôi 
ngoại; Các đối tượng tác động của Thông tin đối ngoại Việt nam; Vai trò và cách 
thức sử dụng các loại hình báo chí, tmyền thông trong thông tin đối ngoại... Hình 
thức học tập lý thuyết gắn với thực hành tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại, tăng 
cường rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên.

3,0
(1,5:1,5)

40. QT02615

Lịch sử 
ngoại giao 
và chính 
sách đối 
ngoại V iệt

Môn học bao gồm những kiến thức khái quát và cơ bản nhất về lịch sử ngoại giao 
Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến trước năm 1945 và những kiến thức hệ thống, 
chuyên sâu về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam qua 
từng giai đoạn lịch sử (từ năm 1945 đến nay).

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nôi dung cần đat được của từng hoc phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

N am

41. QT02617

Chính sách 
đối ngoại 
một số nước 
trên thế giới

Học phần gồm những tri thức cơ bản, hệ thống về chính sách đối ngoại một số nước 
trên thế giới: cơ sở lý luận về chính sách đối ngoại, kiến thức về quá trình phát triển, 
nội dung chính sách đối ngoại của Họp chủng quốc Hoa kỳ, Cộng hoà nhân dân 
Trung hoa, Liên bang Nga, Cộng hoà Pháp, Vương quốc Anh, Liên bang Đức, Nhật 
bản, Cộng hoà Ấn Độ và của các nước ASEAN, đặc điểm, triển vọng quan hệ giữa 
các nước nêu ừên với Việt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

42. QT02606

Cơ sở 
truyền 
thông quốc 
tê

Học phần bao gồm hệ thống khái niệm, các kiến thức và kỹ năng cơ bản, có hệ 
thống về truyền thông quốc tế, về lịch sử hình thành và phát triển của các loại 
hình, vị trí, vai trò của từng loại hình trong hệ thống truyền thông quốc tế. Nắm 
được các đặc điểm về các chủ thể, kênh, công chúng... trong hoạt động truyền 
thông quốc tế. Tìm hiểu thực trạng truyền thông quốc tế ở một số quốc gia, một 
số tổ chức quốc tể ... trên thế giới.

3,0
(1,5:1,5)

43. QT02702
Thực tế 
chính trị - 
xã hội

Học phần tổ chức cho sinh viên tiếp cận tình hình chính trị - xã hội và hoạt động của 
hệ thống chính trị ở trung ương và địa phương có liên quan đến quan hệ quốc tế. 2,0

(0,5:1,5)

Tự chọn (Kiên thức ngành) 6/18

44. QT02601 Đối ngoại 
công chúng

Môn học gồm những kiến thức cơ bản, có hệ thống về đối ngoại công chúng như 
khái niệm; cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đối ngoại công chúng; các hình thức 
và công cụ của đối ngoại công chúng; thực tiễn thực hiện đối ngoại công chúng của 
một số quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, môn học cũng trang bị các kỹ năng thực 
hiện hoạt động đối ngoại công chúng như xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ, cách 
viết thông báo cáo chí, các sản phẩm truyền thông...

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần IIọc phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

Môn hoc gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về phát ngôn đối ngoại, khái niệm,

45. QT02611
Nghệ thuật 
phát ngôn 
đối ngoại

chủ thể, tính chất, các hình thức của phát ngôn đối ngoại; cách thức chuân bị và xây 
dựng nội dung một bài phát ngôn đối ngoại; kỹ năng thực hiện phát ngôn đối ngoại: 
phát ngôn trong họp báo đối ngoại, phát ngôn và trả lời phỏng vấn các thể loại báo 
chí đối ngoại; xử lý tình huống trong phát ngôn đối ngoại

3,0
(1,5:1,5)

46. QT02708

Quan hệ 
quốc tế khu 
vực Châu Á 
— Thái Bình 
Dương

Môn học gồm các nội dung cơ bản, hệ thống và toàn diện về bản chất quan hệ quôc 
tế của khu vực châu A - Thái Bình Dương như một sô khái niệm vê khu vực, tâm 
quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một số lý thuyết áp dụng trong 
nghiên cứu quan hệ quốc tế ở khu vực này; chính sách châu Á - Thái Bình Dương 
của một số chủ thể như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga...; các cơ 
chế hợp tác đa phương về kinh tế, an ninh, văn hóa xã hội trong khu vực thông qua 
các tổ chức, diễn đàn... quốc tế; chính sách đối ngoại của Việt Nam đối vói khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương.

3,0
(1,5:1,5)

47. QT02711 Các tổ chức 
quốc tế

Môn học bao gồm lý luận chung về các tố chức quốc tế; những kiến thức cơ bản và 
hệ thống về một số tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hiệp quốc (UN), Liên 
minh châu Âu (EU), hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn kinh 
tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), 
Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), các tổ chức phi chính phủ 
và có liên hệ với Việt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

48. QT03625

Quản trị 
truyền
thông quốc 
tê

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về kỹ năng sáng tạo và quản trị sản 
xuất các sản phẩm trong lĩnh vực truyền thông nghe nhìn (điện ảnh, truyền hình, 
quảng cáo...). Năng lực quản trị kinh doanh sản phẩm truyền thông như nghiên 
cứu thị hiếu khán thính giả, lập ké hoạch truyền thông, marketing và triển khai 
hiệu quả kế hoạch. Kỹ năng giao tiếp, trình bày đa phương tiện, quản lý dự án, 
quản tri các nguồn lực.

3,0
(1,5:1,5)

49. QT02801 Kinh tế đối 
ngoại Việt

Môn học bao gôm những nội dung tông quan vê kinh tê đôi ngoại Việt Nam; ngoại 
thương Việt Nam; thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; quá trình Việt Nam hội

3,0
(2,0:1,0)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

Nam nhập vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới; thương mại dịch vụ; khủng hoảng 
tài chính thế giới và tác động của nó đối với kinh tế Việt Nam; đầu tư quốc tế tại Việt 
Nam

r ?
2.3. Kiên thức bô trợ 9
Băt buộc 6

50. QT02703
Tiếng Anh 
chuyên 
ngành (1)

Môn học gồm những nội dung cơ bản: lý thuyết và thực hành các kỹ năng: nghe, 
nói, đọc viết ở mức độ hiểu ý chính với hệ thống các bài tập được lấy từ các tạp 
chí, báo nổi tiến trên thể giới về một số vấn đề thời sự quốc tế.

3,0
(1,5:1,5)

51. QT02704
Tiếng Anh 
chuyên 
ngành (2)

Môn học gôm những nội dung cơ bản: lý thuyêt và thực hành các kỹ năng nghe ý 
chính và chi tiết, tóm tắt nội dung chính của bài đọc/nghe, thành thạo các kỹ năng 
giao tiếp ngôn từ và phi ngôn từ cũng như trau dồi kiến thức, từ vựng chuyên 
ngành về thông tin đối ngoại, quan hệ quốc tế và truyền thông quốc tế

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn 3/9

52. QT02705
Tiếng Anh 
chuyên 
ngành (3)

Môn học gồm những nội dung chính: thực hành tất cả các kỹ năng ở mức độ có 
thể đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên quan hệ 
quốc tế, các tri thức bước đầu về kỹ năng dịch thuật Việt-Anh và Anh-Việt các 
dạng bài tập là những bài báo phân tích chuyên ngành trên các báo và tạp chí nổi 
tiếng thế giới

3,0
(1,5:1,5)

53. QT02622
Tiếng Anh 
giao tiếp đối 
ngoại

Học phàn gồm các tri thức liên quan đến kỹ năng giao tiếp ứng dụng trong các 
công việc liên quan tới công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế của các cơ quan, 
đoàn thể và tổ chức thông qua hệ thống bài tập là các văn bản báo chí và tài liệu 
nghiên cứu về các chủ đề khác nhau, những kỹ năng giao tiếp nâng cao của 
nghiệp vụ đối ngoại như kỹ năng lựa chọn từ ngữ, kỹ năng đảo cấu trúc, kỹ năng 
xử lý danh từ riêng, kỹ năng giải nghĩa...

3,0
(1,5:1,5)

54. QT02707 Biên phiên 
dịch tiếng

Môn học gồm các tri thức về những lý thuyết, nguyên tắc, phương pháp và kỹ 
năng biên phiên dịch trong tiếng Anh ngành quan hệ quốc tế, thông tin đối ngoại

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

Anh chuyên 
ngành

và truyền thông quốc tế, các bài tâp rèn kỹ năng dich Viêt - Anh, Anh - Viêt và từ
vựng chuyên ngành ở mức độ cao - các bài báo phân tích chuyên sâu vê chuyên 
ngành, nghe dịch các tin tức trên các đài quốc tế như CNN, BBC...

2.4. Kiến thức chuyên ngành 30
Chuyên ngành Quan hệ Chính trị và Truyền thông quốc tế (a)
Bắt buộc 15

55a QT03607

Kiến tập
nghề nghiệp
(chuyên
ngành
QHCT&TT
ỌT)

Môn học bao gồm việc liên hệ, làm công tác chuẩn bị các thủ tục giấy tờ và đên các 
cơ quan đơn vị làm việc chuyên môn trong lĩnh vực quan hệ chính trị và truyền thông 
quốc tế để tìm hiểu thực tế hoạt động nghề nghiệp.

2,0
(0,5:1,5)

56a QT02614
Giao tiếp và 
đàm phán 
quốc tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản về giao tiếp và đàm phán quốc tế; khái niệm, đặc 
điểm, các nguyên tắc, hình thức của giao tiếp và đàm phán quốc tế; các kỹ năng của 
giao tiếp quốc tế: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ qua các nền văn 
hóa, các nghi thức giao tiếp, kỹ năng nói trong giao tiếp quốc tế; quy trình và kỹ 
năng đàm phán quốc tế.

3,0
(1,5:1,5)

57a QT02602
Ngoại giao 
kinh tế và 
văn hóa

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về ngoại giao kinh tế và văn hoá 
như khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và quan điếm của 
Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá; nguyên 
tắc thực hiện và nội dung cơ bản của ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá; 
công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế về cơ sở pháp lý và thực tiễn; một 
sổ kỹ năng và kinh nghiệm nhằm thực hiện nhiệm vụ ngoại giao kinh tế và ngoại 
giao văn hoá của Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

58a QT03710 Các phong 
trào xã hội -

Học phần gồm những tri thức cơ bản, hệ thống về một số phong trào chính trị - xã 
hội quốc tế quan trọng hiện nay như Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế,

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

chính trị 
quốc tế

Phong trào không liên kết, Phong ừào đấu tranh chống mặt trái của toàn cầu hóa, 
Trào lưu cánh tả ở Mỹ-Latinh, Trào lưu xã hội dân chủ ở Tây Âu và ảnh hưởng của 
những phong trào này tới quan hệ quốc tế.

59a QT02616 Luật pháp 
quốc tế

Môn học gồm kiến thức cơ bản, hệ thống về luật pháp quốc tế và một số lĩnh vực 
của tư pháp quốc tế: Lịch sử phát triển, khái niệm, nguyên tắc cơ bản, cấu trúc 
nguồn, mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia; Pháp luật quốc tế về môi 
trường, Luật tổ chức quốc tế, Pháp luật quốc tế về quyền con người; Vai trò vị trí của 
tư pháp quốc tế trong luật quốc tế: Khái niệm, cấu trúc nguồn, chủ thể của tư pháp 
quốc tế; Quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế; Hôn nhân và 
gia đình trong tư pháp quốc tế; Quan hệ lao động có yéu tổ nước ngoài; Xung đột 
pháp luật và vấn đề áp dụng luật nước ngoài.

3,0
(1,5:1,5)

60a QT03632

Nghiệp vụ 
ngoại giao 
và văn 
phòng đối 
ngoại

Môn học bao gồm những nội dung cơ bản và hệ thống về ngoại giao, nghiệp vụ 
ngoại giao và nghiệp vụ hành chính tại các văn phòng đối ngoại như khái quát về 
ngoại giao, cơ cấu tổ chức ngành ngoại giao; ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; tiếp xúc 
và đàm phán ngoại giao; công văn, văn kiện ngoại giao và một số nghiệp vụ về lễ 
tân ngoại giao và hành chính.

3,0
(1,5:1,5)

61a QT03608

Thực tập tốt
nghiệp
chuyên
ngành
QHCT&TT
QT

Môn học bao gồm việc liên hệ, làm công tác chuẩn bị các thủ tục giấy tờ và đến 
các cơ quan đơn vị làm việc chuyên môn trong lĩnh vực quan hệ chính trị và 
truyền thông quốc tế để vận dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào thực 
tế nghề nghiệp.

3,0
(0,5:2,5)

62a QT04026 Khóa luân
Khóa luận tốt nghiệp là một bài tập lớn - một công trình nghiên cứu khoa học cá 
nhân của người học về một trong những nội dung cơ bản của ngành quan hê quốc 
tế.

6,0

Học phần thay thế Khoá luận
63a QT03712 An ninh phi

\  r  \  \  \  r

Môn học gôm các nội dung cơ bản: các vân đê lý luận vê an ninh phi truyên thông 3,0
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

truyền
thống

như khái niệm, đặc điểm, nội dung; ý nghĩa của việc nghiên cứu; các vấn đề an 
ninh phi truyền thống tiêu biểu; tình hình an ninh phi truyền thống trên thế giới; 
hướng giải quyết một số vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và Việt 
Nam.

(1,5:1,5)

64. QT03591

Phương 
pháp nghiên 
cứu quan hệ 
quốc tế

Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lý luận về phương pháp 
nghiên cứu quan hệ quốc tế, các hướng tiếp cận khoa học cơ bản trong nghiên cứu 
QHQT, các bước xây dựng đề cương nghiên cứu, các vấn đề kỹ thuật nghiên cứu 
khác

3,0
(2,5:0,5)

Chuyên ngành Thông tin đối ngoại (b)
Bắt huôc

55b QT02613

Kiến tập 
nghề nghiệp 
(chuyên 
ngành 
TTĐN)

Môn học bao gồm việc liên hệ, làm công tác chuẩn bị các thủ tục giấy tờ và đến 
các cơ quan đơn vị làm việc chuyên môn trong lĩnh vực thông tin đối ngoại để tìm 
hiểu thực tế hoạt động nghề nghiệp.

2,0
(0,5:1,5)

56b QT03611 Lý luận báo 
chí quốc tế

Môn học bao gồm những nội dung cơ bản: những khái niệm và cơ sở lý luận báo 
chí, hệ thống cơ bản về lý luận báo chí và truyền thông quốc tế; các nguyên tăc 
hoạt động báo chí, về các quy trình, phương tiện, hình thức họat động và chức 
năng báo chí, của truyền thông đại chúng.

3,0
(1,5:1,5)

57b QT03626
Lao động 
nhà báo 
quốc tế

Gồm các tri thức cơ bản, có hệ thống về các thao tác nghề nghiệp của nhà báo đôi 
ngoại, nắm vững vai trò, vị trí, công việc của một nhà báo đối ngoại, trên cơ sở đó 
góp phần nâng cao sự hiểu biết về quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí, về công việc 
của nhà báo, nghề làm báo. Đặc biệt là làm báo đối ngoại góp phần sử dụng tốt vai 
trò của báo chí trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ tốt các chính sách của 
Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại. Rèn luyện các kỹ năng sáng tạo tác phẩm, 
thông qua việc thực hành các phương pháp khai thác thu thập thông tin báo chí.

3,0
(1,5:1,5)

58b ỌT03612 Thông tấn Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống vê cách viết các thể loại thông tấn 3,0
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung càn đạt được của từng học phàn (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phàn 
tiên quyết

báo chí đối 
ngoại

báo chí (tin, phỏng vấn, bài thông tấn, phóng sự ... đặc biệt là các tin, bài đối ngoại); 
những kỹ năng cơ bản và phương pháp làm tin, viết bài (phóng sự, phỏng vấn, điều 
tra V.V..) đặc biệt trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

(1,5:1,5)

59b QT03613
Chính luận 
báo chí đối 
ngoại

Học phân gôm những kiên thức cơ bản vê nhóm thê loại chính luận báo chí; các 
kỹ năng sáng tạo tác phẩm chính luận và sử dụng kỹ năng trong hoạt động báo chí 
đối ngoại. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ ứng dụng các kỹ năng sáng tạo loại tác 
phẩm chính luận, thực hành tổ chức sáng tạo tác phẩm bình luận, đàm luận, sử 
dụng studio sáng tạo tác phẩm chính luận báo chí đối ngoại. Rèn luyện tổ chức 
sản xuất một chương trình báo chí chính luận đối ngoại.

3,0
(1,5:1,5)

60b QT03628

Tổ chức sản 
xuất sản 
phẩm truyền 
thông quốc 
tế

Môn học hàm chứa những kiến thức cơ bản, có hệ thống về cách thức và quy trình 
tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông quốc tế. Người học hình thành các kỹ 
năng nghề nghiệp về quá trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông quốc tế. 
Rèn luyện các khâu trong quy trình tổ chức sản xuất một sản phẩm báo chí, truyền 
thông quốc tể thuộc các loại hình khác nhau (tạp chí, báo, chương trình phát 
thanh, chương trình truyền hình...). Rèn luyện các vai trò phóng viên, biên tập 
viên, tổ chức sản xuất.. .trong quá trình xuất bản sản phẩm.

3,0
(1,5:1,5)

61b QT03589

Thực tập tốt
nghiệp
chuyên
ngành
TTĐN

Môn học bao gôm việc liên hệ, làm công tác chuân bị các thủ tục giây tờ và đên 
các cơ quan đơn vị làm việc chuyên môn trong lĩnh vực thông tin đối ngoại để 
vận dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào thực tế nghề nghiệp. 3,0

(0,5:2,5)

62b QT04027 Khóa luận
Khóa luận tốt nghiệp là một bài tập lớn - một công trình nghiên cứu khoa học cá 
nhân của người học về một trong những nội dung cơ bản của ngành quan hệ quốc
tế.

6,0

Học phân thay thê khóa luận 6,0

63 b QT03629 Hệ thống 
thông tin

Học phần gồm tri thức cơ bản, có hệ thống về thông tin đối ngoại và hoạt động 
thông tin đối ngoại, giúp người học gắn các kiến thức lý luận với thực tiễn của 1

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phàn 
tiên quyết

đối ngoai và công tác thông tin đối ngoai Viêt Nam góp phần nâng cao sự hiểu biết và củng cố
truyền 
thông quốc 
tê

niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vê thông tin đôi ngoại. 
Học phần cũng gồm kiến thức và kỹ năng cơ bản trong thực hành truyền thông 
quốc tế, các lý thuyết truyền thông quốc tế gắn với thực tế hiện nay trên thê giới 
sẽ giúp sinh viên có một bức tranh về hệ thống truyền thông toàn cầu.

64. QT03591

Phương 
pháp nghiên 
cửu quan hệ 
quốc tế

Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lý luận về phương pháp 
nghiên cứu quan hệ quốc tế, các hướng tiếp cận khoa học cơ bản trong nghiên cứu 
QHQT, các bước xây dựng đề cương nghiên cứu, các vấn đề kỹ thuật nghiên cứu 
khác

3,0
(2,5:0,5)

----------- --------- y------------  ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------_______
Tự chọn (Kiên thức chuyên ngành, dành cho cả 2 chuyên ngành) 6/18

65. QT03631
Tổ chức 
hoạt động 
đối ngoại

Môn học gồm những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục tiêu, vai trò và các hình 
thức tổ chức hoạt động đối ngoại; quy trình tổ chức hoạt động đối ngoại; tổ chức tổ 
chức chuyến đi, tổ chức họp báo đối ngoại; tổ chức triển lãm, tuần lễ, ngày lê văn 
hóa; những điển hình trong tổ chức hoạt động đối ngoại.

3,0
(1,5:1,5)

66. QT03630

Xây dựng 
hình ảnh và 
thương hiệu 
quốc tế

Môn học gôm các nội dung kiên thức cơ bản như khái niệm và đặc diêm vê thương 
hiệu và hình ảnh quốc gia, của thị trường, công chúng truyền thông; khái niệm, cách 
thức định vị thương hiệu, thương hiệu quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh giữa các 
quốc gia hiện nay; vấn đề truyền thông thương hiệu và hình ảnh quốc gia trong quan 
hệ quốc tế;các kỹ năng xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia, kinh nghiệm của 
các quốc gia trên thế giới.

3,0
(1,5:1,5)

67. QT03636
Kỹ năng 
giao tiếp 
liên văn hoá

Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về văn hoá và bản sắc văn hoá; các mô 
hình tiếp xúc văn hoá và tiếp xúc ngôn ngữ; cộng sinh văn hoá và xung đột văn 
hoá; tính đa văn hoá và giao tiếp đa văn hoá ở Việt Nam; giao tiếp liên văn hoá 
trong thời đại toàn cầu hoá.

3 (1,5:1,5)

68. QT03633 Kỹ thuật 
nghiệp vụ

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về cách thức sử dụng các trang thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ trong quá trình tác nghiệp của nhà báo, của cơ quan báo chí

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối
lượng kiến 

thức

Học phần 
tiên quyết

báo chí đối 
ngoại

(đặc biệt đối với phóng viên thường trú, tác nghiệp ở nước ngoài); nam vững nguyên 
tắc và sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong quá trình sáng tạo tác 
phẩm báo chí đối ngoại. Hình thức học tập lý thuyết gắn với thực hành, tăng cường 
rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên.

69. QT03635

Kỹ năng thu 
thập và xử 
lý thông tin 
quốc tế

Môn học gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản của công tác thu thập và xử lý 
thông tin quốc tế. Tiếp cận cách thức đọc và tìm kiếm thông tin quốc tế theo những 
chủ đề nhất định; các tri thức về kỹ năng sử dụng công nghệ mới để thu thập và xử lý 
thông tin một cách hiệu quả theo mục đích yêu cầu của công tác QHCT & TTQT, 
TTĐN

3,0
(1,5:1,5)

70. QT03634

Kỹ năng sử 
dụng các 
phương tiện 
truyền 
thông

Bao gồm những nội dung cơ bản về sử dụng các loại hình truyền thông truyền thống 
như sách, báo, tuyên truyền, pano áp phích và các loại hình truyền thông mới như 
mạng xã hội, internet... Cách thức sử dụng các loại hình truyền thông hiện đang có 
những tác động, ảnh hưởng như điện ảnh, phim tài liệu, sân khấu truyền hình... Rèn 
luyện các kỹ năng khai thác đặc trưng loại hình trong truyền thông quốc tế và thông 
tin đối ngoại Việt Nam, xây dựng các dự án đề xuất sử dụng các loại hình truyền 
thông trong hoạt động đối ngoại hiện nay.

3,0
(1,5:1,5)

Tổng toàn khóa 130
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9.3. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

ST
T

Mã học 
phần Tên học phàn

PLOs
1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Kiến thức giáo dục đại
cương

1 TM01001 Triết học Mác- 
Lênin H M M H H L

2 KT01001 Kinh tế chính trị 
Mác- Lênin H M M H H L

3 CN01001 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học H M M H H L

4 LS01001 Lịch sử ĐCS 
Việt Nam H M M H H L

5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh H M M H H L

6 NP01001 Pháp luật đại 
cương M H M H H M

7 CT01001 Chính trị học M H M H H M
8 XD01001 Xây dựng Đảng M H M H H M

9 TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học xã hội và 
nhân văn

M H M H H M

10 TT01002 Cơ sở văn hoá 
Việt Nam M H M H H M

11 TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lênin M H M H H M

12 TM01007 Logic học M H M H H M
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13 TG01003 Lí luận dạy đại 
học M H M H H M

14 TT01001 Lịch sử văn 
minh thế giới M H M H H M

15 TG01006 Tâm lý học đại 
cương M H M H H M

16 ĐC01001
Tiếng Việt thực 

hành M H M H H M

17 QQ01002 Quan hệ công 
chúng M H M H H M

18 XH01001 Xã hội học đại 
cương M H M H H M

19 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng H M H H H M

20 NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1 L L L L H H M

21 NN01016 Tiếng Anh học 
phần 2 L L L L H H M

22 NN01017 Tiếng Anh học 
phần 3 M L M L H H M

23 NN01023 Tiếng Anh học 
phần 4 H L H L H H M

24 NN01019 Tiếng Trung học 
phần 1 L L L L H H M

25 NN01020 Tiếng Trung học 
phần 2 L L L L H H M

26 NN01021 Tiếng Trung học 
phần 3 M L M L H H L

27 NN01024 Tiếng Trung học H L H L H H M
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------------- «5--------------
phân 4

r

Kiên thức cơ sở ngành

28 XD01004 Khoa học lãnh 
đạo M M M H H M

29 NP02001 Nhà nước và 
pháp luật M M M H H M

30 TT02353 Truyền thông và 
vận động M M M H H M

31 ỌT02001 Quan hệ quốc tế M M M H H M

32 QT02551 Lịch sử quan hệ 
quốc tế M M M H H M

33 QT03709 Quan hệ kinh tế 
quốc tế M M M H H M

34 QT02560 Địa chính trị thế 
giới M M M H H M

35 CT02054
Thể chế chính trị 
thế giới đương 

đại
M M M H H M

36 TT03801
Lý thuyết và kỹ 

năng truyền 
thông chính sách

M M M H H M

37 TT01007 Nguyên lý công 
tác tư tưởng M M M H H M

Kiến thức ngành

38 QT03561 Lý luận quan hệ 
quốc tế M M L H H L H H M

39 QT02607 Thông tin đối 
ngoại Việt Nam M M M M H M M H H M

40 ỌT02615 Lịch sử ngoại M H H H M H H M

28



giao và chính 
sách đối ngoại 

Việt Nam

41 QT02617

Chính sách đối 
ngoại một số 
nước trên thế

giới

M H M M H H M

42 QT02606 Cơ sở truyền 
thông quốc té M M L H H L H H M

43 QT02702 Thực tế chính trị 
- xã hội M M M M M M M M M

44 QT02601 Đối ngoại công 
chúng H H H H H H M

45 QT02611 Nghệ thuật phát 
ngôn đối ngoại M H H H M H H M

46 QT02708

Quan hệ quốc tế 
khu vực Châu Á 

-  Thái Bình 
Dương

H H H H H H M

47 QT02711 Các tổ chức 
quốc tế H H H H H H M

48 QT03625 Quản trị truyền 
thông quốc tế M M H M M H H M

49 QT02801 Kinh tế đối 
ngoại Việt Nam M H H H M H H M

Kiến thức bổ trợ
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50 QT02703 Tiếng Anh 
chuyên ngành (1) M H M H H M

51 QT02704
Tiếng Anh 

chuyên ngành 
(2)

M H M H H M

52 QT02705 Tiếng Anh 
chuyên ngành (3) H H H H H M

53 QT02622 Tiêng Anh giao 
tiếp đối ngoại H H H H H M

54 QT02707
Biên phiên dịch 

tiếng Anh chuyên 
ngành

H H H H H M

Kiên thức chuyên ngành

55a QT03607

Kiến tập nghề 
nghiệp chuyên 

ngành
QHCT&TTQT

M M M M M M M M M

56a QT02614 Giao tiếp và đàm 
phán quốc tế H H H H H H M

57a QT02602 Ngoại giao kinh 
tế và văn hoá M M M H H M

58a QT03710
Các phong trào 

xã hội - chính trị 
quốc tế

H H H H H H M

59a QT02616 Luật pháp quốc 
tế M H H H M M H M M H H M

60a QT03632 Nghiệp vụ ngoại M H H H H H H H M
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giao và văn 
phòng đối ngoại

61a QT03608

Thực tập tốt 
nghiệp chuyên 

ngành
QHCT&TTQT

H H H H H H H H H H H M

62a ỌT04026 Khóa luận H H H H H H M

63a QT03712 An ninh phi 
truyền thống M H H M H H M

55b QT02613 Kiến tập (chuyên 
ngành TTĐN) M M M M M M M M M

56b QT03611 Lý luận báo chí 
quốc tế M H H H H H H H M

57b QT03626 Lao động nhà 
báo quốc tế M H H H H H H H M

58b QT03612 Thông tấn báo 
chí đối ngoại M H H H H H H H M

59b QT03613 Chính luận báo 
chí đối ngoại M H H H H H H H M

60b QT03629
Tổ chức sản xuất 
sản phẩm truyền 

thông quốc tế
M H H H H H H H M

61b QT03589
Thực tập tốt 

nghiệp chuyên 
ngành TTĐN

H H H H H H H H H H H M

62b QT04027 Khóa luận H H H H H H M

63b QT02629
Hệ thống thông 
tin đối ngoại và 

truy ền thông
M H H H M H H M
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quốc tế

64 QT03591
Phương pháp 

nghiên cứu quan 
hệ quốc tế

H H H H H H M

Tổ chức hoạt 
động đối ngoại H H H65 QT03631 H H H H

66 QT03630
Xây dựng hình 
ảnh và thương 
hiệu quốc tế

H H H M H M

67 QT03636 Kỹ năng giao 
tiếp liên văn hoá M M M H M H H H M

68 QT03633
Kỹ thuật nghiệp 
vụ báo chí đối 

ngoại
M M H H H H M

69 QT03635
Kỹ năng thu thập 

và xử lý thông 
tin quốc tế

H H M M H H M

70 QT03634
Kỹ năng sử dụng 
các phương tiện 

truyền thông
H H M H H M M M H H M

Mức độ đóng góp của khối kiến thức với CĐR chương trình 
H — mức độ đóng góp cao (Trong đó các CĐR của học phần gần trùng với CĐR của chương trình)
M -  mức độ đóng góp trung bình (Học phần góp phần phát triển một vài khía cạnh của CĐR chương trình thông qua các hoạt động 
thực hành)

L — mức độ đóng góp thấp (Họcphần giới thiệu các kiến thức nền tảng nhưng người học chưa được thực hành các kỹ năng)
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10. Hướng dẫn thực hiện chưtmg trình 

10.1. Ke hoạch đào tạo dự kiến

TT
Tên học phần Số tín chỉ Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 TM01001 4 X

2 KT01001 3 X

3 CN01001 3 X

4 LS01001 3 X

5 TH01001 2 X

6 NP01001 3 X

7 CT01001 2 X

8 XD01001 2 X

9 TG01004 2 X

10 TT01002 2 X

11 TM01008 2 X X

12 TM01007 2 X

13 TG01003 2
14 TT01001 2 X

15 TG01006 2 X

16 ĐC01001 2 X

17 QQ01002 2 X

18 XH01001 2 X

19 ĐC01005 3 X

20 NN01015 4 X

21 NN01016 4 X

22 NN01017 4 X

23 NN01023 3 X

24 NN01019 4 X

25 NN01020 4 X

26 NN01021 4 X

27 NN01024 3 X

28 XD01004 3 X

29 NP02001 3 X

30 TT02353 3 X

31 QT02001 3 X
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32 QT02551 3 X

33 QT03709 3 X

34 QT02560 3 X

35 CT02054 3 X

36 TT03801 3 X

37 TT01007 3 X

38 QT03561 3 X

39 QT02607 3 X

40 QT02615 3 X

41 QT02617 3 X

42 QT02606 3 X

43 QT02702 2 X

44 QT02601 3 X

45 QT02611 3 X

46 QT02708 3 X

47 QT02711 3 X

48 QT03625 3 X

49 QT02801 3 X

50 QT02703 3 X

51 QT02704 3 X

52 QT02705 3 X

53 QT02622 3 X

54 QT02707 3 X

55a QT03607 2 X

56a QT02614 3 X

57a QT02602 3 X

58a QT03710 3 X

59a QT02616 3 X

60a QT03632 3 X

61a QT03608 3 X

62a QT04026 6 X

63a QT03712 3 X

55b QT02613 2 X

56b QT03611 3 X

57b QT03626 3 X

58b QT03612 3 1 X
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59b QT03613 3 X

60b QT03629 3 X

61b QT03589 3 X

62b QT04027 6 X

63b QT02629 3 X

64 QT03591 3 X

65 QT03631 3 X

66 QT03630 3 X

67 QT03636 3 X

68 QT03633 3 X

69 QT03635 3 X

70 QT03634 3 X

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
+ về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục 

vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với ngành Quan hệ quốc tế cần có những cơ sở 
vật chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy tính, máy 
chiếu, loa, m ic... Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu tham khảo cập nhật và đa 
dạng.

Thêm vào đó, đối với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, có những yêu cầu cơ sở vật 
chất đặc thù hơn nhằm đáp ứng được cho việc thực hành môn học được hiệu quả. Cụ thể:

+ Các môn liên quan tới kỹ năng nghiệp vụ báo chí như Chính luận báo chí đối 
ngoại, Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông quốc tế... cần có Studio để ghi hình, 
phòng máy để dựng phim

+ Môn Kỹ năng thu thập thông quốc tế cần có phòng máy tính kết nối mạng 
internet tốc độ cao.

+ Học phần Thực tế chính trị-xã hội, Kiến tập, Thực tập nghiệp vụ: để tăng cường 
thực tế và giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận gần hơn với thực tế nghề nghiệp, có thể cho 
sinh viên tham gia các hoạt động liên quan tới các công tác đối ngoại, nghiệp vụ báo chí 
đối ngoại trong và ngoài nước. Để thực hiện được những chuyến đi này, cần có sự hỗ trợ 
của Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Văn phòng về lịch giảng dạy, giấy tờ liên hệ 
làm việc, hỗ trợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên...

+  về đội ngũ giảng viên
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Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền có: 02 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 04 Tiến sỹ, 07 Nghiên cứu sinh, 01 Thạc sĩ 
cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ ngành Quan hệ quốc tế 
đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ quốc tế được 
tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức 
nền tảng vững chắc, trình độ ngoại ngữ khá và thành thạo trong công nghệ phục vụ ngành 
học. Được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín trong và ngoài nước như Học viện 
Ngoại giao, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn -  Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Đại học Tokyo (Nhật Bản), Đại học Nottingham (Anh Quốc), Đại học Bangor (Anh 
Quốc), Đại học Bournemouth (Anh Quốc). Tham gia giảng dạy chương trình này có 
nhiều giảng viên ở các trường đại học ở khu vực phía Bắc, nhiều chuyên gia trong lĩnh 
vực quan hệ quốc tế và giảng viên mời đến từ một số tổ chức, trường đại học đối tác ở 
nước ngoài của Học viện.

+ về Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất 
phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập. 
Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài liệu 
tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu, có thể đọc toàn văn tài liệu số theo điạ 
chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.
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10.3. Ke hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sừ 
dụng nguồn lực đào tạo.

- Việc điêu chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật 

chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 
thuộc ngành, chuyên ngành truyền thông; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu 
liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học 
phần, môn học hoặc nội dung chuyên m ôn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và tổ chức 
lấy ý kiến của giảng viên trong Khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đồng khoa học Khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh.
(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương trình đào 

tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định.
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1) Thời lượng của chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình phải đảm 

bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình 
đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.

(2) Các học phần mới bổ sung vào chương trình đào tạo hoặc các học phần thuộc 
chương trình đào tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi tiết học phần theo 
mẫu quy định, được Bộ môn thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải được Hội 
đồng Khoa học của Khoa thông qua và xác nhận.

- CTĐT 2020 đã điều chỉnh các nội dung sau:
(1) Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phù hợp với khung trình độ quốc gia theo quyết 

định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và theo nhu cầu thực 
tế.

(2) Chỉnh sửa các chuẩn đầu ra phù hợp với mục tiêu và nhu cầu thực tế
(3) Vị trí các môn học chuyển từ bắt buộc sang tự chọn và ngược lại, chỉnh sửa tên 

các môn học, chỉnh sửa số tín chỉ, bổ sung hoàn thiện nội dung một số môn học
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- Việc điều chỉnh chương trình với học phần thay thê
(1) Sinh viên sử dụng môn học thay thế tương đương với các học phần tự chọn 

trong chương trình khung
(2) Môn học cũ nhưng nay tăng số tín chỉ thì phải học môn học đó với số tín chỉ mới
(3) Môn học được gộp với số tín chỉ cao hơn trong chương trình mới thì phải học 

môn học thay thế trong chương trình khung
(4) Đối với những sinh viên học lại, học song bằng, nếu không tổ chức được lớp cho 

những môn học bắt buộc trong chương trình cũ có thể học các học phần tương đương 
hoặc thay thế, cụ thể như sau:

TT

Học phần cũ 

(chương trình 2018)

Học phần tương đưong, thay thế 

(chương trình 2020)

Mã họ 

phần

c
Tên học phần Số tín chỉ

Mã học 

phần
Tên học phần

Số tín 

chỉ

1 QT03711
Các tổ chức quốc 

tế
3,0

(1,5:1,5)
QT02616 Luật pháp quốc tế

3,0

(1,5:1,5)

2 QT03708

Quan hệ quốc tế 

khu vực châu Á- 

Thái Bình Dương

3,0

(1,5:1,5)
QT03561

Lý luận quan hệ 

quốc tế
3,0

(2,5:0,5)

Văn An
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 3909-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 

ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học ' 
viện Chính ứị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4971-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của 
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan 
hệ công chúng chuyên nghiệp;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng 
chuyên nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ công 
chúng và Quảng cáo,

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên 
nghiệp.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2020 - 2021.

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYÉT ĐỊNH:



Điều 3. Trưởng ban Quàn ìỷ  Đào tạo, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và
Quảng cáo và các đorn vị có 
định này.

Nai nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT, ĐT.

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3909/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 20/9/2020 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:

>
: Cử nhân Quan hệ công chúng 
: Quan hệ công chúng chuyên nghiệp 
: Đại học
: Quan hệ công chúng 
:7320108

Tên văn băng 
Tên chương trình 
Trình độ đào tạo 
Ngành đào tạo 
Mã số

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. M ục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành QHCC có năng lực phát hiện, phân tích, giải quyết 

vấn đề trong lĩnh vực truyền thông và QHCC; có kiến thức chuyên môn sâu, 
rộng; có kỹ năng nghiệp vụ, có tư duy sáng tạo, phản biện, có khả năng thích 
ứng với hoàn cảnh, làm việc trong môi trường công nghệ cao và hội nhập quốc 
tế; có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và đạo đức nghề nghiệp; có bản lĩnh chính 
trị vững Vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM, yêu nước, 
trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng; có năng lực tự chủ và khả năng 
học tập suốt đời.

1.2. M ục tiêu cụ thể
P O l. Kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
P02. Kiến thức nền tảng về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên 

quan như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngôn ngữ, tâm lý, văn học 
và tin học cơ bản.

P03. Kiến thức cơ bản về một số ngành học liên quan bao gồm: báo chí, 
quảng cáo, marketing.

P04. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về QHCC 
và truyền thông.

P05. Kỹ năng phân tích, phản biện, phê phán và tư duy sáng tạo.
P06. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt vấn đề và giải pháp tới 

người nghe trong môi trường công việc.
P07. Kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc và có 

năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
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P08. Kỹ năng cần ữiĩết để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực QHCC và 
truyền thông.

P09. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả các 
chiến dịch, các dự án, xây dựng và quảng bá thương hiệu, sử dụng công cụ, 
trang thiết bị, phần mềm trong sáng tạo, thiết kế và sản xuất các sản phẩm trong 
lĩnh vực QHCC, truyền thông.

POIO. Kỹ năng dẫn dắt khởi nghiệp, phát triển các dự án, mô hình, doanh 
nghiệp hoặc tổ chức trong lĩnh vực QHCC và truyền thông.

PO11. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện 
làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm trước tổ chức.

P012. Khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và giám sát 
các hoạt động trong công việc.

1.3. Vị trí công tác sau tốt nghiệp
Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
- Nhân viên tại các công ty truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài 

nước, cụ thể như: nhân viên quan hệ báo chí, nhân viên QHCC, nhân viên phân 
tích truyền thông, nhân viên phụ trách nội dung, nhân viên truyền thông nội bộ, 
nhân viên sản xuất nội dung, nhân viên quản lý khách hàng.

- Cán bộ truyền thông, QHCC, Marketing cho các tổ chức của Nhà nước, 
doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

- Cán bộ nghiên cứu khoa học QHCC và hoạt động thực tiễn.
- Cán bộ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, quản lý công tác báo chí truyền 

thông.
1.4. Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B2 khung châu 

Âu (tương đương 600 điểm TOEIC hoặc 550 điểm TOEFL hoặc 5.5 điểm 
IELTS).

1.5. Trình đô Tin hoc• •

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có 
khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
Chương trình đào tạo trong nước:
- Chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Truyền thông Marketing của 

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Khoa QHCC-QC), Học viện Báo chí
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và Tuyên truyền, năm 2017.
- Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Truyền thông quốc tế của Học viện 

Ngoại giao, năm 2020.
Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, QHCC và truyền thông của 

Đại học Middlesex Vương Quốc Anh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 
năm 2016.

2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Nhu cầu làm việc tại các công ty truyền thông chuyên nghiệp trong và 

ngoài nước, các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, công ty báo chí truyền 
thông, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, cựu sinh 
viên và sinh viên năm thứ 3 (năm học 2019 -  2020) khoa Quan hệ công chúng 
và Quảng cáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Kết quả phóng vấn lấy ý kiến giảng viên.
* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 

2017, 2018 (theo yêu cầu rà soát, sửa đổi chương trình đào tạo của Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

2.2. Các căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012.của Quốc hội 

ban hành;
- Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/06/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
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- Quyết định sốH^^TQBHHg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình 
chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại 
học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài 
liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ 
của GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra
STT Nội dung

Kiến thức
3.1. Kiến thức chung

PLOl
Hiếu các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.

tưởng. Hồ Chí

PL02
Hiếu và vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân 
văn có liên quan đến ngành học như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
pháp luật, ngôn ngữ, tâm lý, văn học và tin học cơ bản.
3.2. Kiên thức ngành

PL03

Vận dụng kiến thức cơ bản về QHCC và truyền thông bao gồm: 
mô hình, phương tiện, ngôn ngữ, đối tượng, loại hình, luật pháp 
đức nhằm phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề lý 
thực tiễn trong QHCC.

ý luận, 
và đạo 
uận và

PL04
Vận dụng các kiến thức lý luận và thực tiễn về QHCC trong lĩnh vực 
chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội, môi trưòng, giáo dục và các lĩnh vực 
khác.

PL05
Vận dụng kiến thức cớ bản về một số ngành học liên quan bao gồm: 
báo chí, quảng cáo, marketing vào hoạt động nghiên cứu và thực hành

4



/
'i.

QHCC.
3.3. Kiến thức chuyên ngành

PL06
Vận dụng các kiến thức về lập kế hoạch, quy trình và các hoạt động, 
công cụ, chiến lược vào nghiên cứu, phát triển, vận hành và đánh giá 
các chiến dịch, dự án QHCC.

PL07

Vận dụng kiến thức QHCC chuyên sâu vào quản lý vấn đề, quản lý 
danh tiếng, quản lý mối quan hệ với các nhóm công chúng của tổ chức 
và đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp kiến nghị 
trong lĩnh vực truyền thông.
Kỹ năng
Kỹ năng chung

PL08 Kỹ năng phân tích, phản biện, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.
PL09 Kỹ năng phát ngôn, giao tiếp, đàm phán và thuyết trình các ý tưởng.

PLO
10

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 4/6 theo yêu cầu trong thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho 
Việt Nam.

PLO
11

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ở trình độ cơ bản 
theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT theo mô tả trong chuẩn kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin.
Kỹ năng chuyên ngành

PLO
12

Kỹ năng lập kế hoạch QHCC: nghiên cứu, phân tích và giải quyết vẩn 
đề; tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả các chiến dịch, các dự án 
QHCC.

PLO
13

Kỹ năng thiết kế, sáng tạo và sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực 
QHCC và truyền thông.

PLO
14

Kỹ năng quản lý mối quan hệ với các nhóm công chúng, quản lý các 
hoạt động, chiến dịch, dự án QHCC.
Năng lưc tư chủ và trách nhiêm

PLO
15

Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc 
thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm, có khả 
năng thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.

PLO
16

Có thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có đạo đức 
nghề nghiệp, năng lực tự chủ, có năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích 
lũy kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ.

5



PLO
17

Năng lực lãnh đạo, diều phối, quản lý các nguồn lực, 
nghiệp các dự án, mô hình, doanh nghiệp hoặc tổ chức 
QHCC và truyền thông.

dẫn dắt khởi 
trong lĩnh vực

4. Thời gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút 

ngắn tối đa 2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thòi gian 
đào tạo quy định trên. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy 
định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị 
hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục 
thể chất và Giáo dục quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn 

gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Quan hệ công chúng 
nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xép loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở 
lên;

- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại 

học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 
3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 
27 Quy định nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
8.1. Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá
Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính 

giá trị, tin tưởng và công bằng. Hình thức đánh giá sinh viên bao gồm: đánh giá 
môn học và đánh giá cuối khóa.
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Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, 
bài kiểm tra ngắn, bài luận, bài thi thực hành, thực tế, thực tập, bài trình bày, 
thuyết trình ý tưởng.

8.2. H ệ thống tính điểm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần 
được làm tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và 
điểm chữ theo quy định tại điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung 
bình chung tích luỹ được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 
Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm 
theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 44

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc 9
Tự chọn ............ 6

- Tin học 3
- Ngoại ngữ 15/30

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc 12
Tự chọn 6

- Kiến thức ngành 26
Bắt buộc 20
Tự chọn 6/12

- Kiến thức bổ trợ 12
- Kiến thức chuyên ngành 30

Bắt buộc 17
Tự chọn 3/9
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9.2. Chương trình khung

TT
M ã hoc •

phần
Học phần

Nôi dung cần đat đươc của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

1 Kiến thức giáo dục đại cương 44
1.1. Khoa học M ác - Lênin, Tư  tưởng H ồ C hỉ M inh 11

1 TM01012
Triết học Mác - 
Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng họp, có hệ thống những 
vấn đề về của triết học Mác -  Lênin (chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở 
và phương pháp nghiên cứu, học tập họp lý, vận dụng vào quá 
trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

3,0
(1,5:1,5)

5'

2 KT01011
Kinh tế chính 
trị Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về cầc phạm trù kinh tế cơ 
bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị 
thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư 
bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư 
bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tế, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

2,0
(1,5:0,5)

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý 
của CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế

3 CN01002
Chủ nghía xã 
hội khoa học

- xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến

2,u
(1,5:0,5)

trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

X ;
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TT
Mã học 

phần
Học phần

Nội dung cần đạt được của 
từng học phần

Khối ỉượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

4 LS01002
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam

Nội dung học phần gồm: đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, 
phương pháp nghiên cứu, học tập môn học; sự ra đời của Đảng 
CSVN (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu 
tranh giành chính quyền (1930-1945), đối với các cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 
1975) và đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả 
nước quá độ lên CNXH (1975-2018); và những bài học về sự 
lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam (1930-2018).

2,0
(1,5:0,5)

5 THO 1001
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, 
phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn 
gốc, quá ừình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về 
vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và 
thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt 
Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)

1.2. Khoa học xã  hội và nhân văn 15
B ắt buộc (Khoa học xã  hội và nhân văn) 9

6 NP01001
Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và 
Nhà nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ 
bản về pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến thức 
cơ bản về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về phòng

3,0
(2,0:1,0)
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TT
Mã học 

phần
Học phần Nội dung cần đạt được của 

từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

chống tham nhũng ở Việt Nam.

7 CT01001 Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, 
từ việc làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, 
phương pháp nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư 
tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực chính 
trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính 
trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt 
làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định

2,0
(1,5:0,5)

8 XD01001
Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu môn học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học 
thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; 
các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0
(1,5:0,5)

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân 
văn

Nội dung học phầri gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu 
khoa học; vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả

9 TG01004
thuyết nghiên cứu; đề tài nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn 
đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa

2,0
(1,5:0,5)

học; xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học.
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phan
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TT
Mã học 

phần
Học phân

ị
Nội dung cần đạt được của 

từng học phẩn

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn.

Tự chọn (Khoa học xã  hội và nhân văn) 6/18

10 XH01001
Xã hội học đại 
cương

Cung cấp hệ thống những kiến thức chung về bộ môn xã hội 
học: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, hệ thống khái 
niệm và lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, một số chuyên 
ngành nghiên cứu của xã hội học chuỷên biệt.

2,0
(1,5:0,5)

11 QT02552
Địa chính trị 
thế giới

Môn học gồm những nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của địa 
lý các khu vực và châu lục trên thế giới: Các đặc điểm địa - 
chính trị; sự vận động - địa chính trị các châu lục, khu vực trên 
thế giới qua từ chiến tranh thế giới lần hai nhất đến nay; Địa - 
chính trị Việt Nam; Địa - chính trị của biển và địa - chính trị 

biển Đông.

2,0
(1,5:0,5)

12 ĐCOlOOl'
Tiếng Việt 
thựcKành

Những nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực 
hành tiếng Việt. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, 
phản biện, sáng tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5:0,5)

13 KT01006
Kinh tế học đại 
cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất kinh 
tế của các hoạt động kinh tế và các hiện tượng kinh tê, các quyêt 
định kinh tế của người tiêu dùng, của nhà quản trị doanh nghiệp

2,0
(1,5:0,5)
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TT
Mã học 

phần Học phần Nội dung cần đạt được của 
từng học phầnl

Khọi lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

và nhà hoạch định chính sách. Đưà ra những công cụ để xác 
định các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia, phân tích các mối 
quan hệ lớn trên phạm vi toàn thể nền kinh tế như tăng trưởng 
kinh tế, lạm phát, thất nghiệp. Đồng thời trang bị những hiểu 
biết nhất định về vai trò điều tiết vĩ mô của chính phủ thông qua 
hệ thống các chính sách kinh tế chủ yếu như: chính sách tài 
khoá, chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá. Từ đó tạo điều kiện 
cho người học vận dụng những kiến thức này vào các hoạt động 
và tình huống thực tiễn.

14 TT01002
Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt 
Nam trên các mặt: những vấn đề lý lùận cơ bản về văn hóa; diễn 
trình lịch sử văn hóa Việt Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong 
văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

15 ĐC01006
Ngôn ngữ học 
đại cương

Trang bị cho sinh viên hiểu biết cơ bản và khái quát về các vấn 
đề ngôn ngữ học đại cương và trong báo chí - truyền thông; các 
kỹ năng xử lý ngôn từ, kỹ năng sáng tạo ngôn ngữ trong mối

2,0
(1,5:0,5)

quan hệ với đối tượng tiếp nhận.

1 /T 'T^ A 1 AÂ Tâm lý học xã Trang bị cho sinh viên nắm vững các tri thức cơ bản của Tâm lý 2,0
lo I UU1UU/

hội học xã hội nhằm phát hiện, lý giải và hình thành các tác động (1,5:0,5)
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TT
Mã học 

phần
Học phần Nội dung cần đạt được của 

từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

đối với các hiện tượng tâm lý xã hội, củng cố niềm tin trong việc 
tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp tương lai. Sinh 
viên sẽ thực hành các kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng 
tâm lý xã hội và xây dựng các chiến lược truyền thông nhằm 
phát triển các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

17 QT01001
Quan hệ quốc 
tế đại cương

Môn học gồm các nội dung cỡ bản và hệ thống về quan hệ quốc 
tế như khái niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các 
mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế, đặc biệt 
nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ quyền và tổ chức quốc 
té; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung đột và họp tác trong 
quan hệ quốc tế; cẳc vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

18 ĐC01004
Lý luận vãn 
học

Những kiến thức cơ bản về lý luận văn học và ứng dụng trong 
thực tiễn, lí giải rõ các thành tố làm nên văn học và mối quan hệ 
biện chứng giữa các thành tổ đó với văn học; tìm hiểu mối quan 
hệ giữa văn học và các loại hình nghệ thuật, định vị chính xác 
Văn học trong các hệ thống, trong các mối quan hệ.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin học 3

19 ĐC01005
Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến tịhức cơ bản về CNTT; sử dụng máy tính và 
mạng; sử dụng cac phần mềm xử lý văn bản (Microsoft 
W ord,...), xử lý báng tính (Microsoft Excel,...), thiết ké trình

3,0
(1,0:2,0)
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Mã hoc •>

phân Học phần Nội dung cần đạt được của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

chiểu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên làm bài 
tập ứng dụng.

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung) 15/30

20 NN01015 Tiếng Anh học 
phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 
Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền 
trung cấp(Pre-intermediate); từ vựng được sử dụng trong các 
tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết 
ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng 
bằng tiếng Anh trong các bài học tiếng Anh.

4,0
(2,0:2,0)

21 NN01016
Tiếng Anh học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các 
thời thể ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học 
phần Tiếng Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác nhau giữa các 
hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về các chủ điểm 
quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, 
kết hợp và sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn 
ngữ đọc, nghe, nói,: viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung 
cấp.

4,0
(2,0:2,0)

Tiếng Anh học
Hộc phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức 
cơ bản về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, 4,0

22 NNU1Ü17
phần 3 bị động, câu điều kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ (2,0:2,0)

điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các kỹ

14
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M ã học 

phần
Học phần

Nôi dung cần đ a t đươc của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ 
năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về một 
số chủ đề quen thuộc.

23 NN01023
Tiếng Anh học 
phần 4

Học phần ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình 
diện ngôn ngữ, kỹ năng thực hành tiếng. Từng bước trang bị một 
số lượng từ vựng liên quan đếĩl các lĩnh vực học tập chuyên môn 
thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Rèn luyện các kỹ 
năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp 
(Intermediate). Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ 
thuật làm bài thi tiếng Anh theo các dạng thức đề thi hiện đang 
được sử dụng tại Viịệt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

24 NN01019
. r

rp • A rpTiêng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
phần ngữ âm, các hét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đê 
có thể viết chữ Hấn. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản 
như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, mua 
bán .. ..Rèn luyện cáịc kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn 
giản. ;

4,0
(2,0:2,0)

25 NN01020
r

Tiêng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách 
viết chữ Hán, so sánh đươc môt số âm Hán Viêt, nắm được một, j • •
sổ hiện tượng ngữ pháp cơ bản, cung câp từ vựng cơ bản đêtrình 
bày về các chủ điểm thông thường như công việc, sở thích, học

4,0
(2,0:2,0)
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Mã học 

phần Học phần Nội dung cần đạt được của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, 
viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

26 NN01021
Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và 
cách diễn đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống 
hàng ngày. Giao tiếp trong những tình huống đon giản thông qua 
việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao 
tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. 
Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra 
phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

27 NN01024
Tiếng Trung 
học phần 4

Học phẩn ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về các bình 
diện ngôn ngữ tiếng Hán, các kỹ năng thực hành tiếng Hán. 
Từng bước trang bị một số lượng từ vựng liên quan đến các lĩnh 
vực học tập chuyên môn thuộc các ngành khoa học xã hội và 
nhân văn. Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở 
mức độ trung cấp. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và 
kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK4 cho sinh viên đáp ứng

3,0
(1,5:1,5)

chuẩn đầu ra
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86

2.1. Kiến thức cơ sở  ngành 18
----- 7--------------------- *------------------------------------ , ,
Băt buộc (cơ sở ngành) 12

16
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(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

28 BC02801
Lý thuyết 
truyền thông

Kiến thức chung về mô hình và lý thuyết truyền thông; truyền 
thông liên cá nhân, truyền thông đại chúng và mạng xã hội; 
truyền thông ữong khủng hoảng; chu trình truyền thông, lập kế 
hoạch truyền thông; giám sát, đánh giá và duy trì hoạt động 
truyền thông. Những kỹ năng và nguyên lý truyền thông thông 
qua phân tích các chiến dịch, kế hoạch truyền thông trong thực 
tế và thực hành lập kế hoạch chưong trình/ chiến dịch truyền 
thông nhằm thay đổi nhận thức, ttruyền thông vận động và 
truyền thông thay đổi hành vi.

3,0
(1,5:1,5)

29 PT02306

Pháp luật và 
đạo đức báo 
chí -  truyền 
thông

Những tri thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về pháp luật liên
quan đến hoạt động truyền thông; các văn bản quy phạm pháp
luật về lĩnh vực trứyền thông, quản lý nhà nước trong lĩnh vực
truyền thông; tự do ngôn luận, tự do ngôn luận trên báo chí; địa

•  ̂
vị pháp lý của báo chí ví và nhà báo; Quan niệm vê đạo đức
nghề nghiệp báo chí truyền thông; cơ sở quy định đạo đức nghề
nghiệp; các quy ướỈD đạo đức nghề nghiệp; tiêu chí đánh giá về
đạo đức nghề nghiệp; vấn đề tư dưỡng và rèn luyện đạo đức
nghề nhiệp của nhà báo - nhà truyền thông...

3,0
(1,5:1,5)

30 BC02115
Công chúng 
báo chí -  
truyền thông

Học phần cung cấp, kiến thức, kỹ năng về công chúng báo chí - 
truyền thông: khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò công 

chúng; Hoạt động tiếp nhận của công chúng; Phương pháp tiếp

3,0
(1,5:1,5)
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(LT/TH)

Học phần 
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cận công chúng; Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng. 
Sinh viên được thực hành nghiên cứu công chúng báo chí - 
truyền thông, rèn luyện các kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu công 
chúng bằng các sản phẩm truyền thông.

31 QQ02101
Quan hệ công 
chúng và 
quảng cáo

Trang bị cho người học hệ thống lý thuyết cơ bản về QHCC và 
QG và các mô hình truyền thông được sử dụng trong lĩnh vực 
này. Người học có thể phân biệt rõ được sự khác nhau giữa khái 
niệm, vai trò và chức năng của quan hệ công chúng và quảng 
cáo; làm rõ mối quan hệ của các ngành nghề này với các ngành 
nghề khác trong lĩnh vực truyền thông. Người học sẽ được trang 
bị các kỹ năng phân tích và đánh giá các sản phẩm hoặc các 
chiến dịch truyền thông; kỹ năng lập kế hoạch truyền thông 
trong hoạt động QHCC và QC.

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn (cơ sở ngành) 6/18
Trang bị những kiến thức căn bản về báo chí học như: nhà báo, 
tác phẩm báo chí, đặc trưng loại hình phương tiện (truyền hình -

32 QQ02601
Các phương 
tiện truyền

phát thanh, báo in, báo mạng), cơ chế tác động báo chí, vài 
hướng nghiên cứu về công chúng. Môn học hướng đến việc giúp

7 r

3,0
(2,0:1,0)

thông người học tự đưa ra quan điêm cá nhân trước bât kỳ sự việc, 
hiện tượng, vấn đề nào nảy sinh trong cuộc sống, và sắp xếp, 
trình bày nó một cách logic, có sức thuyết phục. Kết hợp với các

18
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yếu tố về phương pháp tư duy sáng tạo tác phẩm báo chí, đặc 
trưng của từng loại hình phương tiện người học có thể rèn luyện 
kỹ năng tự sáng tạo tác phẩm của riêng mình.

33 QQ02504
Truyền thông 
mạng xã hội

Trang bị các kiến thức và kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội 
bao gồm những hiểu biết về mạng xã hội, các thể loại mạng xã 
hội, công chúng trên mạng xã hội, hành vi tiếp nhận truyền 
thông của công chúng trên mậng xã hội, đặc tính truyền thông 
ữên mạng xã hội, các cách thức, chiến lược, nội dung truyền 
thông thực hiện trên mạng xã hội, những vấn đề về xu hướng 
truyền thông trên mạng XH như truyền thông kể chuyện, viral, 
truyền thông tương: tác. Các vấn đề khủng hoảng truyền thông 
trên mạng xã hội, cách thức xử lý. Các vấn đề đạo đức của người 
làm truyền thông. Các năng lực, kỹ năng xử lý thông tin trên 
mạng xã hội, năng (ực, kỹ năng phát hiện tin giả, năng lực chọn 
lọc thông tin, các hăng lực về an toàn và an ninh mạng cho 
người sử dụng.

K) o
 

u>
 

4*
 

©
 

o

34 QQ02602
Kinh tế truyền 
thông

Trang bị những kiển thức về những hoạt động kinh tế đặc thù 
trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Môn học này cũng sẽ giúp 
sinh viên hiểu được tầm quan trọng của kinh tế truyền thông 
trong thời kỳ công nghệ thông tin đang diễn ra trên thế giới cũng 
như ở Việt Nam và sẽ cung cấp cho người học những khung lý

3,0
(2,0:1,0)
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thuyết để đi sâu phân tích thực tế kinh tế ở trong mỗi lĩnh vực 
truyền thông cụ thể; Giúp sinh viên hiểu biết về các hệ thống sở 
hữu, tài chính, quy định và phát triển chưong trình truyền thông 
trên thế giới; có tư duy tích cực và có kỹ năng đánh giá đúng đắn 
các vấn đề quan trọng hiện nay trong lĩnh vực kinh tế truyền 
thông.

35 QQ02603
Văn hoá doanh 
nghiệp

Trang bị kiến thức cơ bản về sự vận hành và các quy luật của 
kinh tế thị trường, khái quát cách tiếp cận về văn hóa, các loại 
hình đạo đức, nắm vững kiến thức chuyên ngành về đạo đức 
kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Trên cơ sở 
nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của lý luận về đạo 
đức kinh doanh và VHDN, sinh viên sẽ rèn luyện kỹ năng 
nghiên cứu đặc thù của việc xây dựng và phát triển VHDN tại 
Việt Nam, trong các cơ quan báo chí -  truyền thông và kinh 
doanh truyền thông. Môn học cũng đề cập đến mối quan hệ giữa 
QHCC, QC và VHDN.

3,0
(2,0:1,0)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về mối quan hệ giữa 
quảng cáo và các vấn đề xã hội, tác động của quảng cáo đối với 
sự phát triển của đời sống văn hóa, xã hội. Môn học cũng rèn 
luyện cho học viên những kĩ năng phân tích, đánh giá các ảnh 
hưởng tích cực và tiêu cực của quảng cáo đối với xã hội đê từ đó

36 QQ02604
Tác động 
quảng cáò 
trong xã hội

3,0
(2,0:1,0)
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Mã học 

phần
Học phần

Nội dung cần đạt được của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

người học nhận diện được vai trò của quảng cáo trong xã hội và 
trở thành những nhà thực hành nghề có đạo đức và trách nhiệm.

37 QQ02605
Quan hệ báo 
chí

Trang bị kiến thức đặc thù về hoạt động báo chí tại Việt Nam 
hiện nay. Môn học cũng đề cập đến mối quan hệ giữa PR và báo 
chí; cũng các nguyễn tắc cần thiết trong quan hệ báo chí. Trang 
bị kiến thức tổng quan về hoạt động báo chí tại Việt Nam hiện 
nay và mối quan hệ qua lại giữa báo chí và PR. Trên cơ sở kiến 
thức nền tảng, người học được trang bị những kỹ năng cơ bản về 
hoạt động quan hệ với báo chỉ của một người làm PR, truyền 
thông tại Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

2.2. Kiến thức ngành 26
Bắt buộc (kiến thức ngành) 20

38 QQ03459
Nhập môn 
quan hệ công 
chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của QHCC, những kiến thức về 
khái niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển 
của QHCC trên thế ¡giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên 
những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động QHCC bao 
gồm kỹ năng xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự 
kiện. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác 
nghiệp, những kỹ Ităng giao tiếp trong nhiều tình huống như 
thuyết trình, tranh íuận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác 
nhau.

3,0
(1,5:1,5)

,
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Học phần 
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39 QQ02453
Nhập môn 
Marketing

Trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết Marketing, những 
quy trình nghiên cứu trong marketing, lý thuyết về thuơng hiệu, 
chiến lược, 4P trong marketing và định vị thương hiệu. Trên cơ 
sở đó, người học có khả năng và kỹ năng vận dụng lý thuyết vào 
các tình huống thực tiễn kinh doanh trên thương trường, biết 
cách lập một chiến lược marketing căn bản.

3,0
(2,0:1,0)

40 QQ02456
Ngôn ngữ 
truyền thông

Trang bị những kiến thức về đặc điểm ngôn ngữ truyền thông 
đại chúng nhằm vận dụng đúng đặc trưng ngôn ngữ của từng 
loại hình, phương tiện truyền thông là báo in, báo ảnh, báo phát 
thanh, truyền hình, báo điện tử, ngôn ngữ quảng cáo. Trên cơ sở 
đó, người học rèn luyện kỹ năng xác định hành vi ngôn ngữ 
đúng đắn, sử dụng ngôn ngữ phù họp với hoàn cảnh, thể loại báo 
chí và đối tượng truyền thông.

3,0
(1,5:1,5)

T-TànVi v i  V h ổ rh

Trang bị những kiến thức cơ bản về hành vi khách hàng, quy 
trình ra quyết định mua, tâm lý học ảnh hưởng đến quyết định 
mua và lựa chọn thương hiệu/sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng

3 0
41 QQ03477

hàng
đến hành vi, khả năng nghiên cứu hành vi khách hàng để phục 
vụ cho việc ra các quyết định marketing. Trên cơ sở đó, người 
học có khả năng và kỹ năng vận dụng lý thuyết vào các tình 
huống thực tiễn kinh doanh trên thương trường.

(1,5:1,5)
39

42 QQ02607 Truyền thông Trang bị kiến thức cơ bản về mục tiêu, đối tượng, đưa ra thông 3,0
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Học phần 
tiên quyết

tiếp thị tích 
hợp (IMC)

điệp/ý tưởng sáng tạo và chọn kênh phù họp ừong một chiến 
dịch truyền thông tiếp thị tích họp; truyền thông tiếp thị tích họp 
(những khái niệm, quy trình trong một chiến dịch IMC, các case 
studies...) bước đầu có thể vận dụng trong hoạt động QHCC, 
Quảng cáo, Marketỉng phù hợp vói sự phát triển của nền kinh tế 
xã hội và yêu cầu của nghề nghiệp. Trang bị kỹ năng phân tích, 
đánh giá trong việc ứng dụng và tích họp các công cụ truyền 
thông và marketing.

(1,5:1,5)

43 QQ02608
Thực tế chính 
trị - xã hội

Học phần nhằm giúp sinh viêh thâm nhập, nắm bắt và nghiên 
cứu thực tiễn trên các mặt nhừ: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội; cơ cấu tổ chức và nguyên tắc vận hành của các tổ chức 
thuộc hệ thống chính trị các cấp, các doanh nghiệp...; vận dụng 
những kiến thức đã học để thực hành kỹ năng hoạt động nghề 
nghiệp của hoạt động QHCC

2,0
(0,5:1,5)

44 QQ03480
Kiến tập nghề 
nghiệp

Trang bị kỹ năng trải nghiệm công việc và học hỏi thêm những 
điều mới chưa đượd học trên lóp: trải nghiệm văn hóa làm việc, 
rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, phát hiện điểm mạnh điểm yếu 
của bản thân, xây dựng các mối quan hệ...

3,0
(0,5:2,5)

Tự chọn (kiên thức ngành) 6/18

45 QQ02609
Truyền thông 
nội bộ

Trang bị những kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức, mô hình tổ 
chức bộ máy quản trị của các doanh nghiệp, công ty, các tố

3,0
(2,0:1,0)
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chức, cơ quan nhà nước; tìm hiểu các hoạt động truyền thông nội 
bộ của các tổ chức này. Kết thúc học phần, sinh viên phải có 
hiểu biết về cơ cấu tổ chức và hoạt động bên trong của các cơ 
quan, tổ chức, nắm được hoạt động truyền thông nội bộ, có kỹ 
năng tác nghiệp ữong lĩnh vực truyền thông nội bộ nhằm xây 
dựng và duy trì quan hệ tốt đẹp trong tổ chức, góp phàn hoàn 
thành mục tiêu của tổ chức.

46 QQ03472
Viết lời quảng 
cáo

Trang bị những kiến thức về khái niệm, mục đích, vai trò và các 
yêu cầu cơ bản của viết lời quảng cáo (copywriting); hiểu được 
những nguyên tắc của viết lời quảng cáo, nắm rõ quy trình và kế 
hoạch viết quảng cáo và biết cách so sánh các dạng sản phẩm 
viết quảng cáo. Rèn luyện các kỹ năng về viết lời quảng cáo, lập 
kế hoạch và so sánh để hoàn thiện sản phẩm.

3,0
(1,0:2,0)

Nhập môn 
quảng cáo

Trang bị kiến thức chung về quảng cáo, cơ sở lý thuyết cho các 
hoạt động quảng cáo bao gồm khái niệm, loại hình và chiến lược 
quảng cáo, quy trinh lập kế hoạch quảng cáo, cách tổ chức hoạt q n

47 QQ02454 động quảng cáo, quy trình sáng tạo và sản xuất sản phẩm quảng 
cáo. Học phần cũng rèn luyện kỹ năng về nghiên cứu, lập kế

(1,5:1,5)

hoạch, tìm kiếm thông tin và thực hành lập chiến lược quảng cáo
cơ bản.

48 QQ02610 Trách nhiệm xã Trang bị kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến đạo đức 3,0
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hội của doanh 
nghiệp

kinh doanh, các vấn đề về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp. Từng chủ để của môn học bao gồm mối quan hệ 
giữa doanh nghiệp và xã hội, tìm hiểu mối quan hệ giữa các 
nhóm công chúng củng những vấn đề phát sinh có liên quan, cơ 
sở lý thuyết về đạo đức doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh trong 
quản lý và lãnh đạó, cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội, mối 
quan hệ giữa môi trường và dđanh nghiệp, các vấn đề của toàn 
cầu hóa và trách nhiệm của doanh nghiệp. Trang bị kỹ năng thực 
hành tìm hiểu và nghiên cứu cắc nhóm công chứng, so sánh sự 
khác biệt giữa việc xây dựng trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp với các nhóm này.

(1,5:1,5)

49 QQ02611
Quan hệ công 
chúng ứng 
dụng

Trang bị những kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức, hoạt động 
của các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và chính phủ, các 
cơ quan phi chính phủ phi lợi nhuận, tìm hiểu các hoạt động 
QHCC trong 3 lĩnh; vực này. Kết thúc học phần, sinh viên phải 
có hiểu biết và kỹ hăng về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức ba lĩnh vực: doanh nghiệp, chính phủ và phi 
chính phủ, nắm được hoạt động quan hệ công chúng của từng 
lĩnh vực này, có kỹ năng tác nghiệp trong lĩnh vực quan hệ công 
chúng từng lĩnh vực như: QHCC trong doanh nghiệp, QHCC 
trong các cơ quan chính phủ, QHCC trong các cơ quan phi chính
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tiên quyết

phủ.

50 QQ02612
Lập kế hoạch 
quan hệ công 
chúng

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch 
QHCC; nghiên cứu các chiến lược quan hệ công chúng ở các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp. Thực hành các kỹ năng lập, thực 
hiện và đánh giá những kế hoạch QHCC mang tính chiến lược.

3,0
(1,5:1,5)

2.3. Kiến thức bổ trợ 12
Băt buộc (kiên thức bô trợ) 9

51 QQ02613
Kỹ năng giao 
tiếp đàm phán 
và phát ngôn

Trang bị những kiến thức căn bản về phát ngôn trước công 
chúng. Môn học này hướng đến việc giúp người học rèn luyện 
sự tự tin, các bước cơ bản để xây dựng 1 bài diễn thuyết, khả 
năng tduy logic và ứng biến khéo léo, nhanh nhạy, phù hơp 
trong phát ngôn trước công chúng. Bên cạnh đó, cung cấp cho 
người học phương pháp chuẩn bị trước khi làm việc với giới 
truyền thông, kĩ năng ứng xử trước truyền thông và công chúng, 
kĩ năng diễn thuyết hiệu quả (sử dụng ngôn ngữ và phi ngôn 
ngữ), kĩ năng quản lý khủng hoảng và đưa ra chiến lược xử lí

3,0
(1,5:1,5)

khủng hoảng trực tiếp.

52 QQ02614
Các chuyên đề 
quan hệ công 
chúng

Trang bị kiến thức chuyên ngành QHCC theo các chuyên đề 
riêng biệt, mở rộng các kiến thức, tiếp cận các xu hướng mới 
xuất hiện trong ngành truyền thông, marketing và quan hệ công 
chúng. Sinh viên rèn luyện các kỹ năng khi gặp gỡ, giao lưu với

3,0
(1,5:1,5)
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những người thực hành nghề và góp phần giúp người học định 
hướng con đường nghề nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn 
thuộc ngành quan hệ công chúng.

53 QQ02615
PR doanh 
nghiệp

Trang bị kiến thức cơ bản giúp phân biệt hoạt động QHCC 
doanh nghiệp với hoạt động QHCC của các tổ chức nhà nước, 
các tổ chức phi chính phủ; trang bị các kiến thức về vai trò, chức 
năng, các loại hình, mô hình và các hoạt động của PR doanh 
nghiệp. Trang bị các kiến thứb về bối cảnh thị trường, sự vận 
hành, các quy luật của kinh tế thị trường, thực trạng và xu hướng 
của hoạt động PR doanh nghiệp, các kiến thức về ngành nghề, 
các kỹ năng, nguyên tắc và đạo đức hành nghề của nhân viên PR 
doanh nghiệp.

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn (kiến thức bổ trợ) ; • 3/9

54 QQ0347Ố
Chiến lược 
Marketing

Trang bị những kiến thức cơ bản về Chiến lược marketing: 
hoạch định chiến lược marketing trong các tổ chức. Môn học 
giúp người học hiểu được những công việc cụ thể của người làm 
marketing và vận dụng những kỹ năng để quản lý các công việc 
đó một cách hiệu quả. Môn học giúp sinh viên có được khung cơ 
bản về quá trình quản trị hoạt động marketing và có khả năng 
vận dụng kiến thức đó để có kỹ năng xây dựng được một Bản 
Kế hoạch Chiến lược Marketing cho một tổ chức.

3,0
(1,5:1,5)
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55 QQ02616
Marketing kỹ 
thuật số

Trang bị những kiến thức cơ bản về những ứng dụng marketing 
mới trong môi trường công nghệ thông tin đang ngày càng phát 
triển. Trong đó, môn học tập trung nghiên cứu về công nghệ và 
lịch sử mạng Internet, phân tích hành vi người tiêu dùng (nội địa 
và quốc tế) trên mạng, mô hình kinh doanh, quảng cáo và truyền 
thông, thiết kế trang web, định giá, nghiên cứu marketing sử 
dụng mạng Internet; những công việc cụ thể của người làm 
marketing kỹ thuật Ị số và vận dụng những kỹ năng để quản lý 
các công việc đó một cách hiệu quả.

3,0
(1,5:1,5)

56 QQ03478
Sản xuất quảng 
cáo

Trang bị những nguyên tắc và phong cách sản xuất các sản phẩm 
quảng cáo; tầm quan trọng của truyền thông hình ảnh, nghệ thuật 
âm thanh và màu sắc trong quảng cáo. Sinh viên sẽ được ứng 
dụng những kiến thức về thiết kế, trình bày và quá trình lao động 
quảng cáo sáng tạo để rèn luyện kỹ năng sản xuất ra các sản 
phẩm quảng cáo trên phát thanh, truyền hình, Internet và các 
loại hình quảng cáo phong phú, đa dạng khác.

3,0
(1,0:2,0)

2.4. Kiến thức chuyên ngành 30
Bắt buộc (kiến thức chuyên ngành) 27

Nghiên cứu và Học phần nhằm phát triển tư duy, khả năng phân tích, đánh giá
3,0

57 QQỒ2Ố17 đánh giá quan 
hệ công chúng

trong việc ứng dụng và tích hợp các công cụ nhằm nghiên cứu 
và đánh giá quan hệ công chúng. Thông qua học phần, sinh viên

(1,5:1,5)
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TT
Mã học 

phần
Học phần

Nội dung cần đạt được của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

có thế xác định mục tiêu, đối tượng, đưa ra thông điệp/ý tưởng 
sáng tạo và chọn kênh phù họp trong một chiến dịch truyền 
thông tiếp thị tích họp.

58 QQ02618
Chiến dịch 
quảng bá

Trang bị những kiến thức về qUy trình nghiên cứu, lập kế hoạch, 
cũng như phân tích đánh giá một chiến lược QC, QHCC. Từ 
việc xây dựng triển khai các dự án sáng tạo, cho đến đẩy mạnh 
chiến dịch truyền thông trên niạng xã hội, người học dần dần sẽ 
tiếp thu được kỹ năng từ nghiên cứu cho đến lên ý tưởng sáng 
tạo và sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc lên kế hoạch cho 
quảng cáo và quan hệ công chứng.

3,0
(1,0:2,0)

59 QQ02619 Viết cho PR

Trang bị những kiến thức, kỹ năng thực hành trong việc sử dụng 
báo chí như là một công cụ cơ bản của người hoạt động QHCC. 
Sau khi hoàn thành học phần, người học sẽ có khả năng viết 
thông cáo báo chí,viết tin bài, khả năng sắp xếp và chuẩn bị các 
cuộc ừả lời phỏng tấn , khả năng sản xuất các bộ túi thông tin, 
các tài liệu thông tin như ấn phẩm, băng hình giới thiệu, tờ 
rơi... nhằm phục vụ ¡công việc truyền thông của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân...

4,0
(1,5:2,5)

60 QQ02620 Sản xuất video 
clips

Trang bị những kiến thức về phóng sự truyền hình: sự khác biệt 
giữa tin truyền hình và phóng sự truyền hình, cách thức xây 
dựng kịch bản phóng sự truyền hình chi tiết, cách thức đặt câu

4,0
(1,5:2,5)
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TT
Mã học 

phần
Học phần Nôi dung cần đat đươc của 

từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

hỏi phỏng vấn nhân vật để hoàn thành ý tưởng. Môn học này 
hướng đến việc giúp người học có kỹ năng phát hiện vấn đề và 
biết cách và sắp xếp, trình bày một sản xuất video clip, trong đó 
có các clip tin tức Ịvà phỏng sự một cách logic, có sức thuyết 
phục với tính khách quan cao.

61 QQ03466
Tổ chức sự 
kiện

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về sự kiện và tổ chức sự 
kiện, về nghề tổ chức sự kiện, nắm vững các nguyên tắc tổ chức 
sự kiện chuyên nghiệp để truyền đạt có hiệu quả thông điệp của 
tổ chức, doanh nghiệp đến công chúng. Đồng thời, người học 
cũng được biết về quy trình quản lý rủi ro trong sự kiện và được 
học các kỹ năng phân tích, đánh gía, kỹ năng xủ lý tình 
huống,...

3,0
(1,0:2,0)

62 QQ03481
Thực tập cuối 
khóa

Trang bị lý thuyết: Củng cố tất cả những kiến thức lý thuyết đã
học trong chương trình đào tạo ngành QHCC-QC, có cơ hội áp
dụng những lý thuyết đã học trên lóp vào thực tế công việc.
Rèn luyện thực hành: Sinh viên có cơ hội trải nghiệm công việc

>

4,0
(0,5:3,5)

và học hỏi thêm những điêu mới chưa được học trên lớp.

63 QQ04024

Sản phẩm tốt 
nghiệp/ Khóa 
luận tốt 
nghiệp/Dự án

Hướng dẫn và định hướng cách nghiên cứu, đánh giá, phân tích 
và trĩnh bày để có được kỹ năng hoàn thiện sản phẩm tốt nghiệp/

6,0
(0,5:5,5)

Khoá luận tốt nghiệp/Dự án tốt nghiệp tốt.
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TT
M ã hoc •

phần
Học phần

Nội dung cần đạt được của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thửc 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

tốt nghiệp
Học phần thay thế khoá luận/Sản phắm tốt nghiệp 6

64 QQ03482
Quản trị 

thương hiệu

Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiên cứu quá trinh xây 
dựng và quản trị thương hiệu bao gồm: tạo dựng hình ảnh 
thương hiệu, phân tích thị trường; phân tích tình trạng của 
thương hiệu; định vị thương hiệu; kiểm nghiệm phương án mới; 
lập kế hoạch và đánh giá sự thực hiện. Môn học cũng giới thiệu 
các kiểu loại chiến lược thương hiệu điển hình và các hình thức 
tổ chức bộ phận quản lý thương hiệu. Môn học giúp người học 
hiểu được những cdng việc cụ thể của người làm marketing, xây 
dựng thương hiệu và vận dụng những kỹ năng để quản trị 
thương hiệu đó một; cách hiệu quả.

3,0
(1,0:2,0)

65 QQ03465
Quản lý vấn đề 
và xử lý khủng 

hoảng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong 
hoạt động quản lý ýấn đề và quản lý khủng hoảng. Cụ thể, sinh 
viên được cung cấp' các kiến thức về các vấn đề văn hóa, chính 
trị, xã hội đang ảnhi hưởng tói tổ chức, các lý thuyết về quản lý 
vấn đề và khủng hoảng, các quy trình xử lý khủng hoảng và 
phục hồi sau khủng hoảng.

3,0
(1,0:2,0)

Tự chọn (kiến thức chuyên ngành) 3/9

66 QQ02621 Thiết kế sản 
phẩm truyền

Trang bị hệ thống lý thuyết và kỹ năng thiết kế, trình bày các sản 
phẩm quan hệ công chúng như logo, bao bì, tờ rơi, tờ gấp, quyển

3,0
(1,0:2,0)

31



TT
Mã học 

phần
Học phần

Nồi dung cần đat đươc của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

thông giới thiệu,... và các sản phẩm thiết kế trên báo in tạp chí, báo 
mạng điện tử. Từ đó, người học được rèn luyện khả năng phối 
hơp màu sắc, kỹ năng thiết kế, trình bày để vận dụng vào việc tổ 
chức xuất bản các sản phẩm truyền thông, phục vụ cho quá trình 
quan hệ công chúng!..

67 QQ03509
Chiến lược 
quảng cáo

Trang bị những kiếri thức cơ bản về xây dựng và triến khai chiến 
lược quảng cáo như: các yếu tố cơ bản của một chiến lược QC 
và những loại hình chiến lược QC thường gặp, vai trò của 
nghiên cứu trong việc lập kế hoạch. Rèn luyện cho sinh viên các 
kỹ năng, phương pháp xây dựng mục tiêu, thông điệp, ý tưởng, 
lựa chọn kênh truyền thông và phương thức thực hiện, cách thức 
đánh giá, thẩm định mức độ thành công của một chiến dịch/kế 
hoạch quảng cáo và những lưu ý ừong xây dựng chiến lược QC.

3,0
(1,5:1,5)

Quản lý bán 
hàng và quan 
hệ khách hàng

Trang bị cho người ỉ học những kiến thức cơ bản về quản lý bán 
hàng và mối quan hệ khách hàng; những công việc cụ thể của 
người phụ trách bán hàng và xây dựng mối quan hệ với khách

68 QQ03473
hàng và vận dụng những kỹ năng để quản lý các công việc đó 
một cách hiệu quả. Trang bị kiến thức cơ bản về quá trình bán

3,0
(1,5:1,5)

hàng và các chiên lược quản trị môi quan hệ với khách hàng và 
có khả năng, kỹ năng vận dụng kiến thức đó để xây dựng được 
một quy trình bán hàng và quản trị mối quan hệ khách hàng phù

32



TT
Mã học 

phần
Học phần

Nôi dung cần đat đươc của 
từng học phần

Khối lượng 
kiến thửc 
(LT/TH)

Học phần 
tiên quyết

với doanh nghiệp mình.
7  A

9.3. M a ừận chuân đàu ra chương trình đào tạo

TT Mã học phần

CHUẨN ĐẦU RA PLOs
r

Kiên thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 TM01012 H M L L L L

2 KT01011 H M L L L L

3 CN01002 H M L L L L

4 LS01002 H M L L L L

5 THO 1001 H M L L L L

6 NP01001 M H L L L L

7 CT01001 M H L . L L L

8 XD01001 M H L L L L

9 TG01004 M H L L L L
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10 XH 01001 M H L L L L

11 QT02552 M H L L L L

12 ĐC01001 M H L L L L

13 KT 01006 M H L L L L

14 TT 01002 M H L L L L

15 ĐC01006 M H L L L L

16 TG01007 M H L L L L

17 QT01001 M H L L L L

18 ĐC01004 M H L L L L

19 ĐC01005 . H L L M L L

20 NN01015 L L L M L L

21 NN01016 L L L M L L

22 NN01017 M L L M L L

L23 NNO 1023 H L L M JL

24 NN01019 L L L M L L

25 NNO 1020 L L L M L L
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26 NN01021 M L L M L L

27 NNO 1024 H L L M L L

28 BC02801 H M M M H H M

29 PT02306 H M M M H H M

30 BC02115 H M M M H H M

31 QQ02101 M M L L M M

32 QQ02601 H M L L L

33 QQ02504 H H L L L L L L L

34 QQ02602 L M M L H M L L L

35 QQ02603 L L L :L
i

L M M L L

36 QQ02604 M H M H H M H

37 QQ02605 H H H M M M L L

38 QQ03459 H M M M M L M M

39 QQ02453 M M M M M M M

40 QQ02456 H H M M M L

41 QQ03477 M M M M M L L L L L
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42 QQ02607 M M M . ; H H L M M M

43 QQ02608 M M M M L L M M

44 QQ03480 M M M M M M M M M

45 QQ02609 M M M

46 QQ03472 M H M H H M

47 QQ02454 L M M M H M M M M M

48 QQ02610 M M H M M M H M M

49 QQ02611 M M M M M M

50 QQ02612 H H H H M M M M M

51 QQ02613 L M M L 4 L M L L

52 QQ02614 M M H M M M M H

53 QQ02615 M H M H M M M M

54 QQ03476 M H H M M M H

55 QQ02616 M M M M H H M M

56 QQ03478 M M M H M M

57 QQ02617 H H H M M H L M L L
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58 QQ02618 H H H M H H H H H

59 QQ02619 L H M M M M M

60 QQ02620 M M M M M H H M

61 QQ03466 M M M H M M H M M

62 QQ03481 H H t ỉ H H H H H H

63 QQ04024 M M M M i k H H H

64 QQ03482 M H M M M H M M M

65 QQ03465 H H t ỉ H H H H H M

66 QQ02621 M M H k H H M

67 QQ03509 H H H H H H

68 .QQ03473 M M M M M H H H

M ức độ đóng góp của khối kiến thức với CĐR chương ừình
H  -  mức độ đóng góp cao (Trong đó các CĐR của học phần gần trùng với CĐR của chương trình)
M  — mức độ đóng góp trung bình (Học phần góp phần phát triển một vài khía cạnh của CĐR chương trình thông qua các hoạt 
động thực hành) Ị
L — mức độ đóng góp thấp (Học phần giới thiệu các kiến thức nền tảng nhưng người học chưa được thực hành các kỹ năng)
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10. Hưóng dẫn thực hiện
r ................ r

10.1. Kê hoạch đào tạo dự kiên

Số
TC

Phân bổ t leo học k ỳ

TT Mã học phần HK HK HK HK HK HK HK HK
1 2 3 4 5 6 7 8 1

1. TM01012 3 X

2. KT01011 2 X

3. CN01002 2 X

4. LS01002 2 X

5. THO 1001 2 X

6. NP01001 3 X

7. CT01001 2 X

8. XD01001 2 X

9. TG01004 2 X

10. XH 01001 2 X

11. QT 02552 2 X

12. DC 01001 2 X

13. ITT 01006 2 X

14. TT 01002 2 X

15. DC 01006 2 X

16. TG 01007 2 X

17. QT01001 2 X

18. ĐC01004 2 X

19. ĐC01005 . 3 X

20. NN01015 4 X

21. NN01016 4 X

22. NN01017 4 X

23. NN01023 3 X

24. NN01019 4 X

25. NN01020 4 X

26. NN01021 4 X

27. NN01024 3 X
28. BC02801 3 X

29. PT02306 3 X

30. BC02115 3 X

31. QQ02101 3 X

32. QQ02601 3 X

33. QQ02504 3 X
34. QQ02602 3 X

35. QQ02603 3 X
36. QQ02604 3 X

37. QQ02605 3 X
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38. QQ03459 3 X

3 9 .- ỌỌ02453 3 X

40. QQ02456 3 X
41. QQ03477 3 X
42. QQ02607 3 X
43. QQ02608 2 X

44. QQ03480 3 X
45. QQ02609 3 X
46. QQ03472 3 X

47. QQ02454 3 X

48. QQ02610 3 X

49. QQ02611 3 X

50. QQ02612 3 X

51. QQ02613 3 X

52. QQ02614 3 X

53. QQ02615 3 X

54. QQ03476 3 X

55. QQ02616 3 X

56. QQ03478 3 X

57. QQ02617 3 X

58. QQ02618 3 X

59 QQ02619 4 X

60. QQ02620 4 X

61. QQ03466 3 X

62. QQ03481 4... X

63. QQ04024 6 X

64. QQ03482 3 X

65. QQ03465 3 X

66. QQ02621 3 X

67. QQ03509 3 X

68. QQ03473 3 X

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:
- về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở tại số 36, đường Xuân Thuỷ, 

quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích 
sử dụng là 57.310 m2.

Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng 
đường với 1 hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học 
từ 100 - 200 chỗ, 56 phòng học cho 50 - 100 học viên và 29 phòng học dưới 50 
chỗ. Hầu hết các giảng đường và phòng học của Học viện đều được lắp đặt máy 
chiếu Projector để giảng viên sử dụng vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng
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đường và phòng học đều được lắp đặt hệ thống âm thanh. Hơn 100 phòng học 
đã được trang bị điều hòa. Học viện có 3 phòng học ngoại ngữ, 5 phòng giảng 
dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin Tư liệu - Thư viện với các 
phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, phòng ngoại văn, sẵn 
sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức và sinh viên 
trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim, phòng máy photocopy, 
máy in siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang Web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần 
mềm tin học ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào 
tạo. Khoa QHCC và QC có hệ thống mạng internet wifi và các thiết bị hiện đại 
phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Đặc biệt, Khoa còn xây dựng riêng một 
tủ sách chuyên ngành PR, quảng cáo, truyền thông - marketing gồm cả tiếng 
Việt và tiếng Anh, tổ chức phục vụ sinh viên ngay tại văn phòng khoa.

-  về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Quan hệ công chúng của Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền có: 01 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 04 Tiến sỹ, 03 Nghiên 
cứu sinh, 07 Thạc sĩ cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư, 
chuyên gia ngành Báo chí, truyền thông đảm nhận chức danh giảng viên kiêm 
nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ công 
chúng được tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết 
với nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, trình độ ngoại ngữ khá và thành thạo 
trong công nghệ phục vụ ngành học. Được đào tạo cơ bản từ các trường có uy 
tín trong và ngoài nước như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường đại học 
Sư phạm ngoại ngữ Đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, 
Đại học Tổng Hợp Công nghệ Sydney (UTS, úc), Đại học Queensland (úc), 
Đại học Nottingham Trent (Anh Quốc), Đại học Murray State (Mỹ). Tham gia 
giảng dạy chương trình có nhiều giảng viên, chuyên gia ở các trường đại học ở 
khu vực phía Bắc, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ công chúng, truyền 
thông, marketing và giảng viên mời đến từ một số tổ chức, trường đại học đối 
tác ở nước ngoài của Học viện.

-  về Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên 
cứu khoa học trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 
3419m2 trong đó có 2 phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 
người, phòng bổ sung kỹ thuật, phòng hội thảo khoa học, phòng Internet vói trên
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20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để sách cùng các trang thiết bị phục vụ 
tưcmg đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học thường xuyên cập nhật các 
tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục 
vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và 
sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng 
mượn tổng họp, phòng ngoại văn ... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin 
học hoá giúp cho việc mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu 
của thư viện. Các sách liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao nói 
chung và công tác tư tưởng nói'riêng rất phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để 
tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo 
trình tài liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu, có thể đọc toàn văn 
tài liệu số theo điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. K ế hoạch điều chỉnh chương trình:
Chưong trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện 

theo định kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu 
cầu xã hội đối với ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng 
lực lao động của cơ quan sử dụng nguồn lực đào tạo.

- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải 

cập nhật chương trình dào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, cửa 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới 
trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành truyền thông; các vấn đề 
kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi 
của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuyên 
m ôn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và 
tổ chức lấy ý kiến của giảng viên trong Khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đồng khoa học Khoa xem xét thông qua các nội dung điều 
chỉnh.

(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương 
trình đào tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định.

- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1) Thời lượng của chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình 

phải đảm bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết 
của chương trình đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.
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(2) Các học phần mới bổ sung vào chương trình đào tạo hoặc các học phần 
thuộc chương trình đảo tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi 
tiết học phần theo mẫu quy định, được Bộ môn thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải 
được Hội đồng Khoa học của Khoa thông 011Q

Lưu Văn An
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________ ____________ •___________________________ ______________ •_________________________ J

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 3 V ^-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 20 thảng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình dào tạo trình dộ dại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Ngôn ngữ Anh

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
tỊieo hệ thổng.tín chỉ; • /  > ì' *

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trĩnh xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 
độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4973-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26/10/2018 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 
đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Ngôn ngữ Anh;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Ngôn ngữ Anh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Ngoại ngữ,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch Ngôn ngữ Anh.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2020 - 
2021.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Ngoại ngữ và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT, ĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM____________•_______________ •_________HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3915-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2020 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng 
Tên chương trình 
Trình độ đào tạo 
Ngành đào tạo 
1. Mục tiêu đào tạo

: Cử nhân Ngôn ngữ Anh 
: Biên dịch Ngôn ngữ Anh 
: Đại học
: Ngôn ngữ Anh Mã số : 7220201

1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có các kiến thức và kỹ năng nền tảng cũng 

như chuyên ngành; có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề; có tư duy phân 
tích, phản biện; có khả năng đảm nhiệm các vị trí công tác trong ngành Ngôn ngữ Anh, 
đặc biệt là công tác dịch thuật và biên tập Tiếng Anh trong lĩnh vực báo chí và truyền 
thông. Đồng thời cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có khả năng thích ứng linh hoạt với các 
môi trường làm việc khác nhau; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành 
mạnh, kiên định với chủ nghĩa Mác _Lênin và Tư tưởng Hồ chí minh; có năng lực tự chủ 
và khả năng học tập suốt đời.

1.2. Mục tiêu cụ thể (PO)
PO 1. Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết 

về pháp luật Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn 
luyện về thể chất;

P02. Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù họp với chuyên ngành 
Biên dịch ngôn ngữ Anh;

P03. Có đủ trình độ ngoại ngữ 2 để làm việc và học tập; đáp ứng nhu cầu 
việc làm và học tập ở bậc học sau đại học.

P04. Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, ngữ pháp, ngữ âm, ngôn ngữ học 
đối chiếu, và lý thuyết dịch, và văn phong báo chí, văn học và văn hóa Anh-Mỹ

P05. Có kiến thức chuyên sâu về dịch thuật nói chung và biên dịch ăn bản 
nói riêng.

P06. Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong các tình huống giao 
tiếp xã hội và các lĩnh vực chuyên môn khác.



P07. Có kỹ năng nhận diện được sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống 
ngôn ngữ và văn hóa giữa tiếng Anh và tiếng Việt

P08. Có kỹ năng dịch thuật, biên tập trong các lĩnh vực chuyên môn, đặc 
biệt trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, ứng dụng công nghệ trong dịch thuật

P09. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
POIO. Có kỹ năng nghiên cứu, tổng họp, phân tích và và giải quyết các vấn 

đề trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh;
POl 1. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
P012. Có khả năng thích ứng cao để có thể đảm nhiệm công việc tại các cơ 

quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông, cũng như các cơ quan có 
mối quan hệ họp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực như chính trị, văn hoá, kinh tế, xã 
hội...

P013. Có kĩ năng học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao 
kiến thức, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn 
đề dịch thuật, ngôn ngữ, văn hoá hoặc văn hoá -  văn minh của các nước Cộng 
đồng Anh ngữ.

P014. Có lập trường giai cấp vững vàng, lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính 
trị, tin tưởng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

P015. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao; say mê nghề 

nghiệp; có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo.

2. Căn cử xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiễn
2.1.1. Các chưong trình đào tạo tham khảo
Chương trình đào tạo trong nước:
- Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên phiên 

dịch, Trường Đại học Ngoại ngữ- Tin học thành phố Hồ Chí Minh (năm 2019)
Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh (ĐH Melboume, Australia, 2019)
2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Khảo sát được thực hiện vào tháng 10/2019 thông qua phiếu điều tra. Đối tượng 

khảo sát gồm: Giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà tuyển dụng, sinh viên và cựu 
sinh viên

2.2. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
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- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Thông tu số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra

3. Chuẩn đầu ra (PLO)

3.1. Kiến thức 

Kiến thức chung

PLOl. Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.

PLO 2. Vận dụng được các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực khoa học xã hội 

nhân văn có liên quan đến ngành học như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội và ngôn 

ngữ.

PLO 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong 

nghiên cứu.

Kiến thức chuyên biệt của ngành
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PLO 4. Vận dụng được kiến thức về các lĩnh vực ngôn ngữ Anh, bao gồm ngữ 

pháp, ngữ âm, từ vựng, âm vị học, v.v; các kiến thức về văn hoá, văn học và phương 

pháp dạy học vào giải quyết vấn đề trong các hoạt động chuyên môn;

PLO 5. Vận dụng sáng tạo các kiến thức về dịch thuật, bao gồm các cách tiếp cận, 

phương pháp và kỹ thuật dịch vào quá trình biên, phiên dịch, biên tập, đánh giá bản dịch 

và giải quyết các vấn đề trong chuyên môn dịch thuật;

PLO 6. Vận dụng sáng tạo các kiến thức về ngôn ngữ, văn phong báo chí; kiến 

thức về các lĩnh vực chuyên ngành trong quá trình biên, phiên dịch;

3.2. Kỹ năng 

Kỹ năng chung

PLO 7. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3/6 theo mô tả trong Khung 

trình độ ngoại ngừ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 01/2014/TT- 

BGDĐT.

PLO 8. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả trong 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Kỹ năng chuyên biệt

PLO 9. Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong các tình huống giao tiếp 

xã hội và trong lĩnh vực chuyên môn.

PLO 10. Kỹ năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực ngôn ngữ

Anh;

PLO 11. Kỹ năng biên dịch thành thạo và giải quyết vấn đề trong dịch thuật, đặc 

biệt trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và các phần 

mềm cơ bản trong dịch thuật;

PLO 12. Kỹ năng đánh giá chất lượng bản dịch, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí và 

truyền thông.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
PLO 13. Năng lực giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm; lập kế hoạch, 

điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
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PLO 14. Năng lực phân tích, phản biện, tổng họp thông tin và giải quyết vấn đề; 

tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.

PLO 15. Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công 

việc; tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thi, sáng tạo;

3.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm sau:

- Biên tập viên, biên dịch viên tại các cơ sở biên, phiên dịch tiếng Anh như các đài 

phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, các sở, ban, ngành, viện nghiên cửu, hãng 

hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty nước 

ngoài kinh doanh tại Việt Nam, các cơ quan đơn vị có sử dụng tiếng Anh.

Cán bộ chuyên môn tại các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá, văn học.

- Cán bộ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có liên quan đến ngoại ngữ

- Hướng dẫn viên Tiếng Anh tại các công ty du lịch và lữ hành

3.5. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ C1 theo 

Khung tham chiếu Châu Ầu và trình độ ngoại ngữ hai tương đương Bậc 3.

Có kiến thức tin học ứng dụng trình độ cơ bản, có khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực tiễn công tác.

4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Ngôn ngữ Anh nếu có đủ các điều 
kiện sau:
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- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà 

nước;
-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

8. Phương pháp dạy học
Chương trình đào tạo áp dụng đa dạng phương pháp dạy học theo các cách tiếp cận 

dạy học tương tác, trải nghiệm và dựa trên nghiên cứu. Theo đó, các phương pháp dạy 
học chủ đạo trong chương trình bao gồm thuyết giảng tương tác, làm việc theo nhóm, 
thuyết trình,

Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể

chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 41
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6/18

- Tin học 3
- Ngoại ngữ 2 (tự chọn) 12/24
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89
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- Kiến thức cơ sở ngành 31
Bắt buộc: 16
Tự chọn: 15/45

- Kiến thức ngành 29
Bắt buộc: 17

Kiến tập nghề nghiệp 3
Tự chọn: 9/27

- Kiến thức chuyên ngành 29
Bắt buộc: 15
Thực tập tốt nghiệp 4
Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6
Tự chọn: 4/12

Tổng 130
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9.2. Chương trình khung

TT
Mã học 

phần
Tên học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần {tóm tắt)

Khôi luựng 

kiến thức 

(LT/TH/
Uọc phần 

tiên quyết

Tự học)
1. Khối kiến thức giáo dục đại cưoug 41

1.1. Khoa học Mác — Lênin, Tư tưởng Hồ Chỉ Minh 11

1. TM01012
Triết học Mác - 

Lênin

Cung cấp nhũng kiến thức cơ bản, tổng họp, có hệ thống những vấn đề về 

của triết học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy 

vật lịch sử); từ đó, nguời học có cơ sở và phương pháp nghiên cứu, học tập 

hợp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

3,0

(2,5:0,5)

2. KT01011
Kinh tế chính trị 

Mác -  Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng 

hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, 

tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản 

cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, 

sở hữu, thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng 

hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

2,0

(1,5:0,5)

3. CN01002
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của 

CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội 

Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; các vấn đề 

chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình xây dựng xã hội XHCN

2,0

(1,5:0,5)
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4. LS01002

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

Những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng CSVN, sự lãnh 

đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc và 

xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

2,0

(1,5:0,5)

5. TH01001
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; nguồn gốc, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề dân tộc và cách 

mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 

Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; 

về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn 

hóa.

2,0

(1,5:0,5)

1.2. Khoa học xã hội và nhăn văn 15

Bắt buộc 9

6. NPOIOOI
Pháp luật đại 

cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản về pháp luật và hệ 

thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham 

nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0

(2,0:1,0)

TM01001

CN01001

7. CTOIOOI Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc 

làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đối tượng, phương pháp nghiên 

cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các 

phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi 

quyền lực chính trị, quan hệ chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc

2,0

(1,5:0,5)
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biệt làm rõ xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt

Nam

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn 

học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư

8. XD01001 Xây dựng Đảng
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dụng nội bộ Đảng 

(xây dụng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm 

tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh 

đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội.

2,0

(1,5:0,5)

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học xã hội và 
nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; 

vấn đề nghiên cứu, xây dụng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài

9. TG01004
nghiên cứu khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài khoa học; xây dụng cơ sở lý 

thuyết cho một đề tài khoa học; xây dụng đề cương nghiên cứu một đề tài 

khoa học. Phưong pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân 

loại phương pháp nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học 

xã hội và nhân văn.

2,0

(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. ĐC01001
Tiếng Việt thực 

hành

Gồm nhũng nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành 

tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tạo 

sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

2,0

(1,5: 0,5)

11. TT01002
Cơ sở văn hoá 

Việt Nam
Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam 

trên các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn trình lịch sử
2,0

(1,5: 0,5)
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văn hóa Việt

Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ 

giữa văn hóa với môi trường...

12. TT01001
Lịch sử văn 

minh thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về 

các nền văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch sử. Trên cơ sở đó, 

người học nâng cao phông kiến thức về văn hoá thế giới trong hội nhập 

và phát triển để xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu 

cầu của lịch sử.

2,0

(1,5:0,5)

13. ĐC01006
Ngôn ngữ học 

đại cương

Những kiến thức cơ bản và khái quát về các vấn đề ngôn ngữ học đại 

cương và trong báo chí -  truyền thông; các kỹ năng xử lý ngôn từ, kỹ 

năng sáng tạo ngôn ngữ trong mối quan hệ với đối tượng tiếp nhận.

2,0

(1,5:0,5)

14. QTOIOOI
Quan hệ quốc tế 

đại cương

Môn học gồm các nội dung cơ bản và mang tính hệ thống về quan hệ quốc 

tế như khái niệm, đặc trung của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ 

giữa các chủ thể ừong quan hệ quốc tế đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc 

lập có chủ quyền và tổ chức quốc tế trong đó có UN, ASEAN; các quy luật 

trong quan hệ quốc tế; xung đột và họp tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề 

toàn cầu; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay.

2,0

(1,5:0,5)

15. QQ01002
Quan hệ công 

chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những kiến thức 

về khái niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của 

quan hệ công chúng trên thể giới và tại Việt Nam. Trang bị cho sinh viên

2,0

(1,5:0,5)

11



những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động quan hệ công chúng

bao gồm kỹ năng lập kể hoạch, xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ

chức sự kiện. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những nguyên tắc tác 

nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng vào các lĩnh vực

chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống như thuyết trình, 

tranh luận, liên hệ với các nhóm đổi tượng khác nhau.

16. XH01001
Xã hội học đại 

cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến bộ môn 

xã hội học như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, chức năng, 

nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của xã hội học; Các phương pháp nghiên 

cứu và cách thức tiến hành điều tra xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các 

nội dung cần quan tâm của một số chuyên ngành nghiên cứu xã hội học 

như: xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn -  đô thị, xã hội học truyền 

thông đại chúng.

2,0

(1,5:0,5)

17. TG01006
Tâm lý học đại 

cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và 

các cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý 

chí của cá nhân; khái niệm nhân cách, các thành tố trong cấu trúc nhân 

cách và con đường hình thành và phát triển nhân cách.

2,0

(1,5:0,5)

18. TM01003 Đạo đức học

Nội dung học phân gôm quy luật hình thành phát triên của đạo đức, các 

phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phấm chất đạo đức cá nhân và các 

giá trị đạo đức truyền thống. Người học rút ra ý nghĩa, bài học để vận 

dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy nghĩ và hoạt động con người

2,0

(1,5:0,5)
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theo nguyên tăc hướng tới chân, thiện, mỹ.

1.3. Tin học 3

19. ĐC01005
Tin học ứng 

dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, sử dụng máy tính 

và mạng; sử dụng các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft Word...), xử 

lý bảng tính (Microsoft Excel...), thiết kể trình chiếu (Microsoft 

PowerPoint...) và yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng dụng

3,0

(1,0:2,0)

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiếng Trung hoặc tiếng Pháp) 12/24

20. NN01019
Tiếng Trung học 

phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, 

các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. 

Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được 

bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, 

viết với các chủ đề đơn giản.

4,0

(2,0:2,0)

21. NN01020
Tiếng Trung học 

phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách viết chữ 

Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ 

pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản để trình bày về các chủ điểm thông 

thường như công việc, sở thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ 

năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0

(2,0:2,0)

22. NN01021
Tiếng Trung học 

phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn 

đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp 

trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực 

tiếp. Miêu tả về các tình huống giao tiếp và những vấn đề gần gũi, liên

4,0

(2,0:2,0)
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quan trực tiếp đến cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một sổ kiến thức

và kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được

chuân đầu ra phù hợp.

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 31
Băt buộc 16

23. NN02701 Nghe 1

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nhận biết các các âm và tổ họp 

âm cơ bản, kỹ năng sử dụng hệ thống phiên âm quốc tế, và các kỹ 

thuật cần thiết trong viêc nhận diện ý nghĩa lời nói qua âm thanh; 

Giúp sinh viên phát triển, rèn luyện các kỹ năng nghe hiểu cơ bản, 

bao gồm có thể hiểu được các thông tin đơn giản và xác định được ý 

chính trong các bài nói về các chủ đề liên quan tới cuộc sống, công 

việc; có thế theo dõi và hiểu được dàn ý của các bài nói ngắn, các 

bài giảng ngắn; có thể hiểu và làm theo các thông tin hướng dẫn, từ 

đó có phản xạ phù họp trong các tình huống giao tiếp thông thường 

trong cuộc sống và công việc, tạo tiền đề cho sự phát triển tốt các kỹ 

năng nghe hiểu trong các tình huống giao tiếp và giao tiếp học thuật 

trong nhà trường.

4,0

(2.0 : 2.0)

24. NN02702 Nói 1
Người học được cung cấp kiến thức các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, 

rèn luyện kỹ năng phản xạ phù họp trong các tình huống giao tiếp

4,0

(2,0 : 2,0)
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thông thường, trình bày quan điểm về các vấn đề trừu tượng, phức 

tạp, yêu cầu người học thể hiện khả năng bảo vệ quan điểm của 

mình và tranh luận mang tính phản biện ý kiến của người đối thoại.

25. NN02703 Đọc 1

Học phần được chia thành 12 bài với các chủ điểm khác nhau có 
nội dung liên quan đến các vần đề cập nhật trong xã hội hiện đại 
ngày nay như du học, giải trí, biến đổi khí hậu, v.v. Học phần tập 
trung chủ yếu vào các kỹ năng đọc ở trình độ trung cấp. Sau khi kết 
thúc môn học, sinh viên có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các văn 
bản tiếng Anh, cũng như việc học tập những môn học tiếp theo.

4,0

(2,0 :2,0)

26. NN02704 Viết 1

Học phần Viết 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 
Cách viết hoàn chỉnh một đoạn văn trong tiếng Anh từ cách 

viết câu chủ đề (mở đầu đoạn văn), phát triển ý tưởng (thân bài của 
đoạn văn) cho đến cách kết thúc đoạn văn (phần kết đoạn). Thực 
hành viết các loại đoạn văn khác nhau như mô tả, kể chuyện, so 
sánh, trình bày ý kiến.
Cách viết một bài luận ngắn hoặc vừa bằng tiếng Anh, đảm bảo có 

kết cấu mở bài, thân bài, kết luận. Cách diễn đạt và sắp xếp ý tưởng 

theo phong cách viết của tiếng Anh. Kỹ năng cơ bản để viết một bài 

luận đúng hình thức, thể loại; vận dụng kiến thức ngữ pháp, từ vựng 

để diễn đạt ý tưởng một cách đầy đủ và có logic; Những kiến thức 

căn bản trong việc tổ chức và phát triển ý tưởng khi viết một bài 

luận; hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng viết bài luận có độ dài 

khoảng 500 từ thuộc các thể loại: Miêu tả, tường thuật, nguyên

4,0

(2,0 : 2,0)
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nhân -  kết quả, so sánh đối chiếu, phát biểu ý kiến.

Tự chọn 15/45

27. NN02705 Nghe 2

Học phần bao gồm  các nội dung về phát triển các kỹ năng năng nghe tron g môi trư ờ ng 
học thuật và tron g môi trư ờ ng giao tiếp, thu nhận thông tin hàng ngày. Sinh viên 
luyện tập các kỹ năng như kỹ năng ghi chú, kỹ năng phán đoán từ, kỹ năng nghe lấy ý 
chính, kỹ năng nghe lấy thô ng tin chi tiết. Đ ịnh dạng bài nghe bao gồm  nghe giao  tiếp 
hàng ngày, hội thoại trao đổi, bài nói chuyện, bài giảng, tin ngắn. Tố c độ bài nghe gần 
với tốc độ người bản xứ, giọng nói đa dạng tư ơ n g đư ơng trình độ B2.

3 (2,0:1,0) NN02701

28. NN02706 Nói 2

Các kiến thức trong giáo trình căn cứ dựa theo khung CEFR, hỗ trợ 
cải thiện việc thiết lập, củng cố kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng 
ngôn ngữ trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày cũng như 
trong công việc. Trong học phần này, người học không chỉ được rèn 
luyện phát âm, sửa các âm khó, được luyện cách thể hiện quan điểm 
cá nhân, bảo vệ quan điểm, thảo luận, tranh luận, đàm phán, phản 
biện, mà còn được hướng dẫn phương pháp tự học và nghiên cứu để 
nâng cao trình độ chuyên môn của mình, phục vụ cho công việc sau 
này.

3,0

(2,0:1,0)
NN02702

29. NN02707 Đọc 2

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức vê việc vận dụng 
các kĩ năng chính trong quá trình đọc và nhận biết thông tin trong 
văn bản báo chí và phong cách viết của tác giả nhằm mục đích hiểu 
được ý chính của bài đọc và thái độ của người viết, tóm tắt các nội 
dung văn bản cũng như nhận biết và thể hiện đước ý chính của văn 
bản và thông điệp của tác giả.

3,0

(2,0:1,0)
NN02703

30. NN02708 Viết 2

Học phần này gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu các nội dung như 

dạng thức, từ vựng, ngữ pháp, cách diễn của thư thân mật, thư xin 

việc, thương mại, thư giới thiệu, và sơ yếu lý lích bằng tiếng Anh. 

Phần 2 bao gồm những đặc điểm cơ bản của viết tin: các dạng tin,

3,0

(2,0 :1,0)
NN02704
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tiêu chí viết tin đúng, yêu cầu đối với tin tức báo chí, cấu chúc, 

nguyên tăc về độ dài của tin, từ vựng và ngữ pháp, cách thu thập 

nguồn để viết tin, sử dụng nguồn cho một bài báo.

31. NN02709
Tiếng Anh nâng 

cao

Cung cấp kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ ở trình độ cao và định 

huớng cách làm các dạng bài thi tiếng Anh trong nuớc và quốc tế 

phổ biến nhu CAE, IELTS. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về 

các dạng bài tập và cách viết biểu đồ cũng như ôn lại các thể loại 

văn viết luận; giúp sinh viên nhận biết các dạng bài đọc viết biểu đồ 

IELTS và bước đầu rèn luyện theo từng loại; giúp sinh viên ôn và 

rèn luyện các dạng viết bài luận, đặc biệt các chủ đề trong IELTS. 

Ngoài ra môn học còn giúp sinh viên vận dụng được kiến thức tổng 

quát và chi tiết về các phương pháp nghe hiểu-ghi chú-trình bày- 

biện luận bằng tiếng Anh trình độ nâng cao; Ghi nhớ các từ vựng 

chuyên ngành trong từng bài nghe và các cầu trúc cần thiết khi giao 

tiếp trong từng ngữ cảnh cụ thể ; Áp dụng được kỹ năng trình bày, 

tường thuật và thế hiện quan điếm cá nhân khi tham dự các bài thi 

tiếng Anh quốc tế cũng như để tự tin giao tiếp trong các tình huống 

thực tế.

3,0

(2,0:1,0)

NN02701,
NN02702,

NN02703,

NN02704

32. NN02710
Kỹ năng thuyết 

trình
Học phần được triển khai theo hình thức lý thuyết kết họp thực 3,0

(2,0:1,0)
NN02702
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hành với các chủ đề cụ thể. Nội dung chính của học phần tập trung

vào các bước từ chuẩn bị đến thực hành bài thuyết trình. Hình thức 

bài thuyết trình đa dạng như thuyết trình cá nhân, thuyết trình theo

nhóm, thuyết trình qua video clip,_Qua đó, sinh viên không

những rèn luyện kỹ năng trình bày trước người nghe mà còn nâng 

cao kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng tự học, tự 

nghiên cứu và tìm tài liệu.

33. NN02711
Thực hành nghe 

nói nâng cao

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và các kĩ năng nghe, 

nói ở trình độ cao để có thể tự diễn đạt một cách rõ ràng và chi tiết 

về một lượng lớn các chủ đề mà mình quan tâm; phát triển quan 

điểm về một vấn đề thời sự và nêu lên những ưu điểm và nhược 

điểm của những tình huống khác nhau. Có thể nghe được ngôn ngữ 

tiêu chuẩn, phát trực tiếp hoặc phát sóng truyền hình.

3,0

(2,0:1,0)

NN02701,

NN02702

34. NN02712
Thực hành đọc 

viết nâng cao

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng đọc, viết để 

có thể hiểu được nội dung chính của các chủ đề cụ thể hoặc trừu 

tượng trong một văn bản phức tạp. Học phần cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về các dạng bài tập và cách làm bài trong các bài đọc 

IELTS; cung cấp cho sinh viên kiến thức về các dạng bài tập và 

cách viết biểu đồ cũng như ôn lại các thể loại văn viết luận; giúp

3,0

(2,0:1,0)
NN02703,

NN02704
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sinh viên nhận biết các dạng bài đọc viết biếu đồ IELTS và bước 

đầu rèn luyện theo từng loại; giúp sinh viên ôn và rèn luyện các 

dạng viết bài luận, đặc biệt các chủ đề trong IELTS.

35. NN02713
Kỹ năng viết tin 

tiếng Anh

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các đặc điếm cơ 

bản của tin tức và cách viết tin trên báo tiếng Anh, đồng thời giúp 

sinh viên có cơ hội thực hành luyện tập viết tin ngắn về các sự kiện 

thường xảy ra dựa trên các thông tin được cung cấp hoặc thu thập 

được.

3,0

( 2 , 0 : 1 , 0 )

NN02704

36. NN02714

Kỹ năng 

phỏng vấn

Môn học cung cấp kiến thức về khái niệm, đặc điểm, phân dạng, 

hoàn cảnh sử dụng và các bước thực hiện sáng tạo một bài phỏng 

vấn; kiến thức về ưu điểm và hạn chế của bài phỏng vấn; kiến thức 

và các kỹ năng thực tế cho việc sáng tạo một cuộc phỏng vấn, toạ 

đàm trong nhiều lĩnh vực khác nhau

3,0

( 2 , 0 : 1 , 0 )

NN02701,
NN02702

37. NN02715
Công nghệ với 

dịch thuật

Học phần bao gồm các nội dung về giới thiệu và luyện tập các tính 

năng hữu tích trong MS Office liên quan đến xử lý văn bản dịch và 

dịch các loại văn bản, giới thiệu và thực hành kỹ năng tra cứu 

internet phục vụ quá trình dịch; giới thiệu, thực hành dịch các loại 

văn bản đã qua xử lý trên hai phần mềm thông dụng nhất hiện nay: 

Wordfast và Trados;

To 'o
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38. NN02716
Kỹ năng viết báo 

cáo

Học phần này sẽ giới thiệu cho sinh viên các nội dung liên quan đến 

kỹ năng viết báo cáo như: các dạng báo cáo, hình thức, cách lẩy số 

liệu, đánh giá và phân tích số liệu. Cách viết báo cáo trong thuơng 

mại. Sinh viên sẽ được cung cấp các dạng bài tập và các câu hỏi để 

thực hành cũng như tự nghiên cứu và tìm tài liệu.

3,0

(2,0:1,0)
NN02704

39. NN02717
Tiếng Anh du 

lịch

Học phần cung cấp các kiến thức nghiệp vụ cơ bản liên quan đến 
Du lịch -  Lữ hành. Sinh viên được cung cấp các kiến thức về từ 
vựng, cấu trúc ngữ pháp thường xuất hiện trong các tình huống cụ 
thế liên quan đến Du lịch. Qua đó rèn luyện, nâng cao các kỹ năng 
Nghe, Nói, Đọc, Viết của sinh viên. Bên cạnh đó, kỹ năng thuyết 
trình và làm việc nhóm được tập trung nhiều ở học phần này giúp 
sinh viên dễ tiếp thu kiến thức hơn.

3,0

(2,0:1,0)

NN02701

NN02702

40. NN02718
Tiếng Anh ngân 

hàng

Học phần cung cấp nhũng kiến thức cơ bản về chuyên ngành ngân 
hàng, các khái niệm cơ bản về dịch vụ ngân hàng, các khái niệm cơ 
bản liên quan đến tiền tệ và giao dịch ngân hàng, các dạng văn bản 
thông thường trong công việc giao dịch kinh doanh ngân hàng.

3,0

(2,0:1,0)

NN02703

NN02704

41. NN02719
Tiếng Anh ngoại 

giao

Học phần bao gồm các kiến thức ngôn ngữ như thuật ngữ, trường từ 
vựng, ngữ điệu, cấu trúc, các bài tập thực hành rèn luyện, phát triển 
kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp 
ngoại giao cụ thế, trong các quy tắc, nghi lễ cũng như hoạt động đối 
ngoại, nghi thức ngoại giao, văn bản ngoại giao và các hoạt động 
đối ngoại khác.

3,0

(2,0:1,0)

NN02701

NN02702

NN02703

NN02704

2.2. Kiến thức ngành 29
Bắt buộc 20

42. NN02720 Dần luận ngôn Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bản chất của việc biên 
dịch và phiên dịch, các thể loại biên, phiên dịch, các nguyên tắc cơ bản

3,0 NN02701

20



ngữ của dịch thuật, các buớc cơ bản trong qua trình dịch thuật. Học phần giúp 
sinh viên có kiến thức về dịch thuật và biết ứng dụng các kiến thức đó 
vào các học phần thực hành dịch tiếp sau đó để có kỹ nằng nghệ nghiệp 
của một biên, phiên dịch khi kết thúc chương trình học. Học phần Lý 
thuyết dịch được chia thành 6 chưong trong đó 3 chương dành cho biên 
dịch và 3 chương dành cho phiên dịch. Tuy nhiên phần biên dịch sẽ được 
chú trọng hơn vì đây là chương trình đào tạo biên dịch.

(2,0:1,0) NN02702

NN02703

NN02704

43. NN02653 Ngữ pháp

Sinh viên bước đầu tìm hiểu cách thức tổ chức một cơ quan truyền thông 
và tham gia vào quy trình hoạt động dịch và biên dịch tác phẩm tại một 
đơn vị truyền thông cụ thể nơi đến kiến tập. Thông qua đó, sinh viên nắm 
bắt được kế hoạch xuất bản sản phẩm báo chí, vận dụng những kiến thức 
lý luận và khả năng sử dụng ngôn ngữ Anh và kĩ năng nghề nghiệp để 
phân tích, nhận định có phản biện đối với các hoạt động chuyên môn. 
Đồng thời sinh viên cũng chiêm nghiệm, phản biện lại những kiến thức 
lý luận đã được học trong nhà trường.

3,0

(2,0:1,0)
NN02720

44. NN02721

Phong cách học 

và văn phong 

báo chí tiếng 

Anh

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bản chất của việc biên 
dịch và phiên dịch, các thể loại biên, phiên dịch, các nguyên tắc cơ bản 
của dịch thuật, các bước cơ bản trong qua trình dịch thuật. Học phần giúp 
sinh viên có kiến thức về dịch thuật và biết ứng dụng các kiến thức đó 
vào các học phần thực hành dịch tiếp sau đó để có kỹ nằng nghệ nghiệp 
của một biên, phiên dịch khi kết thúc chương trình học. Học phần Lý 
thuyết dịch được chia thành 6 chương trong đó 3 chương dành cho biên 
dịch và 3 chương dành cho phiên dịch. Tuy nhiên phần biên dịch sẽ được 
chú trọng hơn vì đây là chương trình đào tạo biên dịch.

5,0

(3,5: 1,5)
NN02720

45. NN02722
Ngôn ngữ học 

đối chiểu

Sinh viên bước đầu tìm hiểu cách thức tổ chức một cơ quan truyền thông 
và tham gia vào quy trình hoạt động dịch và biên dịch tác phẩm tại một 
đơn vị truyền thông cụ thể nơi đến kiến tập. Thông qua đó, sinh viên nắm

3,0

(2,0 :1,0)
NN02720
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bắt được kế hoạch xuất bản sản phẩm báo chí, vận dụng những kiến thức 
lý luận và khả năng sử dụng ngôn ngữ Anh và kĩ năng nghề nghiệp để 
phân tích, nhận định có phản biện đối với các hoạt động chuyên môn. 
Đồng thời sinh viên cũng chiêm nghiệm, phản biện lại nhũng kiến thức 
lý luận đã được học trong nhà trường.

46. NN02723 Lý thuyết dịch

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bản chất của việc biên 
dịch và phiên dịch, các thể loại biên, phiên dịch, các nguyên tắc cơ bản 
của dịch thuật, các bước cơ bản trong qua trình dịch thuật. Học phần giúp 
sinh viên có kiến thức về dịch thuật và biết ứng dụng các kiến thức đó 
vào các học phần thực hành dịch tiếp sau đó để có kỹ nằng nghệ nghiệp 
của một biên, phiên dịch khi kết thúc chương trình học. Học phần Lý 
thuyết dịch được chia thành 6 chương trong đó 3 chương dành cho biên 
dịch và 3 chương dành cho phiên dịch. Tuy nhiên phần biên dịch sẽ được 
chú trọng hơn vì đây là chương trình đào tạo biên dịch.

3,0

(2,0:1,0)

NN02720

NN02653

47. NN03636

Kiến tập nghề 

nghiệp

Sinh viên bước đầu tìm hiểu cách thức tổ chức một cơ quan truyền thông 
và tham gia vào quy trình hoạt động dịch và biên dịch tác phẩm tại một 
đơn vị truyền thông cụ thể nơi đến kiến tập. Thông qua đó, sinh viên nắm 
bắt được kế hoạch xuất bản sản phẩm báo chí, vận dụng những kiến thức 
lý luận và khả năng sử dụng ngôn ngữ Anh và kĩ năng nghề nghiệp để 
phân tích, nhận định có phản biện đối với các hoạt động chuyên môn. 
Đồng thời sinh viên cũng chiêm nghiệm, phản biện lại những kiến thức 
lý luận đã được học trong nhà trường.

3,0

(1,0:2,0)
NN02731

Tự chọn 9/27

48. NN02724
Ngữ âm — âm vị 

học

Học phần cung cấp cho người học những khái niêm cơ bản về ngữ 
âm và âm vị học cũng như những khái niệm cần thiết để miêu tả am 
thanh lời nói và hệ thống ký hiệu âm trong tiếng Anh. Học phần 
giúp sinh viên có kiến thức về ngữ âm và âm vị học từ đó sinh viên

3,0

(2,0:1,0)
NN02720
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có thế tự điều chỉnh cũng như biết cách phát âm câu từ sao cho sát 
với chuẩn của nguời bản sứ nói tiếng Anh.
Học phần được chia thành 2 phần. Phần 1 có 3 chương về ngữ  âm, phần 2 có 5 
chương về âm vị học. K et thúc m ôn học, sinh viên nắm  được những vấn đề cơ 
bản về ngữ âm  và âm vị học cũng như áp dung các kiến thức đó và thực hành 
tiếng và nghiên cứu giảng dạy tiếng A nh

49. NN02659
Văn hoá Anh -  

M ỹ

H ọc phần cung cấp lịch sử, quá trình hình thành V ương Q uốc A nh hoặc m ột số 
nước trong khối A nh ngữ  cũng như  họp chủng quốc H oa Kỳ. N goài ra, sinh 
viên cũng sẽ b iết thêm  hệ thống chính trị, k inh  tế, xã hội, giáo dục, các 
phong tục tập quán, các ngày lễ hội chính ở A nh và M ỹ.

3,0

(2,0:1,0)
NN02720

50. NN02610
Văn học Anh -  

M ỹ

Học phần bao gồm  m ột số tác g iả và tác phẩm  V ăn học A nh -  M ỹ như: chuyện 
ngắn, tiểu thuyết, kịch và thơ. N hững tác phẩm  này sẽ giúp sinh viên hiểu được 
văn hóa, tư  tương, xã hội trong từng giai đoạn lịch sử của nước A nh -  M ỹ, và 
văn phong của từng tác giả. Phát triển tư  duy lập luận, phân tích g iá trị của tác 
phẩm, ngôn ngữ, rút ra được bài học đạo đức trong từng tác phẩm.

3,0

(2,0 :1,0)
NN02720

51. NN02725
Phân tích diễn 

ngôn

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân tích 
diễn ngôn, liên kết và mạch lạc, các trường hợp cụ thể của các 
phương tiên liên kết, ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong việc 
hiếu và sản sinh diễn ngôn, chủ đề diễn ngôn và cách thể hiện nội 
dung của diễn ngôn và cấu trúc tổ chức của diễn ngôn.

lo 'o
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J o
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NN02720

52. NN02726 Ngữ nghĩa

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về nghĩa, phương pháp 
phân tích thành tố nghĩa. Các quan niệm truyền thống về ý nghĩa từ 
vựng và ý nghĩa ngữ pháp cũng như các kiến giải truyền thống về 
hiện tượng đa nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm, v.v. Các quan hệ ý 
(sense relations). Quan niệm về mệnh đề và cú pháp lô gic.Ý nghĩa 
của câu và của phát ngôn (bao gồm các cách nhìn nhận về hàm 
ngôn, tiền giả định..)

3,0

(2,0:1,0)
NN02720

53. NN02727 Ngữ dụng
Học phần cung cấp các khái niệm về ngữ dụng và mối quan hệ giữa 
cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Các khái niệm cơ bản như sự quy 
chiếu, tiền giả định, hành động lời nói, hiển ngôn, hàm ngôn...;khái

3,0

(2,0:1,0)
NN02720
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niệm văn bản và phân tích văn bản; khái niệm về liên kết và mạch 
lạc của văn bản; khái niệm về ngữ dụng học giao văn hoá

54. NN02728 Từ vựng học

H ũc phũn cung cũp  cho n g n n i hric kirin thric vũ khỏi niũrn cũ  
bl In vũ cỏc vũn  □□ vũ tũ  vũng hClc, bao gũm  nguũn gũc 
cUa tũ  vũng, bũn chũt cũ a  tũ  vũ cỏc phũũng  thũc cũu  tũ o  
tO; hũ  thũng ngũ nghria cfla tũ  vũng; cũu trỳc õm vũ vũ 
hỡnh thỏi tũ  vring; cỏc mf]i quan hn  tm vũng; vũ nguũn gũc 
cũ a  tũ  vũng.

3,0

(2,0:1,0)
NN02720

55. NN02729
Giao thoa văn 

hóa

Học phần cung cấp nhũng kiến thức cơ bản về sự giống nhau và 

khác nhau giữa văn hoá Anh, Mĩ, các nước nói tiếng Anh và văn 

hoá Việt Nam, các biểu hiện sự khác biệt trong sử dụng tiếng Anh 

và tiếng Việt trong giao tiếp

3,0

(2,0:1,0)
NN02659

56. NN02730
Phương pháp 

giảng dạy tiếng 

Anh

Học phần giới thiệu với người học về một số vấn đề cơ bản trong lí 

luận về phương pháp dạy học nói chung và dạy học tiếng Anh nói 

riêng trong mội trường giảng dạy ở trường phổ thông trung học. 

Người học có thể nhận ra và đánh giá các phương pháp giảng dạy 

khác nhau và được trang bị một số kĩ thuật quản lý lóp và ứng dụng 

các kiến thức đã được học, thực hiện một sổ hoạt động dạy với sách 

giáo khoa tiếng Anh dùng trong nhà trường trung học phổ thông. 

Ngoài ra người học còn biết cách lập giáo án, giảng dạy ngữ pháp, 

từ vựng và các kỹ năng cơ bản trong tiếng Anh.

3,0

(2,0:1,0)
NN02720

2.3. Kiến thức chuyên ngành 29
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Bắt buộc 25

57. NN03731
Thực hành biên 

dịch 1

Học phần cung cấp cho sinh viên các kĩ năng cơ bản nhằm áp dụng 

các kiến thức liên quan đến văn bản báo chí và các phương pháp 

dịch vào các bước chính của quá trình dịch: dịch các từ, cụm từ, câu 

đơn giản; các văn bản báo chí có độ dài không quá lớn, với có cấu 

trúc và từ vựng ở mức độ trung bình, không quá phức tạp; các ngôn 

bản được đọc với tốc độ chậm theo những chủ đề thuộc các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, công nghệ, v.v. Đồng thời giúp 

sinh viên có cơ hội thực hành biên tập những văn bản dịch ở mức 

độ không quá phức tạp. Chú trọng kĩ năng dịch Anh - Việt. Nguồn 

tư liệu chính phục vụ dạy và học: tin phát thanh, báo in và báo 

mạng điện tử.

5,0

(2,5:2,5)

NN02720 

NN02653 

NN02721

58. NN03621
Thực hành biên 

dịch 2

Học phần cung cấp cho sinh viên các kĩ năng phân tích ngôn bản 

báo chí và áp dụng các phương pháp dịch vào các bước chính của 

quá trình dịch, các thuật ngữ chuyên ngành và nhận biết nội dung 

thông điệp của ngôn bản theo chủ đề thuộc các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, xã hội, văn hoá, công nghệ, v.v. được thể hiện ở tốc độ 

trung bình, có độ dài vừa phải, các mối liên kết trong văn bản 

không quá phức tạp và nhận xét và biên tập những văn bản dịch có

5,0

(2,5 : 2,5)
NN02731
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độ khó trung bình, đảm bảo độ chính xác. Sinh viên có cơ hội thực

hành tông họp tin và biên tập những ngôn bản báo chí dịch phục vụ

cho các mục đích khác nhau. Chú trọng kĩ năng dịch Anh - Việt. 

Nguồn tư liệu chính: tin phát thanh, tin báo in, phóng sự và bình 

luận báo in và báo mạng điện tử v.v.

59. NN03622
Thực hành biên 

dịch 3

Học phần cung cấp cho sinh viên các kĩ năng phân tích, biên tâp 

ngôn bản báo chí và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dịch vào 

các bước chính của quá trình dịch, đặc biệt là các thuật ngữ chuyên 

ngành liên quan đến chủ đề cũng như nội dung thông điệp của ngôn 

bản theo chủ đề thuộc các lĩnh vực thông dụng được tác nghiệp trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng như chính trị, kinh tế, xã 

hội, văn hoá, công nghệ, v.v. Tốc độ dịch ở mức trung bình (180 

từ/giờ) với các văn bản có độ dài 300-500 từ. Chú trọng kĩ năng 

dịch Việt-Anh (Tỉ lệ 70% dịch Việt-Anh và 30% Anh-Việt). 

Nguồn tư liệu chính: tin phát thanh, tin báo in, phóng sự và bình 

luận báo in và báo mạng điện tử v.v. trên các báo đài chính thống và 

uy tín trong và ngoài nước.

5,0

(2,5: 2,5)
NN03621

60. NN03637
Thực tập tốt 

nghiệp

Sinh viên tham gia vào quy trình hoạt động dịch và biên dịch tác 

phấm tại một cơ quan, tổ chức dịch thuật hoặc cơ quan truyền thông

4,0

(1,0:3,0)

NN03621

NN03623
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có hoạt động dịch thuật. Sinh viên đến thực tập, nắm bắt được kế 

hoạch biên dịch, hoặc kế hoạch xuất bản sản phấm báo chí, vận 

dụng những kiến thức, kĩ năng sử dụng tiếng Anh và kĩ năng nghề 

nghiệp để tham gia các hoạt động dịch và biên dịch, đăng tải sản 

phẩm trên các ấn phẩm báo chí. Sinh viên đồng thời bước đầu tham 

gia các công việc của một nhà báo độc lập có khả năng kết hợp 

năng lực sử dụng tiếng Anh và kĩ năng nghiệp vụ Báo chí.

61. NN04028
Khóa luận tốt 

nghiệp

Sinh viên thực hiện một nghiên cứu, khảo sát về một vấn đề liên 

quan đến sử dụng ngôn ngữ Anh trong giao tiếp hoặc trong các 

ngôn bản, đặc biệt chú trọng đến các ngôn bản báo chí và các kĩ 

năng biên phiên dịch các tác phẩm truyền thông; chú trọng vào các 

mục tiêu kỹ năng, yêu cầu sinh viên thực hiện việc nghiên cứu đế 

tạo ra một sản phẩm cụ thể có liên quan đến chuyên ngành mình 

học qua đó trau dồi các kĩ năng phân tích, đánh giá tổng họp và kết 

luận về một vấn đề mà mình nghiên cứu để rút ra những kinh 

nghiệm cho bản thân làm hành trang bước vào công việc sau khi ra 

trường.

6(0,5:5,5)
NN03621

NN03623

Học phần thay thể khóa luận 6

62. NN03639
Thực hành biên 

dịch nâng cao
Học phần chú trọng nâng cao kỹ năng biên dịch chú trọng vào các 
chủ đề Kinh tế, Chính trị, Quan hệ quốc tế, Văn hóa-Xã hội và Khoa

3,0

(2,0:1,0)
NN03623
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học-Kỹ thuật, các chủ đề này thường được đề cập cũng như được tác 
nghiệp thường xuyên trên các phương tiện truyền thông đại chúng 
trong nước và quốc tế. Qua đó giúp sinh vicn tiếp cận gần với công 
việc và cường đô làm việc thực tế khi ra trường.

63. NN03734
Tiếng Anh kinh 

tế, tài chính

Học phân bao gôm 06 đơn vị bài học bao gôm cả lý thuyêt và thực 
hành. Học phần cung cấp cho người học lượng từ  vụng theo các chủ 
đề trong kinh doanh thương mại như văn hóa doanh nghiệp, dịch vụ 
khách hàng, sản phẩm và đóng gói, nghề nghiệp, thương thảo, doanh 
nghiệp và cộng đồng, sát nhập và kinh doanh quốc tế. Đồng thời học 
phần giúp người học phát triển các kỹ năng nói trong các tình huống 
kinh doanh điển hình như báo cáo, thư, email thân mật, trang trọng 
trong kinh doanh, bản mô tả sản phẩm, c v ,  đề xuất, biên bản cuộc 
họp, slide thuyết trình, yêu cầu và nhắc nhở. Ngoài ra, học phần 
giúp người đọc củng cố một số mảng ngữ pháp cơ bản nhằm phục 
vụ cho hai kỹ năng đọc và viết. Cuối cùng, học phần cũng đưa ra 
tình huống thực tế giúp người học áp dụng các kiến thức kỹ năng đã 
được học vào giải quyết tình huống.

3,0

(2,0:1,0)
NN02709

Tự chọn 4/12

64. NN03623
Thực hành biên 

dịch 4

Sinh viên luyện tập dịch các ngôn bản báo chí ở mức độ khó theo 
chủ đề thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá nghệ 
thuật, công nghệ, ngoại giao v.v. Đồng thời sinh viên thực hành 
biên tập ngôn bản báo chí dịch cả ở góc độ ngôn ngữ và nghiệp vụ 
báo chí phục vụ cho các mục đích khác nhau, cũng như thực hành 
các kĩ năng phiên dịch phục vụ các sự kiện truyền thông. Nguồn tư 
liệu chính: tin báo in, phóng sự, bình luận báo in, và báo mạng điện

4,0

(2,0:2,0)
NN03622
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tử, tin và phóng sự truyền hình, phim tài liệu, phim truyện. Chú 
trọng kĩ năng dịch Việt - Anh.

65. NN03732

Biên dịch 

chuyên ngành 

khoa học tự 

nhiên

Học phần cung cấp các bài luyện tập dịch các văn bản có nội dung 
thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên như Sinh học, Môi trường, Y học 
và Dược như các chủ đề về thiên nhiên, môi trường, các dạng và 
phưong pháp điều trị bệnh, biện pháp chăm sóc sức khoẻ, các thành 
tựu trong lĩnh vực khoa học phục vụ đời sống con người....Rèn 
luyện khả năng nhận xét, dịch và biên tập văn bản mang đặc trưng 
văn phong khoa học.

4,0

(2,0:2,0)
NN03623

66. NN03733

Biên dịch 

chuyên ngành kỹ 

thuật -  công 

nghệ

Học phần cung cấp hệ thống thuật ngữ thuộc lĩnh vực kỹ thuật -  
công nghệ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dịch các văn bản thuộc 
các chủ đề chuyên ngành kỹ thuật -  công nghệ, như các thành tựu, 
phát minh trong cơ khí, chế tạo máy, công nghệ tin học và ứng dụng 
trong đời sống; rèn luyện khả năng nhận xét, dịch và biên tập văn 
bản mang đặc trưng văn phong khoa học.

4,0

(2,0:2,0)
NN03623

9

9.3. Ma trận chuăn đâu ra chương trình đào tạo

STT Mã HP
CHUẨN ĐẦU RA (PLO)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1) TM01012 H L L L
2) KT01001 H L L L
3) CN01001 H L L L
4) TH01001 H L L L
5) LS01002 H L L L
6) NP01001 H M L L L
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7) CTOIOOI H M L L L
8) XDOIOOI H M L L L
9) TG01004 H H L L L
10) ĐC01001 H M L L L
11) TT01002 H M L L L
12) TT01001 H M L L L
13) ĐC01006 H M L L L
14) QT01001 H M L L L
15) QQ01002 H M L L L
16) XH01001 H M L L L
17) TG01006 H M L L L
18) TM01003 H M L L L
19) ĐC01005 H M H L L L
20) NN01019 M M L L L
21) NN01020 M M L L L
22) NN01021 M H L L L
23) NN02701 M M M M M
24) NN02702 M M M M M
25) NN02703 M M M M M
26) NN02704 M M M M M
27) NN02705 M M M M M
28) NN02706 M M M M M
29) NN02707 M M M M M
30) NN02708 M M M M M
31) NN02709 M M M M M
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32) NN02710 M M H H H
33) NN02711 M M H H H
34) NN02712 M M H H H
35) NN02713 M M H H H
36) NN02714 M M H H H
37) NN02715 M M H H H
38) NN02716 M M H H H
39) NN02717 M M H H H
40) NN02718 M M H H H
41) NN02719 H M H H H
42) NN02720 H H M M H H H
43) NN02653 H H H M H H H
44) NN02721 H H H M H H H
45) NN02722 H H H M H H H
46) NN02723 H H H M M H H H
47) NN03636 H H H M H H H
48) NN02724 H H H M H H H
49) NN02659 H H H M H H H
50) NN02610 H H H M H H H
51) NN02725 H H H M H H H
52) NN02726 H H H M H H H
53) NN02727 H H H M H H H
54) NN02728 H H H M H H H
55) NN02729 H H H M H H H
56) NN02730 H H H M H H H
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57) NN03731 H H H H H H H H H
58) T T H H H H H T Tr i r l r i H

59) NN03622 H H H H H H H H H
60) NN03637 H H H H H H H H H
61) NN04028 H H H H H H H H H
62) NN03639 H H H H H H H H H
63) NN03734 H H H H H H H
64) NN03623 H H H H H H H H H
65) NN03732 H H H H H H H H H
66) NN03733 H H H H H H H H H

Trong đó:
H: Đóng góp ở mức cao 
M: Đỏng góp ở mức trung bình 
L: Đóng góp ở mức thấp
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10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
10.1. Kế hoạch đào tạo dự kiến

TT
Mã học 
phần

Tên học phần
Số tín 
chỉ

Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01012 Triết học Mác -  Lênin 3.0 X

2. KT01011 Kinh tê chính trị Mác -  Lênin 2.0 X

3. CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0 X

4. LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2.0 X

5. TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 X

6. NP01001 Pháp luật đại cương 3.0 X

7. CT01001 Chính trị học 2.0 X

8. XD01001 Xây dựng Đảng 2.0 X

9.
TG01004

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

xã hội và nhân văn
2.0 X

10. ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2.0 X

11. TT01002 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2.0 X

12. TT01001 Lịch sử văn minh thế giới 2.0 X

13. ĐC 01006 Ngôn ngữ học đại cương 2.0 X

14. QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2.0 X

15. QQ01002 Quan hệ công chúng 2.0 X

16. XH01001 Xã hội học đại cương 2.0 X

17. TG01006 Tâm lý học đại cương 2.0 X

18. TM01003 Đạo đức học 2.0 X

19. ĐC01005 Tin học ứng dụng 3.0 X

20. NN01019 Tiếng Trung học phần 1 4.0 X

21. NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4.0 X

22. NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4.0 X

23. NN02701 Nghe 1 4.0 X
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24. NN02702 Nói 1 4.0 X

25. NN02703 Đọc 1 4.0 X

26. NN02704 Viết 1 4.0 X

27. NN02705 Nghe 2 3.0 X

28. NN02706 Nói 2 3.0 X

29. NN02707 Đọc 2 3.0 X

30. NN02708 Viết 2 3.0 X

31. NN02709 Tiếng Anh nâng cao 3.0 X

32. NN02710 Kỹ năng thuyết trình 3.0 X

33. NN02711 Thực hành nghe nói nâng cao 3.0 X

34. NN02712 Thực hành đọc viết nâng cao 3.0 X

35. NN02713 Kỹ năng viết tin tiếng Anh 3.0 X

36. NN02714 Kỹ năng phỏng vấn 3.0 X

37. NN02715 Công nghệ với dịch thuật 3.0 X

38. NN02716 Kỹ năng viết báo cáo 3.0 X

39. NN02717 Tiếng Anh du lịch 3.0 X

40. NN02718 Tiếng Anh ngân hàng 3.0 X

41. NN02719 Tiếng Anh ngoại giao 3.0 X

42. NN02720 Dần luận ngôn ngữ 3.0 X

43. NN02653 Ngữ pháp 3.0 X

44.
NN02721

Phong cách học và văn phong báo 
chí tiếng Anh

5.0
X

45. NN02722 Ngôn ngữ học đối chiếu 3.0 X
46. NN02723 Lý thuyết dịch 3.0 X

47. NN03636 Kiến tập nghề nghiệp 3.0 X
48. NN02724 Ngữ âm -  âm vị học 3.0 X

49. NN02659 Văn hoá Anh -  Mỹ 3.0 X
50. NN02610 Văn học Anh -  Mỹ 3.0 X
51. NN02725 Phân tích diễn ngôn 3.0 X

34



52. NN02726 Ngữ nghĩa 3.0 X

53. NN02727 Ngữ dụng 3.0 X

54. NN02728 Từ vựng học 3.0 X

55. NN02729 Giao thoa văn hóa 3.0 X

56. NN02730 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 3.0 X

57. NN03731 Thực hành biên dịch 1 5.0 X

58. NN03621 Thực hành biên dịch 2 5,0 X

59. NN03622 Thực hành biên dịch 3 5.0 X

60. NN03637 Thực tập tốt nghiệp 4.0 X

61. NN04028 Khóa luận tốt nghiệp 6.0 X

62. NN03639 Thực hành biên dịch nâng cao 3.0 X

63. NN03734 Tiếng Anh kinh tế, tài chính 3.0 X

64. NN03623 Thực hành biên dịch 4 4.0 X

65. NN03732
Biên dịch chuyên ngành khoa học 

tự nhiên

4.0
X

66. NN03733
Biên dịch chuyên ngành kỹ thuật - 

công nghệ

4.0
X

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
- Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền có: 01 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 05 Tiến sỹ và hơn 10 Thạc sĩ được đào tạo các chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cùng một số lượng 
đông đảo các tiến sĩ và thạc sĩ đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh được tuyển 
chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng 
vững chắc, thành thạo công nghệ được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở trong nước 
và nước ngoài. Tham gia giảng dạy chương trình này còn có những chuyên gia trong lĩnh 
vực dịch thuật và giảng viên mời đến từ các trường đại học khác, các đối tác nước ngoài của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở tại số 36, đường Xuân Thuỷ, quận cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích sử dụng là 57.310 m2.
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Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cửu, Học viện có một hệ thống giảng đường với 
1 hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 -  200 chỗ, 56 
phòng học cho 50 - 100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các giảng đường và 
phòng học của Học viện đều được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử dụng vào 
quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ thống âm 
thanh. Hon 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có 3 phòng học ngoại ngữ, 5 
phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin Tư liệu - Thư viện với các 
phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, phòng ngoại văn, sẵn sàng đáp ứng 
các nhu cầu đa dạng của cán bộ công nhân viên chức và sinh viên trong trường. Ngoài ra, 
Học viện có phòng dựng phim, phòng máy photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax.

Ngoài những cơ sở vật chất cơ bản như trên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã 
cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Biên dịch Ngôn ngữ Anh những cơ sở vật chất đặc thù 
hơn nhằm đáp ứng được cho việc thực hành môn học được hiệu quả. Cụ thể là hầu hết các 
môn học thuộc nhóm cơ sở ngành, chuyên ngành đều có phòng lab được trang bị internet, tai 
nghe, máy ghi âm, ghi hình... Ngoài ra thư viện cũng thường xuyên cập nhật các tài liệu học 
tập như sách ngoại văn, băng đĩa...để sinh viên có thể thường xuyên trau dồi ngôn ngữ qua 
các hoạt động luyện tập.

10.3. Ke hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 3907-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học

~  • • • •

theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi ừình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4969-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của 
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào tạo 
trình độ đạĩ học theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Xã hội học,

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Xã hội học.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2020 - 2021. 
Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xã hội học và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hàr

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT, ĐT.



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(.Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3907-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 20/9/2020 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tên cơ sở đào tạo : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:
Tên văn bằng : Cử nhân Xã hội học
Tên chương trình đào tạo : Xã hội học 
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Xã hội học
Mã số : 7310301

1. Mục tiêu của chưomg trình đào tạo (Pos)
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành xã hội học hàng đầu có năng lực phát hiện, phân tích và giải 

qụyết_£ác vấn đề xã hội, truyền thông và văn hóa tư tưởng, có kỹ năng nghiệp vụ, có tư 
duy sáng tạo, phản biện, làm việc trong môi trường công nghệ cao, khả năng thích ứng 
với hoàn cảnh vắ hồi nhập quốc tê; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng 
của Đảng; có đạo đức nghề nghiệp; có năng lực tự chủ và khả năng học tập suốt đời.

1.2. Muc tiêu cu thể
POl. Có những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến 
thức khoa học xã hội nhân văn có liên quan đến ngành học;

P02. Có kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành, nội dung cốt lõi của các lý thuyết 
và phương pháp nghiên cửu xã hội học;

P03. Có kiến thức nền tảng về các chuyên ngành phù họp với nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam đặc biệt có kiến thức chuyên sâu phục vụ công tác lãnh đạo 
quản lý và truyền thông;

P04. Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ ứng dụng vào chuyên ngành Xã 
hội học.

P05. Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong nhận diện, phân tích và 
nghiên cứu các vấn đề xã hội;

P06. Có khả năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội học, làm việc trong 
môi trường công nghệ cao, thích ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế;

P07. Có khả năng tư vấn và triển khai các dự án phát triển cộng đồng, quản lý xã 
hội, nghiên cứu truyền thông nhằm phát triển xã hội;

P08. Có kĩ năng tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.
P09. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
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tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng;
POIO. Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thẳng thắn, xây dựng tập thể đoàn kết, 

sổng vì sự phát triển của cộng đồng;
POl 1. Có ý thức tổ chức, kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng 

yêu nghề nghiệp.
1.3 VỊ trí làm việc sau tốt nghiệp

- Làm công tác nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở đào tạo, tổ 
chức phi chính phủ;

- Làm việc trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề;

- Làm việc trong các cơ quan truyền thông (nghiên cứu truyền thông, cán bộ trong
cơ quan báo chí...); ạ

- Làm việc trong các cơ quan quản lí nhà nước, các tổ chức chính tr ị-x ã  hội, các 
tổ chức phi chính phủ ...;

- Làm trong các cơ quan, doanh nghiệp về các lĩnh vực quảng cáo, quan hộ công 
chúng, maketting, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng...

- Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Ầu.
- Trình độ tin học
Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2.Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cử thực tiễn
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
Chương trình đào tạo trong nước:
Chương trình tham khảo chương trình đào tạo đại học ngành Xã hội học của Đại 

học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2019).
Chương trình đào tạo quốc tế: chương trình đào tạo cử nhận Xã hội học của Đại 

học Khoa học Xã hội Singapore (năm 2020).
2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát nhu cầu xã hội
Hoạt động đánh giá chương trình đào tạo Cử nhân Xã hội học (XHH) tại trường 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thực hiện dựa trên phương pháp lấy ý kiến đánh 
giá của các giảng viên, nhà tuyển dụng nhân lực XHH, các sinh cựu sinh viên XHH của 
trường và các nhà lãnh đạo quản lý. Nghiên cứu được thiết kế kết hợp dựa trên nghiên 
cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ năm 2002 đến nay, nội dung nghiên cứu nhằm 
phân tích, đánh giá về khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình cũng 
như quy trình xây dựng chương trình và nội dung đào tạo cử nhân XHH tại Học viện Báo
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chí và Tuyên truyền. Trên cơ sở các két quả nghiên cứu chương trình đã được đổi mới 3 
lần và đây là chương trình dự định thay đổi lần thứ tư.

* Khảo sát chất lượng đào tạo với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 
2018 (báo cáo kết quả khảo sát lưu tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo).

2.2 Căn cứ pháp lí
Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội ban 

hành.
Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Quyết định sổ 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ;

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học;

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung ữĩnh độ quốc gia Việt Nam.

Thông tư sổ 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đĩnh chỉ tuyển sinh, thu 
hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 
túi chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 v ề  việc sử dụng tài liệu hướng 
dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể:

Kiến thức
A. Kiến thức đại cương
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PLOl. Hiểu được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam làm nền tảng cho việc định hướng 
học tập, làm việc theo ngành được đào tạo.

PLO 2. Hiểu và vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 
có liên quan đen ngành học.

B. Kiến thức ngành
PL03. Hiểu và vận dụng kiến thức cốt lõi, nền tảng về lịch sử xã hội học, phương 

pháp nghiên cứu xã hội học, các lý thuyết xã hôi học, các lý thuyết phát triển, cơ cấu xã 
hội, phân tầng xã hội và an sinh xã hội để phân tích, giải quyết vấn đề liên quan đến các 
thiết chế xã hội, vùng miền, nhân khẩu học.

PL04. Vận dụng các kiến thức xã hội học để phân tích chuyên sâu về truyền 
thông, dư luận xã hội, quản lý xã hội, môi trường và các vấn đề xã hội đương đại.

Kỹ năng
A. Kỹ năng chung
PL05. Kỹ năng phân tích, phản biện và tư duy sáng tạo
PL06. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PL07. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo thông tư 

03/2014/TT-BTTT theo mô tả trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
B. Kỹ năng chuyên biệt cho ngành
PLO 8. Kỹ năng sử dụng phần mềm, công nghệ hiện đại trong tổ chức nghiên cứu, 

trình bày kết quả để phân tích, giải quyết các vấn đề xã hội.
PLO 9. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn ở mức cơ bản.
PLO 10. Kỹ năng vận dụng xã hội học trong quản lý và truyền thông phục vụ cho 

hoạt động chính trị.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
P L O ll. Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong môi trường làm 

việc khác nhau, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.
PLO 12. Có năng lực tự học tập, nghiên cửu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn và có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề 
nghiệp.

PLO 13. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá 
hiệu quả công việc.

4. Thòi gian đào tạo: 4 năm.
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 

2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.
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5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất 
và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia 

đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành quan hệ công chúng nếu có đủ các 
điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 
chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu ừên.

8. Cách thức đánh giá
8.1. Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá
Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính giá trị, tin 

tưởng và công bằng.
Hình thức đánh giá sinh viên bao gồm: Tuyển sinh đầu vào, đánh giá môn học và 

đánh giá cuối khóa.
Các phương pháp đánh giá bao gồm:
- Đánh giá thường xuyên: kiểm tra chuyên cần, bài tập về nhà, làm việc nhóm
- Đánh giá tổng kết: kiểm tra khách quan (trắc nghiệm, câu hỏi ngắn), viết tự luận, 

kiểm tra vấn đáp, thuyết trình, tiểu luận, bài tập lớn (nghiên cứu trường hợp, sản phẩm dự 
án), báo cáo kiến tập, báo cáo thực tập, khóa luận/ sản phẩm tốt nghiệp.

8.2. Hệ thống tính điểm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến 
một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại 
điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo 
công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chưomg trình
9.1 Cẩu trúc chương trình

5



Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất 
và Giáo dục quốc phòng), trong đó:

lV°

Khối kiến thức giáo dục đại cương V 47/ltín chỉ
- Khoa học Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11 tín c h ỉ / / '
- Khoa học xã hội và nhân văn 18 tín chỉ

Bắt buộc: 12 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chỉ

- Toán và khoa học tự nhiên 6 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83 tín chỉ
- Kiên thức cơ sở ngành 22 tín chỉ

Băt buộc: 16 tín chi
Tự chọn: 6/18 tín chỉ

- Kiến thức ngành 25 tín chỉ
Bắt buộc: 19 tín chỉ
Tự chọn: 6/18 tín chi

- Kiến thức bổ trợ 7 tín chỉ
Bắt buộc: 4 tín chỉ
Tự chọn: 3/9 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành 29 tín chỉ
Băt buộc: 26 tín chỉ
Tự chọn: 3/9 tín chỉ
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9.2 Chương trình khung

TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắtj

Khối lượng kiến 
thức (LT/ 

TH/Tựhọc)
Ghi
chú

Ấ Ấ ■1. Khôi kiên thức giáo dục đại cương ; 47
1.1 Khoa học Mác -  Lênin, Jrư tưởng Hồ Chỉ Minh 11

1. TM01012 Triết học 
Mác - Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng hợp, có hệ thống những vấn đề của triết 
học Mác - Lênin (chủ nghĩà duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử); 
từ đó, người học có cơ sở va phương pháp nghiên cứu, học tập họp lý, vận dụng 
vào quá trình đánh giá các hiện tượng đời sống.

3,0
(1,5:1,5)

2. KT01011
Kinh tế 
chính trị 

Mác - Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ bản: hàng hóa, 
tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnih tranh, cung cầu, giá trị thặng dư, tư bản, tích lũy, 
tuần hoàn, chu chuyển cúaí tư bản, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư 
bản nông nghiệp, địa tô tư bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành 
phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

2,0
(1,5:0,5)

3. CN01002
Chủ nghĩa 

xã hội khoa 
học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý của CNXHKH: 
quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; 
sứ mệnh lịch sử của giai cập công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính 
quy luật trong tiến trinh xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

2,0
(1,5:0,5)

4. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Mmh

Học phần cung cấp kiến tlỊức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; về nguồn gốc, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí!Minh; về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 
dân tộc; về CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản 
Việt Nam; về nhà nước của ¡dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn 
kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)

5. LS01002

Lịch sử 
Đảng Cộng 

sản Việt 
Nam

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống về sự ra đời của 
Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách 
mạng và trên những lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội từ khi Đảng ra đời 
năm 1930 cho đến nay.

2,0
(1,5:0,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần {tóm tắt)

Khối lượng kiến 
thức (LT/ 

TH/Tự học)

Ghi
chú

1.2 Khoa hocxã hôi và nhân văn 18
Bắt buôc (Khoa hoc xã hôi và nhân văn) 12

6. NP01001 Pháp luật 
đại cương

Bao gồm những vấn đề lỷ luận cơ bản về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói Tiêng; Những kiến thức cơ bản vê pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng 
và pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

7. CT01001 Chính trị 
học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, từ việc làm rõ 
khái niệm chính trị, chính tiịị học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu chính trị 
học, khái lược lịch sử tư tưởng chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực 
chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ 
chính trị với kinh tế, văn hoậ chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng chính trị của 
thế giới và định hướng XHCÍN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng 
Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; 
những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
của Đảng; công tác dân vận ỉ của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các 
lĩnh vực đời sốn^ xã hội. ;

2,0
(1,5:0,5)

9. XH01001 Xã hội học 
đại cương

Cung cấp hệ thống những kiến thức chung về bộ môn xã hội học: Đối tượng 
nghiên cứu, lịch sử hình thanh, hệ thống khái niệm và lý thuyết, phương pháp 
nghiên cứu, một số chuyên ngành nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt.

2,0 (1,5:0,5)

10. XH02110 Dân số và 
phát ữiển

Cung cấp các khái niệm cơ bản, lịch sử nghiên cứu và tổng quan dân số thế 
giới, dân số Việt Nam, hệ thống lý thuyết dân số phát triển cơ bản, các vấn đề 
dân số phát triển cơ bản như: dân số và phát triển kinh tế xã hội, dân số với vấn 
đề môi trường và phát triển bền vững, dân số với vấn đề giới, việc làm, an sinh 
xã hội, vấn đề dân số phát triển tại các nước phát triển và các nước đang phát 
triển. Các vấn đề, cơ hội và thách thức về dân số phát triển tại Việt Nam được

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần Học phần

; Ị
Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tẳt). I

Khối lượng kiến 
thức (LT/ 

TH/Tựhọc)
Ghi
chú

phân tích, thảo luận, dự báo và thực hành đưa ra các giải pháp quản lý hướng 
đến phát triển bền vững. !

Tự chọn (Khoa học xã hội và nhân văn) 6/18

11. TT01007
Nguyên lí 
công tác tư 

tưởng

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống và chuyên sâu về công tác 
tư tưởng bao gồm: bản chất, hệ thống cấu trúc của công tác tư tưởng; nguyên tắc, 
phương châm công tác tư tựởng và đi sâu nghiên cứu vị ứí, vai trò, mối quan hệ 
của các yếu tố: mục đích, nọi dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, hiệu quả 
công tác tư tưởng; tính chất, nội dung, phương thức đấu tranh ừên mặt trận tư 
tường.

2,0
(1,5:0,5)

12. TT01002
Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt Nam trên các 
mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn ữình lịch sử văn hóa Việt 
Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối quan hệ giữa văn 
hóa với môi trường...

2,0
(1,5:0,5)

13. TG01006 Tâm lí học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về; bản chất hiện tượng tâm lý người, quy luật và các 
cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận thức, tình cảm, ý chí của cá 
nhân; khái niệm nhân cách, ‘các thành tố trong cấu trúc nhân cách và con đường 
hình thành và phát triển nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

14. CT01002
Thế chế 

chính trị thế 
giới đương 

đại

Cung cấp kiến thức chung nịhất và hệ thống về các loại hình thể chế chính trị thế 
giới đương đại, kiến thức, sâu về những thể chế chính trị điển hĩnh ở một số 
nước trên thế giới thời kỳ hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

15. LS01003 Dân tộc học 
đại cương

Những kiến thức cơ bản về ;các tộc người trên thế giới, bao gồm: lịch sử nguồn 
gốc tộc người, quá trình tộc người và các đặc trưng sinh hoạt văn hóa tộc người; 
các phương pháp nghiên cứu đặc thù và liên ngành để giải mã đời sóng và các 
hiện tượng văn hóa của các tộc người trên thế giới.

2,0
(1,5:0,5)

lố. ĐC01001 Tiếng Việt 
thực hành

Gồm những nội dung cơ bần, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và thực hành 
tiêng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, phản biện, sáng tao sản

2,0
(1,5:0,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng kiến 
thức (LT/ 

TH/Tựhọc)

Ghi
chú

phẩm báo chí bằng ngôn từ.

17. KT02010 Quản lý 
kinh tế

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và 
khoa học quản lý kinh tế; Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế quản lý 
kinh tế; công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế; quản lý nhà nước vê kinh tê; 
quản lý các loại hình doanh nghiệp; thông tin và quyết định quản lý kinh tê; làm 
cơ sờ cho việc nắm bắt, đánh giá và giải quyết các vấn đề của thực tiên quản lý 
kinh tế.

2,0
(1,5:0,5)

18. TM01007 Logic học
Trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hiện đại về thế giới quan, nhân 
sinh quan, phương pháp tư duy đúng đắn của logic học đại cương và vận dụng 
chúng vào hoạt động thực tiễn.

2,0
(1,0:1,0)

19. TG01003 Lý luận dạy 
học đại học

Nội dung học phần gồm: Bản chất của quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy 
học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ 
chức dạy học, lập kế hoạch 'dạy học. Sinh viên thực hành các kỹ năng xác định 
mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học phù 
hợp với mục tiêu cụ thể.

2,0
(1,5:0,5)

1.3 Toán và khoa học tự nhiên 6

20. ĐC01012 Thống kê và 
xử lý dữ liệu

Cung cấp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán học với mục 
đích giúp người học có phương pháp, công cụ để học tập, nghiên cứu và giải quyết 
các bài toán ừong lĩnh vực kinh tế- xã hội...Người học biết sử dụng thành thạo 
phần mềm Excel, SPSS để giải quyết các bài toán thống kê thường gặp.

3,0
(2,0:1,0)

21. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT; sừ dụng máy tính và mạng; sử dụng 
các phần mềm xử lý văn bản (Microsoft Word,...), xử lý bảng tính (Microsoft 
Excel,...), thiết kế trình chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và yêu cầu sinh viên 
làm bài tập ứng dụng.

3,0 (1,0:2,0)

1.4 Ngoại ngữ (sinh viên chọn học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung) 12/24
22. NN01015 Tiếng Anh 

hộc phần 1
Môn học cung cấp cho sinh'viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 
pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp(Pre-intermediate); từ

4,0
(2,0:2,0)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tẳt)

Khối lượng kiến 
thứcỢLT/ 

TH/Tự học)
Ghi
chú

vựng được sử dụng trong cấc tình huống hàng ngày; các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu sinh viên tập nghe giảng bằng 
tiếng Anh trong các bài học:tiếng Anh.

23. NN01016 Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các thời thể ngữ 
pháp tiếng Anh ở mức độ nâng cao hơn so với học phần Tiếng Anh 1. So sánh 
đối chiếu sự khác nhau giữa các hành động lời nói. Cung cấp từ vựng để nói về 
các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, công việc.... Cách cấu tạo, kết 
hợp và sử dụng các loại tư vựng.Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

24. NN01017 Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập và củng cố những kiến thức cơ bản về: các 
hiện tượng ngữ pháp ở mức phức tạp như so sánh, bị động, câu điều 
kiện...Cung cấp từ vựng ở hầu hết các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống 
hàng ngày. Rèn luyện các kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông qua các dạng bài 
tập đa dạng: kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết đoạn văn, trao đổi về 
một số chủ đề quen thuộc.

4,0
(2,0:2,0)

25. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần ngữ âm, các 
nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. Rèn luyện 
các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, 
bạn bè, mua bán. Rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn 
giản.

4,0
(2,0:2,0)

26. NNO 1020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung câp cho sinh; viên những kiên thức cơ bản vê cách viêt chữ Hán, 
so sánh được một số âm Hằn Việt, nắm được một số hiện tượng ngữ pháp cơ 
bản, cung cấp từ vựng cơ bản đểtrình bày về các chủ điểm thông thường như 
công việc, sờ thích, học tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

27. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và cách diễn đạt 
phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày.Giao tiếp trong

4,0
(2,0:2,0)
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TT Mã học Học phân Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
Khối lượng kiến 

thức (LT/ Ghi
chứpnan TH/Tựhọc)

những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả
vê các tình huông giao tiêp và những vân đê gân gũi, liên quan trực tiêp đen 
cuộc sống. Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra phù hợp.

2.Khối kiến thửc giáo dục c ìuyên nghiệp 83
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 22
Bắt buộc (Kiến thức cơ sở ngành) 16

28. XH02060
Lịch sử và 
lý thuyết xã 

hội học

Học phần cung cấp cho sinh viên tri thức cơ bàn của ngành xã hội học về lĩnh 
vực lịch sử và lý thuyết xã hội học. Kiến thức về lịch sử và lý thuyết xã hội học 
bao gồm đối tượng nghiên cứu của lịch sử và lí thuyêt xã hội học; điêu kiện, 
tiền đề ra đời của môn Xã hội học với tư cách là khoa học độc lập; các giai đoạn 
phát triển của Xã hội học; sơ lược lịch sử các luận thuyết tiền xã hội học; các lí 
thuyết xã hội học kinh điển và hiện đại.

5,0
(2,5:2,5)

29. XH02061 Lí thuyết 
phát triển

Cung cấp kiến thức cơ bản về các khái niệm, các lý thuyết phát triển đương đại, 
thấy được những ưu và hạn chế của lý thuyết. Trên cơ sờ đó sinh viên sáng tạo 
trong việc vận dụng các lý thuyết đã được học vào việc phân tích, giải thích, 
đánh giá những vấn đề trọng tâm trong phát triển và phát triển bền vững. Từ đó, 
làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng 
dụng sau này.

3,0
(1,5:1,5)

30. XH02062
Xã hội học 

về cơ cấu xã 
hội

Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận thức, đánh giá và phân tích về cơ cấu 
xã hội, phân tầng xã hội và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan 
trong các môn học ứng dụng sau này.

3,0
(1,5:1,5)

31. XH03096 Thiết kể 
nghiên cứu

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cửu Xã hội học, 
đặc biệt là những kiến thức cơ bản về các giai đoạn tiến hành điều tra xã hội 
học thực nghiệm. Những kiến thức này góp phần tiếp thu được những kiến thức 
của các môn xã hội học chuyên ngành. Kết hợp với những học phần về kỹ thuật 
chọn mẫu, thu thập thông tin và xử lý thông tin sinh viên có thể tư vấn và tổ

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng kiến 
thức (LT/ 

TH/Tự học)
Ghi
chú

chức tiến hành các đề tài nghiên cứu xã hội học thực nghiệm.

32. XH02063
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

Nhận diện các vấn đề chính trị - xã hội tại các địa phương. Bước đầu áp dụng 
được một số kỹ năng, kỹ thuật phỏng vấn, lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học 
thực tế, đồng thời hiểu được các nguyên tắc và giá trị đạo đức của nghề nghiệp.

2,0
(0,5: 1,5)

Tự chọn (Kiến thức cơ sở ngành) 6/18

33. XH02102 Xã hội học 
về lứa tuổi

Những kiến thức về Khái nịệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, một sơ lý 
thuyết nghiên cứu về XHH lứa tuổi; Xã hội học đối với lứa tuổi ữẻ em và vị 
thành niên; Xã hội học đối yới lứa tuổi thành niên; Xã hội học đối với lứa tuổi 
người cao tuổi. ; Ị

3,0
(1,5:1,5)

34. XH02103 Xã hội học 
giới

Hệ thống khái niệm cơ bản về Giới và Bĩnh đẳng giới; những vấn đề, chiến 
lược về bình đẳng giới trong nước và thế giới. Hệ thốnệ lý thuyết nữ quyền, lý 
thuyết xã hội học trong nghiên cứu giới; các hướng tiếp cận nghiên cứu giới; 
các công cụ phân tích giới; lồng ghép giới; các lĩnh vực nghiên cứu giới trên thế 
giới và Việt Nam: bạo lực trên cơ sở giới giới, lao động việc làm, giới trong 
giáo dục, nhạy cảm giới trong truyền thông....

3,0
(1,5:1,5)

35. XH02710 Phát triển 
cộng đồng

Cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết và nội dung phát triển 
cộng đồng. Từ đó, sinh viên có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng học 
được từ môn học để hiểu cậc vấn đề về phát triển cộng đồng, xây dựng, triển 
khai và đánh giá dự án phát triển.

3,0
(1,5:1,5)

36. XH02067

Hành vi con 
người và 

môi trường 
xã hội

Cung cấp những kiến thức về khái niệm hành vi, các loại hành vi và các yếu tố 
câu thành hành vi cũng nhự mổi quan hệ giữa hành vi với quan hệ xã hội, môi 
trường xã hội; các hiểu biết về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

37. QT02001 Quan hệ 
quốc tế

Môn học gồm các nội dung cơ bản và hệ thống về quan hệ quốc tế như khái 
niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và các mối quan hệ gỉữa các chủ 
thể trong CỊuan hệ quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ 
quyên và tô chức quốc tế; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung đôt và hơp

3,0
(2,0:1,0)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng kiến 
thức (LT/ 

TH/Tự học)

Ghi
chú

tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

38. TT03569
Giao lưu và 

tiếp biến văn 
hóa

Hộc phần cung cấp cho siiíh viên những hiểu biết về quy luật giao lưu tiếp biến 
văn hóa, các hình thức giao lưu tiếp biến văn hóa, điều kiện và cơ chê giao lưu 
tiếp biến văn hóa trong diặịnị trình lịch sử thế giới và cấu trúc văn hóa Việt Nam 
trong giao lưu tiếp biến với các nền văn hóa trên thế giới.

3,0
(2,0:1,0)

2.2 Kiến thức ngành ; i  ! ’ 25
r r '

Băt buộc (Kiên thức ngành) ■, i 19

39. XH02101

Kỹ thuật thu 
thập thông 
tin và kỹ 

thuật chọn 
mẫu

Nội dung học phần này gồmị:
-Những kỹ thuật phân tích tài liệu, thiết kế bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát, 
thảo luận nhóm. Thực hành các kỹ năng để có thể vận dụng vào thu thập thông 
tin cho đề tài nghiên cứu cụ thể
- Tổng quan về chọn mẫu ngẫu nhiên trong nghiên cứu định lượng, các phương 
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên cơ bản; phân tích và vận dụng kết họp các phương 
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên cho một số loại nghiên cứu định lượng thường được 
sử dụng trong nghiên cứu xặ hội học, cách lựa chọn mẫu ngẫu nhiên thông qua 
sử dụng phần mem SPSS.

.4,0
(2,0:2,0)

40. XH03025 Kỹ thuật xử 
lý thông tin

Trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng phần mềm SPSS trong xử lý số liệu 
định lượng và phần mềm Nvivo trong xử lý dữ liệu định tính. Cụ thể, sinh viên 
sẽ được học và thực hành quy trình làm việc với số liệu định lượng và định tính, 
làm sạch dữ liệu, thiết kế và xây dựng các cơ sở dữ liệu trên máy tính thông qua 
các ứng dụng phần mềm, nhập dữ liệu, biến đổi dữ liệu, phân tích dữ liệu từ 
đơn giàn đến một số kỹ thuậì nâng cao, đọc dữ liệu.

3,0
(1,5:1,5)

41. XH03116 Xã hội học 
kinh tế

Cung cấp những kiến thức cờ bản, kỹ năng nhận thức, đánh giá và phân tích các 
vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu của xã hội học kinh tế. Từ đó, sinh viên có 
thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng học được từ môn học để áp dụng vào 
triển khai, nghiên cứu một lĩnh vực cụ thể mà được coi là hoặc gần với đối

3,0
(1,5:1,5)
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần {tóm tắt)

Khối lượng kiến 
thức' (LT/ 

TH/Tựhọc)
Ghi
chú

tượng nghiên cứu của xã hội học kinh tế.

42. XH03117 Xã hội học 
giáo dục

Cung cẩp các khái niệm, đối tượng, sự hình thành và phát triển của xã hội học 
giáo dục ừên thế giới và Việt Nam. Vận dụng những học thuyêt xã hội về giáo 
dục và phương pháp nghiện cứu xã hội học để tìm hiểu những vấn đề giáo dục 
trong nhà trường, bình đẳng giới trong giáo dục, các mối quan hệ xấ hội trong 
giáo dục, ảnh hưởng của giáo dục tới sự phát triển của cá nhân và xã hội; vai trò 
của giáo dục đối với sự phát triển xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

43. XH03114 Xã hội học 
chính trị

Nghiên cứu các khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị, 
quyền lực chính trị, hành vỉ chính trị của các nhóm xã hội. Phân tích các quy 
luật của sự hình thành, biến đổi, phát triển của các tập hợp chính trị, hệ thống 
chính trị, khuôn mẫu hành vi chính trị, sự kiện và quá trình chính trị...dự báo 
các xu hướng vận động của hệ thống chính trị. Vận dụng kiến thức đã học vào 
nghiên cứu và phân tích một số vấn đề cần thiết của hệ thống chính trị các cấp ở 
nước ta hiện nay

3,0
(1,5:1,5)

44. XH03113 Xã hội học 
gia đình

Nghiên cứu sự hình thành và phát triển các hình thái gia đinh trong lịch sử, 
cung câp hệ thông những kiên thức về gia đình: khái niệm gia đình, đối tượng 
nghiên cứu, đặc trưng, các ịmối quan hệ trong gia đình, các chức năng cơ bản 
của gia đình, và vai trò cửạ gia đình đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các gia đình theo hướng tiếp cận, 
phân tích của xã hội học và hình thành kĩ năng nghiên cứu các vấn đề liên quan 
đến gia đình.

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn (Kiến thức ngành) 6/18

45. XH02106 Xã hội học 
văn hóa

Cung cẩp kiến thức cơ bản (Khái niệm văn hoá, các thành tố văn hoá, phương 
pháp và lý thuyết tiếp cận nghiên cứu văn hoá,...), kỹ năng nhận thức, đánh gia 
và phân tích các vân đê thuộc văn hoá từ góc độ xã hội học và làm cơ sở cho 
việc phân tích các vân đê cố liên quan trong các học phần ứng dụng sau này.

3,0
(1,5:1,5)

46. XH03115 Xã hội học y Cung cấp một số kiến thức cơ bản về khái niệm, đổi tượng nghiên cứu xã hôi 3,0
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng kiến 
thửc (LT / 

TH/Tự học)

Ghi
chú

¥ học y tế, phân biệt với các tiếp cận nghiên cứu y tế, sức khoẻ từ các chuyên (1,5:1,5)
ngành khác. Môn học cũng hướng tới trang bị hệ thống các lý thuyết vĩ mô, vi 
mô xã hội học trong nghiên cứu y tế, sức khoẻ, đồng thời hướng đến trang bị kỹ 
năng thực hành thiết kế và phân tích các vấn đề xã hội học y tế, sức khoẻ nổi 
bật trên thế giới và Việt Nam hiện nay.

47. XH02108
Xã hội học 

với công tác 
truyền thông

Những kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết và nội dung của truyền thông 
đại chúng; vai trò của xã hội học đối với truyền thông đại chúng; các phương 
pháp nghiên cứu truyền thông. Từ đó, có kỹ năng vận dụng các phương pháp 
nghiên cứu xã hội học để nghiên cứu truyền thông đại chúng, cụ thể là: Xây 
dựng kế hoạch truyền thông; Đánh giá hiệu quả của truyền thông đại chúng; 
Nghiên cứu công chúng; Đánh giá hiệu quả của công tác quản lý, lãnh đạo 
trong các cơ quan truyền thông; Đánh giá chất lượng đội ngũ làm công tác 
truyền thông.

3,0
(1,5:1,5)

48. QQ03466 Tổ chức sự 
kiện

Trang bị những kiến thức cớ bản nhất về sự kiện và tổ chức sự kiện, về nghề tổ 
chức sự kiện, nắm vững cầc nguyên tắc tổ chức sự kiện chuyên nghiệp để 
truyền đạt có hiệu quả thông điệp của tổ chức, doanh nghiệp đến công chúng. 
Đồng thời, người học cũng Ịđược biết về quy trình quản lý rủi ro trong sự kiện 
và được học các kỹ năng phân tích, đánh gía, kỹ năng xủ lý tình huống,...

3,0
(1,0:2,0)

49. TT03801

Lý thuyết 
và kỹ năng 

truyền 
thông chính 

sách

Học phần cung cấp tri thức ỵề: chính sách và vai trò của chính sách, quan niệm 
về TTCS, nguyên tắc TTCS, mô hình TTCS, chủ thể, thông điệp, phương thức 
và hiệu quả TTCS. Các kỹ nắm bắt nhu cầu đối tượng, xây dựng thông điệp, sử 
dụng các phương tiện truyền thông chính sách.

3,0
(1,5,1,5)

50. TT03385
Lãnh đạo, 

quản lý hoạt 
động tư 

tưởng, văn

Học phần trang bị cho người học những vẩn đề lý luận về lãnh đạo, quản lý các 
lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; các kiến thức và kỹ năng quản lý hoạt động nghiên 
cứu khoa học Mác-Lênin, hoạt động báo cáo viên, hoạt động văn hóa văn nghệ, 
hoạt động báo chí, xuất bản và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý các

3,0
(1,5:1,5)

lố



TT Mã học 
phần Học phần

ị •
Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

•! ;

Khối lượng kiến 
thức (LT/ 

TH/Tựhọc)
Ghi
chú

hóa hoạt động tư tưởng hiện naý.
2.3 Kiến thức bỗ trợ 7
Bắt buộc (Kiến thức bổ trợ) 4

51. XH03109
Các vấn đề 

xã hội 
đương đại

Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận thức, đánh giá và phân tích các vấn đề 
xã hội bức xúc, quan trọng có liên quan tới quá trình biến đổi và phát triển xã 
hội đương đại ở qui mô cầe quốc gia và Toàn cầu và làm cơ sờ cho việc phân 
tích các vấn đề có liên quah trong các môn học ứng dụng sau này.

4,0
(2,0:2,0)

Tự chọn (Kiến thức bẻ trợ) 3/9

52. XH02112 Xã hội học 
quản lý

Cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý, chu trình quản lý, xã hội học quản lý và 
vận dụng các phương pháp; nghiên cứu xã hội học trong hoạt động quản lý xã 
hội.

3,0
(1,5:1,5)

53. XH02111 An sinh xã 
hội

Những khái niệm, phạm trừ, chức năng của an sinh xã hội; Ý nghĩa, vai trò của 
an sinh xã hội trong đời sống cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội.. .Cung 
cấp thông tin về hệ thống an sinh xã hội trên thế giới, đồng thời cung cấp thông 
tin sơ lược về quá trình hình thành chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam. Phân 
tích các cấu phần của an sinh xã hội ở Việt Nam và tìm hiểu thực trạng các lĩnh 
vực chính trong hệ thống ári sinh xã hội ở Việt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

54. XH03722

Kỹ năng tổ 
chức các 
hoạt động 
kết nối cộng 
đồng

Cung cấp các kỹ năng tổ chức hoạt động kết nối cộng đồng, trong đó có các kỹ 
năng làm MC, tổ chức trò ¿hơi, văn nghệ - thể dục và vai trò của nó trong kết 
nối với cộng đồng. Hỗ trợ người học một số các kỹ năng cần có của nhân viên 
CTXH trong các hoạt động với cộng đồng.

3,0
(1,5:1,5)

2.4 Kiến thức chuyên ngành 29
Bắt buộc (Kiến thức chuyên ngành) 26

55. XH02104 Xã hội học 
nông thôn

Những kiến thức về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lý thuyết 
XHH áp dụng vào nghiến !cứu XHH nông thôn; về làng, xã ở nông thôn; về các 
thiết chế xã hội ở nông thôn; về một số vấn đề nghiên cứu của XHH nông thôn

3,0
(1,5:1,5)

17



TT Mã học Hoo phần Nội dung cần đat đưực của từng hoc phần {tóm tắt)
Khối lượng kiến 

thức (LT/ Ghi
phần TH/Tự học) chú

Cung cấp những kiến thức về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lý

56. XH02105 Xã hội học 
đô thị

thuyết XHH áp dụng vào nghiên cứu XHH đô thị. Cung cấp thông tin tổng quan 
về đô thị, đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị, sự hình thành và phát 
triển của chuyên ngành xã hội học đô thị. Những nội dung nghiên cứu cơ bản 
của xã hội học đô thị, một sổ vấn đề nghiên cửu xã hội học đô thị ở Việt Nam.

3,0
(1,5:1,5)

57. XH02107
Xã hội học 

truyền thông 
đại chúng

Những kiến thức về hệ thọng các khái niệm (truyền thông, truyền thông đại 
chúng, các phương tiện truyền thông đại chúng, công chúng, thông điệp...), đối 
tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các mô hình, lý thuyết truyền 
thông đại chúng, những nộỉ dung nghiên cứu của xã hội học truyền thông đại 
chúng

3,0
(1,5:1,5)

58. XH02065
Nghiên cứu 
dư luận xã 

hội

Cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm, lý thuyết tiếp cận, đặc điểm, tính 
chất, chức năng của DLXH, đồng thời đặt trọng tâm vào trang bị kiến thức, 
phương pháp nghiên cứu DLXH, cụ thể như: các phương pháp nghiên cứu 
DLXH, tiên trình nghiên cứu DLXH, kỹ thuật xây dựng công cụ hô trợ quá 
trình nghiên cứu DLXH, kỹ thuật phân tích, trình bày dữ liệu, số liệu nghiên 
cứu cũng như ứng dụng cụ thể kết quả nghiên cứu DLXH trong quản lý xã hội.

3,0
(1,5:1,5)

59. XH02727

np /VTuyên 
truyền vận 
động các 
vấn đề xã 

hội

Cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng phát hiện, phân tích và đánh giá thực trạng 
các vân đê xã hội cân vận động, các lô hổng trong hệ thống các chính sách liên 
quan để từ đó thiết kế và thực hiện các chiến dịch vận động thay đổi, xây dựng 
mới hoặc hiện thực hoá chính sách cho phù hợp với vấn đề xã hội được phát 
hiện.

3,0
(1,5:1,5)

60. XH03083 Kiến tập

Hiểu sâu sắc hơn vai trò của nghiên cứu Xã hội học và thực hiện được các bước 
khi tiến hành thu thập thông tin cho một đề tài nghiên cứu Xã hội học hoàn 
chỉnh; đồng thời áp dụng được các kỹ năng, kỹ thuật phỏng vấn, lý thuyết trong 
nghiên cứu Xã hội học thực tế, đồng thời tuân thủ được các nguyên tắc và giá 
trị đạo đức của nghề nghiệp, i

2,0
(0,5:1,5)

61. XH03084 Thực tập Hiếu sâu sẳc hơn vai trò của nghiên cứu Xã hội học và thưc hiên đầy đủ các 3,0
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TT Mã học 
phần Học phần Nội dung cầh đạt được của từng học phần (tóm tắt)

Khối lượng kiến 
thức (LT/ 

TH/Tựhọc)
Ghi
chú

cuối khóa bước trong nghiên cứu từ việc thiết kế nghiên cứu, chọn mẫu, tiến hành thu thập 
thông tin đến việc xử lý thông tin và viết báo cáo cho một đề tài nghiên cửu Xã 
hội học hoàn chỉnh; đồng thời áp dụng được các kỹ năng, kỹ thuật phỏng vấn, 
lý thuyết trong nghiên cứu Xã hội học thực tế, đồng thời tuân thủ được các 
nguyên tắc và giá trị đạo đức của nghề nghiệp.

(0,5:2,5)

62. XH04016 Khỏa luận Sinh viên lựa chọn đề tài, dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong thời gian 4 
tháng

6,0
(0,5:5,5)

Học phân thay thê khóa luận 6

63. XH03120 Xã hội học 
môi trường

Cung cấp kiến thức về lịch sử hình thành, khái niệm, đối tượng, các hướng tiếp 
cận trong nghiên cứu môi trường, xung đột môi trường và các hướng giải quyết 
xung đột môi trường. Tập huấn kỹ năng để có thể vận dụng kiến thức xã hội 
học môi trường đã học vào nghiên cứu và phân tích một số vấn đề về môi 
trường cũng như các hoạt động thực tiễn bảo vệ môi ừường.

3,0
(1,5:1,5)

64. XH03121

Xã hội học 
với công tác 
quản lý xã 

hội

Cung cấp kiến thức để làm rõ vai trò của xã hội học đổi với công tác quản lý xã 
hội (phân tích một số nghiên cứu xã hội học phục vụ cho công tác quản lý xã 
hội) và vận dụng nó vào thiết kế các nghiên cứu xã hội học (các mô hình kết 
họp nghiên cứu định tính và định lượng) cụ thể có liên quan đến công tác quản 
lý xã hội: xây dựng Đảng, nghiên cứu xã hội học phục vụ cho chính trị, tuyên 
truyền.

3,0
(1,5:1,5)

Tự chọn (Kiến thức chuyên ngành) 3/9

65. XH03118 Xã hội học 
tôn giáo

Hệ thống khái niệm cơ bản về xã hội học tôn giáo; những vấn đề tôn giáo và 
công tác tôn giáo trong nựợc và thế giới. Hệ thống lý thuyết xã hội học trong 
nghiên cứu tôn giáo, các hương tiếp cận nghiên cứu xã hội học tôn giáo; Nghiên 
cứu tôn giáo -  một tổ chức xã hội; Vai trò của tôn giáo đối với xã hội; Những 
khuynh hướng phát triển tôn giáo hiện đại; Các lĩnh vực nghiên cứu xã hội học 
tôn giáo trên thế giới và Việt Nam

3,0
(1,5:1,5)

66. XH03119 Xã hội học Cung cấp các khái niệm cơ bản, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các lý 3,0
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TT Mã học Học phần Nôi đnnp cần đat đươc ciỉa từnp hoc phần (tóm tăt)
Khối lượng kiến 

thức’ (LT / Ghi
phần TH/Tự học) chu

pháp luật thuyết tiếp cận cùng các nội dung cơ bản của xã hội học pháp luật: hệ thống (1,5:1,5)
phắp luật, vai trò, chức năng của pháp luật, các chuẩn mực pháp luật và mối 
quan hệ giữa pháp luật với các thiết chế xã hội. Vận dụng kiên thức xã hội học 
pháp luật vào nghiên cứu vả phân tích về xây dựng và thực thi pháp luật trong 
xã hôi đương đại.

67. TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng

Học phần trang bị cho ngựời học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật phát 
biểu miệng: bao gồm khái rịiệni, phân loại, cơ sở tâm lý sư phạm của phát biêu 
miệng; ngôn ngữ phát biểu miệng, các thao tác phân tích, chứng minh trong 
phát biểu miệng; các bước chuẩn bị và tiến hành phát biểu; phương pháp xử lý 
các tình huống nảy sinh trortg quá trình phát biểu

3,0
(1,0: 2,0)

Tổng toàn khóa 130

9.3. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

STT Mã học 
phần Tên học phần

CHUẨN ĐẦU RA (PLOs)

KIẾN THỨC KỸ NĂNG NĂNG LƯC T ự  
CHỦ

1
'

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kiến thức giáo dục đại cương i 1
1 TM01001 Triết học Mác -  Lênin H M M M

2 KT01001 Kinh tế chính trị Mác -  Lênin H M M M

3 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học H M M M
4 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh H M M M
5 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam H M M M
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STT Mã học 
phần Tên học phần

CHỤẤN ĐÁU RA (PLOs)

KIÉN THỨC KỸ NĂNG NĂNG LƯC Tự  
CHỦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 NP01001 Pháp luật đại cương H M M M

7 CT01001 Chính ừị học H M M M

8 XD01001 Xây dựng Đảng H M M M

9 XH Nhập môn xã hội học M M M M

10 XH02110 Dân số và phát triển M M L M M M

11 TT01007 Nguyên lí công tác tư tưởng H M M M

12 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam H M M M

13 TG01006 Tâm lí học đại cương H M M M

14 CT01002 Thể chế chính trị thế giới đương 
đại

H M M M

15 LS01003 Dân tộc học đại cương H M M M
16 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành H M M M
17 KT02010 Quản lý kinh tế H M M M
18 TM01007 Logic học H M M M
19 TG01003 Lý luận dạy học"đại học M M M M
20 ĐC01012 Thống kê và xử lý dữ liệu M M M
21 ĐC01005 Tin học ứng dụng H M M
22 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 H M M
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STT Mã học 
phần Tên học phần

CHUÁN ĐÂU RA (PLOs)

KIÉN THỨC KỸ NĂNG NĂNG LƯC Tự  
CHỦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 H M M

24 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 H M M

25 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 H M M

26 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 H M M
27 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 H M M

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành
28 XH02060 Lịch sử và lý thuyết xã hội học M M M M M
29 XH02061 Lí thuyết phát triển M M M M M
30 XH02062 Xã hội học về cơ cấu xã hội M M M M M
31 XH03096 Thiết kế nghiên cứu M M M M M
32 XH02063 Thực tế chính trị - xã hội M M M M M
33 XH02102 Xã hội học về lứa tuổi H M M L L M M
34 XH02103 Xã hội học giới H M M L L M M
35 XH02710 Phát triển cộng đồng M M M M M

36 XH02067 Hành vi con người và môi trường 
xã hội

M M M M M

37 QT02001 Quan hệ quốc tế M M M M M
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STT Mã học 
phần Tên học phần

CHUẨN ĐẦU RA (PLOs)

KIẾN THỨC KỸ NĂNG NĂNG LƯC Tự  
CHU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 TT035Ố9 Giao lưu và tiếp biến văn hóa M M M M M

39 Kiến thức ngành

XH02101 Kỹ thuật thu thập thông tin và kỹ 
thuật chọn mẫu

H H L M M M

40 XH03025 Kỹ thuật xử lý thông tin H H L M M M

41 XH03116 Xã hội học kinh tế H L L M M M

42 XH03117 Xã hội học giáo dục H L L M M M
43 XH03114 Xã hội học chính trị H L L M M M
44 XH03113 Xã hội học gia đình H L L M M M
45 XH02106 Xã hội học văn hóa H L L M M M
46 XH03115 Xã hội học y tế H L M M M M

47 XH02108 Xã hội học với công tác truyền 
thông

H L M M M M

48 QQ03466 Tổ chức sự kiện M L M M M

49 TT03801 Lý thuyết và kỹ năng truyền 
thông chính sách

M L M M M M

50 TT03385 Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư 
tưởng, văn hóa

H L M M M M

51 XH03109 Các vấn đề xã hội đương đại H M M M M
52 XH02112 Xã hội học quản lý H L M M M M
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STT Mã học 
phần Tên học phần

CHUẨN ĐÀU RA (PLOs)

KIÉN THỨC KỸ NĂNG NĂNG LƯC T ự  
CHU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

53 XH02111 An sinh xã hội M L L M M M

54 XH03722
Kỹ năng tổ chức các hoạt động kết 

nối cộng đồng
M L L M M M

Kiến thức chuyên ngành
55 XH02104 Xã hội học nông thôn H L L H H M

56 XH02105 Xã hội học đô thị H L L L H H M

57 XH02107 Xã hội học truyền thông đại chúng H L L L H H M

58 XH02065 Nghiên cứu dư luận xã hội H L L H H M

59 XH02727 Tuyên truyền vận động các vẩn đề 
xã hội

H L M M H H M

60 XH03083 Kiến tập M M M M M

61 XH03084 Thực tập cuối khóa M M M M M

62 XH04016 Khỏa luận H H H H H

63 XH03120 Xã hội học môi trường H L M M M

64 XH03121 Xã hội học với công tác quản lý 
xã hội

H L M M M M

65 XH03118 Xã hội học tôn giáo H L M M M
66 XH03119 Xã hội học pháp luật H L M M M
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CHƯẲN ĐẦU RA (PLOs)

STT Mã học 
phần Tên học phần KIỂN THỨC KỸ NĂNG NĂNG LƯC Tự  

CHỦ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

67 TT02366 Nghệ thuật phát biểu miệng H M M M

Lưu ý:

H — mức độ đóng góp cao (Trong đỏ các CĐR của hộc phần đạt mức độ gần tương đương với CĐR của chương trình.)
M -  mức độ đóng góp trung bình (Học phần góp phần phát triển một vài khía cạnh của CĐR chương trình;các khía cạnh 
CĐR này được thực hành, đánh giá.)
L -  mức độ đóng góp thấp (Học phần giới thiệu các kiến thức nền tảng góp phần đạt chuẩn đầu ra; CĐR chưa được thực 
hành và kiểm tra đánh giá trong học phần này).
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10. Hướng dẫn thực hiện
10.1 Kế hoạch thực hiện chương trình:
- Năm học thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùng lúc đó, sinh viên 

được học tập một số môn cơ sở ngành giúp sinh viên tiếp cận với kiến thức mang tính 
khái quát của ngành học.

- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành Xã hội học
- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp kiến tập tại các cơ sở thực tế, song song với 

học các môn học liên quan đến ngành Xã hội học theo kế hoạch.
- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về 

Xã hội học và được sắp xếp thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở có liên kết hoặc tham gia
các nghiên cứu của Khoa chủ quản.

TT
MãHP Tên học phần Số

tín
chỉ

Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

y TM01012 Triết học Mác -  Lên in 3 X

2 KT01011
Kinh tế chính trị Mác -  
Lênin

2 X

3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 X

4 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X

5 LS01002
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam

2 X

6 NP01001 Pháp luật đại cương 3 X

7 CT01001 Chính ưị học 2 X

8 XD01001 Xây dựng Đảng 2 X

9 XH Nhập môn xã hội học 2 X

10 XH02110 Dân số và phát triển 3 X

11 TT01007
Nguyên lí công tác tư 
tưởng

2 X

12 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 X

13 TG01006 Tâm lí học đại cương 2 X

14 CT01002
Thể chế chính trị thế giới 
đương đại

2 X

15 LS01003 Dân tộc học đại cương 2 X

16 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 X

26



17 KT02010 Quản lý kinh tế 2 X

18 TM01007 Logic học 2 X

19 TG01003 Lý luận dạy học đại học 2 X

2 0 ĐC01012 Thống kê và xử lý dữ liệu 3 X

2 1 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 X

2 2 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 4 X

23 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 3 X

24. NN01017 Tiếng Anh học phần 3 4 X

25 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 4 X

26 NNO 1020 Tiếng Trung học phần 2 4 X

27 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 X

28 XH02060
Lịch sử và lý thuyết xã hội 
học

5 X

29 XH02061 Lí thuyết phát triển 3 X

30 XH02062 Xã hội học về cơ cấu xã hội 3 X

31 XH03096 Thiết kế nghiên cứu 3 X

32 XH02063 Thực tế chính trị - xã hội 2 X

33 XH02102 Xã hội học về lứa tuổi 3 X

34 XH02103 Xã hội học giới 3 X

35 XH02710 Phát triển cộng đồng 3 X

36
XH02067 Hành vi con người và môi 

trường xã hội
3 X

37 QT02001 Quan hệ quốc tế 3 X

38 TT03569
Giao lưu và tiếp biến văn 

hóa
3 X

39 XH02101
Kỹ thuật thu thập thông tin 
và kỹ thuật chọn mẫu

4 X

40 XH03025 Kỹ thuật xử lý thông tin 3 X

41 XH03116 Xã hội học kinh tế 3 X

42 XH03117 Xã hội học giáo dục 3 X

43 XH03114 Xã hội học chính trị 3 X

44 XH03113 Xã hội học gia đình 3 X

45 XH02106 Xã hội học văn hóa 3 X

46 XH03115 Xã hội học y tế 3 X
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47 XH02108
Xã hội học với công tác 
truyền thông

3 X

48 QQ03466 Tổ chức sự kiện 3 X

49 TT03801
Lý thuyết và kỹ năng 
truyền thông chính sách

3 X

50 TT03385
Lãnh .đạo, quản lý hoạt 
động tư tưỏng, văn hóa

3 X

51
XH02109 Các vấn đề xã hội đưong 

đại
4 X

52 XH02112 Xã hội học quản lý 3 X

53 XH02111 An sinh xã hội 3 X

54 XH03722
Kỹ năng tố chức các hoạt 
động kết nối cộng đồng

3 X

55 XH02104 Xã hội học nông thôn 3 X

56 XH02105 Ỵã hni hnr. rtA thi 3
57

XH02107
Xã hội học truyền thông 
đại chúng

3 X

58
XH02065

Nghiên cứu dư luận xã 
hội

3 X

59
XH02727

Tuyên truyền vận động 
các vấn đề xã hội

3
— — —

X
-  ■ ■

60 XH03083 Kiến tập 2 X

61 XH03084 Thực tập cuối khóa 3 X

62 XH04016 Khóa luận 6 X

63 XH03120 Xã hội học môi trường 3 X

64 XH03121
Xã hội học với công tác 
quản lý xã hội

3 X

65 XH03118 Xã hội học tôn giáo 3 X

66 XH03119 Xã hội học pháp luật 3 X

67 TT02366 Nghệ thuật phát biểu miệng 3 X

10.2 Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:
- về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đã có những cơ sở vật chất hiện đại phục 

vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Đối với ngành Xã hội học cần có những cơ sở vật

28



chất cơ bản như giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy tính, máy chiếu, 
loa, mic... Ngoài ra cần có hệ thống các đầu sách, tư liệu tham khảo cập nhật và đa dạng.

Thêm vào đó, đối với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, có những yêu cầu cơ sở vật 
chất đặc thù hơn nhằm đáp ứng được cho việc thực hành môn học được hiệu quả. Cụ thể:

+ Môn Kỹ thuật xử lý thông tin cần có phòng máy được trang bị phần mềm phục 
vụ ngành học có bản quyền

+ Môn Kỹ thuật thu thập thông tin: đối với môn học này, sinh viên có thể xây 
dựng kế hoạch và thực hiện chuyến đi thực tế (chủ thể và đối tượng do giáo viên lựa 
chọn). Để tổ chức được bài tập này, cần có kinh phí để tổ chức tùy theo nội dung thực 
hiện.

+ Học phần Thực tế chính trị-xã hội, Kiến tập, Thực tập nghiệp vụ: để tăng cường 
thực tế và giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận gần hơn với thực tế nghề nghiệp, có thể cho 
sinh viên tham gia các đợt nghiên cứu, khảo sát với các công ty, tổ chức trong nước và 
nước ngoài hoặc do khoa chủ quản tổ chức nghiên cứu. Để thực hiện được chuyến đi này 
cần có sự hỗ trợ của Ban quản lý đào tạo về lịch giảng dạy, giấy tờ liên hệ làm việc, hỗ 
ừợ công tác phí đối với giảng viên, hỗ ữợ kinh phí đối với sinh viên

-  về đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Xã hội học của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền có: 03 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 04 Tiến sỹ, 04 Nghiên cứu sinh, 4 Thạc sĩ Xã hội 
học, cùng một số lượng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ ngành Xã hội học 
đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cừ nhân ngành Xã hội học được tuyển 
chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền 
tảng vững chắc, trình độ ngoại ngữ khá và thành thạo ừong công nghệ phục vụ ngành 
học. Được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở nước ngoài và của Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tham gia giảng dạy 
chương trĩnh này có nhiều giảng viên ở các trường đại học ở khu vực phía Bắc, nhiều 
chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học và giảng viên mời đến từ các một số trường đại học 
đối tác ở nước ngoài của Học viện.

-  về Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật,
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phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho để 
sách cùng các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa học 
thường xuyên cập nhật các tài liệu mới, tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo ữình, tài 
liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phòng mượn tổng hợp, 
phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin học hoá giúp cho việc 
mượn, trả và quản lý, khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện. Các sách liên quan 
đến lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao nói chung và công tác tư tưởng nói riêng rất 
phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình tài 
liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu, có thể đọc toàn văn tài liệu số theo 
điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trinh
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi mới, hoàn thiện theo định 

kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với 
ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử 
dụng nguồn lực đào tạo.

- Việc điều chỉnh chương trình đào tậo được thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật 

chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 
thuộc ngành, chuyên ngành truyền thông; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu 
liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học 
phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và tổ chức 
lấy ý kiến của giảng viên trong Khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đồng khoa học Khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh.
(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương trình đào 

tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định.
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1) Thời lượng của chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ. Chương trình phải đảm 

bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương ừinh 
đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.
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(2) Các học phần mới bổ sung vào chuông trình đào tạo hoặc các học phần thuộc 
chương trình đào tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi tiết học phần theo 
mẫu quy định, được Bộ môn thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh nội dung học phần phải được Hội 
đồng Khoa học của Khoa thông qua và xác nhận.

- Việc điều chỉnh chương trình với học phần thay thế
(1) Sinh viên sử dụng môn học thay thế tương đương đối với các học phần tự chọn 

ữong chương trình khung.
(2) Môn học cũ nhưng nay tăng số tín chỉ sinh viên phải học thay thế môn đó với số 

tín chỉ mới.
(3) Môn học được gộp lại và tăng số tín chỉ (như môn Lịch sử và lý thuyết xã hội 

học; Kỹ thuật thu thập thông tin và kỹ thuật chọn mẫu) sinh viên chưa học phần nào thì 
đăng ký học lại đúng phần đó trong lớp học môn ghép hoặc đăng ký học lại tự nguyện và 
thi riêng phần học lại.
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D ự  KEÉN PHÂN KỲ
NGÀNH XÃ HỘI HỌC T H ựC  HIỆN TỪ K40 (2020-2024)

- Năm học thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùng lúc đó, sinh viên được học tập một số môn cơ sở ngành giúp 
sinh viên tiếp cận với kiến thức mang tính khái quát của ngành học.

- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành Xã hội học
- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp kiến tập tại các cơ sở thực tế, song song với học các môn học liên quan đến ngành Xã hội 

học theo kế hoạch.
- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về Xã hội học và được sắp xếp thực tập nghề

nghiệp tại các cơ sở có liên kết hoặc tham gia các nghiên cứu của Khoa chủ quản.

TT
Mã IIP Tên học phần Sổ tín chỉ H ọc kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 TM 01012 Triết học Mác -  Lênin 3 X

2 KT01011 Kinh tế chính trị Mác -  Lênin 2 X

3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 X

4 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X

5 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 X

6 NP01001 Pháp luật đại cương 3 X

7 CT01001 Chính trị học 2 X

8 XD01001 Xây dựng Đảng 2 X

9 XH01001 Xã hội học đại cương 2 X

10 XH02110 Dân số và phát triển 3 X

11 TT01007 Nguyên lí công tác tư tưởng 2 X

1



12 TT01002 Cơ sở văn hỏa Việt Nam 2 X

13 TG01006 Tâm lí học đại cương 2 X

14 CT01002 Thể chế chính trị thế giới đương đại 2 X

15 LS01003 Dân tộc học đại cương 2 X

16 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 X

17 KT02010 Quản lý kinh tế 2 X

18 TM 01007 Logic học 2 X

19 TG01003 Lý luận dạy học đại học 2 X

20 ĐC01012 Thống kê và xử lý dữ liệu 3 X

21 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 X

22 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 4 X

23 N N01016 Tiếng Anh học phần 2 3 X

24 N N01017 Tiếng Anh học phần 3 4 X

25 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 4 X

26 N N01020 Tiếng Trung học phần 2 4 X

27 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 X

28 XH02060 Lịch sử và lý thuyết xã hội học 5 X

29 XH02061 Lí thuyết phát triển 3 X

30 XH02062 Xã hội học về cơ cấu xã hội 3 X

31 XH03096 Thiết kế nghiên cửu 3 X

32 XH02063 Thực tế chính trị - xã hội 2 X

33 XH02102 Xã hội học về lứa tuổi 3 X

34 XH02103 Xã hội học giới 3 X
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35 XH02710 Phát triển cộng đồng 3 X

36 XH02067 Hành vi con người và môi trường xã hội 3 X

37 QT02001 Quan hệ quốc tế 3 X

38 TT03569 Giao lưu và tiếp biến văn hóa 3 X

39 XH02101
Kỹ thuật thu thập thông tin và kỹ thuật 
chọn mẫu

4 X

40 XH03025 Kỹ thuật xử lý thông tin 3 X

41 XH03116 Xã hội học kinh tế 3 X

42 XH03117 Xã hội học giáo dục 3 X

43 XH03114 Xã hội học chính trị 3 X

44 XH03113 Xã hội học gia đình 3 X

45 XH02106 Xã hội học văn hóa 3 X

46 XH03115 Xã hội học y tế 3 X

47 XH02108 Xã hội học với công tác ừuyền thông 3 X
48 QQ03466 Tổ chức sự kiện 3 X

49 TT03801
Lý thuyết và kỹ năng truyền thông chính 
sách

3 X

50 TT03385
Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng, văn 
hóa

3 X

51 XH03109 Các vấn đề xã hội đưong đại 4 X

52 XH02112 Xã hội học quản lý 3 X

53 XH02111 An sinh xã hội 3 X

54 XH03722 Kỹ năng tổ chức các hoạt động kết nối 
cộng đồng

3 X
■
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55 XH02104 Xã hội học nông thôn 3 X

56 XH02105 Xã hội học đô thị 3 X

57 XH02107 Xã hội học truyền thông đại chúng 3 X

58 XH02065 Nghiên cứu dư luận xã hội 3 X

59
XH02727 Tuyên truyền vận động các vấn đề xã 

hội
3 X

60 XH03083 Kiến tập 2 X

61 XH03084 Thực tập cuối khóa 3 X

62 XH04016 Khóa luận 6 X

63 XH03120 Xã hội học môi trường 3 X

64 XH03121 Xã hội học với công tác quản lý xã hội 3 X

65 XH03118 Xã hội học tôn giáo 3 X

66 XH03119 Xã hội học pháp luật 3 X

67 TT02366 Nghệ thuật phát biểu miệng 3 X
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D ự  KIẾN PHÂN KỲ
NGÀNH XÃ HỘI HỌC T H ựC  HIỆN TỪ K40 (2020-2024)

- Năm học thứ 1: Sinh viên học chương trình đại cương. Cùng lúc đó, sinh viên được học tập một số môn cơ sở ngành giúp 
sinh viên tiếp cận với kiến thức mang tính khái quát của ngành học.

- Năm thứ 2: Sinh viên học các môn học cơ sở ngành Xã hội học
- Năm thứ 3: Sinh viên được sắp xếp kiến tập tại các cơ sở thực tế, song song với học các môn học liên quan đến ngành Xã hội

học theo kế hoạch.
- Năm thứ 4: Sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về Xã hội học và được sắp xếp thực tập nghề 

nghiệp tại các cơ sở có liên kết hoặc tham gia các nghiên cứu của Khoa chủ quản.

TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

1 TM 01012 Triết học Mác -  Lênin 3 X

2 KT01011 Kinh tế chính trị Mác -  Lênin 2 X

3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 X

4 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X

5 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 X

6 NP01001 Pháp luật đại cương 3 X

7 CT01001 Chính ưị học 2 X

8 XD01001 Xây dựng Đảng 2 X

9 XH01001 Xã hội học đại cương 2 X

10 XH02110 Dân số và phát triển 3 X

11 TT01007 Nguyên lí công tác tư tưởng 2 X
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12 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 X

13 TG01006 Tâm lí học đại cương 2 X

14 CT01002 Thể chế chính trị thế giới đương đại 2 X

15 LS01003 Dân tộc học đại cương 2 X

16 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 X

17 KT02010 Quàn lý kinh tế 2 X

18 TM01007 Logic học 2 X

19 TG01003 Lý luận dạy học đại học 2 X

20 ĐC01012 Thống kê và xử lý dữ liệu 3 X

21 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 X

22 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 4 X

23 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 3 X

24 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 4 X

25 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 4 X

26 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 X

27 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 X

28 XH02060 Lịch sử và lý thuyết xã hội học 5 X

29 XH02061 Lí thuyết phát triển 3 X

30 XH02062 Xã hội học về cơ cấu xã hội 3 X

31 XH03096 Thiết kế nghiên cửu 3 X

32 XH02063 Thực tế chính trị - xã hội 2 X

33 XH02102 Xã hội học về lứa tuổi 3 X

34 XH02103 Xã hội học giới 3 X
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35 XH02710 Phát ừiển cộng đồng 3 X

36 XH02067 Hành vi con người và môi trường xã hội 3 X

37 QT02001 Quan hệ quốc tế 3 X

38 TT03569 Giao lưu và tiếp biến văn hóa 3 X

39 XH02101
Kỹ thuật thu thập thông tin và kỹ thuật 
chọn mẫu

4 X

40 XH03025 Kỹ thuật xử lý thông tin 3 X

41 XH03116 Xã hội học kinh tế 3 X

42 XH03117 Xã hội học giáo dục 3 X

43 XH03114 Xã hội học chính ừị 3 X

44 XH03113 Xã hội học gia đình 3 X

45 XH02106 Xã hội học văn hóa 3 X

46 XH03115 Xã hội học y tế 3 X

47 XH02108 Xã hội học với công tác truyền thông 3 X
48 QQ03466 Tổ chức sự kiện 3 X

49 TT03801
Lý thuyết và kỹ năng truyền thông chính 
sách

3 X

50 TT03385
Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng, văn 
hóa

3 X

51 XH03109 Các vấn đề xã hội đương đại 4 X

52 XH02112 Xã hội học quản lý 3 X

53 XH02111 An sinh xã hội 3 X

54 XH03722 Kỹ năng tố chức các hoạt động kết nối 
cộng đồng

3 X
•
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55 XH02104 Xã hội học nông thôn 3 X

56 XH02105 Xã hội học đô thị 3 X

57 XH02107 Xã hội học truyền thông đại chúng 3 X

58 XH02065 Nghiên cứu dư luận xã hội 3 X

59 XH02727 Tuyên truyền vận động các vấn đề xã 
hội

3 X

60 XH03083 Kiến tập 2 X

61 XH03084 Thực tập cuối khóa 3 X

62 XH04016 Khóa luận 6 X

63 XH03120 Xã hội học môi trường 3 X

64 XH03121 Xã hội học với công tác quản lý xã hội 3 X

65 XH03118 Xã hội học tôn giáo 3 X

66 XH03119 Xã hội học pháp luật 3 X

67 TT02366 Nghệ thuật phát biểu miệng 3 X
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÔC GIA ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH ‘ V t t M ứ . ỡ ặ

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN
'k

Số -QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020

QUYẾT BỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Xuất bản

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 
độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4968-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26/10/2018 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 
đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Xuất bản;

Căn cử biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngắnh Xuất bản;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Xuất bản,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 
ngành Xuất bản.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2020 - 
2021.

Điêu 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Xuất bản và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQGI-ICM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT, ĐT.



HỌC VỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
{Ban hành theo Quyết định Sổ333f/QĐ-HVBCTT ngày 20 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc

Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền)

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục:

: Cử nhân Xuất bản 
: Biên tập xuất bản 
: Đại học 
: Xuất bản 
: 7 320 401

Tên văn bằng 
Tên chương trình 
Trình độ đào tạo 
Ngành đào tạo 
Mã số 
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; nắm vững kiến 

thức về lý luận chính trị, lý thuyết và kỹ năng nghiệp vụ biên tập xuất bản; có khả năng tổ chức sản 
xuất sản phẩm thuộc các loại hình xuất bản phẩm khác nhau trong các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà 
nước, đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, người đào tạo 
ngành biên tập xuất bản có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình 
độ sau đại học liên quan đến lĩnh vực xuất bản.

1.2. Mục tiêu cụ thể
POl. Kiến thức nền tảng về khoa học Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, 

quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

P02. Kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, từ đó 

vận dụng trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp xuất bản nói chung, biên tập xuất bản nói

riêng.

P03. Kiến thức nền tảng cơ sở ngành truyền thông như: lý thuyết truyền thông; đạo đức 

và luật pháp truyền thông; công chúng truyền thông; quan hệ công chúng và quảng cáo. Từ 

những kiến‘ thức cơ sở ngành mầy/g ngứời' học ngành xuất bản có thể vận dụng để hơạti động ' 

nghề nghiệp chuyên nghiệp; , ,j\



P04. Kiến thức hệ thống về lý luận ngành xuất bản nói chung, lý thuyết và kỹ năng 

chuyên ngành biên tập xuất bản nói riêng. Cụ thể như: cơ sở lý luận xuất bản; lịch sử xuất bản; 

các nội dung khác về lý thuyết và kỹ năng trực tiếp liên quan đến chuyên môn biên tập xuất 

bản... Từ những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cụ thể, chuyên sâu, người học vận dụng vào 

thực tiễn hoạt động nghề nghiệp biên tập xuất bản chuyên nghiệp;

P05. Kỹ năng phân tích, phản biện, phê phán và tư duy sáng tạo, và xử lý các tình 

huống khác nhau trong hoạt động xuất bản.

P06. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người nghe trong 

môi trường công việc.

P07. Kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc và có năng lực ngoại 

ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

P08. Kỹ năng nghiệp vụ chuyên biệt về biên tập xuất bản như: xây dựng kế hoạch đề tài xuất 

bản phẩm; tổ chức bản thảo các xuất bản phẩm; biên tập nội dung, hình thức và kỹ thuật các 

xuất bản phẩm; thiết kế, trình bày, minh hoạ sách và các xuất bản phẩm; tiếp thị - kinh doanh 

xuất bản phẩm;

P09. Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông xuất bản như: lập kế hoạch truyền 

thông, tổ chức các chiến dịch truyền thông; tổ chức sự kiện và quan hệ với báo chí, quảng bá 

các sự kiện liên quan đến xuất bản; xây dựng và quảng bá thương hiệu, phát hành và kinh 

doanh sản phẩm; xử lý các khủng hoảng trong hoạt động xuất bản;

POIO. Kv năng sử dụng phần mềm tin học và kỹ thuật - công nghệ mới trong hoạt động 

nghề nghiệp biên tập xuất bản như: soạn thảo văn bản, xử lý ảnh, thiết kế đồ họa, biên tập xuất 

bản phẩm, quản lý dữ liệu lớn, quản trị tổ chức sản xuất sản phẩm xuất bản bằng mạng nội bộ 

hoặc internet, kinh doanh xuất bản phẩm trên internet...;

PO11. Kv năng dẫn dắt khởi nghiệp, phát triển các dự án, mô hình, doanh nghiệp hoặc 

tổ chức trong lĩnh vực xuất bản.

P012. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm trước tổ chức.

P013. Bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối, quan điểm của Đảng, chinh sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức tác phong của người
':*• --.c. ; •'
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cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp và có mối 

quan hệ chặt chẽ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
Người được đào tạo ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản có khả năng đảm 

nhiệm các vị trí, việc làm sau đây:
- Biên tập viên các nhà xuất bản, các báo - tạp chí, các công ty cổ phần sách, công ty truyền

thông;
- Chuyên viên kinh doanh xuất bản phẩm các nhà xuất bản, các công ty cổ phần sách, công ty 

truyền thông;
- Chuyên viên marketing (bộ phận marketing) các nhà xuất bản, các công ty cổ phần sách, 

công ty truyền thông;
- Chuyên viên thị trường (bộ phận thị trường) các nhà xuất bản, các công ty cổ phần sách, 

công ty truyền thông;
- Chuyên viên tổ chức sự kiện, truyền thông xuất bản tại các nhà xuất bản, các công ty cổ 

phần sách, công ty truyền thông;
- Chuyên viên khai thác bản quyền và tạo nguồn (bộ phận bản quyền, tổ chức bản thảo) 

các nhà xuất bản, các công ty cổ phần sách, công ty truyền thông;
- Chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên quản lý tại các đom vị sự nghiệp nhà nước liên quan 

đen ngành Xuất bản như Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ưomg và Ban Tuyên giáo 
các tỉnh; Cục Xuất bản - In - Phát hành; Phòng, ban Quản lý xuất bản thuộc Ưỷ ban nhân dân, Sở 
Thông tin - Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Trình độ ngoại ngữ
Người học tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ BI khung châu Âu (tưomg đương 500 điểm 

TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Trình độ tin học
Người học có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động biên tập xuất bản.
2. Căn cứ xây dựng chưomg trình
2.1. Căn cứ thực tiên
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo
- Căn cứ chương trình đào tạo nước ngoài:
+ Chương trình đào tạo đại học ngành xuất bản tại Trường Đại học Truyền thông

Stuttgart, Cộng hòa Liên bang Đức, năm 2013.
.ì' r  ,0 " ■ :
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+ Chương trình đào tạo đại học ngành xuất bản tại Trường Đại học Tổng hợp Viên, 
Cộng hòa Áo, năm 2016.

+ Chương trình đào tạo đại học ngành xuất bản tại Trường Đại học Kulampua, 
Malaysia, năm 2016.

+ Chương trình đào tạo đại học ngành Xuất bản, Trường Đại học Paris 13, Cộng hòa 
Pháp, năm 2016.

- Chương trình đào tạo trong nước:
+ Chương trình đào tạo đại học ngành Xuất bản, chuyên ngành Kinh doanh xuất bản 

phẩm, Đại học Văn hoá Hà Nội. Ban hành năm 2016.
+ Chương trình đào tạo đại học ngành Xuất bản, chuyên ngành Kinh doanh xuất bản 

phẩm, Đại học Văn hoá Tp. HCM. Ban hành năm 2016.
+ Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật in và Truyền thông, Đại học Bách khoa 

Hà Nội. Ban hành năm 2017.
2.1.2. Kết quả khảo sát nhu cầu xã hội
Thời điểm khảo sát nhu cầu xã hội về ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản 

được tiến hành tháng 6/2017. Hình thức khảo sát bằng phiếu điều tra Online. Đối tượng khảo 
sát chia làm 3 đối tượng: Đồng nghiệp (trên 20): Giảng viên dạy tại các trường ĐH Văn hoá Hà 
Nội, ĐH Văn hoá TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên gia (trên 20): Các lãnh đạo, 
quản lý của Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Cục Xuất bản, In, Phát hành 
(Bộ Thông tin và Truyền thông), các nhà xuất bản. Cựu sinh viên (trên 30): thuộc 7 khoá học, 
đảm nhiệm các công việc biên tập tại các NXB, công ty cổ phần và truyền thông. Kết quả khảo 
sát như sau: Tỉ lệ trung bình đánh giá mức độ cần thiết đối với kiến thức, kĩ năng và phẩm chất 
thái độ của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Biên tập xuất bản để đảm nhiệm công tác tại cơ 
quan/tổ chức tham gia khảo sát là 4.1 (trên thang điểm 5); Nhu cầu tuyển dụng hàng năm đối 
với sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành Biên tập xuất bản tại các cơ sở tham gia khảo sát là 
dưới 3 (trên thang điểm 5).

2.2. Các văn bản pháp lý
- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 
khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thâm
định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

ap,yni£ửí>/ - - .trìr.t® . »uiaàiIypnổứòT' ■ - ..-rtTUM» - ..■r*xưì
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- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của 
giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết 
định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

3. Chuẩn đầu ra

5

STT Nội dung

Kiến thức

3.1. Kiến thức chung

PLOl Hiếu các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 

điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.

PL02 Hiểu và vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên 

quan đến ngành học như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngôn ngữ, tâm 

lý, văn học và tin học cơ bản.

3.2. Kiến thức ngành

PL03 Vận dụng kiến thức cơ bản về truyền thông bao gồm: lý luận, mô hình, phương tiện, 

ngôn ngữ, đối tượng, loại hình, luật pháp và đạo đức nhằm phát hiện, phân tích và 

giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động xuất bản.

PL04 Vận dụng kiến thức cơ bản về một số ngành học liên quan bao gồm: báo chí, quan hệ 

công chúng, quản trị kinh doanh vào thực tiễn hoạt động xuất bản.

3.3. Kiến thức chuyên ngành

PL05 Vận dụngsnhuằnmhũyễn tri thức, quy trình biên tập các loại sách: chuyên ngành; kỹ 

năng giao tiêp và đàm phán với tác giả, đôi tác xuât bản

5
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PL06

Vận dụng kiến thức về quản trị kinh doanh xuất bản xây dựng chiến lược kinh doanh 

phù hợp với doanh nghiệp xuất bản.

PL07 Vận dụng kiến thức về các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội đang ảnh hưởng tới tố 

chức, các lý thuyết về quản lý truyền thông và khủng hoảng truyền thông xuất bản, 

các quy trình xử lý khủng hoảng và phuc hồi sau khủng hoảng.

Kỹ năng

Kỹ năng chung

PL08 Kỹ năng phân tích, phản biện, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

PL09 Kỹ năng phát ngôn, giao tiếp, đàm phán và thuyết trình các ý tưởng.

PLOIO Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 4/6 theo yêu cầu trong thông tư số 01/2014/TT- 

BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam.

Kỹ năng chuyên ngành

PL O ll Kỹ năng thu thập thông tin, xử lý thông tin xác định đề tài, tổ chức cộng tác viên, xây dựng 

phưong án tổ chức bản thảo và thực hiện tổ chức bản thảo của các loại hình xuất bản 

phẩm; giao dịch bản quyền, soạn thảo, ký kết hợp đồng xuất bản;

PL012 Kỹ năng thẩm định bản thảo, biên tập thành thạo bản thảo, gia công chỉnh lý bản thảo, hoàn 

thiện bản thảo các loại sách chuyên ngành (sách truyền thống, sách điện tử)và tạp chí; 

thành kỹ năng đọc sửa bài (morast) thành thạo, nắm vững các phương pháp đọc sửa 

bài; kiểm tra bản in thử, đọc sách in thử.

PL013 Kỹ năng sử dụng công nghệ thiêt kê trình bày minh hoạ sách: lựa chọn khô sách, trao đôi ý 

tưởng thiết kế bìa với hoa sĩ, biên tập maket trang in;

PL014

Kỹ năng nghiên cún thị trường, tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm, truyền thông xuất bản để 

tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm hiệu quả.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

PL015 Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm, với cơ quan tố chức, luôn giữa vai trò 

dẫn dắt chuyên nghiệp, nghiệp vụ ngành xuất bản.

PLOló Thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có đạo đức nghề nghiệp, năng 

lực t ụ t  chủ, có năng lựQ ítụrhợcdập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

6



7
PL 017 Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc, tự học tập, nghiên cứu, tích lũy 

kiến thức và kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 học 

kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên. Các đối 
tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 
hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và 
Giáo dục quốc phòng)

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, 

hoàn cảnh kinh tế ... đều có thể dự thi vào ngành Xuất bản nếu có đủ các điều kiện sau đây:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên: có kết quả xếp loại học lực 

trong từng năm THPT từ 6.0 trở lên; hạnh kiểm từng năm THPT xếp loại Khá trở lên;
- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học chính 

quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy định 
nêu trên.

8. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 

0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số 
thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 23; điểm trung 
bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức và cách thức 
quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành 
kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình ...
9.1 Tổng số tín chỉphâi tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể

, ,. ¿¡£7. .. -• fc4\ . Qíi: /■. -»J • V
rX n t i Á ^  AA. .  ' :  ỉ ' < G

r r " . ....• k
chât và Giáo dục quôc phòng) trong đó:
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1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 41

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11 tín chỉ
- Khoa học xã hội và nhân văn 15 tín chỉ

Băt buộc: 9 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

- Toán và khoa học tự nhiên 3 tín chỉ
- Ngoại ngữ 12 tín chỉ
- Giáo dục thế chất và giáo dục quốc phòng

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89
- Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ

Bắt buộc: 12 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

- Kiến thức ngành 28 tín chỉ
Bắt buộc: 25 tín chỉ
Tự chọn: 3 tín chỉ

- Kiến thức bố trợ 12 tín chỉ
Bắt buộc: 6 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành 31 tín chỉ
Bắt buộc: 15 tín chỉ
Tự chọn: 6 tín chỉ

- Thực tập, khoá luận tốt nghiệp/học phần thay thế khoá luận tốt 
nghiệp

10 tín chỉ

9.2. Khung chương trình cụ thê

T
T

Mã học 
phần

Học phần
Nội dung cần đạt được 
của từng học phần (tóm 

tắt)

Khối lượng 
kiến thức 

(LT/TH/Tự 
học

Học phần 
tiên quyết

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 41
1.1. Khoa học 1Mác - Lênỉn, Tư tưởng Hồ Chí Minh 11

1.
TM0101

2

• . 1 -

Triết học 
Mác- Lênin

Cung cấp những kiến thức 
cơ bản, tổng họp, có hệ 
thống những vấn đề về 
của triết học Mác - Tênin 
(chủ nghĩa duy vật biện
chứng và chủ nghĩa duy

ũlụrvíbTxr ■, ,
vật lịch sử); từ đó, người 
học có cơ sở và phương

3 (2,5:0,5)

... ■■ .¡thi

• '*> 1 ■•■■•V ị.„í! r ' .;5
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pháp nghiên cứu, học tập 
hợp lý, vận dụng vào quá 
trình đánh giá các hiện 
tượng đời sống.

2.
KT0101

1

Kinh tế chính 
trị Mác- 
Lênin

Nội dung học phần gồm 
kiến thức về các phạm trù 
kinh tế cơ bản: hàng hóa, 
tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh 
tranh, cung cầu, giá trị 
thặng dư, tư bản, tích lũy, 
tuần hoàn, chu chuyển của 
tư bản, tư bản thương 
nghiệp, tư bản cho vay, tư 
bản nông nghiệp, địa tô tư 
bản, chủ nghĩa tư bản độc 
quyền, sở hữu, thành phần 
kinh tế, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, sản xuất 
hàng hóa, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, ...

2 (1,5:0,5)
•

3.
CNOIOO

2
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

* .. V«

Trang bị những kiến thức 
cơ bản và hệ thống về các 
nguyên lý của CNXHKH: 
quy luật ra đời và phát 
triển của hình thái kinh tế 
- xã hội cộng sản chủ 
nghĩa; sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân; các 
vấn đề chính trị - xã hội 
có tính quy luật trong tiến 
trình xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa.

2 (1,5:0,5)

. V í.,.«

4.
THO 100 

1
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến 
thức cơ bản về khái niệm,

.. . •■«*$** 
2 (1,5:0,5)

; /
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đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và ý nghĩa học 
tập môn học; về nguồn 
gốc, quá trình hình thành 
và phát triến tư tưởng Hồ 
Chí Minh; về vấn đề dân 
tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc; về CNXH 
và thời kỳ quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam; về 
ĐCSVN; về nhà nước của 
dân, do dân, vì dân; về đại 
đoàn kết dân tộc và đoàn 
kết quốc tế; về nhân văn, 
đạo đức và văn hóa.

5. LS01002
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam

í *

Nội dung học phần gồm: 
đối tượng, mục đích, 
nhiệm vụ, phương pháp 
nghiên cứu, học tập môn 
học; sự ra đời của Đảng 
CSVN (1920-1930), sự 
lãnh đạo của Đảng đối với 
cuộc đấu tranh giành 
chính quyền (1930-1945), 
đối với các cuộc kháng 
chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược (1945-1975) và đối 
với công cuộc xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả 
nước quá độ lên CNXH 
(1975-2018); và những 
bài học về sự lãnh đạo của

« P Ì É r i ậ i ì n  r 1Đáng đoĩ vơi cách mạng 
Việt Nárìi (1930-2018).

2 (1,5:0,5)

Nbứ-*í '«aauânv . -1
i "1

nịúivar
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1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001
Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý 
luận cơ bản về nhà nước 
nói chung và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam nói 
riêng; những kiến thức cơ 
bản về pháp luật và hệ 
thống pháp luật XHCN; 
những kiến thức cơ bản về 
phòng, chống tham nhũng 
và pháp luật về phòng 
chống tham nhũng ở Việt 
Nam.

3 (2,0:1,0)

7. CTOIOOI Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý 
luận chung nhất của lĩnh 
vực chính trị, từ việc làm 
rõ khái niệm chính trị, 
chính trị học, đối tượng, 
phương pháp nghiên cứu 
chính trị học, khái lược 
lịch sử tư tưởng chính trị 
đến việc làm rõ các phạm 
trù: quyền lực chính trị, 
chủ thể quyền lực chính 
trị, cơ chế thực thi quyền 
lực chính trị, quan hệ 
chính trị với kinh tế, văn 
hoá chính trị và đặc biệt 
làm rõ xu hướng chính trị 
của thế giới và định 
hướng XHCN ở Việt Nam

2 (1,5:0,5)

8.
't 7*• ỉ~ Xây dựng ' ¿V? ípỊ»

Đảng
'-yx Si

Nội dung học phần gồm: 
vị trí, đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu môn học;

2 (1,5:0,5)
1 ị - ■ ■■ - - ■

t- Ji¥■ ’ i '-~';i ,J.Ĩ * l ị ,.7
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XD01001

những vấn đề ỉý luận về 
xây dựng Đảng, học 
thuyết Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về 
xây dựng Đảng; các mặt 
xây dựng nội bộ Đảng 
(xây dựng Đảng về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và 
đạo đức); công tác kiểm 
tra, giám sát và kỷ luật 
của Đảng; công tác dân 
vận của Đảng; Đảng lãnh 
đạo hệ thống chính trị và 
các lĩnh vực đời sống xã 
hội.

9. ICO 1004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã 
hội và nhân
văn

Nội dung học phần gồm: 
nhập môn phương pháp 
nghiên cứu khoa học; vấn 
đề nghiên cứu, xây dựng 
và kiểm chứng giả thuyết 
nghiên cứu; đề tài nghiên 
cứu khoa học: Căn cứ lựa 
chọn đề tài khoa học; xây 
dựng cơ sở lý thuyết cho 
một đề tài khoa học; xây 
dựng đề cương nghiên cứu 
một đề tài khoa học. 
Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học; phương 
pháp và phân loại phương 
pháp nghiên cứu; một số 
phương pháp nghiên cứu
khoa hoc xã hôi và nhân■ ■- U-.M ,văn. V-

2 (1,5:0,5)

Tự chọn (chọn 3/1 Ohọc phần) V , Tv; i,,,. 6/20 - ..ữ ■ £ .
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10. QT01001
Quan hệ quốc 
tế đại cương

Môn học gồm các nội 
dung cơ bản và hệ thống 
về quan hệ quốc tế như 
khái niệm, đặc trưng của 
quan hệ quốc tế; chủ thể 
và các mối quan hệ giữa 
các chủ thể trong quan hệ 
quốc tế, đặc biệt nhấn 
mạnh đến quốc gia độc 
lập có chủ quyên và tô 
chức quốc tế; các quy luật 
trong quan hệ quốc tế; 
xung đột và hợp tác trong 
quan hệ quốc tế; các vấn 
đề toàn cầu; đường lối, 
chính sách đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước Việt 
Nam trong giai đoạn hiện 
nay.

2 (1,5:0,5)

11. XH 01001

«- r . '*í ■

Xã hội học đại 
cương

Môn học trang bị kiến 
thức cơ bản về: đổi tượng 
nghiên cứu, lịch sử hình 
thành, chức năng, nhiệm 
vụ, các khái niệm cơ bản 
của xã hội học; các 
phương pháp nghiên cứu 
và cách thức tiến hành 
điều tra xã hội học. Ngoài 
ra còn tìm hiểu các nội 
dung cần quan tâm của 
một số chuyên ngành 
nghiên cứu xã hội học 
như: xã hội học gia đình, 
xã hội học nông thôn - đô 
th ị,. xã hội học truyền

2(1,0:1,0)

■ỵi* •

\rì
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thông đại chúng.

12. QT 02552
Địa chính trị
thế giói

Môn học gồm những nội 
dung cơ bản về vị trí chiến 
lược của địa lý các khu 
vực và châu lục trên thế 
giới: các đặc diêm địa - 
chính trị; sự vận động - 
địa chính trị các châu lục, 
khu vực trên thế giới qua 
từ chiến tranh thế giới lần 
hai nhất đến nay; địa - 
chính trị Việt Nam; địa - 
chính trị của biển và địa - 
chính trị Biển Đông.

2 (1,5:0,5)

13. ĐC 01001
Tiếng Việt 
thực hành

Trang bị cho sinh viên 
nhũng tri thức cơ bản và 
khái quát về các vấn đề 
ngôn ngữ trong báo chí - 
truyền thông; các kỹ năng 
xử lý ngôn từ, kỹ năng 
sáng tạo tác phẩm báo chí 
trong mối quan hệ với đối 
tượng tiếp nhận.

2 (1,5:0,5)

14. KT 01004
Kinh tế học 
đại cương

Trang bị những kiến thức 
cơ bản về bản chất kinh tế 
của các hoạt động kinh tế 
và các hiện tượng kinh tế, 
các quyết định kinh tế của 
người tiêu dùng, của nhà 
quản trị doanh nghiệp và 
nhà hoạch định chính 
sách. Đưa ra những công 
cụ để xác định các chỉ tiêu

2 (1,5:0,5)

đo lường‘san lượng quốc 
gia, phân tích các mối

4Ịjạf * 

’
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quan hệ lớn trên phạm vi 
toàn thể nền kinh tế như 
tăng trưởng kinh tế, lạm 
phát, thất nghiệp. Đồng 
thời trang bị những hiểu 
biết nhất định về vai trò 
điều tiết vĩ mô của chính 
phủ thông qua hệ thống 
các chính sách kinh tế chủ 
yếu như: chính sách tài 
khoá, chính sách tiền tệ, 
chính sách tỷ giá. Từ đó 
tạo điều kiện cho người 
học vận dụng những kiến 
thức này vào các hoạt 
động và tình huống thực 
tiễn.

15. TT 01002
Cơ sở văn hoá 
Việt Nam

Cung cấp những kiến thức 
nền tảng, chung nhất về 
văn hóa Việt Nam trên các 
mặt: những vấn đề lý luận 
cơ bản về văn hóa; diễn 
trình lịch sử văn hóa Việt 
Nam; vấn đề giao lưu tiếp 
biến trong văn hóa Việt 
Nam; mối quan hệ giữa 
văn hóa với môi trường...

2 (1,5:0,5)

16. 1X01006
Ngôn ngũ’ học 
đại cưong

Trang bị những kiến thức 
cơ bản và khái quát về các 
vấn đề ngôn ngữ học đại 
cương và trong báo chí - 
truyền thông; các kỹ năng 
xử lý ngôn từ, kỹ năng 
sảng tạo ngôn ngữ trong 
mối quan hệ với đối tượng

2 (1,5:0,5)

j -V.ĩ.'.

ú . :« d b  \ '
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tiếp nhận.

17. TG 01007
Tâm lý học xã 
hội

Trang bị các tri thức cơ 
bản của Tâm lý học xã hội 
nhằm phát hiện, lý giải và 
hình thành các tác động 
đối với các hiện tượng 
tâm lý xã hội, củng cố 
niềm tin trong việc tổ 
chức có hiệu quả các hoạt 
động nghề nghiệp tương 
lai. Thực hành các kỹ 
năng phân tích, đánh giá 
các hiện tượng tâm lý xã 
hội và xây dựng các chiến 
lược truyền thông nhằm 
phát triển các mối quan hệ 
xã hội tốt đẹp.

2 (1,5:0,5)

18. TT01001
Lịch sử văn 
minh thế giói

Trang bị những kiến thức 
cơ bản về về các nền văn 
minh lớn của nhân loại 
trong tiến trình lịch sử, 
thương hiệu cũng như các 
con đường chủ yếu đế xây 
dựng hình ảnh, thương 
hiệu. Những thông tin về 
kinh nghiệm, bài học tiêu 
biểu xây dựng hình ảnh, 
thương hiệu của một số 
quốc gia trên thế giới.

2 (1,5:0,5)

19.

Ý

ĐC01004
Lý luận văn 
học

Trang bị những kiến thức 
cơ bản về lý luận văn học 
như: tác phẩm văn học 
(thành tố cấu thành, loại 
thể), tác giả văn học, quá 
trình sáng tạo, tiếp nhận

2 (1,5:0,5)

16
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văn học, thi pháp, phong 
cách...

1.3. Tin học 3

20. ĐC 01005
Tin học ứng 
dụng

Trang bị những hiểu biết 
cơ bản về công nghệ 
thông tin, những kiến thức 
và kỹ năng sử dụng máy 
tính, xử lý văn bản, bảng 
tính, trình chiếu, hệ quản 
trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng 
Internet để phục vụ công 
việc cụ thể.

3(1,0:2,0)

r r

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiêng Anh hoặc tiêng Trung) 12/24

21. NN01015
Tiếng Anh 
học phần 1

Môn học cung cấp cho 
sinh viên những kiến thức 
cơ bản về: các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh dành 
cho sinh viên trình độ tiền 
trung cấp (Pre- 
intermediate); từ vựng 
được sử dụng trong các 
tình huống hàng ngày; các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ 
tiền trung cấp. Bước đầu 
sinh viên tập nghe giảng 
bằng tiếng Anh trong các 
bài học tiếng Anh.

4 (2,0:2,0)

22. NN01016
Tiếng Anh 
học phần 2

Môn học cung cấp cho 
sinh viên những kiến thức 
cơ bản về: Các thời thể 
ngữ pháp tiếng Anh ở 
mức độ nâng cao hơn so 
với học phần Tiếng Anh 
1. So sánh đối chiếu sự

4 (2,0:2,0)

vcí jị&í?

17



18
khác nhau giữa các hành 
động lời nói. Cung cấp từ 
vựng để nói về các chủ 
điểm quen thuộc như gia 
đình, sở thích, công việc.... 
Cách cấu tạo, kết hợp và 
sử dụng các loại từ 
vựng.Rèn luyện các kỹ 
năng ngôn ngữ đọc, nghe, 
nói, viết ở mức độ giữa 
tiền trung cấp và trung 
cấp.

23. NN01017
Tiếng Anh 
học phần 3

Học phần giúp ôn tập và 
củng cố những kiến thức 
cơ bản về: các hiện tượng 
ngữ pháp ở mức phức tạp 
như so sánh, bị động, câu 
điều kiện... Cung cấp từ 
vựng ở hầu hết các chủ 
điểm quen thuộc trong 
cuộc sống hàng ngày. Rèn 
luyện các kỹ năng nghe- 
nói -đọc -viết thông qua 
các dạng bài tập đa dạng: 
kỹ năng đọc hiểu, nghe 
hiểu, viết thư/viết đoạn 
văn, trao đổi về một số 
chủ đề quen thuộc.

4 (2,0:2,0)

24.

. . -iẬÀ ■ 

kf> V

NN01019
Tiếng Trung 
học phần 1

.... '4' Jk' ■

Môn học cung cấp cho 
sinh viên những kiến thức 
cơ bản về phần ngữ âm, 
các nét cơ bản và các 
nguyên tắc viết chữ Hán 
đề có thể viếtxèhữ Hán. 
Rèn luyện các kỹ năng

4 (2,0:2,0)
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giao tiếp cơ bản như: chào 
hỏi, giới thiệu được bản 
thân, gia đình, bạn bè, 
mua bán... Rèn luyện các 
kỹ năng nghe, đọc, viết 
với các chủ đề đơn giản.

25. NN01020
Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho 
sinh viên những kiến thức 
cơ bản về cách viết chữ 
Hán, so sánh được một số 
âm Hán Việt, nắm được 
một số hiện tượng ngữ 
pháp cơ bản, cung cấp từ 
vựng cơ bản để trình bày 
về các chủ điểm thông 
thường như công việc, sở 
thích, học tập, gia đình... 
Rèn luyện các kỹ năng 
ngôn ngữ đọc, nghe, nói, 
viết tiếng Hán ở mức độ 
tiền trung cấp.

4 (2,0:2,0)

26. NN01021
Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến 
thức về các loại câu trong 
tiếng Hán và cách diễn đạt 
phổ biến với các chủ điểm 
gần gũi với cuộc sống 
hàng ngày. Giao tiếp trong 
những tình huống đơn 
giản thông qua việc trao 
đổi thông tin trực tiếp. 
Miêu tả về các tình huống 
giao tiếp và những vấn đề 
gần gũi, liên quan trực

4 (2,0:2,0)

tiếp •đến' cuộc sống. Học 
phần ị cũng cung cấp một

Ũ
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số kiến thức và kỹ thuật 
làm bài thi tiếng Trung 
HSK3 nhằm giúp sinh 
viên đạt được chuẩn đầu 
ra phù hợp.

2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89
2 1. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bắt buộc 12

27 1ỈC02801
Lý thuyết 
truyền thông

Học phần trang bị những 
kiến thức cơ bản, có hệ 
thống về lý thuyết truyền 
thông; hiếu được bản chất 
xã hội của truyền thông, 
nắm và hiểu được những 
đặc trưng cơ bản của 
truyền thông, các lý thuyết 
truyền thông cơ bản, chu 
trình truyền thông, các 
phương tiện truyền thông 
và có thể thành thiết lập 
kế hoạch truyền thông, 
cũng như các kỹ năng sử 
dụng các công cụ đánh 
giá, giám sát.

3 (2,0:1,0)

28.

i* 7.

-•

PT02306

•jị '

Pháp luật và 
đạo đức báo 
chí - truyền 
thông

Học phần trang bị những 
tri thức cơ bản, hệ thống 
và cập nhật về pháp luật 
liên quan đến hoạt động 
truyền thông; đạo đức 
nghề nhiệp của nhà báo - 
nhà truyền thông để người 
học hiểu biết thêm, tham 
khảo và vận dụng nhất 
định trong diồưóíiện báo 
chí truyền thông ‘Việt Nam

3 (2,0:1,0)
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đổi mới và hội nhập; 
những kiến thức cụ thế 
liên quan đến đạo đức và 
luật pháp trong lĩnh vực 
xuất bản.

29. BC02115
Công chúng 
báo chí - 
truyền thông

Học phần cung cấp kiến 
thức, kỹ năng về công 
chúng báo chí - truyền 
thông: khái niệm, phân 
loại, đặc điểm, vai trò 
công chúng; hoạt động 
tiếp nhận của công chúng; 
phương pháp tiếp cận 
công chúng; chiến lược và 
giải pháp phát triển công 
chúng. Sinh viên được 
thực hành nghiên cứu 
công chúng báo chí - 
truyền thông, rèn luyện 
các kỹ năng tiếp cận, 
nghiên cứu công chúng 
bằng các sản phẩm truyền 
thông.

3 (1,5:1,5)

30. QQ02101
Quan hệ công 
chúng và 
quảng cáo

Học phần trang bị hệ 
thống lý thuyết cơ bản về 
quan hệ công chúng và 
quảng cáo và các mô hình 
truyền thông được sử 
dụng trong lĩnh vực này. 
Phân biệt rõ được sự khác 
nhau giữa khái niệm, vai 
trò và chức năng của quan 
hệ công chúng và quảng 
cáo; iàm rõ mối quan hệ 
của các ngành nghề này

3 (1,5:1,5)
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với các ngành nghề khác 
trong lĩnh vực truyền 
thông; các kỳ năng phân 
tích và đánh giá các sản 
phâm hoặc các chiên dịch 
truyền thông; kỹ năng lập 
kế hoạch truyền thông 
trong hoạt động PR và 
quảng cáo; những kiến 
thức cụ thế liên quan đến 
quan hệ công chúng và 
quảng cáo trong lĩnh vực 
xuất bản.

Tự chọn (chọn 2/6 học phân) 6/18

31. XBG2802
Lịch sử xuất 
bản sách

Học phần trang bị cho 
sinh viên những tri thức 
cơ bản về lịch sử xuất bản 
nói chung, lịch sử xuất 
bản sách và hoạt động 
xuất bản trên thế giới và ở 
Việt Nam.

3 (1,5:1,5)

32. XB02801
Phong cách 
học văn bản

Học phần trang bị cho 
sinh viên những tri thức 
về văn bản và đặc trưng 
phong cách các loại văn 
bản để nhận diện các loại 
văn bản bản thảo khác 
nhau trong hoạt động biên 
tập, từ đó có được kiến 
thức về nguyên tắc và 
phương pháp biên tập phù 
hợp và hiệu quả đối với 
từng loại văn bản cụ thể.

3 (1,5:1,5)

;

iHí

'Ir* 1
33.

rỉ

í
XB02804

Các phương 
tiện truyền

Học phần trang bị những 
kiến thức căn bảncvề ¡các 1

3(1,5;1,5)

22



23
thông trong 
hoạt động 
xuất bản

phương tiện truyền thông 
trong hoạt động xuất bản: 
truyền hình, phát thanh, 
báo in, báo mạng điện tử; 
cơ chế tác động của những 
phương tiện này lên hoạt 
động xuất bản. Giúp 
người học tự đưa ra quan 
điểm cá nhân trước bất kỳ 
sự việc, hiện tượng, vấn 
đề nào nảy sinh trong 
cuộc sống, và sắp xếp, 
trình bày nó một cách 
logic, có sức thuyết phục. 
Ket hợp với các yếu tố về 
phương pháp tư duy sáng 
tạo tác phẩm báo chí, đặc 
trưng của từng loại hình 
phương tiện người học có 
thể rèn luyện kỹ năng tự 
sáng tạo tác phẩm của 
riêng mình đế truyền 
thông các sản phẩm, hoạt 
động của đơn vị xuất bản.

34.

J'p:;

QQ02456
Ngôn ngữ 
truyền thông

Học phần trang bị những 
kiến thức cơ bản ngôn ngữ 
truyền thông hiện đại; có 

thể sử dụng ngôn ngữ truyền 

thông hiện đại sáng tạo sản 

phẩm truyền thông; xác lập 

cách thức sử dụng ngôn ngữ' 

truyền thông phù họp với 

nhu cầu của công chúng 
hiện đại; có ý thức sử dụng

3 (1,5;1,5)

7 i
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hiệu quả, tích cực và sáng 

tạo ngôn ngữ truyền thông 
trong các tác phấm truyền 

thông; có ý thức bảo vệ và 
giữ gìn sự trong sáng của 

tiếng Việt.

35 ìŨB02805
Mạng xã hội 
trong hoạt 
động xuất bản

Học phần trang bị những 
kiến thức cơ bản về mạng 
xã hội, giới thiệu một số 
mạng xã hội tiêu biểu. 
Sinh viên sẽ thực hành các 
kỹ năng sử dụng mạng xã 
hội ứng dụng trong hoạt 
động của các đơn vị xuất 
bản.

3(1,5;1,5)

2 2 Kiến thức ngành 28
Bắt buộc 25
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36. XB02701 Co'sỏ'lý luận XB

Học phần trang bị những 
tri thức lý luận cơ bản về 
hoạt động xuất bản: các 
khái niệm, các quan niệm 
về xuất bản, tính chất; 
mục tiêu, vai trò và chức 
năng của xuất bản; các bộ 
phận cấu thành trong xuất 
bản; quy trình xuất bản; 
các quan hệ tác động qua 
lại giữa xuất bản với các 
lĩnh vực khác như chính 
trị, kinh tế, văn hoá; các 
nguồn lực tham gia vào 
hoạt động xuất bản; xuất 
bản phẩm và thị trường 
xuất bản phẩm ở Việt 
Nam hiện nay.

3 (1,5:1,5)

37. XB02806
Tổ chức bản 
thảo

Học phần trang bị những 
tri thức và kỹ năng cơ bản 
về công tác tổ chức bản 
thảo các loại sách trong 
hoạt động xuất bản: kỹ 
năng lập kế hoạch xuất 
bản, kỹ năng tổ chức, bồi 
dưỡng cộng tác viên.

3 (1,5:1,5)

38.

boi

XB02807
Biên tập bản 
thảo

Học phần trang bị những 
tri thức chung về công 
tác biên tập bản thảo 
trong hoạt động xuất bản: 
khái niệm, vai trò, nội 
dung và quy trình biên 
tập bản thảo trong hoạt 
động xuất bản; những nội 
dung thẩm định bản thảo:

4 (2,0;2,0)
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tính chính trị, tính khoa 
học, tính nghệ thuật.

39 >□802808
Trình bày và 
minh hoạ xuất 
bản phâm

Học phần trang bị kiến 
thức và kỹ năng cơ bản về 
trình bày minh họa sách 
như: lập đề cương thiết kế 
sách, thiết kế khổ sách, 
trình bày bìa sách, thiết kế 
kỹ - mỹ thuật sách; các kỹ 
năng biên tập kỹ - mỹ 
thuật sách.

4 (2,0:2,0)

40. XB02809

Quyền tác giả, 
quyền liên 
quan trong 
hoạt động 
xuất bản

Học phần trang bị kiến 
thức cơ bản về: hệ thống 
sở hữu trí tuệ về quyền tác 
giả và quyền liên quan 
trong xuất bản; tình hình 
thực thi pháp luật về 
quyền tác giả và quyền 
liên quan trên các mặt: 
soạn thảo ban hành các 
văn bản hướng dẫn thi 
hành; các hoạt động triển 
khai thực hiện; hoạt động 
tự bảo vệ quyền và đăng 
ký; hoạt động thực thi; 
hợp tác quốc tế.

3 (1,5:1,5)

41.

'U

< • í
V

XB03722

íỊịÌ'- *'

Quản lý nhà 
nước về xuất 
bản

Học phần trang bị những 
kiến thức cơ bản về mô 
hình tổ chức hoạt động 
của một nhà xuất bản, đơn 
vị sản xuất xuất bản phẩm, 
trong đó mô tả rõ các bộ 
phận, chức danh chuyên 
môn, quy trình tổ chức sản 
xuất, kinh doanh xuất bản

3 (1,5:1,5)

h «,
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phẩm...

42. XB02811
Thực tế chính 
trị - xã hội

Học phần giúp sinh viên 
thâm nhập, nắm bắt và 
nghiên cứu thực tiễn trên 
các mặt như: cơ cấu tổ 
chức và hoạt động của hệ 
thống chính trị các cấp, 
đời sống chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội...; vận 
dụng những kiến thức đã 
học để thực hành kỹ năng 
hoạt động nghề nghiệp 
của biên tập viên trong 
hoạt động biên tập - xuất 
bản.

2 (0,5:1,5)

43. XB03732
Kiến tập nghề 
nghiệp (năm 
thứ ba)

Học phần giúp sinh viên 
tìm hiểu đơn vị xuất bản 
và quy trình hoạt động của 
đơn vị xuất bản nơi đến 
kiến tập; Tham gia các 
khâu công tác biên tập: 
công tác kế hoạch đề tài, 
công tác cộng tác viên, 
biên tập bản thảo, trình 
bày in ấn, truyền thông - 
phát hành sách.

3 (0,5:2,5)

Tự chọn (1/3 học phần) 3/9

44.

* .

XB02803

Soạn thảo và 
biên tập văn 
bản hành 
chính

< * ó ĩ \ • Ò •

Học phần trang bị những 
tri thức cơ bản về soạn 
thảo và biên tập văn bản 
hành chính: văn phong, 
cách trình bày và kỹ thuật 
trong quy trình thực hiện 
soạn thảo vầ biên tập văn 
bản hành; chính thông

3 (1,5:1,5)

<5'K lò
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thường: công văn, thông 
báo, báo cáo và các văn 
bản pháp luật khác theo 
đúng quy định.

45. XB02815
Biên tập sách 
thiếu nhỉ

Học phần trang bị những tri 
thức cơ bản về sách thiếu 
nhi: đặc điếm, vai trò sách 
thiếu nhi; quy trình biên tập 
sách thiếu nhi; đồng thời 
rèn luyện các kỹ năng biên 
tập, xuất bản sách thiếu nhi 
ở các thể loại.

3 (1,5:1,5)

46. XB02817
Marketing 
xuất bản

Học phần cung cấp những 
tri thức cơ bản về hoạt 
động marketing trong 
ngành xuất bản, đồng thời 
rèn luyện các kỹ năng tư 
duy và hoạt động thực tiễn 
về marketing trong quá 
trình sản xuất kinh doanh 
xuất bản phẩm ở các nhà 
xuất bản, các đơn vị xuất 
bản hiên nay.

3 (1,5:1,5)

2.3. Kiến thức bồ trợ 12

Bắt buộc 6

47. XB02812

.,vaW'‘ -•••Vị.
'*¿.1 'V

W T  1

Biên tập ngôn 
ngữ văn bản

Học phần trang bị những 
hiểu biết về ngôn ngữ học 
lý thuyết và tiếng Việt 
hiện đại: đặc điểm loại 
hình, đặc điểm ngữ âm, 
các phương thức cấu tạo 
từ, phương thức ngữ pháp; 
đoản ngữ, câu và văn 
bản..., kỹ năng xử lý 
những hiện tượng ngôn

3 (1.5:1.5)
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ngữ văn bản ở mọi cấp độ 
dựa vào những chuân mực 
ngôn ngữ đã có trong 
tiếng Việt.

48. XB03717
Quản trị kỉnh 
doanh xuất 
bản

Học phần trang bị những 
tri thức cơ bản về hoạt 
động quản trị kinh doanh 
trong ngành xuất bản, 
đồng thời rèn luyện các kỹ 
năng tư duy và hoạt động 
thực tiễn về quản trị trong 
quá trình sản xuất kinh 
doanh xuất bản phẩm ở 
các nhà xuất bản, các đơn 
vị xuất bản hiện nay.

3 (1,5;1,5)

Tự chọn (chọn 2/6 học phần) 6/18

49. XB02814
Xuất bản tạp 
chí, tập san

Học phần trang bị những 
tri thức lý luận chung về 
xuất bản tạp chí, tập san; 
đặc điểm biên tập; nội 
dung quy trình và các kỹ 
năng thực hành biên tập 
tạp chí, tập san. Cung cấp 
thêm kỹ năng mềm để 
khi ra trường sinh viên có 
thể dễ dàng chuyển đổi 
nghề nghiệp chuyên 
ngành.

3 (1,5;1.5)

50.

: củ?

XB02816

nb*
•Ạ

Kinh doanh xuất 
bản phẩm

Học phần trang bị những 
kiến thức cơ bản về kinh 
doanh xuất bản phẩm, thị 
trường xuất bản phẩm và các 
nghiệp vụ cơ bản của phát 
hành sách hiện nay; qua đó, 3 (1,5;1,5)
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r è n  lu y ệ n  k ỹ  n ă n g  q u a n  s á t , 

n h ạ y  b é n  p h á t  h i ệ n  n h ũ n g  

v ấ n  đ ề  v ề  k i n h  d o a n h  x u ấ t  

b ả n  p h â m  h iệ n  n a y .

5 1 . QQ02607
Truyền thông 
tiếp thị tích họp

H ọ c  p h ầ n  t r a n g  b ị n h ữ n g  

k iế n  th ứ c  c ơ  b ả n  v ề  c á c  

c ô n g  c ụ  t íc h  h ợ p  g iữ a  

m a r k e t in g  v à  t r u y ề n  th ô n g ,  

x á c  đ ịn h  m ụ c  t iê u ,  đ ố i  

tư ợ n g ,  đ ư a  r a  th ô n g  đ iệ p /ý  

tư ở n g  s á n g  tạ o  v à  c h ọ n  k ê n h  

p h ù  h ọ p  c h o  m ộ t  c h iế n  d ịc h  

t r u y ề n  th ô n g  t íc h  h ọ p ;  h ìn h  

th à n h  k ỹ  n ă n g  t ư  d u y ,  p h â n  

t í c h ,  đ á n h  g iá  t r o n g  v iệ c  ứ n g  

d ụ n g  v à  t íc h  h ợ p  c á c  c ô n g  

c ụ  t r u y ề n  th ô n g  v à  

m a r k e t in g ;  c ó  th á i  đ ộ  đ ú n g  

đ ắ n  đ ố i  v ớ i  m ô n  h ọ c  p h ụ c  

v ụ  c h o  h o ạ t  đ ộ n g  n g h ề  

n g h iệ p .

3  ( 1 , 5 ; 1 , 5 )

5 2 .
Q Q 0 3 4 7 2

wmjf * - »
• . ' )■ ' •' 
Vi  d  )■

Viết lòi quảng 
cáo

H ọ c  p h ầ n  t r a n g  b ị n h ữ n g  
k iế n  th ứ c  v ề  k h á i  n iệ m , m ụ c  
đ íc h ,  v a i  t r ò  v à  c á c  y ê u  c ầ u  
c ơ  b ả n  c ủ a  v iế t  lờ i q u ả n g  
c á o  ( c o p y w r i t in g ) ;  h iể u  
đ ư ợ c  n h ữ n g  n g u y ê n  tắ c  c ủ a  
v iế t  lờ i q u ả n g  c á o ,  n ắ m  rõ  
q u y  t r ìn h  v à  k ế  h o ạ c h  v iế t  
q u ả n g  c á o  v à  b iế t  c á c h  s o  
s á n h  c á c  d ạ n g  s ả n  p h ẩ m  v iế t  
q u ả n g  c á o ;  đ ư ợ c  rè n  lu y ệ n  

c á c  k ỹ  n ă n g  v ề  v iế t  lờ i 
q u ả n g  c á o ,  lậ p  k ế  h o ạ c h  v à  
s o  s á n h  đ ể  h o à n  th iệ n  s ả n  
p h ẩ m ;  t ừ  đ ó  h ìn h  th à n h  th á i  
đ ộ  n g h iê m  tú c ,  c ầ u  th ị  k h i 
h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  l ĩn h  v ự c  
q u ả n g  c á o  n ó i  r i ê n g  v à

3  ( 1 , 5 ; 1 , 5 )

p  : w  I

ỉb ih - ịb a v
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truyền thông nói chung.

53. XB02820
Đồ hoạ xuất 
bản

Học phần trang bị những 
kiến thức cơ bản, có hệ 
thống về thiết kế thông tin 
đồ hoạ. Lĩnh hội được 
những xu thế, đặc trưng 
cơ bản của việc thiết kế đồ 
hoạ trên các xuất bản 
phấm. Rèn luyện kỹ năng 
để xây dựng, thiết kế các 
sản phấm thông tin đồ hoạ 
phục vụ xuất bản phẩm và 
sản phâm truyên thông 
khác.

3 (1,0;2,0)

54. XB02821
Sản xuất 
video clỉp cho 
xuất bản 
phẩm

Học phần trang bị hướng 
cách phát hiện vấn đề và 
biết cách và sắp xếp, trình 
bày một sản xuất video 
clip, trong đó có các clip 
tin tức và phóng sự một 
cách logic, có sức thuyết 
phục với tính khách quan 
cao.

3(1,0;2,0)

2.4. Kiến thức chuyên ngành 31
Bắt buộc 25

55.

loại

XB03718

spóh-i-

Biên tập sách 
chính trị - 
pháp luật

Học phần trang bị những 
tri thức lý thuyết chuyên 
ngành về sách chính trị - 
pháp luật và biên tập loại 
sách này. Xây dựng và rèn 
luyện kỹ năng vận dụng 
các nguyên lý biên tập 
xuất bản vào một loại .sách 
cu thể.

3(1,5;1,5)
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56. XB02822
Biên tập sách 
giáo dục

Học phần trang bị những 
tri thức cơ bản về công tác 
biên tập, xuất bản sách 
giáo dục nghiên cứu cơ sở 
lý luận, đặc trưng loại 
sách giáo khoa, giáo trình; 
quy trình tổ chức biên 
soạn và yêu cầu đặc điếm 
công tác biên tập sách 
giáo khoa, giáo trình; 
những kỹ năng và tri thức 
biên tập các loại bản thảo 
sách giáo dục.

3 (1,5;1,5)

57. XB02823

Biên tập sách 
khoa học - kỹ 
thuật và công 
nghệ

Học phần trang bị lý 
thuyết cơ sở về sách KH - 
KT - CN và xuất bản sách 
KH - KT - CN, các khâu 
trong quy trình xuất bản 
sách KH - KT - CN, đồng 
thời biết nhận xét và biên 
tập được cơ bản các bản 
thảo sách KH - KT - CN.

3(1,5;1,5)

58. XB03719

ếkịi&t 

Ti yH- ■

Biên tập sách 
văn học

4’te.: Ị

Học phần trang bị những 
tri thức cơ bản về sách 
văn học: khái niệm, đặc 
điểm, vai trò, phân loại 
sách văn học; rèn luyện kĩ 
năng biên tập, xuất bản 
sách văn học: tô chức bản 
thảo, biên tập sách văn 
học ở các thể loại thơ, tiểu 
thuyết, truyện ngắn, ký, 
tạp văn. Thực hành biên 
tập sách văn học ở các thể 
loại.

3 (1,5;1,5)

■ ậ-Vv- íV ự í ! '
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59. XB02824
Biên tập sách 
điện tử

Học phần trang bị kiến 
thức cơ bản về xuất bản 
điện tử trong lĩnh vực xuất 
bản; các kĩ năng biên tập 
sách điện tử: lựa chọn đề 
tài, tổ chức bản thảo, biên 
tập bản thảo. Thực hành tổ 
chức và sản xuất sách điện 
tử.

3 (1,5;1,5)

Thực tập và khoá luận tốt nghiệp 10

60. XB03733
Thục tập tốt 
nghiêp (năm thứ 
tư)

Đợt thực tập giúp sinh 
viên được tham gia các 
khâu công tác biên tập, in 
ấn, phát hành, truyền 
thông xuất bản. Sinh viên 
được học hỏi kinh nghiệm 
từ các biên tập viên nhà 
xuất bản để thâm nhập 
thực tế và hoạt động nghề 
nghiệp, rèn luyện đạo đức, 
tác phong của biên tập 
viên xuất bản; tiếp tục bổ 
sung kiến thức và kỹ năng 
phục vụ, đáp ứng mục 
đích đào tạo.

4 (0,5;3,5)

61. XB04029
Khóa luận/sản 
phẩm tốt 
nghiệp

Người học được hướng 
dẫn và định hướng cách 
nghiên cứu, đánh giá, 
phân tích và trình bày để 
có được Khoá luận/Sản 
phẩm tốt nghiệp

6 (0,5;5,5)

> r r

Học phân t/ĩọy thê khoá luận/sản phâm tôt nghiệp 6

•<N 
-

___Àè____

XB02830
■ 'Âl) ;

Những vấn đề 
nhạy cảm 
trong công tác

Môn học trang bị những*. Mi '■/N. t 1 'V: T.nnội dung nhạy cảm cân 
chú ý khi biên tập cảc bản

3(1,5;1,5)
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biên tập hiện 
nay

thảo thuộc các thế loại 
sách lý luận chính trị, sách 
văn học, sách khoa học kỹ 
thuật...

63. XB02831

Xã hội hóa và 
thưong mại 
hóa trong 
hoạt động 
xuất bản

Môn học trang bị những 
tri thức lý luận về xã hội 
hoá, thưong mại hoá, các 
chính sách xã hội hoá của 
Đảng và Nhà nước trong 
lĩnh vực xuất bản, qua đó 
đánh giá thực trạng, phát 
hiện vấn đề và đề ra giải 
pháp khắc phục, nhằm 
tăng cường xã hội hoá 
hoạt động xuất bản nước 
ta.

3 (1,5;1,5)

Tự chọn (chọn 2 trong 6 học phần) 6/18

64. XB03722
Biên tập sách 
dịch

Học phần trang bị những 
vấn đề lý luận: khái niệm, 
đặc điểm, lịch sử và vai 
trò của sách dịch; thực 
trạng công tác xuất bản 
sách dịch cũng như các 
nhân tốt tác động tới sự 
phát triển của sách dịch 
Việt Nam; tổ chức bản 
thảo sách dịch, công tác 
mua bản quyền và cộng 
tác viên sách dịch; biên 
tập ngôn ngữ bản thảo 
dịch; quan hệ công chúng 
và quảng cáo sách dịch, 
phát hành sách dịch. Bên 
cạnh đó sinh viên được 
hướng dẫn viết nhận xét

3 (1,5;1,5)
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và biên tập bản thảo sách 
dịch.

65. XB02825
Biên tập sách 
tra cứu - chỉ 
dẫn

Học phần trang bị những 
kiên thức về từ điển học 
nói riêng, sách TCCD nói 
chung, về khái niệm, đặc 
điểm loại hình, cấu tạo, 
đơn vị mục từ, bảng mục 
từ; các nguyên tắc và 
phương pháp biên soạn 
cũng như biên tập từng 
loại từ điển và sách chỉ 
dẫn, nhất là về từ điển 
khái niệm và từ điển ngôn 
ngữ.

3(1,5;1,5)

66.

Ã

XB02826

■- ’S •-' i . .,,. .
■ : ỳ

Bán hàng và 
quan hệ 
khách hàng 
xuất bản 
phẩm

Học phần trang bị những 
kiến thức cơ bản về quản 
lý bán hàng và mối quan 
hệ khách hàng; hiểu được 
những công việc cụ thể 
của người phụ trách bán 
hàng và xây dựng mối 
quan hệ với khách hàng và 
vận dụng những kỹ năng 
để quản lý các công việc 
đó một cách hiệu quả. 
Khung cơ bản về quá trình 
bán hàng và các chiến 
lược quản trị mối quan hệ 
với khách hàng và có khả 
năng vận dụng kiến thức 
đó để xây dựng được một 
quy trình bán hàng , và 
quản trị mối quan hẹ* 
khách hàng phù với doanh

3 (1,5;1,5)

Ị
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nghiệp mình.

67.
QQ02621

Thiết kế sản 
phẩm truyền 
thông

Sau khi kết thúc học phần, 
sinh viên sẽ nắm được hệ 
thống lý thuyết và kỹ năng 
thiết kế, trình bày các sản 
phẩm truyền thông như 
logo, bao bì, tờ rơi, tờ gấp, 
quyển giới thiệu,... và các 
sản phẩm thiết kế trên báo in 
tạp chí, báo mạng điện tử. 
Ngoài ra, người học được 
rèn luyện khả năng phối hợp 
màu sắc, kỹ năng thiết kế, 
trình bày để vận dụng vào 
việc tổ chức xuất bản các 
sản phẩm truyền thông. Từ 
đó, người học có có thái độ 
đúng đắn đối với môn học 
cũng như có tinh thần cầu 
thị khi tham gia vào môi 
trường làm việc thực tiễn.

3(1,0; 2,0)

68.

XB02828 Truyền thông 
và xử lý 
khủng hoảng 
trong xuất 
bản

Học phần trang bị những 
kiến thức, kỹ năng cần 
thiết trong hoạt động quản 
lý truyền thông và quản lý 
khủng hoảng truyền thông 
xuất bản. Cụ thể, kiến 
thức về các vấn đề văn 
hóa, chính trị, xã hội đang 
ảnh hưởng tới tổ chức, các 
lý thuyết về quản lý 
truyền thông và khủng 
hoảng truyền thông xuất 
bản, các quy trình xử lý 
khủng hoảng và phục hồi 
sau khủng hoảng.

3(1,5;1,5)

69. ib

■Ị*“’- rT-*•' • ,ị • ị.

Học phần trang bị những 
kiến thức căn bản về phát 
ngôn trước công chúng; 
giúp người học rèn luyện

4(3,5;!:,5),.
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Giao tiếp đảm

sự tự tin, các bước cơ bản 
đế xây dựng 1 bài diễn 
thuyết, khả năng tư duy 
logic và ứng biến khéo 
léo, nhanh nhạy, phù hợp 
trong phát ngôn trước 
công chúng; phương pháp 
chuẩn bị trước khi làm 
việc với giới truyền thông,

XB02809 phán và phát 
ngôn trong hoạt 
động xuất bản

kĩ năng ứng xử trước 
truyền thông và công 
chúng, kĩ năng diễn thuyết 
hiệu quả (sử dụng ngôn 
ngữ và phi ngôn ngữ), kĩ 
năng quản lý khủng hoảng 
và đưa ra chiến lược xử lí 
khủng hoảng trực tiếp.

ÀLv: 9* ậị
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9.3. Ma trận mục tiêu và chuấn đầu ra của chương trình đào tạo

Mục tiêu 
cụ thể
(POs)

PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

PLO
6

PLO
7

PLO
8

PLO
9

PLO
10

PLO
11

PLO
12

PLO
13

POl X

P02 X

P03 X

P04 X X X

P05 X

POÓ X

P07 X

P08 X X X

P09 X

POIO

POll X

P012

PO!3

9.4. Ma trận chuân đâu ra chương trình đào tạo
Mức độ đóng góp của khối kiến thức với CĐR chương trình

H — mức độ đóng góp cao (Trong đó các CĐR của học phần gần trùng với CĐR của chương 
trình)

M — mức độ đóng góp trung bình (Học phần góp phần phát triển một vài khía cạnh của CĐR 
chương trình thông qua các hoạt động thực hành)

L — mức độ đóng góp thấp (Học phần giới thiệu các kiến thức nền tảng nhưng người học 
chưa được thực hành các kỷ nùng)

1 !■ ■ ' Vì  " 4 '  ‘. ' hh ' ;
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TT

Mã học phần Tên học phần

CHUẨN ĐẦU RA PLOs

Kiến thức Kỹ năi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12

1. TM01012 Triết học Mác- 
Lênin

H M L L

2. KT01011 Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin

H M L L

3. CN01002 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

H M L L

4. LS01002 Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam

H M L L

5. TH01001 Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

H M L L

6. NP01001 Pháp luật đại cưomg M H L L

7. CT01001 Chính trị học M H L L

8. XD01001 Xây dựng Đảng M H L L

9.

TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 

học xã hội và nhân 
văn

M H L L

10. XH 01001 Xã hội học đại 
cương

M H L L

11. QT 02552 Quan hệ quốc tế đại 
cương

M H L L

12. QT 02552 Địa chính trị thế 
giới

M H L L

13. ĐC 01001 Tiếng Việt thực 
hành

M H L L

. 14.ứ KT 01004- nf .Kinh tế học đại 
cương

M H• 1 ĩ , y. iiệ . ã
: í C

~*~í L L

b ỵ .  tiúu*g ị ' b " ị  0ý*<s
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L TT 01002 Cơ sở văn hóa Việt 
Nam

M H L L

u ’ ĐC 01006 hJgôn ngữ học đại 
cương

M H L L

11 TG 01007 Tâm lý học xã hội M H L L

lí , TT01001 IỊch sử văn minh 
thế giới

M H L L

1 >. ĐC01004 Lý luận văn học H L L M

21 ĐC 01005 1’in học ứng dụng L L L M

2] NN01015/ Tiếng Anh 
học phần 3

L L L M

2f NN01016 Tiếng Anh 
học phần 3

M L L M

i NN01017 Tiếng Anh 
họcphần3

H L L M

2C NN01019 1'iếng Trung học 
phần 1

L L L M

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 M L L M

26 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 H L L M

21 110)280l Ijý thuyết truyền 
thông

L L L M

28 PT0230< Pháp luật và đạo 
đức báo chí - truyền 

thông

L L L M

29 QQ02101 Công chúng báo chí 
— truyền thông

M L L M

30 QQ02101 Quan hệ công 
chúng và quảng cáo

M L L M

31 XB0280; Lậch sửịxuất bản
sấch ’ 

ì ;

H í Ị, ; ; L
bi A ỉ- Jl

L M
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32. XB02801 Phong cách học văn 
bản

H M M M

33. XB02804 Các phương tiện 
truyền thông trong 
hoạt động xuất bản

H M M M

34. QQ02456 Ngôn ngữ truyền 
thông

H M M M

35. XB02805 Mạng xã hội trong 
hoạt động xuất bản

M H M L L L - L

36. XB02701 Cơ sở lý luận XB H M L L

37. XB02806 Tổ chức bản thảo M M M - L L L

38. XB02807 Biên tập bản thảo M L M - - L L -

39. XB02808 Trình bày và minh hoạ 
xuất bản phẳin

M L M - - - L L

40.

XB02809

Quyền tác giả, 
quyền liên quan 
trong hoạt động 

xuất bản

M H M M M

41. XB03722 Quản lý nhà nước 
về xuất bản

H H H M M M - -

42. XB02811 Thực tế chính trị - 
xã hội

H M M M M -

43.
XB03732

Kiến tập nghề 
nghiệp (năm thứ 

ba)

H M H M M

44.
XB02803

Soạn thảo và biên 
tập văn bản hành 

chính

H M - - M L

45. XB02815 Biên tập sách thiếu 
nhi

M M M M M L -

46. XB02817 Marketing xuất bản M M M H M M M

.47, XB02812’V -Biên tập ngôn ngữ 
văn bản

H r M M L - r— „ r ~■
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4Í’ XB03717 Quản trị kinh doanh 
xuất bản

M M M M M M M M M

4E1 XB02814 3(uất bản tạp chí, 
tập san

M M M H H

5(1 XB02816 ỉCinh doanh xuầ bản 
phẩm

M H M H M

5] QQ02607 Truyền thông tiếp thị 
tích họp

H M M M M -

5 QQ03472 Viết lời quảng cáo M M H M M M M M

5 XB0282ID ỉDồ hoạ xuất bản M M M H H M M

5̂ k XB0282L Sản xuất video clip 
cho xuất bản phấm

H M H H H - H

5Í XB0371!3 Biên tập sách chính 
trị - pháp luật

L M M M M H -

5í XB0282;ỉ Biên tập sách giáo 
dục

M M H M -

5'
XB0282:5

Biên tập sách khoa 
học - kỹ thuật và 

công nghệ

M M M H H M M

sị XB0371«) Biên tập sách văn 
học

M H H M M H

55 XIÌ0282-t Biên tập sách điện 
tử

M M M M H

6\ XB0373:ỉ Thục tập tốt nghiệp (năm 
thứ tư)

M M M M M H

6 XB0402Í)
ĩ
Khóa luận/sản 
)hẩm tốt nghiệp

M H H H M M H L M

62
XB0283Í)

Những vấn đề nhạy 
cảm trong công tác 
biên tập hiện nay

H H H - H

63
XB02831 t

t

Xã hội hoa và 
hương mại hóa 
rong hoạt động

M M H M M M■ ỷ K’Ạ-
i 'X ' *Ẽ<

-
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xuất bản

64. XB3722 Biên tập sách dịch M M M M M H

65. XB02825 Biên tập sách tra 
cứu - chỉ dẫn

H H H - H

66.

XB02826

Bán hàng và quan 
hệ khách hàng xuất 

bản phẩm

H H M M H H H H H

67. QQ02621 Thiết kế sản phẩm 
truyền thông

M M H H H H H H M M

68. X1302828 Truyền thông và xử 
lý khủng hoảng 
trong xuất bản

M H M M H M

69.
XB02809

Giao tiếp đảm phán và 
phát ngôn trong hoạt 

động xuấ bản

M M H M H H H H

.■ ủ ữ - h t * ữ in íĩilT '-  - ị ' "  ■■■ ■ V  r  S' ■ . . .  .<aọddíỊ::-*>fịxipỊvs.^. Ị $ịi ;ự- >7.1.
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10. Hướng dẫn thực hiện
r £

10.1. Kê hoạch đào tạo dự kiên

TT Học phần Số
TC Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1. TM01012

Triết học Mác- Lênin 3 X

2. KT01011
Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin

2 X

ỉ. CN01002
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

2 X

ii. THO 1001
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

2 X

5. LS01002
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam

2 X

í. NP01001
Pháp luật đại cương 3 X

7. CT01001
Chính trị học 2 X

?. XD01001
Xây dựng Đảng 2 X

11 TG01004
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội 
và nhân văn

2 X

10 QT01001
Quan hệ quốc tế đại 
cương

2

JĨ1 XH01001
Xã hội học đại cương 2 X

J12 QT 02552
Địa chính trị thế giới 2 X

13 ĐC 01001
Tiếng Việt thực h,ành 2 X

í te*. ' ■'.V.-VÍ

114 KT 01004
Kinh tế học đại — 
cương 1 . ! -V

21

- , f i

X
*v X . ' j

ị
ỳ ỈT ị\
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15 TT 01002

Cơ sở văn hóa Việt 
Nam

2 X

16 1X01006
Ngôn ngữ học đại 
cương

2 X

17 TG 01007
Tâm lý học xã hội 2 X

18 1X01004
Lý luận văn học 2 X

19
TT01001
Lịch sử văn minh thế 
giới

2 X

20 ĐC 01005
Tin học ứng dụng 3 X

21
NN01015/ NN01019
Tiếng Anh/Tiếng 
Trung học phần 1

4 X

22
NN01016/NN01020
Tiếng Anh/Tiếng 
Trung học phần 2

4 X

23
NN01017 NN01Q21
Tiếng Anh/Tiếng 
Trung học phần 3

4 X

24
11(02801
Lý thuyết truyền 
thông

3 X

25

PT02306
Pháp luật và đạo đức 
báo chí - truyền 
thông

3 X

26
BC02115
Công chúng báo chí - 
truyền thông

3 X

27
QQ02101
Quan hệ công chúng 
và quảng cáo

3 X

28 XB02802
Lịch sử xuất bản sách 3 X

29
XB02801
Phong cách học văn 
bản

3 X

30
XB02ÍH14 & -  ,
Các phương ítiận 
truy ềrr thông trong

3 X
ịT'Vự * 'íx-ị
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hoạt động xuất bản

31
QQ02456
Ngôn ngữ truyền 
thông

3 X

32
XB02805
Mạng xã hội trong 
hoạt động xuất bản

3 X

33
XB02701
Cơ sở lý luận xuất 
bản

3 X

34 XB02806
Tổ chức bản thảo 3 X

35 XB02807
Biên tập bản thảo 3 X

36
XB02808
Trình bày và minh 
hoạ xuất bản phẩm

4 X

37

XB02809
Quyền tác giả, quyền 
liên quan trong lĩnh 
vực xuất bản

3 X

38
XB03722
Quản lý nhà nước về 
xuất bản

3 X

39
XB02811
Thực tế chính trị - xã 
hội

2 X

40
XB03732
Kiến tập nghề nghiệp 
(năm thứ ba)

3 X

41
XB02803
Soạn thảo và biên tập 
văn bản hành chính

42
XB02815
Biên tập sách thiếu 
nhi

43 XB02817
Marketing xuất bản

44
XB02812
Biên tập ngôn ngữ văn 
bản

3 X

45
XB03717

•¡Quản trị kinh doaiílTrì 
xuất bản

3;i' JSỹ . .. . *T“t* li?'. X ... V: i
i ■ •■■■ t >

46 XB02814 3 X X
Ẳ~.
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Xuất bản tạp chí, tập 
san

41
XB02816
Kinh doanh xuất bản 
phẩm

3 X

48
QQ02607
Truyền thông tiếp thị 
tích hợp

3 X

49 QQ03472
Viết lời quảng cáo 3 X

50 XB02820
Đồ họa xuất bản 3 X

51
XB02821
Sản xuất video clips 
trong xuất bản

3 X

52
XB03718
Biên tập sách chính 
trị - pháp luật

3 X

53
XB02822
Biên tập sách giáo 
dục

3 X

54

XB02823
Biên tập sách khoa 
học -kỹ  thuật và 
công nghệ

3 X

55 XBQ3719
Biên tập sách văn học 3 X

56 XB02824
Biên tập sách điện tử 3 X

57
XB03733
Thực tập tốt nghiệp 
(năm thứ tư)

3 X

58 XB04029
Khóa luận tốt nghiệp 6 X

59

XB02830
Những vấn đề nhạy 
cảm trong công tác 
biên tập hiện nay

3 X

60

XB02831
Xã hội hóa và 
thương mại hóa 
trong hoạt động xuất 
ban

3 X

61 XB03722
Biên tập sẳch dịch 3 X .í’ ' l ỗ
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62
XB02825
Biên tập sách tra cứu 
- chỉ dẫn

3 X

63

XB02826
Bán hàng và quan hệ 
khách hàng xuất bản 
phẩm

3 X

64
QQ02621
Thiết kế sản phẩm 
truyền thông

3 X

65

XB02828
Truyền thông và xử 
lý khùng hoảng trong 
hoạt động xuất bản

3 X

66

XB02809
Giao tiêp đàm phán và 
phát ngôn trong hoạt động 
xuất bản

3 X

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình
- Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Xuất bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: 

02 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 02 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh, 03 Thạc sĩ được đào tạo các chuyên 
ngành Xuất bản, Báo chí, Lịch sử, Ngôn ngữ... cùng một số lượng đông đảo các tiến sĩ và thạc sĩ 
đảm nhận chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Xuất bản được tuyển chọn từ 
đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, 
thành thạo công nghệ được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở trong nước và nước ngoài. 
Tham gia giảng dạy chương trình này còn có những chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, truyền 
thông và giảng viên mời đến từ các trường đại học khác, các đối tác nước ngoài của Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở tại số 36, đường Xuân Thuỷ, quận cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 và diện tích sử dụng là 57.310 m2.
Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường với 1 

hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 -  200 chỗ, 56 phòng 
học cho 50 - 100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các giảng đường và phòng học 
của Học viện đều được lắp đặt máy ¡'chiếu Projector để giảng viên sử dụng vào qủầ trình giảng 
dạy. Tất cả các giảng đường và phồng;học.đều được lắp đặt hệ thống âm thanh. Hơn 100 phòng

48
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Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Xuất bản được tuyển chọn từ 
đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết với nghề, có kiến thức nền tảng vững 
chăc, thành thạo công nghệ được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở trong nước và nước 
ngoài. Tham gia giảng dạy chương trình này còn có những ;chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, 
truyền thông và giảng viên mời đến từ các trường đại học khác, các đối tác nước ngoài của Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thứ
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trụ sở tại số 36, đường Xuân Thuỷ, quận cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất 80.464m2 vả diện tích sử dụng là 57.310 m2.
Để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng đường với 1 

hội trường lớn (800 chỗ); 1 giảng đường trên 200 chỗ; 8 phòng học từ 100 -  200 chỗ, 56 phòng 
học cho 50 - 100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết các giảng đường và phòng 
học của Học viện đều được lắp đặt máy chiếu Projector để giảng viên sử dụng vào quá trình 
giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều được lắp đặt hệ thống âm thanh. Hơn 100 
phòng học đã được trang bị điều hòa. Học viện có '3 phòng học ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy 
và thực hành máy vi tính. Trung tâm Thông tin Tư liệu r Thư viện với các phòng: phòng đọc 
sách, phòng đọc tạp chí, phòng mượn, phòng ngoại văn, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng 
của cán bộ công nhân viên chức và sinh viên trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng 
phim, phòng máy photocopy, máy in siêu tốc, máy Fax.

Học viện có trang thông tin điện tử và sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong 
quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào tạo. Khoa Xuất bản có 1 phòng thực hành 
Xuất bản có hệ thống mạng internet wifi và các thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy và 
học tập. Đặc biệt, Khoa còn xây dựng riêng một tủ sách chuyên ngành Xuất bản tổ chức phục 
vụ sinh viên ngay tại văn phòng khoa.

10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình
Chương trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần; được'đổi mới, hoàn thiện theo định kỳ 4 

năm/lân hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội đối với ngành nghề 
đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của cơ quan sử dụng nguồn lực.

Lưu Văn An

h t t n c ' / / H n r c  n rv rv n la  r*r\rirtlr\. H D O  G ~ ..\  / I Ạ.»«. A i r v ..!“».
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HỌC VIỆN BÁO CH Í VÀ TU Y ÊN  TRUYỀN

S ố - Q Đ / H V B C T T - Đ T H à Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Quảng cáo

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, tổ 
chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cư Quyết’định’ sổ 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chê đào tạo đại học và cao đăng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 
độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4972-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26/10/2018 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 
đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quảng cáo;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quảng cáo;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ công 
chúng và Quảng cáo,

Điều 1. B an hành Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín  chỉ 
ngành Quảng cáo, chuyên ngành Q uảng cáo - M arketing.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ  khóa tuyển sinh năm  học 2020 -

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và 
Quảng cáo và các đơn vị có liên quan chịu ữách nhiệm  thi hành Quyết 
định này.

G IÁM  Đ Ố C  H Ọ C VIỆN Q UYÉT ĐỊNH :

2021.

Nơi nhân:

- Lưu VT, ĐT.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,





P08. Kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực QC và truyền 
thông.

P09. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chlrc thực hiện, đánh giá hiệu quả các chiến 
dịch, các dự án, xây dựng và quảng bá thuơng hiệu, sử dụng công cụ, trang thiết bị, 
phần mềm trong sáng tạo, thiết kể và sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực QC, truỹền 
thông.

POIO. Kỹ năng dẫn dắt khởi nghiệp, phát triển các dự án, mô hình, doanh nghiệp 
hoặc tổ chức trong lĩnh vực QC và truyền thông.

POl 1. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm 
việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm trước tổ chức.

P012. Khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và giám sát các 
hoạt động trong công việc.

1.3. Vị trí công tác sau tốt nghiệp
Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:
- Nhân viên tại các công ty quảng cảo, tmyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nirớc.
- Cán bộ truyền thông, QC, marketing cho các tổ chức của Nhà nước, doânh 

nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.
- Cán bộ nghiên cứu khoa học, QC và hoạt động thực tiễn.
- Cán bộ tham mưu, giúp việc cho lằnh đạo, quản lý công tác báo chí truyền 

thông.
1.4. Trình độ ngoại ngữ
Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tường 

đương 600 diêm TOEIC hoặc 550 điểm TOÉFL hoặc 5.5 điểm IELTS).
1.5. Trình độ Tin học
Người học sau khi tốt nghiệp cớ kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
2. Căn cứ xây dựng chương trình
2.1. Căn cứ thực tiên
2.1.1. Các chương trình đào tạo tham khảo 
Chương trình đào tạo trong nước:
- Chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Truyền thông Marketing của K- Chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Truyền thông Marketing của Khoa 

Quan hệ công chúng và Quảng cáo (khoa| QHCC-QC), Học viện Báo chí và Tuyên 
' m, năm 2017.

- Chương trình đào tạo Cử nhân ngànlị Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại
,-.3™ om ngiao, năm 2020.
Chương trình đào tạo quốc tế:
- Chương trình cử nhân quốc tế 

Middlesex Vương Quốc Anh tại Học \
2.1.2. Kết quả khảo sát nhu cầu xã hội 
* Khảo sát nhu cầu xã hội

Quảng cáo, QHCC và truyền thông của Đại học 
iện Báo chí và Tuyên tniyền, năm 2016.



Nhu cầu làm việc tại các công ty truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài 
nước, các tổ chức của Nhà nướb, doanh nghiệp, công ty báo chí truyền thông, các tổ 
chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Ket quả khảo sát các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, cựu sinh viên 
và sinh viên năm thứ 3 (năm học 2019 -  2020) khoa Quan hệ công chúng và Quảng 
cáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Kết quả phóng vấn lấy ý kiến giảng viên.
* Khảo sát chất lượng đào tạo
Với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 2018, 2019 (theo yêu cầu rà 

soát, sửa đổi chương trình đào tạo của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
đào tạo -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

2.2. Các căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục đại học số 08/^2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội ban

hành;
- Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/06/2014 của Giám đốc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ;

- Thông tư số 07/2015/TNBGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và 
quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BGQĐJr  ngày 14/3/2016 củalỊBỘ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục đại học;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

- Thông tư số 22/2017/TTiBGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đàò tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 24/2017/TT-ỀGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Danh mục ẹiảo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
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- Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc sử dụng tài liệu 
hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của 
GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Sửa đổi, 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

3. Chuẩn đầu ra '
Nội dung 
Kiến thức
3.1. Kiến thức chung
Hiểu các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 
điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
Hiểu và vận dụng các kiến thức về các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên 
quan đến ngành học như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngôn ngữ, 
tâm lý, văn học và tin học cơ bản.
3.2. Kiến thức ngành
Vận dụng kiến thức cơ bản về QC, marketing và truyền thông bao gồm: lý luậr., mô 
hình, phương tiện, ngôn ngữ, đối tượng, loại hình, luật pháp và đạo đức nhằm phát 
hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong ; QC, 
marketing.
Vận dụng các kiến thức lý luận và thực tiễn về QC, marketing trong lĩnh vực chính 
trị, văn hoá, kinh tế, xã hội, môi trường, giáo dục và các lĩnh vực khác.

quanVận dụng kiến thức cơ bản về môt số ngành học liên quan bao gồm: báo chí, 
hệ công chúng vào hoạt động nghiên cửu và thực hành QC, marketing.
3.3. Kiến thức chuyên ngành I !
Vận dụng các kiến thức về lập kế hoạch, quy trình và các hoạt động, công cụ, chiến 
lược vào nghiên cứu, phát triển, vận hành và đánh giá các chiến dịch, dự án QC, 
marketing.
Vận dụng kiến thức QC, marketing chuyên sâu vào quản lý vấn đề, quản lý danh 
tiếng, quản lý mối quan hệ với các nhóm công chúng của tổ chức và đánh giá thực 
trạng, dự báo xu hướng, đề xuất giải plláp kiến nghị trong lĩnh vực truyền thôns.
Kỹ năng 
Kỹ năng chung
Kỹ năng phân tích, phản biện, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.
Kỹ năng phát ngôn, giao tiếp, đàm pháli và thuyết trình các ý tưởng.

PLOIO Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 4/6 theo yêu cầu trong thông tư số 01/2014/TT- 
BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam.

PLO11 Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ở trình độ cơ bản theo thông 
tư số 03/2014/TT-BTTT theo mô tả trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin.
Kỹ năng chuyên ngành

PL012 Kỹ năng lập kế hoạch QC: nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề; tổ chức thực
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hiện, đánh giá hiệu quả các chiến dịch, các dự án QC, marketing.
PL013 Kỹ năng thiết kế, sáng tạo Và sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực QC, marketing 

và truyền thông.
PL014 Kỹ năng quản lý mối quan hệ với các nhóm công chúng, quản lý các hoạt động, 

chiến dịch, dự án QC, marketingl 
Năng lực tự chủ và trách Ịthiệm

PL015 Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, 
chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm, có khả năng thích nghi với các 
môi trường làm việc khác nhau.

PL016 Có thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có đạo đức nghề nghiệp, 
năng lực tự chủ, có năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh 
nghiệm để nâng cao trình độ chuịyên môn nghiệp vụ.

PL017 Năng lực lãnh đạo, điều phối, qhản lý các nguồn lực, dẫn dắt khởi nghiệp các dự 
án, mô hình, doanh nghiệp hoặc tổ chức trong lĩnh vực QC, marketing và truyền 
thông.

4. Thời gian đào tạo: 4 năjm. I I
Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối 

đa 2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định 
trên. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chê tuyên 
sinh đại học, cao đẳng hệ chính Ịquy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa đế 
hoàn thành chương trình. I 1 Ị

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể 
chất và Giáo dục quốc phòng)

6. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc 

gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều Ịcó thể dự thi vào ngành quảng cáo nếu có đủ các điều 
kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập vá lao động theo các quy định hiện hành của Nhà 

nước;
- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.
7. Quy trình đào tạo, điềiị kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 
Quy định nêu trên. i II
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8. Cách thức đánh giá
8.1. Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá
Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính giá trị, 

tin tưởng và công bằng. Hình thức đánh giả sinh viên bao gồm: đánh giá môn họd và 
đánh giá cuối khóa. Bên cạnh đó, đánh giá theo hình thức trực tuyến (thi và nộp bài thi 
trực tuyến) cũng có thể được áp dụng trong những trường hợp đánh giá theo hình thức 
trực tiếp (thi và nộp bài thi tại phòng) không thực hiện được.

Các phượng pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, bài 
kiểm tra ngắn,1 bài luận, bài thi thực 'hành, thực tế, thực tập, bài trình bày, thuyết trình ý 
tưởng.

8.2. Hệ thống tính điểm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ O đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm 
tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy 
định tại điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ đựợc 
tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính 
quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT- 
ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học việỊi Báo chí và Tuyên truyền.

9. Nội dung chương trình
9.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể 

chất và Giáo dục quốc phòng) trong đó:
Khối kiến tíiức giáo dục đại cương 44
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc 9
Tự chọn 6

- Tin học 3
- Ngoại ngữ 15/30
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bẳt buộc 12
Tư chon 6
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- Kiến thức chuyên ngành 30 1
Bắt buộc 17
Thực tập nghề nghiệp 4

> r r

Khóa luận/các học phân thay thê khóa luận tôt nghiệp 6
Tự chọn 3/9

1 r

9.2. Nội dung chương trình chi tiêt

TT Mã học 
phần Học phân Nội dung cần đạt được của từng 

học phần

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH)

Gh
i
ch
ú

1 Kiến thức giáo dục đại cương (44 tín chỉ)
1.1. Khoa hoc Mác - Lênin, Tư tưởng h rồ Chí Minh 11

1 TM01012
Triết học 
Mác -  
Lênin

Cung cẩp những kiến thức cơ bản, 
tổng hợp, có hệ thống những vấn đề 
về của triết học Mác -  Lênin (chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người 
họb có cơ sở và phương pháp nghiên 
cứu, học tập họp lý, vận dụng vào 
quá trình đánh giá các hiện tượng đời 
sống.

3 (2,5:0,5)
iị

1

2 KT01011

Kinh tế 
chính trị 
Mác -  
Lênin

Nội dun 
các phạ 
hóá, tier 
cung cầi 
lũy, tuầ 
bản, tư 1 
vay, tư 
bản, chi 
hữu, thà 
hóa, hiệ 
kinh tế 
chủ ngh

g học phần gồm kiến thức về 
m trù kinh tế cơ bản: hàng 
1 tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, 
a, giá trị thặng dư, tư bản, tích 
n hoàn, chu chuyển cùa tư 
Dần thương nghiệp, tư bản cho 
bản nông nghiệp, địa tô tư 

1 righĩa tư bản độc quyẹh, sở 
nh phần kinh tế, công nghiệp 
n đại hóa, sản xuất hàng hóa, 
thị trường định hướng xã hội 
ĩa, ...

2 (1,5:0,5)

ị

3 CN01002

Chủ
nghĩa xã 
hội khoa 
học

Trậng bị những kiến thức cơ bản và 
hệ thống về các nguyên lý của 
CNXHKH: quy luật ra đời và phát 
triển của hình thái kinh tế - xã hội 
Cộng sạn chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân; các vấn đề 
chính trị - xã hội có tính quy luật 
trong tiến trình xây dựng xã hội xã 
hộỉ chủ nghĩa.

2 (1,5:0,5)

1

4 LS01002

Lịch sử 
Đảng 
Cộng sản
việt
Nam

Nội dur 
mục đí< 
nghiên 
đời của 
lãnh đạ<

Ig học phần gồm: đối tượng, 
di, nhiệm vụ, phương pháp 
cứu, học tập môn học; sự ra 
Đảng CSVN (1920-1930), sự 
) của Đảng đối với cuộc đấu

2 (1,5:0,5)



1

1 ;

1

tranh già 
đối với 
thực dân 
lược (19 
cuộc xằy 
kỳ cả nư 
2018); V  

đạo củ a : 
Nam (19

nh chính quyền (1930-1945), 
:ác cuộc kháng chiến chống 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
45-1975) và đối với công 
dựng, bảo vệ Tổ quốc thời 

ớc quá độ lên CNXH (1975- 
à những bài học về sự lãnh 
Dảng đối với cách mạng Việt 
30-2018).

5

i1 ! 1

TH01001
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh

Học phầ 
về Khái 
pháp ngl 
môn học 
hình thàr 
Chí Minl 
mạng giỉ 
và thời ls 

Nam; về 
về nhà n 
về đại đ< 
quốc tế; 
hóa.

1 cung cấp kiến thức cơ bản 
niệm, đối tượng, phương 

liên cứu và ý nghĩa học tập 
:; về nguồn gốc, quá trình 
ìh và phát triển tư tưởng Hồ 
ì; về vấn đề dân tộc và cách 
ti phóng dân tộc; về CNXH 
:y qua độ lên CNXH ở Việt 
Đảng Cộng sản Việt Nam; 

ước của dân, do dân, vì dân; 
làn kết dân tộc và đoàn kết 
về nhân văn, đạo đức và văn

2 (1,5:0,5)
1

1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6 NPOIOOI '
Pháp 
luật đại 
cương

Bao gồmj những vấn đề lý luận cơ bản 
về nhà nước nói chung và Nhà nước 
CHXHCịsi Việt Nam nói riêng; 
Những kịến thức cơ bản về pháp luật 
và hệ thống pháp luật XHCN; Những 
kiến thức cơ bản về phòng, chống 
tham nhũng và pháp luật về phòng 
chống tham nhũng ở Việt Nam.

3
(2,0:1,0)

7 CTOIOOI Chính trị 
học

Trang bị 
nhất của 
làm rõ k 
học, đối 
cứu chín! 
tưởng ch 
phạm trù 
quyền lự 
quyền lự 
với kinh 
biệt làm 1 
giới và đ|

những vấn đề lý luận chung 
lĩnh vực chính trị, từ việc 

lái niệm chính trị, chính trị 
tượng, phương pháp nghiên 
1 trị học, khái lược lịch sử tư 
ính trị đến việc làm rõ các 
quyẹn lực chính trị, chủ thể 

c chính trị, cơ chế thực thi 
c chính trị, quan hệ chính trị 
tế, van hoá chính trị và đặc 
"õ xui hướng chính trị của thế 
nh

2
(1,5:0,5)

1

8 XDOIOOI
Xây
dựng
Đảng

Nội dun^ họổ phần gồm: vị trí, đối 
tượng,1 phương pháp nghiên cứu môn 
học; những vấn đề lý luận về xây 
dựng Đảng, học thuyết Mác - Lênin,

2(1,5:0,5)
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tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 
Đang; các mặt xây dựng nội bộ Đảng 
(xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức); công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đ^ng; công tác dân vận của Đảng; 
Đảng lãnh đạo hệ thông chính trị và 
các lĩnh vực đời sống xã hội.

ì

1

1

9 TG01004

Phương 
pháp 
nghiên 
cứu khoa 
học xã 
hội và 
nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn 
phương pháp nghiên cứu khoa học; 
vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm 
chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài 
nghiên cứu khoa học: căn cứ lựẩ chọn 
đề tài kịhoa học; xây dựng cơ sở lý 
thuyết cho một đề tài khoa học; xây 
dựng đề cương nghiên cứu một đề tài 
khoa học. Phương pháp luận nghiên 
cứu khơa học; phương pháp và phân 
loại phương pháp nghiên cứu; một số 
phương pháp nghiên cứu khoa học xã 
hội và nhân văn.

2
(1,5:0,5)

Ị 1
1

1
A

Tư chon (chon 3 trong 7 hoc phân) 6

10 XH01001
Xã hội 
học đại 
cương

Nội dung học phần gồm: nhập môn 
phương pháp nghiên cứu khoa học; 
vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm 
chứng giả thuyết nghiên cứu; đề tài 
nghiên cứu khoa học: căn cứ lựá chọn 
đề tài khoa học; xây dựng cơ sở lý 
thuyết cho một đề tài khoa học; xây 
dựng đề cứơng nghiên cứu một dề tài 
khoa học. Phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học; phương pháp và phân 
loại phương pháp nghiên cứu; một số 
phương pháp nghiên cứu khoa học xã 
hộỉ và nhân văn.

ị

2(1,5:0,5)

1

11 QT02552
Địa
chính trị 
thế giới

Môn học gôm những nội dung cơ bản 
về vị trí chiến lược của địa lý các khu 
vực và ẹhâu lục trên thế giới: các đặc 
điểm địa - chính trị; sự vận động - địa 
chính trjị các châu lục, khu vực trên 
thế giới qua từ chiến tranh thế giới 
lần hai nhất đến nay; Địa - chính trị 
Việt Nam; địa - chính trị của bĩển và 
địa - chính trị biển Đông.

í

2(1,5:0,5)

I

1

12 ĐC01001
Tiếng 
Việt thực 
hành

Những nội dung cơ bản, khái quát về 
lý thuyết tiếng Việt và thực hành 
tiếng Việt. Sinh viên sẽ thực hành các 
kỹ năng phân tích, phản biện, sáng

2(1,5:0,5)



tạo sản phẩm báo chí bằng ngôn từ.

13 KT01006
Kinh tế 
học đại 
cương

Trang bịt cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về bản chất kinh tế của 
các hoạt độnị? kinh tế và các hiện 
tượng kinh tể,1 các quyết định kinh tế 
của người tiêu dùng, của nhà quản trị 
doanh nghiệp và nhà hoạch định 
chính sách. Đưa ra những công cụ để 
xác định các chỉ tiêu đo lường sản 
lượng qụổc gia, phân tích các mối 
quan hệ lớn trên phạm vi toàn thể nền 
kinh tế như tăng trưởng kinh tế, lạm 
phát, thất nghiệp. Trang bị những 
hiểu biết nhất định về vai trò điều tiết 
vĩ mô của chính phủ thông qua hệ 
thống các chính sách kinh tế chủ yếu 
như: chính sách tài khoá, chính sách 
tiền tệ, chính sách tỷ giá. Từ đó tạo 
điều kiện cho người học vận dụng 
những kiến thức này vào các hoạt 
động và tình h,uống thực tiễn.

2(1,5:0,5)

1

14 TT01002

1 1

Cơ sở 
văn hóa 
Việt 
Nam

Cung cấ 
chung nb 
các mặt: 
về văn h< 
Việt Nar 
trong văr 
giữa văn

3 nhứng kiến thức nền tảng, 
lất về văn hóa Việt Nam trên 
những vấn đề lý luận cơ bản 
áa; diễn trình lịch sử văn hóa 
i; vấn đề giao lưu tiếp biến 
1 hóa Việt Nam; mối quan hệ 
hóa với môi trường...

2(1,5:0,5)

15 ĐC01006

Ngôn 
ngữ học 
đại
cương

Trang bỊ cho sinh viên hiểu biết cơ 
bản và khái quát về các vấn đề ngôn 
ngữ học đại cương và trong báo chí - 
truyền thông; các kỹ năng xử lý ngôn 
từ, kỹ năng sáng tạo ngôn ngữ trong 
mối quan hệ vpi đối tượng tiếp nhận.

2(1,5:0,5)

’

16 TG01007

ị
i 1

Tâm lý 
học xã 
hội

Trang bị 
tri thức c 
nhằm ph 
các tác c 
tâm lý xê 
việc tổ 1 
động ng 
viên sẽ t 
tích, đán 
xã hội V  

truyền th 
quan h ệ :

cho ¿inh viên nắm vững các 
ơ bản của tâm lý học xã hội 
át hiên, lý giải và hình thành 
ộng đối với các hiện tượng 
hội, củng cố niềm tin trong 

;hức có hiệu quả các hoạt 
tiề nghiệp tương lai. Sinh 
lực hành các kỹ năng phân 
1 giá các hiện tượng tâm lý 
à xây dựng các chiến lược 
ông nhằm phát triển các mối 
:ã hội tổt đẹp.

2(1,5:0,5)

17 QT01001 Quan hệ 
quốc tể

Trang bị 
thống về

các nội dung cơ bản và hệ 
quan hệ quốc tế như khái 2(1,5:0,5)
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đại
cương

niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; 
chủ thể và các mối quan hệ giữa các 
chủ thể trong quan hệ quốc tế, đặc 
biệt nhấn mạnh đến quốc gia độc lập 
có chủ quyền và tổ chức quốc tế; các 
quỳ luật trong quan hệ quốc tế; xung 
đột và họp tác trong quan hệ qụốc tế; 
các vấn đề toàn cầu; đường lối, chính 
sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam trong giai đoạn hiện nây.

1 1

1

I

1

18 ĐC01004 Lý luận 
văn học

Trang bị những kiến thức cơ bản về lý 
luận văn học và ứng dụng trong thực 
tiễn, lí giải rõ các thành tố làm nên văn 
học và jnối quan hệ biện chứng giữa 
các thành tố đó với văn học; tìm hiểu 
mối quan hệ giữa văn học và các loại 
hìrlh nghệ thuật, định vị chính xác Văn 
họò trong các hệ thống, trong các mối 
quan hệ.

2(1,5:0,5)

\’

Ị

!

1.3. Tin học 3

19 ĐC01005 Tin học 
ứng dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về 
CÑTT; sử dụng máy tính và mạng; sử 
dụng cẩc phần mềm xử lý văn bản 
(Microsoft Word,...), xử lý bảng tính 
(Microsoft Excel,...), thiết k ế 1 trình 
chiếu (Microsoft PowerPoint,...) và 
yêu cầu sinh viên làm bài tập ứng 
dụng.

3 (2,0:1,0)

I

1

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiến%r Anh ho
r

ặc tiêng Trung) 15/30

20 NN01015

»T P •  ÁTiêng 
Anh học 
phần 1

Mộn hoc 1 cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về: Cáp thời 
thể ngữ 'pháp tiếng Anh dành cho sinh 
viên trình độ tiền trung cấp (Pre- 
intermeđiate); từ vựng được sử dụng 
trong các tình huống hàng ngày; các 
kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết 
ở mức độ tiền trung cấp. Bước đầu 
sinh viên tập nghe giảng bằng tiếng 
Anh trong các bài học tiếng Anh.

4 (2,0:2,0)
1

1

1

21 NN01016
Tiêng 
Anh học 
phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về: Các thời 
thể ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ 
nâng cao hơn so với học phần Tiếng 
Anh 1. So sánh đối chiếu sự khác 
nhau giữa các hành động lời nói. 
Cung cấp từ vựng để nói về các chủ 
điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, 
công việc.!.. Cách cấu tạo, kết họp và

4 (2,0:2,0)

1 1 

1
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I

I

1

sử dụng các loại từ vựng.Rèn luyện 
các kỹ năng ngôn ngũ' đọc, nghe, nói, 
viết ở mức độ giữa tiền trung cấp và 
trung cấp.

22

1 1
1 ' 1 1 Ị Ị

NN01017
Tiếng 
Anh học 
phần 3

Học phần này giúp sinh viên ôn tập 
và củng cố những kiến thức cơ bản 
về: các hiện tượng ngữ pháp ở mức 
phức tạp như so sánh, bị động, câu 
điều kiện... Cung cấp từ vựng ở hầu 
hết các chủ điểm quen thuộc trong 
cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện các 
kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết thông 
qua các dạng bài tập đa dạng: kỹ năng 
đọc hiểu, nghe hiểu, viết thư/viết 
đoạn văn, trao đổi về một sổ chủ đề 
quen thuộc.

4 (2,0:2,0)

23 NN01023
Tiếng 
Anh học 
phần 4

Học phần ôn 1 tập và củng cổ những 
kiến thức cơ bản về các bình diện 
ngôn ngữ, kỹ năng thực hành tiếng. 
Từng bước trang bị một sổ lượng từ 
vựng liên quan đến các lĩnh vực học 
tập chuyên Ạiôn thuộc các ngành 
khoa học xã hội và nhân văn. Rèn 
luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, 
nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp 
(Intermediate). Học phần cũng cung 
cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm 
bài thi tiềng Anh theo các dạng thức 
đề thi' hiện đang được sử dụng tại 
Việt Nam.

3 (1,5:1,5)

24

1

NN01019

r
r r i  • ÃTiêng 
Trung 
học phần 
1

Môn học cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về phần ngữ 
âm, các nét cơ bản và các nguyên tắc 
viết chữ Hán đề có thể viết chữ Hán. 
Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ 
bản nhưị chào hỏi, giới thiệu được 
bản thân, giả đình, bạn bè, mua 
bán.... Rèn luyện các kỹ năng nghe, 
đọc, viểtỊvới cốc chủ đề đơn giản.

4,0 (2,0:2,0)

i

25 NN01020

Tiếng 
Trung 
học phần 
2

Môn họ 
những k 
chữ Hán 
Hán Việ 
tượng n£ 
vựng cơ 
điểm thô 
thích, họ 
các kỹ nỉ

z cung cấp cho sinh viên 
ến thức cơ bản vềcách viết 
, so sánh được một số âm 
t, nắm được một số hiện 
ữ phập cơ bản, cung cấp từ 
bản để trình bày về các chủ 
ng thirờng như công việc, sở 
c tập, gia đình... Rèn luyện 
tng ngôn ngữ đọc, nghe, nói,

4,0 (2,0:2,0)

12



viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung 
cấ|).

1

26 NN01021

nr • ÁTiêng 
Trung 
học phần
3

Môn học cung cấp kiến thức về các 
loại câu trong tiếng Hán và cách diễn 
đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi 
với cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp 
trong những tình huống đơn giản 
thông qụa việc trao đổi thông tin trực 
tiếp. Miêu tả về các tình huống giao 
tiêp và những vấn đề gần gũi, liên 
quan trực tiếp đến cuộc sống. Học 
phần cũng cung cấp một số kiến thức 
và 'kỹ thuật làm bài thi tiếng Trung 
HSK3 nhàm giúp sinh viên đạt được 
chụẩn đầu ra phù họp.

4,0 (2,0:2,0)

1

27 NN01024

Tiêng 
Trung 
học phần 
4

Học ph 
kiến th 
ngôn ng 
hành ti( 
một số 
các lĩn 
thuộc c 
nhân V 
ngôn nị 
độ tran 
cấp mội 
bài thi 
viên đá

ần ôn tập và củng cố những 
ức cơ bản về các bình diện 
;ữ tiếng Hán, các kỹ năng thực 
ìng Hán. Từng bước trang bị 
lượng từ vựng liên quan đến 
1 vực học tập chuyên môn 
ác ngành khoa học xã hội và 
ãn. Rèn luyện các kỹ năng 
ịữ đọc, nghe, nói, viết ở mức 
g cấp. Học phần cũng cung 
số kiến thức và kỹ thuật làm 

tiếng Trung HSK4 chỏ sinh 
3 ứng chuẩn đầu ra

3,0 (1,5:1,5)

1

1

i

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (86 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở ngành (18 tín chỉ)
Băt buộc 12

28 BC02801

Lý
thuyết
truyền
thông

Kiến thức chung về mô hình và lý 
thúyết truyền thông; truyền thông liên 
cá nhân, truyền thông đại chúng và 
mậng xã hội; truyền thông trong 
khủng hoảng; chu trình truyền thông, 
lập kế hoạch truyền thông; giám sát, 
đánh giá và duy trì hoạt động truyền 
thông. Những kỹ năng và nguỷên lý 
truyền thông thông qua phân tích các 
chiến dịch, kế hoạch truyền thông 
trong thực tế và thực hành lập kế 
hoạch chương trình/ chiến dịch truyền 
thông nhằm thay đổi nhận thức, 
ttruyền thông vận động và truyền 
thông thay đổi hành vi.

i '

3 (1,5:1,5)

1

1

Ị

29 PT02306 Pháp 
luât và__ t_______

Những Ịtri thức cơ bản, hệ thống và 
cập nhật về pháp luật liên quan đến 3 (1,5:1,5)



đạo đức 
báo chí -  
truyền 
thông

hoạt độn 
quy phạ 
truyền th 
lĩnh vực 
luận, tự ( 
vị pháp i 
Quan ni( 
báo chí t  

đạo đức 
đạo đức 
giá về đạ 
dưỡng V  

nhiệp C1 

thông...

g truyền thông; các văn bản 
im pháp luật về lĩnh vực 
ông, quản lý nhà nước trong 
truyền thông; tự do ngôn 

io ngôn luận trên báo chí; địa 
ý của báo chí ví và nhà báo; 
ỉm về đạo đức nghề nghiệp 
ruyền thông; cơ sở quy định 
nghề nghiệp; các quy ước 
nghề nghiệp; tiêu chí đánh 
0 đức nghề nghiệp; vấn đề tư 
à rèn luyện đạo đức nghề 
ảa nhà báo - nhà truyền

30 BC02115

Công 
chúng 
báo chí -  
truyền 
thông

Học phần cung cấp kiến thức, kỹ 
năng về công chúng báo chí - truyền 
thông: khái hiệm, phân loại, đặc 
điểm, vai trò công chúng; Hoạt động 
tiếp nhận của công chúng; Phương 
pháp tiếp cận công chúng; Chiến lược 
và giải pháp phát triển công chúng. 
Sinh viên được thực hành nghiên cứu 
công chúng báo chí - truyền thông, 
rèn luyện các kỹ năng tiếp cận, 
nghiên cứu công chúng bằng các sản 
phẩm truyền thông.

3 (1,5:1,5)

31

I P
1 '

ị ị

QQ02101

Quan hệ 
công
chúng và
quảng
cáo

Trang bị 
thuyết cc 
và quản£ 
thông đi 
này. Ngi 
được sự 
vai trò 
công chú 
quan hệ 
các ngàn 
truyền t 
trang bị 
đánh giá 
dịch trm 
hoạch tri 
PR và qu

cho 
bản 
cáo 

rợc s 
lời h 
khác 

và ch 
ng VÈ 
của c 
h ng 
lông, 
các 
các s 
rền t 
ìyền 
ảng c

người học hệ thống lý 
về quan hệ công chúng 
và các mô hình truyền 
ử dụng trong lĩnh vực 
ọc có thể phân biệt rõ 

nhau giữa khái niệm, 
lức năng của quan hệ 

quảng cáo; làm rõ mối 
ác ngành nghề này với 
lề khác trong lĩnh vực 

Người học sẽ được 
kỹ năng phân tích và 
ản phẩm hoặc các chiến 
lông; kỹ năng lập kế 
thông trong hoạt động 
áo.

3 (1,5:1,5)

Tự chọn (Chọn 2 irons 6) 6

32 QQ02601

Các
phương
tiêné
truyền
thông

Trang bị 
báo chí 
báo chí, 
tiện (tru) 
báo mạn

những kiến thức căn bản về 
1 Ọ C  như: nhà báo, tác phẩm 
đặc trưng loại hình phương 
ền hình -  phát thanh, báo in, 
g), cợ chế tác động báo chí,

3 (2,0:1,0)

h

1

ị

Ị



vài hướng nghiên cứu về công chúng. 
Mộn học này hướng đến việc giúp 
người học tự đưa ra quan điểm cá 
nhân trước bất kỳ sự việc, hiện tượng, 
vấn đề nào nảy sinh trong cuộc sống, 
và sắp xếp, trình bày nó một cách 
logic, có sức thuyết phục. Ket họp 
với các ỵếu tổ về phương pháp tư duy 
sáng tạọ tác phẩm báo chí, đặc 'trưng 
của từng loại hình phương tiện người 
học có thể rèn luyện kỹ năng tự sáng 
tạo tác phẩm của riêng mình. ị

1

33 QQ02456
Ngôn ngữ
truyền
thông

Trang bị những kiến thức về đặc điểm 
ngôn ngữ truyền thông đại chúng 
nhậm vận dụng đúng đặc trưng ngôn 
ngữ của từng loại hình, phương tiện 
truyền thông là báo in, báo ảnh, báo 
phát thanh, truyền hình, báo điện tử, 
ngôn ngữ quảng cáo. Trang bị kỹ 
năpg xác định hành vi ngôn ngữ đúng 
đắn, sử dụng ngôn ngữ phù họp với 
hoàn cảnh, thể loại báo chí và đối 
tượng truyền thông.

1

3 (2,0:1,0) !

ị

34 QQ02602
Kỉnh tế
truyền
thông

Trang bị những kiến thức về những 
hoạt độpg kinh tế đặc thù trong lĩnh 
vực báoỊ chí, truyền thông. Hiểu được 
tầm quan trọng của kinh tế truyền 
thông trong thời kỳ công nghệ thông 
tin đang diễn ra trên thế giới cũng 
nhự ở Việt Nam và sẽ cung cấp cho 
người học những khung lý thuyết đế 
đi sâu phân tích thực tế kinh tế ở 
trong mỗi lĩnh vực truyền thông cụ 
thể; Giúp sinh viên hiểu biết về các 
hệ thống sở hữu, tài chính, quy định 
và phát triển chương trình truyền 
thộng trên thế giới; có tư duy tích cực 
và có kỹ năng đánh giá đúng đận các 
vấn đề quan trọng hiện nay trong lĩnh 
vực kinh tế truyền thông.

1
i 1

3 (2,0:1,0)

1

35 QQ02603
Văn hoá
doanh
nghiệp

Trang bị kiến thức cơ bản về sự vận 
hành vàỊ các quy luật của kinh tế thị 
trường, khái quát cách tiếp cận về văn 
hóa, các loại hình đạo đức, nắm vững 
kiến thức chuyên ngành về đạo đức 
kinh doanh và văn hóá doanh nghiệp 
(VHDN). Trên cơ sở nghiên cứu quá

3 (2,0:1,0)
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1

trình hình thành, phát triển của lý luận 
về đạo đức kinh doanh và VHDN, 
sinh viên sẽ rèn luyện kỹ năng nghiên 
cứu đặc thù của việc xây dựng và phát 
triển VHDN tại Việt Nam, trong các 
cơ quan báo chí -  truyền thông và 
kinh doanh truyền thông. Môn học 
cũng đề cập đến mối quan hệ giữa PR, 
QC và VHDN’

1

36 QQ02801

1

Báo chí và 
dư luận xã 
hội

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức, kỹ năng cơ bản về báo chí và dư 
luận xã hội. Môn học giúp sinh viên 
có được ĩ khái niệm công cụ về báo 
chí và dư luận xã hội; Hiểu được vị 
trí, vai trò, và đồng thời có kỹ năng 
cơ bản để sáng tạo tác phẩm báo chí 
và ảnh hưởng của nó đến cộng đồng -  
xã hội...

3 (2,0:1,0)

37 QQ02609

i

1 1

Truyền 
thông nội 
bộ

Trang bị những kiên thức cơ bản vê 
cơ cấu tổ chức, mô hình tổ chức bộ 
máy quản trị của các doanh nghiệp, 
công ty, các tổ chức, cơ quan nhà 
nước; tìm hiểu các hoạt động truyền 
thông nội bộ của các tổ chức này. 
Hiểu biết về tơ  cấu tổ chức và hoạt 
động bên trong của các cơ quan, tố 
chức, nắm đựợc hoạt động quan hệ 
công chúng nội bộ, có kỹ năng tác 
nghiệp trong lĩnh vực quan hệ công 
chúng nội bộ nhằm xây dựng và duy 
trì quan hệ tốt đẹp trong tổ chức, góp 
phàn hoàn thành mục tiêu của tổ 
chức.

3 (2,0:1,0)

i

2.2. Kiến thức ngành 26
Bắt buộc 20

38 QQ02454 Nhập môn 
quảng cáo

Trang bị 
cáo, cơ 
động quí 
quá trìnl 
quảng C: 

lược quả 
phương t 
kế hoạct 
hoạt độn 
tạo và sả 
Có kỹ n< 
một chia

kiến 
sở h 
ing c 
1 hìn 
ío, c 
ng c; 
iện q 
1 quÈ 
g quỉ 
n X U Í  

tng n 
1 lược

thức chung về quảng 
/  thuyết cho các hoạt 
áo bao gồm khái niệm, 
h thành và phát triển 
ác loại hình và chiến 
ío, công chúng và các 
uảng cáo, quy trình lập 
ing cáo, cách tổ chức 
ing cáo, quy trình sáng 
it sản phẩm quảng cáo. 
ghiên cứu và xây dựng 
;  quảng cáo cơ bản.

3 (1,5:1,5)
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39 QQ02453 Nhập mồn 
Marketing

Trang bị những kiến thức cơ bản về 
lý (thuyết Marketing, những quy trình 
nghiên cứu trong marketing, lý thuyết 
về thuơng hiệu, chiến lược, 4P trong 
marketing và định vị thương hiệu. 
Trên cơ sở đó, người học có khả năng 
và kỹ năng vận dụng lý thuyết vào 
các tình huống thực tiễn kinh doanh 
trên thương trường, biết cách lập một 
chiến lược marketing căn bản.

3 (2,0:1,0)

1

1

40 QQ03459

Nhập môn 
quan hệ 
công 
chúng

Trang b 
quạn hệ 
về khái 
trình hì 
quan hệ 
tại Việt 
những k 
các hoạ 
ba<Ị) gồn 
quan hệ 
Môn họ 
những r 
kỹ nănị 
huổng ĩ 
liên hệ 
nhạu.

ị cơ sở lý thuyết chung của 
công chúng, những kiến thức 
niệm, vai trò, chức năng, quá 
nh thành và phát triển của 
công chúng trên thế giới và 

Nam. Trang bị cho sinh viên 
iến thức và kỹ năng cơ bản về 
t động quan hệ công chúng 
1 kỹ năng xử lý khủng hoảng, 
báo chí và tổ chức sự kiện, 

c cũng trang bị cho sinh viên 
Iguyên tắc tác nghiệp, những 
l giao tiếp trong nhiều tình 
ìhư thuyết trình, tranh luận, 
cớị các nhóm đối tượng khác

i
.! II

i

3 (1,5:1,5)

1

i

1

41 QQ03477
Hành vi
khách
hàng

Trang b 
hành v: 
quyết c 
hưởng 
chọn thi 
tố ảnh 1 
nghiên 
phục vụ 
marketii 
kỹ năng 
tình huc 
thương

ị những kiến thức cơ bản về 
khách hàng, quy trình ra 

Ịnh mua, tâm lý học ảnh 
đến quyết định mua và lựa 
rong hiệu/sản phẩm, các yếu 
ìưởng đến hành vi, khả năng 
cứu hành vi khách hàng để 

cho việc ra các quyết định 
Ìg. Người học có khả năng và 

vận dụng lý thuyết vào các 
)ng thực tiễn kinh doanh trên 
rường.

3 (1,5:1,5) 1

1

1

42 QQ03506

Nghiên
cứu
Quảng cáo 

Marketing

Trang fc 
chuyên 
phương 
nghiên 
QUy trìr 
bao gồi 
định m 
hoậch n

>ị những kiến thức, kỹ năng 
môn cốt lõi về quy trình, các 

pháp và công cụ hp trợ 
cứu quảng cáo, markéting. 
.h thực hiện dự án nghiên cứu 
n: phát hiện vấn đề và xác 
ục tiêu nghiên cứu; lập kế 
ghiên cứu, thu thập thông tin,

3 (1,5:1,5)
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1

1

phân tic' 
trình bà'1 
phương] 
thập dữ ] 
cứu định 
nội dun 
phương 
phân tích 
cũng đề 
dụng r 
marketin

1 xử lý dữ liệu, báo cáo và 
Y kết quả nghiên cứu. Các 
}háp íịighiên cứu bao gồm thu 
iệu sơ cấp và thứ cấp, nghiên 
tính, định lượng, phân tích 

g, lập sơ đồ nhận thức, 
pháp Q, các phương pháp 
giải thích dữ liệu. Học phần 
cấp đến các khả năng ứng 

Ìghiêp cứu quảng cáo, 
g trong thực tiễn.

43 QQ02802
Thực tế 
chính trị -
xã hội

Học pha 
nhập, na 
tiễn trên 
tế, văn h 
nguyên t 
thuộc hí 
doanh n 
kiến thứ 
năng hoạ 
động QC

n nhằm giúp sinh viên thâm 
m bắt và nghiên cứu thực 
các mặt như: chính trị, kinh 
óa, xã hội; cơ cấu tổ chức và 
ắc vận hành của các tổ chức 

thống chính trị các cấp, 
ghiệp...; vận dụng những 
c đã học để thực hành kỹ 
t độrig nghề nghiệp của hoạt

2 (0,5:1,5)

44 QQ03516
Kiến tập
nghề
nghiệp

Trang bị 
việc và h 
chưa đư( 
văn hóa 
nghề ng 
điểm yếu 
mối quan

kỹ năng trải nghiệm công 
ọc hỏi thêm những điều mới 
JC học trên lớp: trải nghiệm 
làm việc, rèn luyện đạo đức 
ìiệp ,: phát hiện điểm mạnh 
của bản thân, xây dựng các 
hệ...

3 (0,5:2,5)

Tụ chọn 6/18

45 QQ02607

Truyền 
thông tiếp 
thị tích 
hợp 
(IMC)

Trang bị kiếrị thức cơ bản về mục 
tiêu, đối tượng, đưa ra thông điệp /ý 
tưởng sáng tạo và chọn kênh phù hợp 
trong một chiến dịch truyền thông 
tiếp thị tích họp; truyền thông tiếp thị 
tích hợp (những khái niệm, quy trình 
trong một chiến dịch IMC, các case 
studies..!) bươc đầu có thể vận dụng 
trong hoạt độiig QC, QC, Marketing 
phù họp với sự phát triển của nền 
kinh tế xã hội và yêu cầu của nghề 
nghiệp. Trang bị kỹ năng phân tích, 
đánh giá trong việc ứng dụng và tích 
hợp cácỊ cônạ cụ truyền thông và 
marketing.

3 (1,5:1,5)
i

46 QQ02619 Viết cho 
PR

Trang bị 
thực hàn 
như là m

nhữbg kiến thức, kỹ năng 
1 trong việc sử dụng báo chí 
ột côhg cụ cơ bản của người

3 (1,0:2,0)
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I

hoạt động QC. Sau khi hoàn thành học 
phần, người học sẽ có khả năng viết 
thông cáo báo chí, viết tin bài, khả 
năng sắp xếp và chuẩn bị các cuộc trả 
lời phỏng vấn, khả năng sản xuất các 
bộ túi thông tin, các tài liệu thông tin 
như ấn phẩm, băng hình giới thiệu, tờ 
rơi...nhạm phục vụ công việc truyền 
thông cua cơ quan, tổ chức, cá nhấn...

1

47
QQ03508

Các
chuyên đề 
quảng cáo

Trang bjị những kiến thức về 10 nội 
dung chính gồm: tính sáng tạo trong 
quảng cáo, phát triển ý tưởng quảng 
cáò, marketing nội dung (content 
marketing), yếu tố hình ảnh và âm 
nhặc trong quảng cáo truyền hình, 
thẩm rpĩ thiết kế trong QC in ấn, 
quảng cáo trên mạng xã hội, quảng 
cáo trên nên tảng di động, quảng cáo 
sắp đặt (product placement), quảng 
cáo lan truyền (viral advertising), tối 
đa hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và 
cáò dạng QC từ khóa.

i

3 (1,5:1,5)
1

1

1

48 QQ03509
Chiến
lược
quảng cáo

Tráng bị những kiến thức cơ bản về 
xây dựng và triển khai chiến lược 
quảng cáo như: các yếu tố cơ bản của 
một chiến lược quảng cáo và những 
loại hình chiên lược QC thường gặp, 
vai trò của nghiên cứu trong việc lập 
kế hoạch, những vấn đề cần đặt ra 
trong quá trình nghiên cứu và các mô 
hình phân tích, mối quan hệ giữa 
chiến lược và các kế hoạch QC. Môn 
học cũng nhằm rèn luyện cho sinh 
viên cáệ kỹ năng, phương pháp xây 
dựng mục tiêu, thông điệp, ý tưởng, 
lựa chộn kênh truyền thông và 
phương thức thực hiện hoạt động 
quang cáo, cách thức đánh giá, thẩm 
định mức độ thành công của một 
chiến dịch/kế hoạch QC và những lưu 
ý trong xây dựng chiến lược quảng 
cáo.

3 (1,5:1,5)

’ 1

i

49 QQ02612

Lập kế 
hoạch 
quan hệ 
công 
chúng

Trang b 
thức cơ 
công cl 
lược qu 
quan, tổ 
cũng dư

ị cho người học những kiến 
bản về lập kế hoạch quán hệ 
lúng; nghiên cứu các chiến 
an hệ công chúng ở các cơ 
chức, doanh nghiệp. Học viên 
ợc thực hành các kỹ năng lập,

3 (1,5:1,5)
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1
thực hiện và đ 
quan hệ công 
lược.

ánh giá những kế hoạch 
chúng mang tính chiến

1

50 QQ02610

Trách 1 
nhiệm xã 
hội của 
doanh 
nghiệp

Trang bị kiến 
đề liên quan c 
các vấn đề V  

nhiệm xã hội 
chủ để của mô 
hệ giữa doanh 
hiểu mối quan 
chúng cùng nh 
liên quan, cơ 
doanh nghiệp 
trong quản lý 
thuyết về trách 
hệ giữa môi t 
các vấn đề củ 
nhiệm của doa 
năng thực hà 
cứu các nhóm 
khác biệt giữ 
nhiệm xã hội 
các nhóm này.

thức cơ bản về các vấn 
ến đạo đức kinh doanh, 
ề việc thực hiện trách 
của doanh nghiệp. Từng 
h học bao gồm mối quan 

nghiệp và xã hội, tìm 
hệ giữa các nhóm công 

ững vấn đề phát sinh có 
sở lý thuyết về đạo đức 

đạo đức kinh doanh 
và lãnh đạo, cơ sở lý 
nhiệm xã hội, mối quan 

rường và doanh nghiệp, 
a toàn cầu hóa và ưách 
nh nghiệp. Trang bị kỹ 
nh tìm hiểu và nghiên 
công chúng, so sánh sự 
a việc xây dựng trách 
của doanh nghiệp với

3 (1,5:1,5)

2.3. Kiến thức bổ trợ (nếu có) 12
Bắt buôc 9

51 QQ02613

í 1Ị ị

Kỹ năng 
giao tiếp 
đàm phán 
và phát 
ngôn

Trang bị nhữiig kiến thức căn bản về 
kỹ năng giao tiếp -  đàm phán; trọng 
tâm là hình thành các kỹ năng giao 
tiếp đàm phán, ứng xử hàng ngày 
trong công việc cũng như trong cuộc 
sổng thổng qua việc rèn luyện kỹ 
năng vận dụng lý thuyết vào các tình 
huống giao tiếp hàng ngày cũng như 
trong hoạt động nghề nghiệp sau này.

3 (1,5:1,5)

52

1

QQ02504

Truyền 
thông 
mạng xã 
hội

Trang bị cho người học kiến thức cơ 
bản về truyền thông và các phương 
tiện truyền thống mới, đặc biệt là các 
phương tiện tk n  Internet -  mạng xã 
hội. Bên cạnh đó, cập nhật những xu 
hướng sử dụng phương tiện truyền 
thông mơi hiện nay, những nguyên 
tắc, kinh nghiệm và bài học để người 
học rèn luyện kỹ năng truyền thông 
mạng xã hội một cách hiệu quả.

3 (1,5:1,5)

53 QQ02604
Tác động 
quảng cáo 
trong xã 
hội

Trang bị 
thức về r 
và các V 
quảng Cc

cho sinh viên những kiến 
nối quan hệ giữa quảng cáo 
ấn đề xã hội, tác động của 
0 đối với sự phát triển của

3 (1,5:1,5)
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đời sốn 
cũng rèr 
năng pl 
hưởng t 
cáo đối 
nhận di( 
trong xê 
thực hà 
nhiệm.

g văn hóa, xã hội. Môn học 
1 luyện cho học viên những kĩ 
lân tích, đánh giá các ảnh 
ích cực và tiêu cực của quảng 
với xã hội để từ đó người học 
ìn được vai trò của quảng cáo 

hội và trở thành những nhà 
nh nghề có đạo đức và trách

i

1

Tư chon 3/9

54 QQ03465

Quản lý
vấn đề và 
xử lý 
khủng 
hoảng

Trang bị cho sinh viên những kiến 
thức, kỹ năng cần thiết trong hoạt 
động quản lý vấn đề và quản lý khủng 
hoãng. Cụ thể, sinh viên được cung 
cấp các kiến thức về các vấn đề văn 
hóa, chính trị, xã hội đang ảnh hưởng 
tới tổ chức, các lý thuyết về quản lý 
vấn đề ỵà khủng hoảng, các quy trình 
xử lý khủng hoảng và phục hồi sau 
khung hoảng.

1 ,

3 (1,5:1,5)

1

55 QQ02605 Quan hệ 
báo chí

Trang fc 
động bá 
Môn họ 
hệ giữa 
nguyên 
báo chí. 
về hoạt 
hiện na} 
báọ chí 
nền tản 
những 1 
quạn hệ 
làm PR,

Ị kiến thức đặc thù về hoạt 
0 chí tại Việt Nam hiện nay. 
c cũng đề cập đến mối quan 

PR và báo chí; cũng các 
tắc cần thiết trong quan hệ 
Trang bị kiến thức tổng' quan 
động báo chí tại Việt Nam 

Ị và mối quan bệ qua lại giữa 
và PR. Trên cơ sở kiến thức 
g, người học được trang bị 
:ỹ năng cơ bản về hoạt động 
với báo chí của một người 

truyền thông tại Việt Nam.

3 (1,5:1,5)

ì

56 QQ02615 PR doanh 
nghiệp

Trang b 
biệt hoạ 
hoat đô

r  ,nưởc, cé 
bị các k 
các loại 
động củ 
các kiếr 
sự vận ] 
thị trườr 
hoạt đội 
thúc về 
nguyên 
nhân vié

Ị kiến thức cơ bản giúp phân 
t động PR doanh nghiệp với 
ng PR của các tổ chức nhà 
IC tổ chức phi chính phủ; trang 
lến thức về vai trò, chức năng, 

hình, mô hình và các hoạt 
a PR doanh nghiệp. Tráng bị 
thức về bối cảnh thị trường, 

lành, các quy luật của kinh tế 
Ig, thực trạng và xu hướng của 
Ìg PR doanh nghiệp, các kiến 

ngành nghề, các kỹ năng, 
tắc và đạo đức hành nghề của 
n PR doanh nghiệp.

• 1

3 (1,5:1,5)

1

1

1

r

2.4. Kiên thức chuyên ngành 30
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Bắt buộc 17

57 QQ03472 Viết lời 
quảng cáo

Trang bị những kiến thức về khái 
niệm, mục đíịch, vai trò và các yêu 
cầu cơ bản của viết lời QC 
(copywriting); hiểu được những 
nguyên tắc của viết lời QC, nắm rõ 
quy trình và kế hoạch viết quảng cáo 
và biết cách so sánh các dạng sản 
phẩm viết QCi Rèn luyện các kỹ năng 
về viết lời QC, lập kế hoạch và so 
sánh để hoàn thiện sản phẩm.

3 (1,0:2,0)

58 QQ03505 Thiết kế 
quảng cáo

Trang bị kiến thức về hệ thống lý 
thuyết va kỹ năng thiết kế, trình bày 
các sản ¿hẩm in và mạng điện tử. Từ 
đó, người học được rèn luyện khả 
năng sắp xếp, thiết kế, trình bày để 
vận dụng vào việc tổ chức xuất bản 
các sản phẩm truyền thông, phục vụ 
cho quá trình QC.

3 (0,5:2,5)

59 QQ02804

1 1

Dự án 
Marketing

Trang bị kiến thức cơ bản về Chiến 
lược marketing: hoạch định chiến 
lược marketing trong các tổ chức. 
Môn học giúp người học hiểu được 
những công việc cụ thể của người 
làm marketing và vận dụng những kỹ 
năng để quản lý các công việc đó một 
cách hiệu quả. Môn học giúp sinh 
viên có được khung cơ bản về quá 
trình quản trị hoạt động marketing và 
có khả nằng vận dụng kiến thức đó để 
xây dựng được một dự án Marketing 
cho một tổ chức.

4 (1,5:2,5)

60

1

QQ02805 Sản xuất 
quảng cáo

Trang bị nhữn 
nguyên tắc V í  

các sản phẩm 
bị những kiến 
củatruyền thôi 
âm thann| và 
cáo. SinỊi vií 
những kiến th 
và quá trình \í 
sản xuất ra c 
phát thanh, tr 
cácloại hình c 
khác.

g kiến thức, kỹ năng về 
ì phong cách sản xuất 
QC. Môn học sẽ trang 
thức về tầm quan trọng 
Ìg hình ảnh, nghệ thuật 
màu sắc trong quảng 

:n sẽ được ứng dụng 
ác về thiết kế, trình bày 
L O  động QC sáng tạo để 
ác sản phẩm QC trên 
uyền hình, Internet và 
)C phong phú, đa dạng

4 (1,5:2,5)

61 QQ02616 Marketing 
kỹ thuật

Trang bị 
những ứr

những kiến thức cơ bản về 
Ig dụng marketing mới trong 3 (1,5:1,5)
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r
A

S Ô môi trường công nghệ thông tin đang 
ngay càng phát triển; nghiên cứu về 
công nghệ và lịch sử mạng Internet, 
phân tích hành vi người tiêu dùng 
(nội địa và quốc tế) trên mạng, mô 
hình kinh doanh, quảng cáo và truyền 
thông, thiết kế trang web, định giá, 
nghiên cứủ marketing sử dụng mạng 
Internet! những công việc cụ thể của 
người làm marketing kỹ thuật số và 
vận dụng những kỹ năng để quản lý 
các công việc đó một cách hiệu quả.

ỉ
1 Ị

62 QQ03517 Thực tập 
cuối khóa

Trang bị lý thuyết: củng cố tất cả 
nhựng kiến thức lý thuyết đã học 
trong chương trình đào tạo ngành 
QC-QC, có cơ hội áp dụng những lý 
thuyết đã học trên lớp vào thực tế 
công việc.

RèỊn luyện thực hành: Sinh viên có cơ 
hộì trải Ịnghiệm công việc và hộc hỏi 
thêm những điều mới chưa được học 
trên lóp.

4 (0,5:3,5) 1

1

63 QQ04025

SP tốt 
nghiệp/ 
Khóa luận 
tốt nghiệp/ 
Dự án tốt 
nghiệp

Hướng 
nghiên 
trình bà 
thiện sả 
tốt nghif

dẫn và định hướng cách 
cứu, đánh giá, phân tích và 
y để có được kỹ năng Ịhoàn 
1 phẩm tốt nghiệp/ Khoá luận 
ìp/Dự án tốt nghiệp tốt.

6 (0,5:5,5)

Hoc phần thay thế khoá luân/Sản phẩn1 tốt nghiệp 6

64 QQ03482
Quản trị
thương
hiêu•

Tràng b 
nghiên 
quản tr 
dựng hì 
thị trườ 
thương 
kiểm ng 
hoạch V 
học C Ũ I  

chiến lu 
các hình 
thương 
việc cụ 
xây dựr 
những 
hiệu đó

ị những kiến thức cơ bản về 
cứu quá trình xây dựng và 

thương hiệu bao gồm: tạo 
nh ảnh thương hiệu, phân tích 
ng; phân tích tình trạng của 
hiệu; định vị thương hiệu; 
;hiêm phương án mới; lập kế 
à đánh giá sự thực hiện. Môn 
Ig giới thiệu các kiểu loại 
rợc thương hiệu điển hình và 
thức tổ chức bộ phận quản lý 

hiệu. Hiểu được những công 
thể của người làm marketing, 
Ig thương hiệu và vận dụng 
cỹ năng để quản trị thương 
một cách hiệu quả.

1

3 (1,0:2,0)

!

1

1

65 QQ03466 Tổ chức Trang b ị những kiến thức cơ bản nhất 3 (1,0:2,0)



sự kiện về sự kiện V 
nghề tổ chức 
nguyên tắc tc 
nghiệp để tri 
thông điệp củí 
đến công chi 
học cũng đượ< 
lý rủi ro tron 
các kỹ năng ] 
năng xủ lý tìnl

à tổ chức sự kiện, về 
sự kiện, nắm vững các 
1 chức sự kiện chuyên 
ìyền đạt có hiệu quả 
1 tổ chức, doanh nghiệp 
mg. Đồng thời, người 
: biết về quy trình quản 
Ị sự kiện và được học 
?hân tích, đánh gía, kỹ 
1 huống,...

Tự chọn 3/9

66 QQ03465

Quản lý 
bán hàng 
và quan 
hệ khách 
hàng

Trang bị 
quản lý 
khách hà 
hiểu đượ 
người p: 
dựng mố 
vận dụnị 
các công 
Trang bị 
bán hàng 
mối quai 
khả năng 
xây dựn 
hàng và 
hàng phù

những kiến thức cơ bản về 
bán hàng và mối quan hệ 

ng. Môn học giúp người học 
c những công việc cụ thể của 
lự trách bán hàng và xây 
i quan hệ với khách hàng và 
ị những kỹ năng để quản lý 
việc đó một cách hiệu quả. 
khung cơ bản về quá trình 
và các chiến lược quản trị 

1 hệ với khách hàng và có 
vận dụng kiến thức đó để 

g đươc một quy trình bán 
quản trị mối quan hệ khách 
với doanh nghiệp mình.

3 (1,5:1,5)
1
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1

QQ02609
Truyền 
thông nội 
bộ

Trang bi nhữr
' "kCơ câu tô chứ 

máy quảỊn trị 
công ty, các 
nước; tìm hiểi 
thông nộỉ bộ c 
thúc học phần 
biết về cơ cấi 
bên trong của 
năm được hoạ 
bộ, có ky nări 
vực truyền th 
dựng và duy ti 
tổ chức, góp 1 
tiêu của tổ chu

Ìg kiến thức cơ bản về 
c, mô hình tổ chức bộ 
của các doanh nghiệp, 
tổ chức, cơ quan nhà 
1 các hoạt động truyền 
ủa các tổ chức này. Ket 

sinh viên phải có hiểu 
tổ chức và hoạt động 
các cơ quan, tổ chức, 
động truyền thông nội 

g tác nghiệp trong lĩnh 
ông nội bộ nhằm xây 
i  quan hệ tốt đẹp trong 
phàn hoàn thành mục 
c.

3 (1,5:1,5) Ị

68 QQ02618 Chiến Trang bị những kiến thức về quy trình 3 (1,0:2,0)
1
1 1 24



ngịiiên cứu, lập kê hoạch, cũng như 
phạn tích đánh giá một chiến lược 
QC, QC. Từ việc xây dựng triển khai 
các dự án sáng tạo, cho đến đẩy mạnh 
chiến dịch truyền thông trên mạng xã 
hội, ngựời học dần dần sẽ tiếp thu 
được kỹ năng từ nghiên cứu chò đến 
lên ý tượng sáng tạo và sẽ hiểu được 
tầm quan trọng của việc lên kế hoạch 
cho QC và QC.

dịch
quảng bá

9.3. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo



STT Mã học 
phần Tên học phần

CHUẨN ĐẦU RA PLOs

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ

-  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17— -

1 TM01012 Triết học Mác -  
Lênỉn H M L L L L

2 KT01011 Kinh tế chính trị Mác 
— Lênin H M L L L L

3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội 
khoa học H M L L - - L L

4 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng H M L L L Lsản ViẹrNam

5 THOIOOI Tư tưởng Hồ Chí 
Minh H M L L L L

6 NPOIOOI Pháp luật đại cương M H L L L L

7 CTOIOOI Chính trị học M H L L L L

8 XDOIOOI Xây dựng Đảng M H L L L L

9 TG01004
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội 

và nhân văn
M H L L L L
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10 XH 01001 Xã hội học đại cương M H L L L L

11 QT 02552 Địa chính trị thế giói M H —  • L L L L

12 DC 01001 Tiếng Việt thực hành M H — L L L L

13 KT 01006 Kinh tế học đại 
cương M H L L L L

14 TT 01002 Cơ sở văn hóa Việt 
Nam M H L L L L

15 DC 01006 Ngôn ngữ học đại 
cương M H L L L L

16 TG 01007 Tâm lý học xã hội M H L L L ~L

17 QT01001 Quan hệ quốc tế đại 
cương M H L L L L

18 ĐC01004 Lý luận văn học M H L L L L

19 ĐC01005 Tin học ứng dụng H L L M L L

20 NN01015 Tiếng Anh học phần 
1 L

-------- ------
L L M L L

21 NN01016 Tiếng Anh học phần 
2 L L L M L L

22 NNÖ1017 Tiếng Anh học phần M — L L M —

_ L L
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3

23 NN01023 Tiếng Anh học phần 
4 H L L M L L

24 NN01019 Tiếng Trung học 
phần 1 L L L M L L

25 NN01020 Tiếng Trung học 
phần 2 L -

L L M L L

26 NN01021 Tiếng Trung học 
phần 3 M L L M L L

27 NN01024 Tiêng Trung học 
phần 4 H L L M L L

28 BC02801 Lý thuyết truyền 
thông H M M M H H

29 PT02306
Pháp luật và đạo đức 

báo chí -  truyền 
thông

H M M M H H

30 BC02115 Công chúng báo chí -  
truyền thông H M M M H H

31 QQ02101 Quan hệ công chúng 
và quảng cáo M H M L L L - L - M M

32 QQ02601 Các phương tiện H M L L L M
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truyền thông

33 QQ02456
Ngôn ngữ truyền 

thông H M - - M L M M

34 QQ02602 Kinh tế truyền thông M L M - - L L - L M L

35 QQ02603
Văn hoá doanh 

nghiệp M L M - - - L L L M L

Ráo chí và Hir luân \5
36 QQ02801 hội

37 QQ02609 Truyền thông nội bộ M M M H H M M M

38 QQ02454 Nhập môn quảng cáo H M M M M - M M

39 QQ02453 Nhập môn Marketing H M H — M M — M H

40 QQ03459
Nhập môn quan hệ 

công chúng H M M
—

M M - M H

41 QQ03477 Hành vi khách hàng M M M M M L - M L M

42 QQ03506
Nghiên cứu Quảng 

cáo — Marketing M H H H M M H L M M M

43 QQ02608 Thực tể chính trị - xã H - M M L - M H M
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hội

44 QQ03480
r  A Ỵ /'*  A i A I  A 1 • AKiên tập nghê nghiệp M M M M M M M M M M M H H M

45 QQ02607
Truyền thông tiếp thị 

tích họp (IMC) M M M H M M M - M H

46 QQ02619 Viết cho PR M M H M M M — - H M M

47 QQ02614
Các chuyên đề quảng 

cáo M M H M - M H H

48 QQ0350Ì Chiến lươc quảng cáo H H H £L H H
— -

-Lâp kế hoach quan
49 QQ02612 hệ công chúng H M H H H - H M M M

50 QQ02610
Trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp M M H M M M M M M M H

51 QQ02613
Kỹ năng giao tiếp 
đàm phán và phát 

ngôn
L M M M M H - M M M

52 QQ02504
Truyền thông mạng

xã hội M M M - L L L L M
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53 QQ02604
Tác động quảng cáo 

trong xã hội M H M M M M M

54 QQ03465
Quản lý vấn đề và xử 

ỉý khủng hoảng M M H M H H H H H H H M

55 QQ02605 Quan hệ báo chí H H H M M M - - M L M

56 QQ02615 PR doanh nghiệp M M M H H M M M M M

57 0 0 0 3 4 7 2 Viết lòi quảng cáo M H M H M M M M

58 QQ03505 Thiêt-kê aiiảnp cáo M M 11 . H u H 1VĨX  U l V l  I V V  V I  u  u  1 1  £ 1  V t l U 1V1 I V 1 n jn n  1

59 QQ02804 Dự án Marketing M H H M M H H H

60 QQ03478 Sản xuất quảng cáo M M M M M H H M M

61 QQ02616
Marketing kỹ thuật

rASO M M M M H H M M

-

62 QQ03481 Thực tập cuối khóa H H M M H H H H H H M H- H H

63 QQ04024

Sản phẩm tốt nghiệp/ 
Khóa luận tốt 

nghiệp/Dự án tốt 
nghiệp

M M H H H H H H M M H H H
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64 QQ03482 Quản trị thương hiệu M H M M H M M H H M

65 QQ03466 Tổ chức sự kiện H H H - H M H H H H

66 QQ03473
Quản lý bán hàng v ĩ  
quan hệ khách hàng M M M - H M M M H H H

67 QQ02609 Truyền thông nội bộ -  — M M M H H M M M M M

68 QQ02618 Chiến dịch quảng bá H H H - H M H H H H

Mức độ đóng góp của khối kiến thức với CĐR chương trình
H — mức độ đóng góp cao (Trong đó các CĐR của học phần gần trùng với CĐR của chưomg trình)
M -  mức độ đóng góp trung bình (Học phần góp phần phát triển một vài khỉa cạnh của CĐR chương trình thông qua các hoạt động thực 

h ('in lĩ)
L -  mức độ đóng góp thấp (Học phần giới thiệu các kiến thức nền tảng nhưng người học chưa được thực hành các kỹ năng)
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10. Hướng dẫn thực hiện:
10.1. Kế hoach đào tao dư kiến: • • •

s.

T<

s Phân bổ theo học kỳ
TT Học phần

)
HK HK HK HK HK HK HK HK
1 2 3 4 5 6 7 8

1. TM01012

ị
3 X

1
í

2. KT01011 2 X

3. CN01002 2 X

4. LS01001 2 X Ị

5. TH01001 2 X |:
ị

6. NP01001 3 X

7. CT01001 2 X

8. XD01001 2 X

9. TG01004 2 X Ị
1 ! 1

10. XH 01001 2 X

11. QT 02552 2 1 X Ị
1_____

12. DC 01001 2 X

13. KT 01006 2 X ị
1

14. TT 01002 2 X

15. DC 01006 2 X

16. TG 01007 2 X

17. QT01001 2 X 1
Ị

18. ĐC01004 2 X

19. ĐC01005 3 X

20. NN01015 4
1

X

21. NN01016 4 X ! ! ị

22. NN01017 4 X

23. NN01023 3
_ 1

X

24. NN01019 4 X

25. NN01020 4 X ị

26. NN01021 4 X ị



27. NN01024 3 X

28. BC02801 3 X

29. PT02306 3 X

30. BC02115 3 X

31. QQ02101 3 X

32. QQ02601 3 X

33. QQ02456 3 X

34. QQ02602 3 X

35. QQ02603 3 X

36. QQ02801 3 X

37. QQ02609 3 X

38. QQ02454 3 X

39. QQ02453 3 X

40. QQ03459 3 X

41. QQ03477 3 X

42. QQ03506 3 X

43. QQ02802 2 X

44. QQ03516 3 X

45. QQ02607 3 X

46. QQ02619 3 X

47. QQ03508 3 X

48. QQ03509 3 X

49. QQ02612 3 X

50. QQ02610
1 I

3 X

51. QQ02613 3 X

52. QQ02504 3 X

53. QQ02604 3 X

54. QQ03465 3 X

55. QQ02605 3 X

56. QQ02615 3 X

57. QQ03472 3 X



58. QQ03505 3 X

59. QQ02804 4
1

X

60. QQ02805 4 ! ! X

61. QQ02616 3 X

62. QQ03517 4 X

63. QQ04025 6 X

64. QQ03482 3 1 X

65. QQ03466 3 X  1

66. QQ03465 3 X 1
67. QQ02609 3 X

68. QQ02618 3 í X

10.2. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình:

- về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo
I : ■ , ,

Học viện Báo chí và Tuyên truỹền có trụ sở tại số 36, đường Xuân Thuỷ, quận 
Câu Giây, Thành phô Hà Nội với tổrig diện tích đât 80.464m2 và diện tích sử dụng là 
57.310 m2.

Đe phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu, Học viện có một hệ thống giảng
I ■

đường với 1 hội trường lớn (800 chô); 1 giảng đường trên 200 chô; 8 phòng học từ 100
- 200 chỗ, 56 phòng học cho 50 - 100 học viên và 29 phòng học dưới 50 chỗ. Hầu hết
các giảng đường và phòng học của Học viện đều được lắp đặt máy chiếu Projector để
giảng viên sử dụng vào quá trình giảng dạy. Tất cả các giảng đường và phòng học đều
được lắp đặt hệ thống âm thanh. Hơn 100 phòng học đã được trang bị điều hòa. Học
viện có 3 phòng học ngoại ngữ, 5 phòng giảng dạy và thực hành máy vi tính. Trung
tâm Thông tin Tư liệu - Thư viện với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc tạp chí,
phòng mượn, phòng ngoại văn, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ công
nhân viên chức và sinh viên trong trường. Ngoài ra, Học viện có phòng dựng phim,

J  I ' í :

phòng máy photocopy, máy in siêu tôp, máy Fax.
I

Học viện có trang Web được đưa lên mạng Internet và sử dụng các phần mềm tin 
học ứng dụng trong quản lý, khai thác các dữ liệu, tư liệu, tài liệu đào tạo. Khoa 
QHCC và QC có hệ thống mạng internet wifi và các thiết bị hiện đại phục vụ công tác 
giảng dạy và học tập. Đặc biệt,1 Khoạ còn xây dựng riêng một tủ sách chuyên ngành 
PR, quảng cáo, truyền thông - marketing gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh, tổ chức phục 
vụ sinh viên ngay tại văn phòng khoa.
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•  về đội ngũ giảng viên
I

Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Quảng cáo - Marketing của Học viện Báo 
chí và Tuvên truyền có: 01 Nghiên cứu sinh, 06 Thạc sĩ cùng một số luợng đông đảo 
các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia ngành Báo chí, truyền thông đảm nhận 
chức danh giảng viên kiêm nhiệm tại khoa. I I

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân ngành Quảng cáo -  
Marketing được tuyển chọn từ đội ngũ những giảng viên có năng lực và nhiệt huyết 
với nghề, có kiến thức nền tảng vững chắc, trình độ ngoại ngữ khá và thành thạo trong 
công nghệ phục vụ ngành học. Được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín trong và 
ngoài nước như Học viện Báo chí và Tuyẹn truyền, Trường đại học Sư phạm ngịoại 
ngữ Đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Tổng Hợp 
Công nghệ Sydney (ƯTS, úc), Đại học Queensland (úc), Đại học Nottingham Trent 
(Anh Quốc), Đại học Murray State (Mỹ). Tham gia giảng dạy chương trình có nhiều 
giảng viên, chuyên gia ở các trường đại học ở khu vực phía Bắc, nhiều chuyên gia 
trong lĩnh vực' quan hệ công chúng, truyền thông, marketing và giảng viên mời đến từ 
một số tổ chức, trường đại học đối tác ở nước ngoài của Học viện.

-  về Thư viện

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyêrì 
truyền là cơ sở thông tin quan trọng, hỗ trcỊ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong toàn Học viện. Tổng diện tích sử dụng của Trung tâm là 3419m2 trong đó có 2 
phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 200 người, phòng bổ sung kỹ thuật, 
phòng hội thảo khoa học, phòng Internet với trên 20 máy tính phục vụ tra cứu, 4 kho 
để sách cùng các trang thiết bị phục vụ tươhg đối hiện đại. Trung tâm Thông tin Khoa 
học thường xuyên cập nhật các tài liệu m ớị tổ chức biên tập, in ấn và phát hành giáo 
trình, tài liệu học tập phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ công chức và sinh viên của Học viện. Đặc biệt, hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của pgười đọc với các phòng: phòng đọc sách, phòng đọc báo, tạp chí, phònệ 
mượn tổng hợp, phòng ngoại văn... Hoạt động nghiệp vụ của thư viện được tin ìọe 
hoá giúp cho việc mượn, trả và quảh lv, khái thác có hiệu quả các tài liệu của thư vi ện. 
Các sách liên quan đến lĩnh vực chính trị, kã hội, ngoại giao nói chung và công tá i tư 
tưởng nói riầig  rất phong phú, là nguồn tư liệu quý giá để tra cứu tài liệu cho hoạt 
động đào tạo yà học tập.

Nhà trường cũng có Thư viện điện tử hiện đại trang bị hệ thống sách, giáo trình 
tài liệu tham khảo phong phú đa dạng với 3608 tài liệu, có thể đọc toàn văn tài liệi số 
theo điạ chỉ: thuvien.ajc.edu.vn:8080/cspace.
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10.3. Kế hoạch điều chỉnh chương trình:
Chương -trình được đánh giá định kỳ 2 năm/lần, được đổi -mới, hoàn thiện theo 

định kỳ 4 năm/lần hoặc khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội 
đối với ngành nghề đào tạo, những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lao động của 
cơ quan sử dụng nguồn lực đào tạo.

- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước:
(1) Tổ chức thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập 

--------- nhậi chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của Học viện
Báo chí và Tuyên truyền về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực 
khoa học thuộc ngành, chuyên ngành truyền thông; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả 
nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những 
thay đổi-học phần, môn học hoặc nội dung chuyên m ôn...).

(2) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và tổ 
chức lấy ý kiến của giảng viên trong Khoa về các nội dung điều chỉnh.

(3) Trình Hội đồng khoa học Khoa xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh.
(4) Khoa nộp cho Học viện bản đề xuất các nội dung điều chỉnh chương trình đào

tạo, các tài liệu và biên bản theo quy định. - Ễ '
- Việc điều chỉnh chương trình đào tạo phải tuân thủ theo nguyên tắc:
(1) Thời lượng của chương trình đào tạo gồm 130 tỉn chỉ. Chương trình phải đảm

bảo tính khoa học và hội nhập; cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương 
trình đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu r a -~íu... Ml 1 1------ -------

(2) Các hộc phần mới bổ sung vào chương trình đào tdo hoặc các học phần thuộc 
chương trình đào tạo có nội dung được điều chỉnh phải có đề cương chi tiết học phần 
theo mẫu quy định, được Bộ môn thông qua.

(3) Việc đưa môn học mới, bổ sung và điều chỉnh ’nội dung học phần phải được 
Hội đồng Khoa học của Khoa thông qua.
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